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THƯ MỤC QUỐC GIA THÁNG 2 NĂM 2024 

THÔNG TIN HỌC VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT     

 1. Adornato, Anthony. Báo chí trên thiết bị di động và nền tảng truyền thông xã hội = 
Mobile and social media journalism : A practical guide for multimedia journalism / Anthony 
Adornato ; Dịch, h.đ.: My Trần, Thiện Trần. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 479 tr. : 
minh hoạ ; 23 cm. - 290000đ. - 1510b   s558653 

 2. Hội thảo khoa học quốc tế: Quản trị thông tin trong kỷ nguyên số = International 
conference: Information management in the digital age / Kieu Kim Anh, Lê Thị Cẩm Bình, Bùi 
Thị Thanh Diệu... - H. : Thế giới, 2023. - 948 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Văn hoá Hà Nội. - Thư mục cuối mỗi bài   s559416 

 3. Nguyễn Thế Nghiệp. Ngô Minh Đạo: Nhà báo - Nghệ sĩ - Chiến sĩ / Nguyễn Thế 
Nghiệp. - H. : Thông tấn, 2023. - 219 tr. : ảnh ; 21 cm. - 250000đ. - 500b   s559597 

 4. Phát triển văn hoá đọc cho sinh viên trong môi trường số : Sách chuyên khảo / Trương 
Đại Lượng (ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc Mai, Trần Thị Thanh Vân... - H. : Khoa học xã hội, 2023. 
- 207 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 99000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 195-207   s558850 

 5. Quảng Ninh - Dấu ấn dưới góc nhìn báo chí / Lan Hương, Thuỳ Linh, Hoài Anh, 
Nguyễn Dung, Minh Thu. - H. : Dân trí, 2023. - 245 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 3000b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội Nhà báo; Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh   s557501 

 6. Sedorkin, Gail. Nghệ thuật phỏng vấn : Một hướng dẫn dành cho các nhà báo và người 
làm nội dung chuyên nghiệp / Gail Sedorkin, Amy Forbes ; Dịch, h.đ.: Cao Việt, Nguyễn Duy. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 230 tr. ; 23 cm. - 215000đ. - 1510b 
 Thư mục trong chính văn   s558654 

 7. Trần Hoàng. Tình yêu không hẹn trước / Trần Hoàng. - H. : Thông tin và Truyền thông, 
2023. - 244 tr. : ảnh ; 21 cm. - 200b   s558771 

 8. Từ điển xuất bản Việt Nam : Sơ thảo / B.s.: Nguyễn Như Ý, Đinh Xuân Dũng (ch.b.), 
Nguyễn Nguyên... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 452 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 2500b 
 Thư mục: tr. 443-451   s558776 

TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG  

 9. Bài tập Tin học 8 / Hà Đặng Cao Tùng (ch.b.), Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. - H. 
: Giáo dục Việt Nam, 2023. - 120 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
18000đ. - 109000b   s558090 

 10. Bài tập Tin học 8 / Quách Tất Kiên (ch.b.), Quách Tất Hoàn, Hồ Thị Hồng... - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2023. - 104 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 19000đ. - 
33000b   s558089 

 11. Bài tập Tin học 11 - Định hướng Khoa học máy tính / Phạm Thế Long (ch.b.), Bùi 
Việt Hà, Nguyễn Hoàng Hà... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 132 tr. : bảng ; 24 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 22000đ. - 9000b   s558091 

 12. Bài tập Tin học 11 - Định hướng Tin học ứng dụng / Phạm Thế Long (ch.b.), Nguyễn 
Nam Hải, Dương Quỳnh Nga... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 99 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 18000đ. - 13000b   s558092 
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 13. Bùi Vũ Huy. Lời giải bài tập Python cơ bản / Bùi Việt Hà, Bùi Vũ Huy. - Tái bản lần 
2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 144 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 75000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 143-144   s559397 

 14. Cẩm nang sử dụng máy tính khoa học Casio fx-880BTG thế hệ mới lớp 6 - 12. - In lần 
thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 102 tr. : ảnh, bảng ; 24 
cm. - 50000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: BITEX - Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Giáo dục   s557839 

 15. Đặng Xuân Thọ. Giáo trình Ngôn ngữ lập trình Python / Đặng Xuân Thọ (ch.b.), Lê 
Thanh Tươi. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2023. - 329 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
136000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 329   s557583 

 16. Đỗ Thanh Hà. Lập trình cơ bản với Java / Đỗ Thanh Hà, Nguyễn Thị Minh Huyền. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - viii, 164 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 96000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 152-162. - Thư mục: tr. 163-164   s559353 

 17. Đỗ Thanh Nghị. Giáo trình Kiến trúc máy tính / Đỗ Thanh Nghị (ch.b.), Bùi Võ Quốc 
Bảo, Đoàn Hoà Minh. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2023. - 144 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 
300000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 144   s559476 

 18. English for information technology : Coursebook of English language for Master of 
Information Technology / Do Thanh Tu (chief ed.), Pham Ngoc Duc, Truong Thi Thanh Lan, 
Phan Thi Son. - H. : National Economics University, 2023. - 270 p. : ill. ; 24 cm. - 133000đ. - 
80 copies 
 At the head of title: National Academy of Education Management. - Bibliogr. at the end 
of unit   s557659 

 19. Giáo trình Nhập môn Internet & công nghệ Web / Nguyễn Hoàng Tú Anh (ch.b.), Võ 
Tấn Khoa, Nguyễn Thị Anh Thư, Võ Ngọc Tân. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 
Chí Minh, 2023. - 352 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 130000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Công nghệ thông 
tin. - Thư mục: tr. 352   s557807 

 20. Giáo trình Tin học văn phòng nâng cao / Dương Thị Hiền Thanh (ch.b.), Phạm Thị 
Nguyệt, Nguyễn Thu Hằng... - H. : Giao thông vận tải, 2023. - 372 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 
75000đ. - 200b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s559438 

 21. Hướng dẫn thực hành Tin học lớp 8 : Theo sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc 
sống / Nguyễn Thành Kiên (ch.b.), Nguyễn Vinh Quang, Nguyễn Thị Thanh Hoà. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2023. - 95 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 3000b   s558227 

 22. Job? - Chuyên gia an toàn thông tin : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 10+ / Lời: Kang 
Ji Seon ; Tranh: Seesaw ; Hồng Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 137 tr. : tranh màu ; 21 cm. 
- (Lựa chọn cho tương lai). - 68000đ. - 2000b 

 Tên sách nguyên bản: Job? 나는 정보보안 전문가가 될거야!. - Phụ lục cuối chính văn   
s559734 

 23. Job? - Chuyên gia dữ liệu lớn : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 10+ / Lời: Jung Young 
Seok ; Tranh: Heo Jae Ho ; Hồng Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 143 tr. : tranh màu ; 21 cm. 
- (Lựa chọn cho tương lai). - 68000đ. - 2000b 
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 Tên sách nguyên bản: Job? 나는 빅데이터 전문가가 될거야!. - Phụ lục cuối chính văn   
s559733 

 24. Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ lần thứ 5 năm 2023 (YSC 2023) - Tri thức trẻ trong kỷ 
nguyên số : Lĩnh vực Công nghệ thông tin / Đặng Ngọc Phong, Nguyễn Đặng Hoàng Thi, Phan 
Hải Triều... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 435 tr. : minh 
hoạ ; 28 cm. - 55b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công Thương. Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. - 
Thư mục cuối mỗi bài   s559429 

 25. Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ lần thứ 5 năm 2023 (YSC 2023) - Tri thức trẻ trong kỷ 
nguyên số : Lĩnh vực Hoá - Sinh học - Thực phẩm - Môi trường - Cơ khí - Nhiệt lạnh - Xây 
dựng - Động lực / Van Trong Nguyen, Thanh Thuy Tran, Thanh Khue Van... - Tp. Hồ Chí Minh 
: Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 290 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công Thương. Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. - 
Thư mục cuối mỗi bài   s559428 

 26. Lập trình nâng cao / Phạm Văn Ất, Nguyễn Hiếu Cường, Nguyễn Đức Dư... - Tái bản 
lần 1. - H. : Giao thông vận tải, 2023. - 152 tr. : bảng ; 27 cm. - 35000đ. - 1020b 
 Phụ lục: tr. 149-150. - Thư mục: tr. 151   s557481 

 27. Liukas, Linda. Cuộc phiêu lưu vào thế giới lập trình : Cho trẻ từ 5 tuổi trở lên / Linda 
Liukas ; Dịch: Quỳnh Anh, Đức Anh. - H. : Kim Đồng, 2023. - 112 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 
125000đ. - 2000b   s559788 

 28. Liukas, Linda. Hành trình kì thú bên trong máy tính : Cho trẻ từ 5 tuổi trở lên / Linda 
Liukas ; Dịch: Quỳnh Anh, Đức Anh. - H. : Kim Đồng, 2023. - 87 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 
115000đ. - 2000b   s559787 

 29. Nguyễn Ngọc Cương. Hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia - Thách thức toàn cầu và 
giải pháp / B.s.: Nguyễn Ngọc Cương, Đinh Văn Kết. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. 
- 258 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 4000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. - Thư mục: tr. 255-256   s558767 

 30. Nguyễn Ngọc Tân. Lập trình Python cho người mới bắt đầu : Dành cho người mới bắt 
đầu học lập trình. Bao gồm 5 bài học và 2 dự án thực hành / Nguyễn Ngọc Tân. - H. : Dân trí, 
2023. - 196 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 150000đ. - 5000b   s557528 

 31. Nguyễn Quang Vinh. Excel ứng dụng văn phòng : Từ cơ bản đến nâng cao / Nguyễn 
Quang Vinh. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 183 tr. : hình ảnh, bảng ; 21 cm. - 
198000đ. - 10000b 
 Thư mục: tr. 183   s558786 

 32. Nguyễn Thị Hải Yến. Bài giảng Lập trình hướng đối tượng : Dành cho sinh viên 
Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội / Nguyễn Thị Hải Yến. - H. : Bách khoa Hà Nội, 
2023. - 115 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 50000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 115   s557459 

 33. Nguyễn Trần Quốc Vinh. Giáo trình Cơ sở dữ liệu nâng cao / Nguyễn Trần Quốc Vinh. 
- Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - xii, 226 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 250000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Đà Nẵng. Trường Đại học Sư phạm. - Thư mục: tr. 219-221   s558963 

 34. Phạm Văn Cương. Ngôn ngữ mô hình và tối ưu bằng phần mềm Lingo / Phạm Văn 
Cương. - Hải Phòng : Nxb. Hàng hải, 2023. - 753 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 328000đ. - 150b 
 Phụ lục: tr. 628-743. - Thư mục: tr. 744-745   s559418 
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 35. Thành thạo lập trình Python nhờ sử dụng ChatGPT như thế nào? / Nguyễn Ngọc Giang 
(ch.b.), Phan Xuân Vọng, Lê Quang Thái, Trần Doãn Hiếu. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2023. - 259 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 220000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối chính văn   s559386 

 36. Trần Hoàng Vũ. Giáo trình Hệ thống nhúng và ứng dụng / Trần Hoàng Vũ (ch.b.), 
Huỳnh Việt Thắng, Trần Thanh. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 171 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - 180000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 166-167   s558762 

 37. Tuyển tập tóm tắt báo cáo Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 40 năm học 
2022 - 2023 / Nguyễn Tuấn Đạt, Phạm Hoàng Minh Châu, Nguyễn Trí Thanh... - H. : Bách 
khoa Hà Nội, 2023. - vi, 289 tr. : bảng ; 30 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội   s557477 

 38. Vedam, Chandrika Jaini. Artificial intelligence level 6 = Trí tuệ nhân tạo và ngôn ngữ 
lập trình level 6 / Chandrika Jaini Vedam. - H. : Dân trí, 2023. - 92 p. : ill. ; 28 cm. - (Stream 
inspired exercises). - 200000đ. - 3000 copies   s557685 

TRIẾT HỌC 

 39. Antoninus, Marcus Aurelius. Suy tưởng / Marcus Aurelius Antoninus ; Tiết Hùng Thái 
dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Tri thức, 2023. - 386 tr. ; 20 cm. - (Tủ sách Tinh hoa tri thức thế 
giới). - 170000đ. - 700b 
 Tên sách tiếng Anh: Meditations   s558588 

 40. Ap - Ra - Ham. Tư duy tích cực để thành công = Positive think for success / Ap - Ra 
- Ham. - H. : Văn học, 2023. - 279 tr. ; 20 cm. - 138000đ. - 5000b   s558617 

 41. Bài tập Giáo dục công dân 8 / Đào Thị Ngọc Minh (ch.b.), Đào Thị Hà, Lưu Thị Thu 
Hà... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 56 tr. : bảng ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 10000đ. - 
68000b   s558083 

 42. Bài tập Giáo dục công dân 8 / Nguyễn Thị Toan (ch.b.), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 
Hoàng Anh... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 60 tr. : bảng ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 10000đ. - 79000b   s558084 

 43. Băng Thiên Lý. Làm bạn với sự cô đơn / Băng Thiên Lý ; Tạ Phương Uyên dịch. - H. 
: Hồng Đức, 2023. - 391 tr. ; 21 cm. - 188000đ. - 2000b   s557938 

 44. Bộ não và tâm trí = The brain and the mind / Guy R. Lefrançois, Guido H. E. Gendolla, 
Ian Hocking... ; Nguyễn Ngọc Lương dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 297 tr. ; 23 
cm. - (Tâm lý học toàn thư). - 165000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 284-294   s558421 

 45. Canfield, Jack. Những nguyên tắc thành công = The success principles : Vươn tới đỉnh 
cao từ xuất phát điểm hiện tại / Jack Canfield ; Mai Hường dịch ; Chung Quý h.đ. - In lần 16. - 
H. : Công Thương, 2023. - 569 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 189000đ. - 1000b   s557993 

 46. Cẩm nang Kỹ năng - Kỹ năng tự nhận thức : Kiến thức và kỹ năng sống cho trẻ em. - 
H. : Kim Đồng, 2023. - 57 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Nhi đồng - Kỹ năng sống; T.10). - 35000đ. 
- 2000b   s559757 

 47. Chu Vệ Lợi. Đừng sợ "mất lòng" : Cách vượt rào cản để thành công / Chu Vệ Lợi ; 
Phương Hoa dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 239 tr. ; 21 cm. - 158000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 别让不好意思害了你   s557931 
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 48. Deleuze, Gilles. Spinoza - Triết học thực hành / Gilles Deleuze ; Nguyễn Anh Cường 
dịch. - H. : Tri thức, 2023. - 284 tr. ; 21 cm. - 155000đ. - 700b   s558590 

 49. Duke, Annie. Lựa chọn đúng quan trọng hơn nỗ lực : 6 bước để ra quyết định hoàn 
hảo / Annie Duke ; Trịnh Ngọc Minh dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế giới, 2023. - 310 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 170000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: How to decide : Simple tools for making better choices. - Thư mục: 
tr. 300-310   s558568 

 50. Easy to understand Zi Wei Dou Shu / Alex Alpha. - H. : Thế giới, 2023. - 324 p. : ill. 
; 24 cm. - 199000đ. - 1000 copies 
 Bibliogr.: p. 300-323   s557636 

 51. Elrod, Hal. Phương trình mầu nhiệm = The miracle equation : Hai quyết định đơn giản 
giúp vượt qua giới hạn bản thân / Hal Elrod ; Thuý Thuý dịch. - H. : Thông tấn, 2023. - 371 tr. 
; 21 cm. - 169000đ. - 2000b   s559619 

 52. Frankl, Viktor E. Lẽ sống / Viktor E. Frankl ; Vũ Lập Nhật dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 133 tr. ; 21 cm. - 68000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: Yes to life in spite of everything; Tên sách tiếng Đức: Über den Sinn 
des Lebens   s557785 

 53. Giáo trình Tâm lí học phát triển / Dương Thị Diệu Hoa (ch.b.), Nguyễn Ánh Tuyết, 
Nguyễn Kế Hào... - In lần thứ 8. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 219 tr. : bảng ; 24 cm. - 75000đ. 
- 500b 
 Thư mục: tr. 219   s558878 

 54. Goleman, Daniel. Khoa học của thiền định : Khoa học đã chứng minh cách thức mà 
thiền định đã chuyển hoá thân tâm và định hình trí não như thế nào / Daniel Goleman, Richard 
J. Davidson ; Dịch: Trâm Anh, Hoằng Trí. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí 
Minh, 2023. - 431 tr. ; 23 cm. - (Tủ sách Doanh trí). - 245000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Altered traits: Science reveals how meditation changes your mind, 
brain, and body   s558804 

 55. Goleman, Daniel. Trí tuệ xúc cảm : Lý giải tại sao người kém thông minh lại thành 
công hơn những người thông minh / Daniel Goleman ; Dịch: Nguyễn Lê Phương, Phạm Thị 
Thu Hà. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Công Thương, 2023. - 384 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 199000đ. - 
3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ   s557994 

 56. Gottfredson, Ryan. Bốn tư duy dẫn lối bạn tới thành công / Ryan Gottfredson ; Nguyễn 
Phục dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 403 tr. ; 21 cm. - 218000đ. - 2000b   s557935 

 57. Grant, Adam. Cho & nhận : Vì sao giúp người đưa ta đến thành công? = Give and take 
: Why helping others drives our success / Adam Grant ; Dịch: Phương Thuý, Hoài Nguyên. - 
Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 303 tr. : ảnh ; 21 cm. - 
128000đ. - 3000b   s558811 

 58. Greene, Robert. Làm chủ = Mastery / Robert Greene ; Lê Đình Chi dịch ; Nguyễn 
Thanh Liêm h.đ. - In lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 527 tr. ; 24 cm. - 200000đ. 
- 3000b   s558708 

 59. Greene, Robert. Những quy luật của bản chất con người = The laws of human nature 
/ Robert Greene ; Nguyễn Thành Nhân dịch ; Nguyễn Thanh Liêm h.đ. - In lần thứ 10. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 884 tr. ; 24 cm. - 300000đ. - 2000b   s558707 
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 60. Gullfoss, Per Henrik. Chiêm tinh học dưới góc nhìn tâm linh = The complete book of 
spiritual astrology : Vũ điệu của linh hồn và vũ trụ / Per Henrik Gullfoss ; Dịch: Kim Anh, 
Hoàng Khôi. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thế giới, 2023. - 267 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 300000đ. - 
1500b   s558586 

 61. Hepburn, Emma. "Sơ cứu" cảm xúc : Nhận thức và kiểm soát cảm xúc tiêu cực như 
một nhà tâm lý học / Emma Hepburn ; Long Vũ dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 189 tr. : hình vẽ ; 
20 cm. - 139000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: A toolkit for modern life   s558529 

 62. Hiểu hết về tâm lý học = How psychology works : Tâm lý học ứng dụng - Giải thích 
trực quan / Jo Hemmings, Catherine Collin, Joannah Ginsburg Ganz... ; Trần Trương Phúc 
Hạnh dịch ; Phương Hoài Nga h.đ. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2023. - 255 tr. : minh hoạ ; 23 cm. 
- 300000đ. - 4000b   s558585 

 63. Hyungseok Kim. Sống trăm năm & tôi nhận thấy... / Hyungseok Kim ; Hà Hương 
dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 249 tr. ; 23 cm. - 139000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 백년을 살아보니   s558539 

 64. Irvine, William Braxton. Bàn về ham muốn : Tại sao chúng ta muốn thứ mà ta muốn 
/ William B. Irvine ; Nhóm Tâm lý học Tội phạm dịch. - In lần 3. - H. : Công Thương, 2023. - 
371 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 169000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: On desire : Why we want what we want. - Thư mục: tr. 361-371   
s557992 

 65. Kalupahana, David J. Lịch sử triết học Phật giáo / David J. Kalupahana ; Huyền Tâm 
dịch. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2023. - 490 tr. ; 24 cm. - 200000đ. - 1000b   s558452 

 66. Kế hoạch bài dạy môn Giáo dục công dân lớp 8 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch 
bài dạy theo sách giáo khoa Giáo dục công dân 8 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Huỳnh Văn 
Sơn (ch.b.), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thanh Huân... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 208 
tr. : bảng ; 27 cm. - 94000đ. - 1100b   s559223 

 67. Kiếm Thánh Miêu. Cao thủ EQ - Ta mở lời, người cởi lòng : Dành cho tuổi trưởng 
thành / Kiếm Thánh Miêu ; An Lạc dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 175 tr. : 
tranh vẽ ; 21 cm. - 45000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 优秀的人不会输给情绪   s559756 

 68. Kiếm Thánh Miêu. Cao thủ EQ - Trân lí trí, trọng xúc cảm : Dành cho tuổi trưởng 
thành / Kiếm Thánh Miêu ; An Lạc dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 143 tr. : 
tranh vẽ ; 21 cm. - 40000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 掌控情绪,从来都不靠忍   s559755 

 69. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia: Những vấn đề triết học của các khoa học / Nguyễn Trọng 
Chuẩn, Tô Duy Hợp, Nguyễn Hoàng Hải... - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 399 tr. : bảng ; 27 
cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. - Thư mục cuối 
mỗi bài   s559467 

 70. Lịch Âm - Dương cát tường năm Giáp Thìn 2024 : Ngày lành tháng tốt. Vạn sự bất 
cầu nhân / Cao Minh tổng hợp. - H. : Hồng Đức, 2023. - 168 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 
35000đ. - 5000b   s557939 

 71. Lý Quốc Thuý. Tôi hạnh phúc vì dám sống cuộc đời của riêng mình / Lý Quốc Thuý 
; Văn Nhật Vy dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 258 tr. ; 21 cm. - 148000đ. - 2000b   s557937 
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 72. Mai Phương. Đừng sợ bị phát hiện khuyết điểm / Mai Phương. - H. : Thế giới, 2023. 
- 185 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 159000đ. - 1800b   s558521 

 73. Mehl, Rogel. Quá trình lão hoá và cái chết / Rogel Mehl ; Nguyễn Thị Hồng Nhung 
dịch. - H. : Tri thức, 2023. - 206 tr. ; 20 cm. - 95000đ. - 800b   s558932 

 74. Moore, Gareth. 40 ngày luyện trí nhớ = Memory coach : 100+ bài tập kích thích não 
bộ hiệu quả / Gareth Moore ; Dịch: Lan Phạm, Phương Anh. - H. : Thế giới, 2023. - 207 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 129000đ. - 2000b   s558559 

 75. Ngô Mục Thiên. Từ bỏ thì dễ, vượt lên chính mình mới khó : Sách dành cho tuổi 20, 
để biết rằng nỗ lực và tự giác ngày hôm nay sẽ giúp bạn đi trước người khác bao xa / Ngô Mục 
Thiên ; Yinyin dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thế giới, 2023. - 313 tr. ; 21 cm. - 129000đ. - 
3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Self management : Be a higher you   s558557 

 76. Nguyên Phong. Muôn kiếp nhân sinh = Many lives - Many times / Nguyên Phong. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 288000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Vũ Văn Du 
 T.3. - 2023. - 414 tr., 16 tr. ảnh   s557791 

 77. Nguyên Tĩnh. Giải mã phụ nữ : Đàn bà khó hiểu hay đàn ông không hiểu / Nguyên 
Tĩnh ; Cẩm Tú dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 431 tr. ; 21 cm. - 198000đ. - 2000b   s557936 

 78. Nguyễn Anh Quốc. Sự phân hoá con người trong nền kinh tế hàng hoá : Sách chuyên 
khảo / Nguyễn Anh Quốc. - H. : Tri thức, 2023. - 300 tr. ; 21 cm. - 160000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 296-297   s558832 

 79. Nguyễn Ngô Đình Thắng. Quà tặng cuộc sống / Nguyễn Ngô Đình Thắng. - H. : Mỹ 
thuật, 2023. - 111 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 35000đ. - 10000b   s558923 

 80. Nguyễn Tấn Công. Kỳ môn độn giáp - Kết nối vũ trụ : Sách tham khảo / Nguyễn Tấn 
Công. - H. : Hồng Đức, 2023. - 334 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 199000đ. - 1000b   s557954 

 81. Nguyễn Văn Hoạt. Nhân mệnh trong Kinh Dịch / Nguyễn Văn Hoạt. - H. : Hồng Đức, 
2023. - 367 tr. : bảng ; 24 cm. - 186000đ. - 300b   s557960 

 82. Outo. Thế giới là một giấc mơ / Outo. - H. : Công Thương, 2023. - 270 tr. : hình vẽ ; 
21 cm. - 123000đ. - 1000b   s557973 

 83. Paul, Richard. Cẩm nang tư duy đọc = How to read a paragraph / Richard Paul, Linda 
Elder ; Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh dịch ; Bùi Văn Nam Sơn h.đ. - Tái 
bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 75 tr. ; 22 cm. - 40000đ. - 
3000b 
 Phụ lục: tr. 66-74. - Thư mục: tr. 75   s558814 

 84. Paul, Richard. Cẩm nang tư duy viết = How to write a paragraph / Richard Paul, Linda 
Elder ; Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh dịch ; Bùi Văn Nam Sơn h.đ. - Tái 
bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 75 tr. ; 22 cm. - 40000đ. - 
3000b 
 Phụ lục: tr. 68-75   s558813 

 85. Phan Đăng. 39 đoản thiền để thấy : Những câu chuyện chữa lành / Phan Đăng ; Minh 
hoạ: Vũ Xuân Hoàn. - H. : Kim Đồng, 2023. - 148 tr. : hình vẽ, bản đồ ; 21 cm. - 69000đ. - 
2000b   s559751 
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 86. Popper, Karl R. Tri thức khách quan : Một cách tiếp cận dưới góc độ tiến hoá / Karl 
R. Popper ; Chu Lan Đình dịch ; Bùi Văn Nam h.đ. - H. : Tri thức, 2023. - 591 tr. ; 22 cm. - 
345000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Objective Knowledge : An Evolution Approach. - Phụ lục: tr. 447-
474   s558596 

 87. Rivers, Lauren. Nâng niu cảm xúc : Bật mí tư duy tích cực dành cho các thiếu nữ : 
Dành cho lứa tuổi 9+ / Lauren Rivers ; Minh hoạ: Cait Brennan ; Hoàng Hà dịch. - H. : Kim 
Đồng, 2023. - 98 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - (Cẩm nang tuổi dậy thì dành cho bạn gái). - 80000đ. - 
2000b 
 Thư mục: tr. 96-97   s559758 

 88. Robbins, Anthony. Quà tặng cuộc sống / Anthony Robbins ; Huỳnh Hiếu Thuận dịch. 
- Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 175 tr. ; 21 cm. - 
88000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Notes from a friend - A quick and simple guide to taking charge of 
your life   s557795 

 89. Rovira, Alex. Bí mật của may mắn = Good luck / Alex Rovira, Fernando Trías de Bes 
; Dịch: Nguyễn Văn Phước, Khánh Thuỷ. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. 
Hồ Chí Minh, 2023. - 151 tr. ; 21 cm. - 68000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Tây Ban Nha: La buena suerte - Claves de la prosperidad   s557794 

 90. Sandel, Michael. Phải trái đúng sai = Justice: What's the right thing to do? / Michael 
Sandel ; Hồ Đắc Phương dịch. - In lần thứ 26. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 401 tr. ; 
20 cm. - (Cánh cửa mở rộng). - 155000đ. - 5000b   s558692 

 91. Sandel, Michael. Tiền không mua được gì? = What money can't buy? / Michael Sandel 
; Nguyễn Diệu Hằng dịch. - In lần thứ 14. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 339 tr. ; 20 
cm. - (Cánh cửa mở rộng). - 125000đ. - 2000b   s558687 

 92. Solis, Brian. Sống thông minh : Kiểm soát sự phân tâm trong thời đại số và tận hưởng 
cuộc sống trọn vẹn / Brian Solis ; Phí Mai dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 347 tr. : minh hoạ 
; 21 cm. - 229000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Lifescale: How to live a more creative, productive and happy life   
s557974 

 93. Thiên Nhân. Ngày lành tháng tốt năm Giáp Thìn 2024 : Vạn sự cát tường / Thiên 
Nhân. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 144 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 50000đ. - 5000b   
s558719 

 94. Thiên Nhân. Tìm hiểu văn hoá phương Đông - 365 ngày năm Giáp Thìn 2024 / Thiên 
Nhân. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 103 tr. : bảng ; 21 cm. - 35000đ. - 5000b   s558937 

 95. Thiên Nhân. Tìm hiểu văn hoá phương Đông - 12 con giáp và ý nghĩa của con giáp 
năm Giáp Thìn 2024 / Thiên Nhân. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 143 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 21 cm. - 50000đ. - 5000b   s558938 

 96. Trần Đình Tuấn. Tìm hiểu văn hoá phương Đông: Âm - Dương đối lịch năm Giáp 
Thìn - 2024 : Vạn sự bất cầu nhân / Trần Đình Tuấn. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 
164 tr. : bảng ; 21 cm. - 45000đ. - 18000b   s558720 

 97. Trần Việt Quân. Cội nguồn trí tuệ cảm xúc : Giải mã vũ trụ bên trong bạn : 53 bài thực 
hành phát triển EQ / Trần Việt Quân. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 88 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 25 cm. - (Tủ sách Tinh hoa). - 100000đ. - 2000b   s558779 
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 98. Trần Việt Quân. Cội nguồn trí tuệ cảm xúc : Giải mã vũ trụ bên trong bạn : 
EQ+DISC+3 gốc. Thấu hiểu nhân tâm - Hạnh phúc đích thực / Trần Việt Quân. - H. : Thông 
tin và Truyền thông, 2023. - 264 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - (Tủ sách Tinh hoa). - 200000đ. - 
2000b   s558778 

 99. Triết học : Sách tham khảo dùng cho học viên sau đại học ngành Khoa học xã hội và 
Nhân văn không chuyên Triết học / Trần Văn Thuỵ, Nguyễn Hiền Lương, Đào Văn Phương, 
Đậu Văn Dũng. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Lý luận Chính trị, 2023. - 438 tr. ; 21 cm. - 100000đ. 
- 1500b 
 Thư mục: tr. 434-435   s558895 

 100. Triết học về con người : Sách chuyên khảo / B.s.: Nguyễn Anh Quốc, Nguyễn Minh 
Trí (ch.b.), Đinh Văn Chiến... - H. : Tri thức, 2023. - 310 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 306-307   s558833 

 101. Truyện kể về lòng dũng cảm / Dương Phong tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2023. - 
231 tr. ; 21 cm. - 72000đ. - 3000b   s557966 

 102. Tử Tư. Trung dung / Tử Tư ; Nguyễn Minh Thiện dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Tôn giáo, 2023. - 131 tr. : ảnh ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Minh Lý Đạo. Tam Tông Miếu   s558989 

 103. Vở thực hành Giáo dục công dân 7 / Nguyễn Thị Toan (ch.b.), Trần Thị Mai Phương, 
Nguyễn Hà An... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 52 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 20000đ. - 10000b   s559224 

 104. Vở thực hành Giáo dục công dân 8 / Huỳnh Văn Sơn (ch.b.), Nguyễn Thanh Xuân, 
Trần Thị Thu Huyền... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 60 tr. : bảng ; 27 cm. - (Bộ sách Chân 
trời sáng tạo). - 27000đ. - 2000b   s558241 

 105. Walden, Sarah. Triết học là gì? : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Sarah Walden ; Minh 
hoạ: Katie Rewse ; Nguyễn Kim Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh vẽ ; 25 cm. 
- (Cuốn sách nhỏ, ý tưởng lớn). - 40000đ. - 2000b   s559809 

 106. Waldrep, Phil. Vượt qua sự phản bội : Đừng để tổn thương quá khứ hạn chế các mối 
quan hệ tương lai / Phil Waldrep ; Vũ Nhàn dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 274 tr. ; 21 cm. - 
148000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Beyend betrayal. - Phụ lục: tr. 264-274   s557929 

 107. Zahariades, Damon. Nghệ thuật buông bỏ : Vượt qua tổn thương để đi đến bến bờ 
hạnh phúc / Damon Zahariades ; Nguyễn Phục dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 207 tr. ; 21 cm. - 
128000đ. - 2000b   s557925 

TÔN GIÁO 

 108. Ajahn Munindo. Dhammapada reflections : 52 verses from the Dhammapada / Ajahn 
Munindo. - H. : Văn học. - 12x14 cm. - 2000 copies 
 Vol.3. - 2023. - 112 p.   s557590 

 109. Ấn Quang. 86 lời dạy về dâm dục : Tai hoạ & lợi ích của việc giữ giới & phạm giới 
tà dâm / Ấn Quang. - H. : Hồng Đức, 2023. - 63 tr. ; 21 cm. - 5000b   s557941 

 110. Browne, Sylvia. Ngày tận thế : Lời tiên tri về tương lai và thế giới / Sylvia Browne, 
Lindsay Harrison ; Phạm Trang Nhung dịch. - H. : Thông tấn, 2023. - 403 tr. ; 21 cm. - 189000đ. 
- 1700b 
 Tên sách tiếng Anh: End of days   s559595 
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 111. Bùi Kim Phong. Alexandre de Rhodes, S.J. (1593 - 1660) và công cuộc truyền giáo 
tại Việt Nam : Tin mừng hoá nền văn hoá và hội nhập văn hoá đức tin / Bùi Kim Phong ; 
Nguyễn Minh Chính chuyển ngữ. - H. : Hồng Đức, 2023. - 441 tr. : ảnh ; 23 cm. - 200000đ. - 
500b 
 Nguyên tác: Evangelization of culture and inculturation of faith Alexandre de Rhodes, S.J. 
(1593 - 1660) and his mission in Vietnam. - Phụ lục: tr. 398-437   s557946 

 112. Bùi Thành. Lặng lẽ một dòng thiền / Bùi Thành. - Tái bản có bổ sung. - H. : Hồng 
Đức, 2023. - 355 tr. ; 21 cm. - 390000đ. - 1000b   s557944 

 113. Bùi Thành. Pháp thoại Thiền đốn ngộ / Ghi chép: Bùi Thành. - H. : Hồng Đức, 2023. 
- 519 tr. ; 21 cm. - 490000đ. - 1000b   s557945 

 114. Bùi Thị Nguyệt Thu. Tài liệu học tập môn Đăng ký và công nhận các tổ chức tôn 
giáo / Bùi Thị Nguyệt Thu (ch.b.), Nguyễn Thị Định. - H. : Tư pháp, 2023. - 127 tr. ; 21 cm. - 
50000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị khu vực II. - Thư mục cuối mỗi bài   s557915 

 115. Chánh Minh. Trung bộ kinh - Kinh niệm xứ giảng giải = Majjhima nikāya - 
Mahāsatipaṭṭhānasuttam / Chánh Minh. - H. : Tôn giáo. - 21 cm. - (Phật giáo nguyên thủy = 
Theravāda). - 1000b 
 T.4. - 2023. - 567 tr. : tranh vẽ   s559002 

 116. Chân Nguyên. Kiến tính thành Phật / Chân Nguyên ; Chân Tịnh dịch. - H. : Tôn giáo, 
2023. - 194 tr. ; 21 cm. - 2000b   s558997 

 117. Con Chiên Nhỏ. Những mảnh ghép cuộc đời / Con Chiên Nhỏ. - H. : Tôn giáo. - 22 
cm. - 110000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Giang Tâm 
 T.1. - 2023. - 332 tr.   s558998 

 118. Conze, Edward. Đạo Phật - Bản chất và phát triển / Edward Conze ; Phạm Thị Bích 
Lệ dịch. - H. : Tri thức, 2023. - 376 tr. ; 20 cm. - 115000đ. - 800b   s558831 

 119. Dourisboure, P. Dân làng Hồ / P. Dourisboure. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 
317 tr. : ảnh ; 20 cm. - 45000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Toà Giám mục Kontum. - Phụ lục: tr. 274-315   s558957 

 120. Durham, W. Cole. Religion and rule of law in Vietnam & Southeast Asia / W. Cole 
Durham, Brett G. Scharffs, Đỗ Quang Hưng. - H. : Thế giới, 2023. - 767 p. ; 24 cm. - 250 copies 
 At head of title: The Vietnam National University, Hanoi (VNU). The Religion and Rule 
of Law Center (RRLC); Brigham Young University International Center for Law and Religion 
Studies. - Bibliogr.: p. 758-767   s557642 

 121. Dziuban, Peter Francis. Ý thức là tất cả : Sự thật huy hoàng về chính bản thân bạn : 
Sách tham khảo / Peter Francis Dziuban ; Vũ Toàn dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 512 tr. ; 24 
cm. - 320000đ. - 1000b 
 Tên sách nguyên bản: Consciousness is all   s557950 

 122. Haffner, Paul. Mầu nhiệm sáng tạo / Paul Haffner ; Vũ Ngọc Tứ chuyển ngữ. - H. : 
Tôn giáo, 2023. - 380 tr. ; 21 cm. - 85000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s559004 

 123. Hlabar 'Bơr Bă Yang. Tân ước: Bahnar - Việt / Hlabar 'Bơr Bă Yang  ; Phiên dịch: 
Nhóm Các giờ Kinh Phụng vụ. - H. : Tôn giáo, 2023. - 853 tr. ; 20 cm. - 100000đ. - 5000b 
 Đầu bìa sách ghi: Giáo phận Kon Tum   s558984 
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 124. Hộ Pháp. Nền tảng Phật giáo = Mūlabuddhasāsana / Hộ Pháp. - Tái bản lần thứ 4 có 
sửa, bổ sung. - H. : Tôn giáo. - 21 cm. - (Phật giáo nguyên thuỷ = Theravāda. Phật lịch 2566). 
- 100000đ. - 1000b 
 Q.3: Pháp hành giới = Sīlācāra. - 2023. - 582 tr. : bảng. - Thư mục cuối chính văn   s559001 

 125. Huệ Tịnh. Xúc quang nhu nhuyến = 觸光柔軟 / Huệ Tịnh ; Dịch: Diệu Nga, Chơn 
Thanh ; Định Huệ h.đ. - H. : Tôn giáo. - 21 cm. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang 
 T.1. - 2023. - 193 tr.   s558994 

 126. Kinh Diệu pháp liên hoa : Trọn bộ / Thích Trí Tịnh dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. - 493 
tr. ; 30 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s559446 

 127. Kinh Diệu pháp liên hoa - Kinh Đại thừa vô lượng nghĩa / Dịch: Thích Trí Tịnh, 
Thích Chánh Quang. - H. : Tôn giáo, 2023. - 707 tr., 2 tr. ảnh ; 23 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s559025 

 128. Kinh Dược sư / Tuệ Nhuận dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. - 80 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 
20000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s559006 

 129. Kinh Đại Bảo Tích / Thích Trí Tịnh dịch ; Lược giảng: Thích Nhật Quang. - H. : Tôn 
giáo. - 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
 T.1: Hội 1 - Tam tụ Luật nghi. - 2023. - 584 tr.   s558999 

 130. Kinh Đại Bát Niết Bàn / Hán dịch: Đàm Vô Sấm ; Việt dịch: Thích Trí Tịnh. - Tái 
bản lần thứ 14. - H. : Tôn giáo. - 23 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
 T.1. - 2023. - 708 tr.   s558821 

 131. Kinh Đại Bát Niết Bàn / Hán dịch: Đàm Vô Sấm ; Việt dịch: Thích Trí Tịnh. - Tái 
bản lần thứ 14. - H. : Tôn giáo. - 23 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
 T.2. - 2023. - 771 tr.   s558822 

 132. Kinh Địa tạng : Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023 / Dịch: Cưu Ma La Thập, Mạn Đà 
La. - H. : Tôn giáo, 2023. - 160 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 1000b 
 Đầu bìa sách ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s559007 

 133. Kinh Địa Tạng Bồ tát bổn nguyện / Dịch: Pháp Đăng, Thích Trí Tịnh. - H. : Tôn giáo, 
2023. - 255 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 5000b 
 Đầu bìa sách ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s559024 

 134. Kinh Địa Tạng Bồ tát bổn nguyện = 地藏菩薩本願經 / Dịch: Pháp Đăng, Thích Trí 
Tịnh. - H. : Tôn giáo, 2023. - 327 tr. : tranh vẽ ; 26 cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s559027 

 135. Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật / Thích Trí Tịnh dịch. - H. : Tôn giáo. - Trọn bộ 3 
tập. - 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
 T.1. - 2023. - 436 tr., 2 tr. ảnh màu   s559011 

 136. Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật / Thích Trí Tịnh dịch. - H. : Tôn giáo. - Trọn bộ 3 
tập. - 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam 



12 
 

 T.2. - 2023. - 380 tr., 2 tr. ảnh màu   s559012 

 137. Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật / Thích Trí Tịnh dịch. - H. : Tôn giáo. - Trọn bộ 3 
tập. - 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
 T.3. - 2023. - 413 tr., 2 tr. ảnh màu   s559013 

 138. Kinh Nhật tụng / Thích Trí Tịnh dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. - 234 tr., 3 tr. ảnh ; 24 
cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s559026 

 139. Kinh Phạm võng Bồ Tát giới / Thích Trí Tịnh dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. - 89 tr. : 
tranh vẽ ; 23 cm. - 24000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s559005 

 140. Kinh Thánh Tân Ước - Tiếng Sán Chỉ = Gany si houf shaangc nyfaengc wac / Hội 
thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) ; Dịch: Lý Văn Thông, Tần Văn Diêu. - H. : Tôn giáo, 
2021. - 531 tr. : bản đồ ; 21 cm. - 1000b   s558016 

 141. Kinh Thánh Tân ước: Song ngữ : Bản dịch 2011 = The bilingual new testament 
Vietnamese & English : English standard version. - H. : Tôn giáo, 2023. - 1037 tr. ; 21 cm. - 
2500b   s559000 

 142. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Không gian văn hoá Phật giáo Bắc Giang (Tây 
Yên Tử) / Nguyễn Thị Phương Anh, Trần Lê Bảo, Trần Văn Lạng... - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2023. - 1219 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Văn hoá Trúc Lâm). - 390000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Viện Trần Nhân Tông; UBND tỉnh Bắc Giang. Sở 
Văn hoá, Thể thao và Du lịch. - Thư mục cuối mỗi bài   s558734 

 143. Lama Thamthog Rinpoche. Đạo lộ - Đường đến chân hạnh phúc / Lama Thamthog 
Rinpoche ; Hồ Thị Thu Hiền dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. - 210 tr. ; 21 cm. - 140000đ. - 3500b   
s559009 

 144. Lịch Công giáo - Giáo phận Đà Nẵng - Năm phụng vụ 2024: Năm B : Chủ đề mục 
vụ: Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo hội. - H. : Tôn giáo, 2023. - 159 tr. : minh hoạ ; 20 cm. 
- 16000đ. - 6900b 
 ĐTTS ghi: Toà Giám mục Đà Nẵng. - Phụ lục: tr. 125-157   s558982 

 145. Lịch Công giáo: Phụng vụ năm B 2023 - 2024: Quý Mão - Giáp Thìn : Chủ đề mục 
vụ 2024: Thúc đẩy sự tham gia đời sống giáo hội. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2023. - 207 tr. : 
minh hoạ ; 21 cm. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Hội Thánh Công giáo. Tổng Giáo phận Huế. - Lưu hành nội bộ. - Phụ lục: tr. 
134-205   s558940 

 146. Lời Chúa hằng ngày cho thiếu nhi : Thế giới mới tuổi thơ - Mỗi ngày một khám phá 
mới. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 23 cm. - 15000đ. - 1500b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam). Tổng Liên hội. Uỷ ban Cơ 
đốc giáo dục 
 T.67. - 2023. - 37 tr. : minh hoạ   s558464 

 147. Lời Chúa hằng ngày cho thiếu nhi : Thế giới mới tuổi thơ - Mỗi ngày một khám phá 
mới. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 23 cm. - 15000đ. - 1500b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam). Tổng Liên hội. Uỷ ban Cơ 
đốc giáo dục 
 T.68. - 2023. - 37 tr. : minh hoạ   s558465 
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 148. Lời Chúa hằng ngày cho thiếu nhi : Thế giới mới tuổi thơ - Mỗi ngày một khám phá 
mới. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 23 cm. - 15000đ. - 1500b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam). Tổng Liên hội. Uỷ ban Cơ 
đốc giáo dục 
 T.69. - 2023. - 36 tr. : minh hoạ   s558466 

 149. Lời Chúa hằng ngày cho thiếu nhi : Thế giới mới tuổi thơ - Mỗi ngày một khám phá 
mới. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 23 cm. - 15000đ. - 1500b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam). Tổng Liên hội. Uỷ ban Cơ 
đốc giáo dục 
 T.73. - 2023. - 37 tr. : minh hoạ   s558467 

 150. Lời Chúa hằng ngày cho thiếu nhi : Thế giới mới tuổi thơ - Mỗi ngày một khám phá 
mới. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 23 cm. - 15000đ. - 1500b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam). Tổng Liên hội. Uỷ ban Cơ 
đốc giáo dục 
 T.74. - 2023. - 34 tr. : minh hoạ   s558468 

 151. Lời Chúa hằng ngày cho thiếu nhi : Thế giới mới tuổi thơ - Mỗi ngày một khám phá 
mới. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 23 cm. - 15000đ. - 1500b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam). Tổng Liên hội. Uỷ ban Cơ 
đốc giáo dục 
 T.75. - 2023. - 37 tr. : minh hoạ   s558469 

 152. Lời Chúa hằng ngày cho thiếu nhi : Thế giới mới tuổi thơ - Mỗi ngày một khám phá 
mới. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 23 cm. - 15000đ. - 1500b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam). Tổng Liên hội. Uỷ ban Cơ 
đốc giáo dục 
 T.91. - 2023. - 37 tr. : minh hoạ   s558470 

 153. Lời Chúa hằng ngày cho thiếu nhi : Thế giới mới tuổi thơ - Mỗi ngày một khám phá 
mới. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 23 cm. - 15000đ. - 1500b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam). Tổng Liên hội. Uỷ ban Cơ 
đốc giáo dục 
 T.92. - 2023. - 37 tr. : minh hoạ   s558471 

 154. Lời Chúa hằng ngày cho thiếu nhi : Thế giới mới tuổi thơ - Mỗi ngày một khám phá 
mới. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 23 cm. - 15000đ. - 1500b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam). Tổng Liên hội. Uỷ ban Cơ 
đốc giáo dục 
 T.93. - 2023. - 36 tr. : minh hoạ   s558472 

 155. Luật Ma ha tăng kỳ = Mahàsanghika / Dịch: Tam Tạng Phật Đà Bạt Đà La... ; Chứng 
nghĩa: Thích Đổng Minh. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Tôn giáo. - 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
 T.1: Q.1 - Q.10. - 2023. - 512 tr.   s558817 

 156. Luật Ma ha tăng kỳ = Mahàsanghika / Dịch: Tam Tạng Phật Đà Bạt Đà La... ; Chứng 
nghĩa: Thích Đổng Minh. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Tôn giáo. - 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
 T.2. - 2023. - 441 tr.   s558818 

 157. Luật Ma ha tăng kỳ = Mahàsanghika / Dịch: Tam Tạng Phật Đà Bạt Đà La... ; Chứng 
nghĩa: Thích Đổng Minh. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Tôn giáo. - 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
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 T.3. - 2023. - 550 tr.   s558819 

 158. Luật Ma ha tăng kỳ = Mahàsanghika / Dịch: Tam Tạng Phật Đà Bạt Đà La... ; Chứng 
nghĩa: Thích Đổng Minh. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Tôn giáo. - 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
 T.4. - 2023. - 470 tr.   s558820 

 159. Lubac, Henri De. Các khía cạnh của Phật giáo / Henri De Lubac ; Mai Yên Nhi dịch. 
- H. : Tri thức, 2023. - 248 tr. ; 20 cm. - 115000đ. - 800b   s558554 

 160. Minh Đăng Quang. Chơn lý - Thiền quang vi diệu : Giảng luận / Minh Đăng Quang 
; Diễn kệ: Giác Toàn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 3000b 
 Q.1. - 2023. - 1081 tr. : ảnh   s559420 

 161. Minh Đăng Quang. Chơn lý - Thiền quang vi diệu : Giảng luận / Minh Đăng Quang 
; Diễn kệ: Giác Toàn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 3000b 
 Q.2. - 2023. - 1109 tr. : ảnh   s559421 

 162. Minh Điệp. Kinh Phật tuyển tụng / Minh Điệp. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp 
Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 307 tr. ; 24 cm. - 2000b 
 Đầu bìa sách ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hệ phái Khất sĩ. - Phụ lục: tr. 267-306. - 
Thư mục: tr. 307   s557790 

 163. Ngũ bách Quan Thế Âm Bồ Tát Nghi. - H. : Tôn giáo, 2023. - 173 tr. ; 28 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s559445 

 164. Nguyễn Minh Thiện. Tâm & Thập mục ngưu đồ / Nguyễn Minh Thiện kết tập. - Tái 
bản lần 1. - H. : Tôn giáo, 2023. - 125 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Minh Lý Đạo. Tam Tông Miếu   s558991 

 165. Nguyễn Phương Liên. Mối quan hệ về tôn giáo - Cơ sở để phát triển tình hữu nghị 
giữa Việt Nam và hai nước láng giềng Lào, Campuchia / Nguyễn Phương Liên ch.b. - H. : 
Thông tin và Truyền thông, 2023. - 299 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 3500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông   s558782 

 166. Nguyễn Văn Thành. Ký sự Mục vụ truyền giáo / Nguyễn Văn Thành. - H. : Tôn giáo, 
2023. - 203 tr. ; 21 cm. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 193-200   s558988 

 167. Nhịp cầu tâm giao / Hồng Mai, Nguyễn Đình Trúc, Nguyễn Văn Hiền... - H. : Tôn 
giáo. - 21 cm. - 32000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Văn phòng Đối thoại Đại kết và Liên tôn. Hội đồng Giám mục Việt Nam 
 T.23. - 2023. - 186 tr. : ảnh   s558983 

 168. Om Rajavedaya. Chuyện ngài Vô Hại (Angulimãla) : Truyện tranh / Om Rajavedaya 
; Chuyển ngữ: Tường Nhân Sư. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2023. - 116 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
1500b   s558447 

 169. Pháp Bình. Sổ tay chép hồng danh - Nam Mô A Di Đà Phật / Pháp Bình. - H. : Tôn 
giáo, 2023. - 70 tr. ; 24 cm. - 110000đ. - 1000b   s558751 

 170. Pháp Bình. Sổ tay chép kinh - Kinh Vu Lan và Báo Hiếu / Pháp Bình. - H. : Tôn giáo, 
2023. - 66 tr. ; 24 cm. - 110000đ. - 1000b   s558750 

 171. Pháp Bình. Sổ tay chép kinh Chú Đại Bi / Pháp Bình. - H. : Tôn giáo, 2023. - 74 tr. : 
tranh vẽ ; 24 cm. - 110000đ. - 1000b   s559017 

 172. Pháp Bình. Sổ tay chép kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật / Pháp Bình. - H. 
: Tôn giáo, 2023. - 56 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 110000đ. - 1000b   s559014 
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 173. Pháp Bình. Sổ tay chép kinh: Kinh Địa tạng / Pháp Bình. - H. : Tôn giáo, 2023. - 140 
tr. ; 24 cm. - 130000đ. - 1000b   s559019 

 174. Pháp Bình. Sổ tay chép kinh: Kinh Sám hối / Pháp Bình. - H. : Tôn giáo, 2023. - 66 
tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 110000đ. - 1000b   s559015 

 175. Pháp Tông. Kinh Nhật tụng / Pháp Tông. - Tái bản lần thứ 2. - Đà Nẵng : Nxb. Đà 
Nẵng, 2023. - 188 tr. ; 21 cm. - (Theravāda). - 3000b 
 ĐTTS ghi: Phật giáo nguyên thuỷ Thừa Thiên Huế   s558966 

 176. Pháp Tông. Phật pháp, Phật giáo - Hiểu đúng để sống tự tin hơn / Pháp Tông. - Tái 
bản lần thứ 1. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng. - 21 cm. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 349 tr.   s558964 

 177. Pháp Tông. Phật pháp, Phật giáo - Hiểu đúng để sống tự tin hơn / Pháp Tông. - Đà 
Nẵng : Nxb. Đà Nẵng. - 21 cm. - 5000b 
 T.3. - 2023. - 341 tr.   s558965 

 178. Phật học Từ Quang / Thích Thiện Đạo, Trần Quê Hương, Đỗ Hồng Ngọc... ; Thích 
Đồng Bổn ch.b. - H. : Hồng Đức. - 24 cm. - 1000b 
 T.46. - 2023. - 199 tr. : ảnh, tranh vẽ   s557955 

 179. Quy tắc trợ niệm lâm chung & pháp ngữ khai thị / B.s.: Tịnh Tông Học Hội. - H. : 
Tôn giáo, 2023. - 43 tr. ; 20 cm. - 1000b   s558979 

 180. Ricard, Matthieu. Những nẻo đường chiêm nghiệm : Đối thoại giữa nhà sư và nhà 
khoa học / Matthieu Ricard, Wolf Singer ; Lê Trường Sơn dịch. - In lần 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 339 tr. ; 24 cm. - 129000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Beyond the self : Conversations between Buddhism and neuroscience   
s558427 

 181. Shankar, Ravi. Kiến thức sâu sắc cho người thành tâm cầu đạo / Gurudev Sri Sri Ravi 
Shankar ; Dịch: Hạnh Phạm... - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 556 tr. ; 24 cm. - 245000đ. - 1000b   
s557863 

 182. Shankar, Ravi. Kinh tình yêu của Narada / Gurudev Sri Sri Ravi Shankar ; Phương 
Thoa dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 255 tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: The Art of Living   s557866 

 183. Sống đạo : Hạ Quý Mão 2023.2 / Thượng Văn Thanh, Phúc Nguyên, Huệ Khải... - 
H. : Tôn giáo, 2023. - 91 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 28 cm. - 450b 
 ĐTTS ghi: Hội Thánh truyền giáo Cao Đài   s559444 

 184. Sống đạo Islam và ảnh hưởng trong văn hoá Chăm : Sách chuyên khảo / Lê Đức 
Hạnh (ch.b.), Nguyễn Bình, Tạ Quốc Khánh... - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 267 tr. : ảnh ; 24 
cm. - 138000đ. - 150b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. - Thư mục: tr. 253-263   s558725 

 185. Sri Nisargadatta Maharaj. Tất cả là không : Tinh hoa giáo pháp của một vị giác ngộ 
thời hiện đại : Sách tham khảo / Sri Nisargadatta Maharaj ; Vũ Toàn dịch. - Đồng Nai : Nxb. 
Đồng Nai, 2023. - 291 tr. ; 21 cm. - 165000đ. - 1000b   s558462 

 186. Sri Nisargadatta Maharaj. Ý thức và cái tuyệt đối : Sách tham khảo / Sri Nisargadatta 
Maharaj ; Vũ Toàn dịch. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 219 tr. ; 21 cm. - 135000đ. - 
2000b   s558461 

 187. Stone, Joshua David. Con đường đạt đạo : Hướng dẫn chuyển hoá tâm thức toàn tập 
/ Joshua David Stone ; Minh Tâm Group dịch. - H. : Tri thức. - 24 cm. - 260000đ. - 1000b 
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 Tên sách tiếng Anh: The complete ascension manual : How to achieve ascension manual 
 Q.1. - 2023. - 471 tr. - Thư mục: tr. 468-471   s558594 

 188. Stone, Joshua David. Tâm lý học linh hồn : Chìa khoá thăng thiên / Joshua David 
Stone ; Minh Tâm Group dịch. - H. : Tri thức. - 24 cm. - 246000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Soul psychology : Keys to ascension 
 Q.2. - 2023. - 425 tr. - Thư mục: tr. 423-425   s558595 

 189. Sự tích Nam Hải Quán Âm / Biên dịch, h.đ., chú thích: Thích Thanh Thiền. - H. : 
Tôn giáo, 2023. - 361 tr., 2 tr. tranh màu ; 21 cm. - 11000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phật lịch 2567   s558995 

 190. Tâm An. Chú Đại Bi : Sổ tay chép kinh - Nam mô A Di Đà Phật - Nam mô Quán 
Thế Âm Bồ Tát / Tâm An b.s. - H. : Tôn giáo, 2023. - 76 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 139000đ. - 
1000b   s559018 

 191. Tâm An. Kinh Địa tạng : Sổ tay chép kinh - Nam mô A Di Đà Phật - Nam mô Địa 
Tạng Vương Bồ Tát / Tâm An b.s. - H. : Tôn giáo, 2023. - 122 tr. ; 24 cm. - 159000đ. - 1000b   
s559020 

 192. Tâm An. Kinh Sám hối : Sổ tay chép kinh - Nam mô A Di Đà Phật - Nam mô Cầu 
Sám Hối Bồ Tát / Tâm An b.s. - H. : Tôn giáo, 2023. - 68 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 139000đ. - 
1000b   s559016 

 193. Thánh Kinh hằng ngày : Bản truyền thống hiệu đính 2010 : Tập 11-12/2023: Áp-đia 
1. Gióp 1-42. Phi-líp 1-4. Thi Thiên 95-99 / Scripture Union ; Lê Thị Hồng Lai dịch. - H. : Tôn 
giáo, 2023. - 195 tr. ; 20 cm. - 50000đ. - 500b   s558976 

 194. Thánh Nhất. Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện kinh giảng ký = 地藏菩薩本願經講記 / 
Thánh Nhất ; Hoàng Minh dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. - 572 tr. : bảng ; 21 cm. - 500b   s559003 

 195. Thích Chân Quang. Sự dao động của tâm = The oscillation of our mind / Thích Chân 
Quang. - H. : Tôn giáo, 2023. - 136 tr. : ảnh ; 21 cm. - 60000đ. - 1000b   s558990 

 196. Thích Chân Quang. Trí tuệ phân biệt thiện ác = The wisdom to distinguish between 
good and evil / Thích Chân Quang. - H. : Tôn giáo, 2023. - 125 tr. : ảnh ; 21 cm. - 55000đ. - 
1000b   s558993 

 197. Thích Chân Quang. Triết lý về Âm - Dương = The philosophy of Yin - Yang / Thích 
Chân Quang. - Tái bản lần 1. - H. : Tôn giáo, 2023. - 161 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 75000đ. - 
1000b   s558992 

 198. Thích Chân Quang. Triết lý về tiền bạc = The philosophy of money / Thích Chân 
Quang. - H. : Tôn giáo, 2023. - 127 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 55000đ. - 1000b   s558987 

 199. Thích Đăng Quang. Kinh Nhật tụng / Thích Đăng Quang b.s. - H. : Tôn giáo, 2023. 
- 181 tr. ; 23 cm. - 30000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s558986 

 200. Thích Giác Toàn. Pháp Phật trong cuộc sống / Thích Giác Toàn. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 22 cm. - 4000b 
 Bút danh tác giả: Trần Quê Hương; Thế danh tác giả: Lê Phước Tường 
 T.1. - 2023. - 312 tr.   s557789 

 201. Thích Huyền Châu. Duy ma cật - Trái tim rực sáng giữa pháp hội vườn xoài / Thích 
Huyền Châu. - H. : Tôn giáo, 2023. - 751 tr. ; 23 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Viện Phật học Bồ đề Phật quốc   s559022 
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 202. Thích Kim Đài. Vách đứng ngàn nhẫn / Thích Kim Đài. - H. : Tôn giáo, 2023. - 92 
tr. ; 20 cm. - 1000b   s558981 

 203. Thích Minh Quang. Tích phúc cải mệnh / Thích Minh Quang b.s. - H. : Tôn giáo, 
2023. - 99 tr. ; 21 cm. - 2000b   s558996 

 204. Thích Minh Trí. Hiểu và thương / Thích Minh Trí. - H. : Tôn giáo, 2023. - 188 tr. ; 
21 cm. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Đặng Văn Bắc   s558977 

 205. Thích Nhất Hạnh. Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới / Thích Nhất Hạnh, 
Katherine Weare ; Chuyển ngữ: Chân Hội Nghiêm... - Tái bản lần 15. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 
cm. - 129000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Happy teacher change the world 
 T.1: Cẩm nang hạnh phúc. - 2023. - 314 tr. : hình vẽ   s557842 

 206. Thích Nhất Hạnh. Thương yêu theo phương pháp Bụt dạy / Thích Nhất Hạnh. - Tái 
bản lần 5. - H. : Thế giới, 2023. - 189 tr. ; 21 cm. - 109000đ. - 2000b   s558562 

 207. Thích Nhất Hạnh. Tri kỷ của Bụt / Thích Nhất Hạnh. - Tái bản lần 6. - H. : Thế giới, 
2023. - 332 tr. ; 24 cm. - 179000đ. - 2000b   s558577 

 208. Thích Nhật Từ. Dẫn nhập giới luật Phật giáo / Thích Nhật Từ. - H. : Hồng Đức, 2023. 
- 274 tr. ; 20 cm. - (Tủ sách Đạo Phật ngày nay; T.44). - 2000b   s557943 

 209. Thích Thanh Vân. Đống Cao cổ tự / Thích Thanh Vân. - H. : Tôn giáo, 2023. - 367 
tr. : ảnh màu ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương. - Phụ lục: tr. 337-365   s559008 

 210. Thích Thiện Hoa. Bài học ngàn vàng / Thích Thiện Hoa b.s. - H. : Tôn giáo, 2023. - 
282 tr. ; 21 cm. - 48000đ. - 1000b   s558985 

 211. Thích Trí Tịnh. Kinh Phổ môn / Thích Trí Tịnh. - H. : Tôn giáo, 2023. - 42 tr. ; 21 
cm. - 3000b   s558980 

 212. Thường thức lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo / B.s.: 
Đỗ Lan Hiền (ch.b.), Lê Văn Lợi, Hoàng Thị Lan... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 
131 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn). - 20503b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo Xuất bản sách xã, phường, thị trấn   s558501 

 213. Tịnh Không. Những điều cần biết lúc lâm chung / Tịnh Không, Thánh Nghiêm ; 
Thích Quảng Lâm dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. - 350 tr. ; 24 cm. - 196000đ. - 2000b   s559023 

 214. Tịnh Không. Văn phát nguyện Sám hối & Quy tắc tu học / Tịnh Không. - H. : Tôn 
giáo, 2023. - 77 tr. ; 20 cm. - 1000b   s558978 

 215. Tuệ Tâm. Sổ tay chép kinh Địa tạng Bồ Tát bổn nguyện / Tuệ Tâm b.s. - H. : Tôn 
giáo, 2023. - 105 tr. ; 30 cm. - 229000đ. - 1000b   s559447 

 216. Vu lan và ý nghĩa / Thích Trí Quảng, Thích Viên Giác, Thích Giác Tín... - H. : Hồng 
Đức, 2023. - 114 tr. ; 21 cm. - 1000b   s557970 

 217. ဖားေအာက်ေတာရ. နဗိာနဂါမိနပိဋပိဒါ : နဗိာနေ်ရာက်ေကာငး်ကျင့စ်  : အကျ းချ ပ် / 

ဖားေအာက်ေတာရ. - H. : Hong Duc. - 21 cm. - 1000 copies 

 အတွဲ (၁): သမထကမ ာနး်ပိငး် (က). - 2023. - 187 p.   s557623 
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 218. ဖားေအာက်ေတာရ. နဗိာနဂါမိနပိဋပိဒါ : နဗိာနေ်ရာက်ေကာငး်ကျင့စ်  : အကျ းချ ပ် / 

ဖားေအာက်ေတာရ. - H. : Hong Duc. - 21 cm. - 1000 copies 

 အတွဲ (၂): သမထကမ ာနး်ပိငး် (ခ). - 2023. - 141 p.   s557624 

 219. ဖားေအာက်ေတာရ. နဗိာနဂါမိနပိဋပိဒါ : နဗိာနေ်ရာက်ေကာငး်ကျင့စ်  : အကျ းချ ပ် / 

ဖားေအာက်ေတာရ. - H. : Hong Duc. - 21 cm. - 1000 copies 

 အတွဲ (၃): ပ်ကမ ာနး်ပိငး်. - 2023. - 197 p.   s557625 

 220. ဖားေအာက်ေတာရ. နဗိာနဂါမိနပိဋပိဒါ : နဗိာနေ်ရာက်ေကာငး်ကျင့စ်  : အကျ းချ ပ် / 

ဖားေအာက်ေတာရ. - H. : Hong Duc. - 21 cm. - 1000 copies 

 အတွဲ (၄): နာမ်ကမ ာနး်ပိငး်. - 2023. - 259 p.   s557626 

 221. ဖားေအာက်ေတာရ. နဗိာနဂါမိနပိဋပိဒါ : နဗိာနေ်ရာက်ေကာငး်ကျင့စ်  : အကျ းချ ပ် / 

ဖားေအာက်ေတာရ. - H. : Hong Duc. - 21 cm. - 1000 copies 

 အတွဲ (၅): ပဋစိသမပါဒပိ်ငး် (က). - 2023. - 207 p.   s557627 

 222. ဖားေအာက်ေတာရ. နဗိာနဂါမိနပိဋပိဒါ : နဗိာနေ်ရာက်ေကာငး်ကျင့စ်  : အကျ းချ ပ် / 

ဖားေအာက်ေတာရ. - H. : Hong Duc. - 21 cm. - 1000 copies 

 အတွဲ (၆): ပဋစိသမပါဒပိ်ငး် (ခ). - 2023. - 180 p.   s557628 

 223. ဖားေအာက်ေတာရ. နဗိာနဂါမိနပိဋပိဒါ : နဗိာနေ်ရာက်ေကာငး်ကျင့စ်  : အကျ းချ ပ် / 

ဖားေအာက်ေတာရ. - H. : Hong Duc. - 21 cm. - 1000 copies 

 အတွဲ (၈): လကဏာဒစိတကပိငး်. - 2023. - 193 p.   s557629 

 224. ဖားေအာက်ေတာရ. နဗိာနဂါမိနပိဋပိဒါ : နဗိာနေ်ရာက်ေကာငး်ကျင့စ်  : အကျ းချ ပ် / 

ဖားေအာက်ေတာရ. - H. : Hong Duc. - 21 cm. - 1000 copies 

 အတွဲ (၉): ဝပိဿနာကမ ာနး်ပိင.် - 2023. - 219 p.   s557630 

 225. ဖားေအာက်ေတာရ. ဖားေအာက်ေတာရ ဝတ်ရွတ်စ  / ဖားေအာက်ေတာရ. - H. : Hong 

Duc, 2023. - 251 p. ; 21 cm. - 1000 copies   s557631 

KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC, DÂN TỘC HỌC VÀ VĂN HOÁ 

 226. Bình Định - Việt Nam. - H. : Thông tấn, 2023. - 31 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 1000b 
 Đầu bìa sách ghi: Công ty Cổ phần Truyền thông Thương mại Việt Nam   s559474 

 227. Chuyển đổi số tại Việt Nam : Tái định hình nền kinh tế để phát triển bền vững / B.s.: 
Vũ Thị Thuý Hằng (ch.b.), Nguyễn Thị Vân, Nhữ Kiều Anh... - H. : Thông tin và Truyền thông, 
2023. - 298 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 1200b 
 Thư mục: tr. 284-291   s558760 
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 228. Chuyển đổi số tại Việt Nam : Tái định hình nền kinh tế để phát triển bền vững / B.s.: 
Vũ Thị Thuý Hằng (ch.b.), Nguyễn Thị Vân, Nhữ Kiều Anh... - H. : Thông tin và Truyền thông, 
2023. - 298 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 110000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 284-291   s558761 

 229. Đồng bào các dân tộc thiểu số với sự nghiệp giữ nước của dân tộc Việt Nam : Sách 
chuyên khảo / B.s.: Hoàng Văn Phai, Vũ Hải Thanh (ch.b.), Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Thanh 
Trà. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 252 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 245-249   s558947 

 230. Giáo trình Xã hội học đại cương / Nguyễn Thanh Bình (ch.b.), Nguyễn Lê Hoài Anh, 
Tô Phương Oanh... - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 143 tr. ; 24 cm. - 50000đ. - 3000b 
 Thư mục: tr. 141   s559618 

 231. Giữ gìn và phát huy nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc / Nguyễn 
Phú Trọng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Văn Hùng... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật. - 21 
cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn). - 20503b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn 
 T.1. - 2023. - 259 tr.   s558496 

 232. Greene, Robert. Nghệ thuật quyến rũ = The art of seduction / Robert Greene ; Nguyễn 
Thị Kim Anh dịch. - In lần thứ 28. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 663 tr. ; 24 cm. - 
215000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 635-663   s558709 

 233. Guillén, Mauro F. 2030: Những xu hướng lớn sẽ định hình thế giới tương lai = 2030: 
How today's biggest trends will collide and reshape the future of everything / Mauro F. Guillén 
; Võ Kiều Linh dịch. - Tái bản lần 3. - H. : Thế giới, 2023. - 357 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 209000đ. 
- 3000b 
 Thư mục: tr. 313-357   s558570 

 234. Harvey, Steve. Nói luôn cho nó vuông / Steve Harvey ; Trần Mạnh Hà dịch. - Tái 
bản. - H. : Thế giới, 2023. - 301 tr. ; 21 cm. - 108000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Straight talk, no chaser: How to find, keep, and understand 
a man   s558560 

 235. Hân Nhiên. Hảo nữ Trung Hoa / Hân Nhiên ; Tạ Huyền dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2023. - 354 tr. ; 21 cm. - 128000đ. - 1500b 
 Dịch từ bản tiếng Anh: The good women of China   s557910 

 236. Hoàng Ngọc Diệp. Chúng mình là bạn thân! = We are best friends! / Hoàng Ngọc 
Diệp, Heg. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 40 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 169000đ. - 2000b   s557892 

 237. Hồ Tú Bảo. Chuyển đổi số thế nào? / Hồ Tú Bảo, Nguyễn Nhật Quang. - H. : Thông 
tin và Truyền thông, 2023. - 310 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 2000b 
 Thư mục: tr. 305-310   s558765 

 238. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của thanh niên Việt 
Nam / Khúc Văn Hưởng (ch.b.), Phan Văn Lương, Cao Văn Thiện... - H. : Chính trị quốc gia 
Sự thật, 2023. - 183 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn). - 20503b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn. - Thư mục: tr. 177-
181   s558497 

 239. Kỷ yếu Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 
2028 / Ban Tuyên giáo Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá b.s. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 
2023. - 100 tr. : ảnh ; 24 cm. - 465b 
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 ĐTTS ghi: Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá   s558724 

 240. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học trẻ lần 5 năm 2023 (YSC2023) : Lĩnh vực Khoa học Xã 
hội và Nhân văn / Nguyễn Quang Đạo, Nguyễn Thị Kim Oanh, Phạm Nguyễn Anh Thi... - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 153 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 35b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công Thương. Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.- 
Tên sách ngoài bìa: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ 5 - Năm 2023 YSC2023: Tri thức trẻ 
trong kỷ nguyên số. - Thư mục cuối mỗi bài   s559431 

 241. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia: Địa lí nhân văn trong thực hiện mục tiêu phát 
triển bền vững Việt Nam (SDGs) đến năm 2030 / Nguyễn Thị Thanh Nga, Nguyễn Song Tùng, 
Lê Văn Hà... - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 782 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam... - Thư mục cuối mỗi bài   s558614 

 242. Kỷ yếu Hội thảo Phát triển đô thị thông minh trên thế giới và bài học cho Việt Nam 
/ Lê Thị Thanh Bình, Võ Thị Minh Lệ, Trần Nguyễn Phước Thông... - H. : Tài chính, 2023. - 
314 tr. : hình vẽ, bảng ; 28 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới. 
- Thư mục cuối mỗi bài   s559490 

 243. Ngày xửa - Ngày nay / Sunbox b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 88 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 84-87   s559582 

 244. Ngô Đức Thịnh. Bản sắc văn hoá vùng ở Việt Nam / Ngô Đức Thịnh ch.b. - H. : Tri 
thức, 2023. - 287 tr. ; 24 cm. - 173000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 271-283   s557858 

 245. Ngô Đức Thịnh. Hệ giá trị văn hoá Việt Nam / Ngô Đức Thịnh. - H. : Tri thức, 2023. 
- 378 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 190000đ. - 300b   s557851 

 246. Ngô Hương Lan. Xã hội Nhật Bản: Dân số, gia đình và cộng đồng : Sách chuyên 
khảo / Ngô Hương Lan. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 269 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 140000đ. 
- 100b 
 ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á. - Thư mục: tr. 258-269   s557817 

 247. Nguyễn Đỗ Hương Giang. Giáo trình Xã hội học đại cương / Nguyễn Đỗ Hương 
Giang (ch.b.), Lèng Thị Lan, Cao Đức Minh. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2022. - 
203 tr. : bảng ; 24 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Đại học Thái Nguyên. Trường Đại học Nông lâm. - Thư mục: tr. 198-203   
s558622 

 248. Nguyễn Đức Chiện. Hành vi lệch chuẩn - Vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến an toàn 
cộng đồng nông thôn: Phân tích từ hướng tiếp cận xã hội học pháp luật : Sách chuyên khảo / 
Nguyễn Đức Chiện. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 286 tr. : bảng ; 21 cm. - 128000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Xã hội học. - Thư mục: tr. 
266-286   s558843 

 249. Nguyễn Ngọc Sơn. Hội nhập văn hoá Công giáo ở Việt Nam / Nguyễn Ngọc Sơn. - 
H. : Tôn giáo, 2023. - 434 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 152000đ. - 1000b   s559021 

 250. Nguyễn Ngọc Thành. Hướng dẫn kỹ năng số cho người dân / Nguyễn Ngọc Thành. 
- H. : Thông tin và Truyền thông ; Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 202 tr. : minh hoạ ; 21 
cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn). - 20503b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo Xuất bản sách xã, phường, thị trấn. - Phụ lục: tr. 162-
196. - Thư mục: tr. 197-199   s558506 
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 251. Nguyễn Ngọc Thành. Hướng dẫn kỹ năng số cho người dân / Nguyễn Ngọc Thành. 
- H. : Thông tin và Truyền thông ; Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 202 tr. : minh hoạ ; 21 
cm. - 93000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 162-196. - Thư mục: tr. 197-199   s558507 

 252. Nguyễn Thị Quốc Minh. Xây dựng mô hình hỗ trợ đời sống văn hoá, giáo dục và 
nghề nghiệp cho người LGBT tại tỉnh Bến Tre / Nguyễn Thị Quốc Minh (ch.b.), Nguyễn Minh 
Khoa. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 172 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 250b 
 Thư mục: tr. 150-154. - Phụ lục: tr. 155-170   s559033 

 253. Nguyễn Thuỵ Diễm Hương. Hành vi con người và môi trường xã hội / Nguyễn Thuỵ 
Diễm Hương. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 287 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 203000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Xã hội học - Công tác xã 
hội - Đông Nam Á. - Thư mục: tr. 279-287   s557812 

 254. Nguyễn Văn Chính. Tự sự dân tộc học / Nguyễn Văn Chính ; Đinh Thị Thanh Huyền 
s.t., giới thiệu. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 467 tr. : ảnh ; 24 cm. - 290000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 446-452. - Thư mục: tr. 453-467   s558428 

 255. Ninh Thuận - Khát vọng phát triển / Lương Văn Tự, Đỗ Văn Chiến, Nguyễn Xuân 
Lam... - H. : Giao thông vận tải, 2023. - 93 tr. : ảnh màu ; 28 cm. - 3000b 
 Đầu bìa sách ghi: Hiệp hội Thông tin tư vấn kinh tế thương mại Việt Nam (VICETA)   
s559433 

 256. Ông Thị Mai Thương. Sự tham gia xã hội của người đi lao động nước ngoài sau khi 
trở về nước (Nghiên cứu trường hợp một số xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An) : Sách 
chuyên khảo / Ông Thị Mai Thương. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 199 tr. : hình vẽ, bảng 
; 21 cm. - 150000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 186-199   s558439 

 257. Phạm Duy Trung. Hướng dẫn sử dụng mạng xã hội an toàn dành cho người dân / 
Phạm Duy Trung b.s. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 197 tr. : ảnh ; 21 cm. - 6000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. - Thư mục: tr. 197   s558759 

 258. Phát huy giá trị văn hoá trong xây dựng và phát triển tỉnh Hà Nam / Lê Thị Thanh 
Hương, Bùi Văn Hưng, Tạ Đình Quyền... ; B.s.: Nguyễn Hoà Bình (ch.b.)... - H. : Lý luận 
Chính trị, 2023. - 253 tr. ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Hà Nam   s558891 

 259. Phát triển văn hoá tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045 / Vũ Diệu 
Trung (ch.b.), Vũ Thị Phương Hậu, Nguyễn Thị Hạnh... - H. : Thông tấn, 2023. - 368 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 23 cm. - 500b 
 Phụ lục: tr. 298-346. - Thư mục: tr. 347-365   s559604 

 260. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về giải phóng phụ nữ và định hướng vận dụng 
trong các nhà trường quân đội : Sách chuyên khảo / B.s.: Nguyễn Trung Tuyên, Hoàng Văn 
Mạnh (ch.b.), Lê Thị Tâm Hiếu... - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 164 tr. ; 21 cm. - 200000đ. 
- 114b 
 Thư mục: tr. 153-160   s558955 

 261. Quan hệ của C. Mác - Ph. Ăngghen - V.I. Lênin về ý thức xã hội và ý nghĩa đối với 
việc xây dựng ý thức xã hội mới Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / B.s.: Trần Sỹ Dương 
(ch.b.), Đặng Quang Định, Trần Sỹ Phán... - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 260 tr. ; 21 cm. - 
1000b 
 Phụ lục: tr. 219-252. - Thư mục: tr. 253-257   s558949 
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 262. Sổ tay hướng dẫn thay đổi nếp nghĩ, cách làm cho đồng bào dân tộc, thúc đẩy bình 
đẳng giới. - H. : Tri thức, 2023. - 99 tr. : bảng ; 24 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh   s557857 

 263. 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực phát 
triển / Nguyễn Văn Hùng, Đoàn Minh Huấn, Nguyễn Hồng Vinh... - H. : Chính trị quốc gia Sự 
thật, 2023. - 959 tr. ; 27 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương...   s558317 

 264. Thi đua yêu nước vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng / B.s.: Đỗ Thị Quyên, 
Vũ Thị Mai Hương, Lại Hoà Anh... ; Viết Anh Đức ch.b. - H. : Thông tin và Truyền thông, 
2023. - 503 tr. : ảnh màu ; 28 cm. - 1000000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Tạp chí Xây dựng; Công ty Cổ phẩn Thông tin và Phát hành Báo chí Quốc gia   
s559419 

 265. Van Rijmenam, Mark. Bước chân vào Metaverse : Để khai thác nền kinh tế tỷ đô-la 
= Step into the metaverse : How the immersive internet will unlock a trillion-dollar social 
economy / Mark Van Rijmenam ; Dịch: Đinh Tùng Anh, Nhóm Lexisprouts. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ, 2023. - 273 tr. ; 23 cm. - (Tủ sách Kinh tế. Chuyển đổi số). - 160000đ. - 2000b   
s558640 

 266. Văn hoá các tộc người ở Việt Nam trong bối cảnh hiện đại hoá và hội nhập / Nguyễn 
Thị Phương Châm, Đinh Thị Thanh Huyền, Phạm Ngọc Hường... - H. : Khoa học xã hội, 2023. 
- 743 tr. ; 24 cm. - 300000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Văn hoá. - Thư mục cuối mỗi bài   s558730 

 267. Văn hoá tộc người trong xây dựng cộng đồng quốc gia - dân tộc Việt Nam hiện nay 
: Kỷ yếu Hội nghị Dân tộc học quốc gia năm 2022 / Nguyễn Văn Minh, Vương Xuân Tình, 
Nguyễn Công Thảo... - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 891 tr. ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Dân tộc học. - Thư mục cuối 
mỗi bài   s558615 

 268. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam: 70 năm xây dựng và phát triển / B.s.: Đặng 
Xuân Thanh, Nguyễn Đức Minh, Trần Đức Cường... - H. : Khoa học xã hội. - 27 cm. - 700b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 
 T.1. - 2023. - 559 tr., 80 tr. ảnh : bảng. - Phụ lục: tr. 181-559   s559422 

 269. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam: 70 năm xây dựng và phát triển. - H. : Khoa 
học xã hội. - 27 cm. - 700b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 
 T.2. - 2023. - 745 tr.   s559423 

 270. Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan trong đại dịch COVID-
19 : Kỷ yếu hội thảo quốc tế / Mizobata Satoshi, Jun Oyane, Phí Hồng Minh... ; Ch.b.: Ngô 
Hương Lan, Hoàng Minh Hằng. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 589 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
188000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á. - 
Thư mục cuối mỗi bài   s557819 

 271. Witton, Hannah. Làm chuyện ấy : Cởi mở về giới tính và tình dục để có mối quan hệ 
lành mạnh = Doing it! - Let's talk about sex / Hannah Witton ; Kiều Trang dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 402 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 179000đ. - 2500b   
s558797 
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 272. Xử lý dữ liệu đám mây điểm phục vụ thành lập mô hình 3D / Bùi Ngọc Quý, Nguyễn 
Quốc Long (ch.b.), Lê Đình Hiển, Đỗ Thị Phương Thảo. - H. : Giao thông vận tải, 2023. - 174 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 86000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 153-174   s559440 

 273. Zennie Trang Nguyễn. Dòng sông không ra biển : Bây giờ mới kể, chuyện làm nghề 
truyền thông / Zennie Trang Nguyễn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 
2023. - 527 tr. ; 20 cm. - 330000đ. - 1000b   s558805 

 274. 陶妙萍. Dòng chảy cuộc đời / 陶妙萍. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 353 页 : 照

片 ; 21 cm. - 70000đ. - 500 本   s557587 

THỐNG KÊ   

 275. Niên giám thống kê Bến Tre 2022 = Statistical yearbook of Bentre 2022. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 450 tr., 9 tr. ảnh màu ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Bến Tre   s558808 

 276. Niên giám thống kê Ninh Thuận 2022 = Statistical yearbook of Ninhthuan 2022. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 501 tr., 9 tr. ảnh màu ; 24 cm. - 
100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận   s558809 

 277. Niên giám thống kê Thành phố Hồ Chí Minh 2022 = Statistical yearbook of Ho Chi 
Minh city 2022. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 459 tr., 10 tr. 
tranh màu ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh   s558807 

 278. Niên giám thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế 2022 = Thua Thien Hue statistical yearbook 
/ Phòng Thống kê Tổng hợp và các Phòng Nghiệp vụ b.s. - Thuận Hoá : Nxb. Thuận Hoá, 2023. 
- 496 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế   s559521 

CHÍNH TRỊ    

 279. Báo cáo về sự phát triển của phong trào Cộng sản quốc tế (2021 - 2022) = Annual 
report on development of international movements (2021 - 2022) / Phan Kim Nga, Ngộ Hội, 
Vương Du... ; Ch.b.: Tân Hướng Dương, Phan Kim Nga ; La Kế Thành dịch ; H.đ.: Nguyễn 
Minh Hoàn, Phan Kim Nga. - H. : Lý luận Chính trị, 2023. - 334 tr. ; 24 cm. - 250000đ. - 250b 

 Tên sách tiếng Trung: 国际共运黄皮书 国际 共产 主义 运动 发展 报告( 2021 - 2022). 

- ĐTTS ghi: Viện Khoa học xã hội Trung Quốc. Viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác   s558885 

 280. Biểu hiện mới của chủ nghĩa dân tộc trong bối cảnh hiện nay và những gợi ý của Việt 
Nam : Sách chuyên khảo / B.s.: Nguyễn Thị Thu Huyền (ch.b.), Nguyễn An Ninh, Bùi Thị 
Ngọc Lan... - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 252 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 247-249   s558945 

 281. Chi bộ Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - 20 năm xây dựng 
và phát triển (2003 - 2023) / B.s.: Đỗ Văn Biên, Huỳnh Thị Mỹ Phương, Võ Thành Thắng, 
Nguyễn Thị Ngọc Anh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 99 tr. 
: ảnh, bảng ; 24 cm. - 200b 
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 ĐTTS ghi: Đảng bộ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Chi uỷ Nhà xuất bản   
s557813 

 282. Chiến lược của Mỹ và Trung Quốc đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 
và hàm ý chính sách cho Việt Nam / Võ Hải Minh (ch.b.), Chu Đức Dũng, Nguyễn Thanh 
Đức... - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 255 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới. 
- Thư mục: tr. 245-255   s558842 

 283. Công tác dân vận chính quyền ở các quận, huyện Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay 
: Sách chuyên khảo / Phạm Ngọc Lơi (ch.b.), Lê Bí Bo, Trần Hoàng Hạnh... - H. : Lý luận 
Chính trị, 2023. - 223 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 90000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 214-220   s558892 

 284. Công tác phát triển đảng viên ở tổ chức cơ sở Đảng tại tỉnh Hoà Bình : Sách chuyên 
khảo / Nguyễn Thị Đa (ch.b.), Nguyễn Trọng Khiêm, Bùi Thị Thu Hằng... - H. : Lý luận Chính 
trị, 2023. - 232 tr. : bảng ; 21 cm. - 125000đ. - 175b 
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Nguyệt... ; B.s.: Lê Thị Cát Hoa (ch.b.)... - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 143 tr. : ảnh ; 
26 cm. - 200b 
 Đầu bìa sách ghi: Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai   s558485 

 329. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng : Tập bài giảng 
hệ Trung cấp Lý luận chính trị / Trần Thuý Hiền, Nguyễn Thị Kim Oanh (ch.b.), Nguyễn Đình 
Thuận... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lý luận Chính trị, 2023. - 206 tr. ; 21 cm. - 57000đ. - 550b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s558899 

 330. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển thành phố Hà Nội : Tập bài giảng hệ 
Trung cấp Lý luận chính trị / Phạm Minh Anh (ch.b.), Nguyễn Hồng Thái, Nguyễn Như 
Khánh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lý luận Chính trị, 2023. - 298 tr. ; 21 cm. - 45000đ. - 950b 
 ĐTTS ghi: Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội. - Thư mục cuối 
mỗi chuyên đề   s558896 

 331. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu : Tập bài 
giảng hệ Trung cấp Lý luận chính trị / Hồ Viết Hùng, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Hồng 
Huệ... ; Ch.b.: Ngô Thị Liên... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lý luận Chính trị, 2023. - 298 tr. ; 21 
cm. - 56000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   
s558901 

 332. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Bến Tre : Tập bài giảng hệ Trung 
cấp Lý luận chính trị / Cao Văn Dũng, Phan Văn Thuận (ch.b.), Lâm Văn Tân... - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Lý luận Chính trị, 2023. - 277 tr. ; 21 cm. - 70000đ. - 600b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Bến Tre. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s558898 

 333. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Lạng Sơn : Tập bài giảng hệ 
Trung cấp Lý luận chính trị / Nguyễn Đức Quý (ch.b), Dương Thị Hồng Vân, Lô Thị Thu 
Hường... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lý luận Chính trị, 2023. - 401 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 1000b 
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 ĐTTS ghi: Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ - Tỉnh Lạng Sơn. - Thư mục cuối mỗi chuyên 
đề   s558897 

 334. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế : Tập bài giảng 
hệ Trung cấp lý luận chính trị / Nguyễn Thị Châu (ch.b.), Trần Nhật, Nguyễn Thiên... - H. : Lý 
luận Chính trị, 2023. - 327 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 400b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Thừa Thiên Huế. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   
s558900 

 335. Thường thức về các tổ chức trong hệ thống chính trị / B.s.: Lưu Văn Quảng, Phan 
Thế Lực (ch.b.), Ngô Huy Đức... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 131 tr. ; 21 cm. - (Tủ 
sách Xã - Phường - Thị trấn). - 20503b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo Xuất bản sách xã, phường, thị trấn. - ĐTTS ghi: Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 126-127   s558502 

 336. Thường thức về nhà nước và pháp luật / B.s.: Trương Hồ Hải (ch.b.), Tào Thị Quyên, 
Đinh Thị Hương Giang... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật. - 21 cm. - (Tủ sách Xã - Phường - 
Thị trấn). - 20503b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo Xuất bản sách xã, phường, thị trấn. - ĐTTS ghi: Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
 Q.1: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật. - 2023. - 
160 tr. - Thư mục: tr. 155-156   s558500 

 337. Tôn Trung Sơn. Chủ nghĩa Tam dân : Triết lý chính trị của người sáng lập Trung Hoa 
Dân quốc : Sách tham khảo / Tôn Trung Sơn ; Nhượng Lê dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 402 
tr. ; 24 cm. - 199000đ. - 2000b   s557951 

 338. Trần Thị Thanh Huyền. Từ chính trị xã hội cận đại Trung Quốc (Qua văn bản hai 
cuộc vận động thời cận đại Trung Quốc: Phong trào Duy Tân Mậu Tuất và phong trào Tân văn 
hoá) : Sách chuyên khảo / Trần Thị Thanh Huyền ch.b. - H. : Thế giới, 2023. - 119 tr. : bảng ; 
21 cm. - 500b 
 Thư mục: tr. 96-100. - Phụ lục: tr. 101-119   s558564 

 339. Truyền thống văn hoá và đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, nhân dân phường Hương 
Sơ (1930 - 2022) / B.s.: Dương Quang Diệp (ch.b.), Nguyễn Văn Quảng, Mai Văn Được... - 
Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2023. - 273 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ thành phố Huế. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hương Sơ. - Phụ 
lục: tr. 240-266. - Thư mục: tr. 267-271   s558455 

 340. Vai trò tiên phong của đội ngũ đảng viên trong giai cấp công nhân Việt Nam hiện 
nay : Sách chuyên khảo / Trần Thị Hương (ch.b.), Đỗ Ngọc Ninh, Trần Thị Hương... - H. : Lý 
luận Chính trị, 2023. - 231 tr. ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 218-229   s558880 

 341. Vận dụng quan điểm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu 
cực góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng ở tỉnh Yên Bái hiện nay : Sách tham khảo / Phạm Tiến Hưng (ch.b.), Đoàn 
Thị Thanh Tâm, Trần Anh Tuấn... ; B.s.: Lê Thị Huệ... - H. : Lý luận Chính trị, 2023. - 183 tr. 
; 21 cm. - 120000đ. - 150b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Yên Bái   s558888 

 342. Vũ Văn Khanh. Xung đột Nga - Ukraine và những bài học về chính sách đối ngoại / 
Vũ Văn Khanh. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 308 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 297-304   s558950 
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 343. Xây dựng mô hình chính quyền đô thị - Nhìn từ thực tiễn của thành phố Đà Nẵng / 
Ch.b.: Lưu Thị Tươi, Trương Thị Điệp, Nguyễn Đoàn Đoan Trang... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 
2023. - 262 tr. ; 21 cm. - 50b 
 Phụ lục: tr. 214-262   s558970 

 344. ດ້ັງເກ່ີມຕູ່. ສະໜິດຕິດພັນ ແລະ ເປັນເຈ້ົາການຮັບມື ວິໄສທັດ ແລະ ແງ່ຫວັງຂອງອາຊຽນ ຫັຼງປີ 
2025 : ປ້ຶມຄ້ົນຄວ້າສະເພາະ / ດ້ັງເກ່ີມຕູ່, ຫງວຽນຫວູຕ່ງ, ຫງວຽນທິບິກງອກ... ; ຜູ້ແປ: ກາວທິລານແອັງ. 
- ຮ່າໂນ້ຍ : ສໍານັກພິມຈໍາໜ່າຍການເມືອງແຫ່ງຊາດ ສ້ິເຖ້ົດໃນ ການຄ້ົນຄວ້າການ, 2023. - 299 p. ; 21 
cm. - 1500 copies   s557618 

 345. ບັນດາບັນຫາ ທິດສະດີ - ພຶດຕິກໍາໃໝ່ ໃນເອກະສານກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ້ັງທີ XIII 
ຂອງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ ແລະ ເອກະສານກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ້ັງທີ XI ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ 
/ ຜູ້ແປ: ຕັງທິເທີມ. - ຮ່າໂນ້ຍ : ສໍານັກພິມຈໍາໜ່າຍການເມືອງແຫ່ງຊາດ ສ້ິເຖ້ົດໃນ ການຄ້ົນຄວ້າການ, 
2023. - 215 p. ; 21 cm. - 1500 copies   s557616 

 346. ປ່ຽນແປງໃໝ່ແບບວິທີ ການນໍາພາຂອງພັກ ຕ່ໍວຽກງານຂົນຂວາຍປະຊາຊົນ : ໃນເງ່ືອນໄຂ 
ພັດທະນາເສດຖະກິດຕະຫຼາດ ຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມ ແລະ ເຊ່ືອມໂຍງກັບສາກົນ / ເຈືອງທິມາຍ 
(ຫົວໜ້າບັນນາທິການ), າຫງອກແອັງ, ບຸ່ຍຕວ໋ນກວາງ... ; ຜູ້ແປ: ເອ້ີນເຄ່ືອງແຄງ. - ຮ່າໂນ້ຍ : 
ສໍານັກພິມຈໍາໜ່າຍການເມືອງແຫ່ງຊາດ ສ້ິເຖ້ົດໃນ ການຄ້ົນຄວ້າການ, 2023. - 399 p. ; 24 cm. - 1500 
copies   s557648 

 347. ພູມສາດ - ການເມືອງ ໂລກ / ຫງວຽນທິເກວ້, ໂງທິບ໊ຍຮ່ຽນ (ຜູ້ຮຽບຮຽງຮ່ວມ), ຫງວຽນທິເກວ້... 
; ຜູ້ແປ: ຕັງທິເທີມ. - ຮ່າໂນ້ຍ : ສໍານັກພິມຈໍາໜ່າຍການເມືອງແຫ່ງຊາດ ສ້ິເຖ້ົດໃນ ການຄ້ົນຄວ້າການ, 
2023. - 380 p. ; 24 cm. - 1500 copies   s557647 

 348. ຫວູເຢືອງຮວນ. ປ້ຶມແບບຮຽນ ວິທີການຄ້ົນຄວ້າ ການພົວພັນສາກົນ : 
ໃຊ້ສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມຂ້ັນປະລິນຍາຕີ ແລະ ຂ້ັນເໜືອມະຫາ / ຫວູເຢືອງຮວນ ; ຜູ້ແປ: ຫງວຽນມິງເຕີມ 
ະກິດ. - ຮ່າໂນ້ຍ : ສໍານັກພິມຈໍາໜ່າຍການເມືອງແຫ່ງຊາດ ສ້ິເຖ້ົດໃນ ການຄ້ົນຄວ້າການ, 2023. - 347 p. ; 
24 cm. - 1000 copies   s557649 

KINH TẾ    

 349. Allaby, Michael. Hành trình khám phá: Môi trường / Michael Allaby ; Ngọc Mỹ dịch. 
- H. : Mỹ thuật, 2023. - 46 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 120000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: How it works: Environment   s559515 

 350. An Giang phát triển kinh tế tập thể gắn với sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị : 
Sách tham khảo / Huỳnh Thanh Quang, Trần Hoàng Hiểu, Lê Minh Tùng... B.s.: Huỳnh Đức 
Hiền... - H. : Lý luận Chính trị, 2023. - 291 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ An Giang. Trường Chính trị Tôn Đức Thắng   s558884 

 351. Asia travel magazine : Services and entertainment = Dịch vụ và giải trí. - H. : Công 
Thương, 2023. - 125 tr. : ảnh màu ; 29 cm. - 80000đ. - 10000b 
 Đầu bìa sách ghi: Viện Phát triển Du lịch Châu Á   s558327 

 352. Ấn phẩm giới thiệu sản phẩm tiềm năng thế mạnh miền núi, vùng sâu, vùng xa tỉnh 
Đắk Nông. - H. : Thông tấn, 2023. - 93 tr. : ảnh màu ; 20 cm. - 1000b 
 Đầu bìa sách ghi: Công ty Cổ phần Truyền thông Vina Art   s559612 

 353. Bài giảng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả : Dùng cho sinh viên Trường 
Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội / Lê Văn Doanh (ch.b.), Phạm Văn Bình, Phạm Hùng Phi... 
- Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 127 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 45000đ. - 
501b 
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 ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội. - Thư mục: tr. 126-127   s558125 

 354. Bài tập Địa lí 11 / Nguyễn Thị Vũ Hà (ch.b.), Trần Thị Thanh Hà, Nguyễn Tú Linh... 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 119 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 22000đ. - 24000b   s558104 

 355. Bài tập Toán kinh tế 1 / Lê Tài Thu (ch.b.), Khuất Thị Bình, Hoàng Thị Thu Hà... - 
Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 103 tr. : bảng ; 24 cm. - 30000đ. - 1810b 
 Thư mục: tr. 102   s558036 

 356. Báo cáo đầu tư theo phương pháp đối tác công tư tại Việt Nam hiện nay: Rào cản và 
giải pháp. - H. : Công Thương, 2023. - 56 tr. ; 26 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Cơ quan Phát triển Quốc tế 
Hoa Kỳ   s557984 

 357. Bến Tre - Tiềm năng và cơ hội đầu tư = Ben Tre - Investment potential and 
opportunities. - H. : Thông tấn, 2023. - 30 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 500b 
 Đầu bìa sách ghi: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Bến Tre   s559472 

 358. Chernow, Ron. Titan - Gia tộc Rockefeller : Thiên anh hùng ca về một gia tộc bí ẩn, 
một đế chế lẫy lừng trong ngành dầu mỏ / Ron Chernow ; Alpha Books dịch. - Tái bản lần thứ 
4. - H. : Thế giới, 2023. - 1062 tr., 32 tr.ảnh ; 24 cm. - 499000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Titan : The life of John D. Rockefeller   s558581 

 359. Chinh phục điểm 10 môn Địa lí : Dùng cho kì thi tốt nghiệp THPT, Đại học và học 
sinh giỏi / Ch.b.: Lê Thị Uyên, Tạ Quang Quyết. - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh sửa, bổ sung. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 396 tr. : bảng ; 24 cm. - 145000đ. - 500b 
 Tên sách ngoài bìa: Bộ câu hỏi chinh phục điểm 10 môn Địa lí   s558736 

 360. Chính sách phân phối thu nhập của Thái Lan và hàm ý cho Việt Nam : Sách chuyên 
khảo / Lê Phương Hoà (ch.b.), Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Hà Phương... - H. : Khoa học xã 
hội, 2023. - 289 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 140000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á. - 
Thư mục: tr. 275-289   s558613 

 361. Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã / B.s.: Nguyễn Thị Thu 
Hiền, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Thị Lý, Lê Thị Hồng Nhung. - H. : Thông tin và Truyền 
thông, 2023. - 197 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 6000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. - Thư mục: tr. 195-197   s558758 

 362. Chuyển đổi số thị trường tài chính và kinh doanh tài chính : Sách chuyên khảo / 
Khominich I. P., Galanov V. A. (ch.b.), Fruma S. V., Belyanchikova T. V.... ; Trần Đức Tùng 
dịch. - H. : Tri thức, 2023. - 303 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 20b 
 Tên sách tiếng Nga: Цифровые трансформации финансовых рынков и финансового 
бизнеса; Tên sách tiếng Anh: Digital transformation of financial markets and financial 
business. - Thư mục cuối mỗi chương   s558834 

 363. Chuyển giao công nghệ trong đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam : Sách chuyên 
khảo / Phạm Bích Ngọc (ch.b.), Trần Thị Mai Thành, Đỗ Văn Lâm... - H. : Khoa học xã hội, 
2023. - 319 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 135000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Kinh tế Việt Nam. - Phụ lục: 
tr. 273-307. - Thư mục: tr. 308-319   s558849 

 364. Danh bạ doanh nghiệp cao su Việt Nam 2023 - 2024 = Viet Nam rubber business 
directory 2023 - 2024 / Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam b.s. - H. : Nông nghiệp, 2023. - 
302 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 500b 
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 ĐTTS ghi: Hiệp hội Cao su Việt Nam   s558313 

 365. Diễn đàn sinh viên nghiên cứu khoa học các trường đại học kỹ thuật: Năng lượng đối 
với sự phát triển bền vững = Student forum 2022: Energy for sustainable development / Hoàng 
Văn Hoàn, Trịnh Thuỳ Dương, Nguyễn Thị Thảo Phương... - H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - 
482 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 150b 
 Đầu bìa sách ghi: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội... - Thư mục cuối mỗi bài   s558324 

 366. Diễn giải Khu dự trữ sinh quyển Vườn quốc gia Cát Tiên / B.s.: Lê Bửu Thạch, Lê 
Thị Thu Hà (ch.b.), Nguyễn Ngọc Ánh... - H. : Thông tấn, 2023. - 107 tr. : ảnh màu ; 24 cm. - 
500b   s559602 

 367. Để học tốt Giáo dục kinh tế và pháp luật 11 / Trần Thị Mai Phương (ch.b.), Phạm 
Quỳnh, Hoàng Văn Hùng, Lê Thị Minh Ngọc. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 116 tr. : bảng 
; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 48000đ. - 3000b   s558243 

 368. Đinh Công Hoàng. Hệ sinh thái công nghiệp 4.0: Nghiên cứu trường hợp Israel và 
gợi mở cho Việt Nam : Sách chuyên khảo / Đinh Công Hoàng. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 
294 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 140000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung 
Đông. - Thư mục: tr. 285-294   s558612 

 369. Đoàn Tuấn Phong. Ý định quay lại điểm đến du lịch tại Đồng bằng sông Cửu Long 
của du khách: Trường hợp ba tỉnh ven biển Tây Nam sông Hậu : Sách chuyên khảo / Đoàn 
Tuấn Phong, Bùi Văn Trịnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 
188 tr. : bảng, sơ đồ ; 24 cm. - 182000đ. - 120b 
 Thư mục: tr. 99-117. - Phụ lục: tr. 118-187   s557811 

 370. Đỗ Thị Mỹ Hiền. Hoạt động của Ngân hàng Đông Dương tại Việt Nam từ năm 1875 
đến năm 1945 : Sách chuyên khảo / Đỗ Thị Mỹ Hiền, Phạm Gặp, Nguyễn Trọng Văn. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 243 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 85000đ. - 
1000b 
 Thư mục: tr. 166-182. - Phụ lục: tr. 183-243   s559544 

 371. Friedman, Milton. Chủ nghĩa tư bản và tự do = Capitalism and freedom / Milton 
Friedman ; Trần Trọng Hải Minh dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2023. - 367 tr. ; 21 cm. - 
200000đ. - 1500b   s558565 

 372. Giải pháp phát triển thị trường ngân hàng số tại các chi nhánh ngân hàng Sacombank 
trên địa bàn thành phố Hà Nội : Sách chuyên khảo / Nguyễn Hữu Dũng, Trần Kim Thoa (ch.b.), 
Nguyễn Thị Kim Ngân, Lê Ngọc Đoan Trang. - H. : Tài chính, 2023. - 158 tr. : minh hoạ ; 21 
cm. - 100b 
 Thư mục: tr. 145-158   s559549 

 373. Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương / B.s.: Hoàng Thị Thu, Hà Thị Thanh 
Nga, Phùng Thị Thu Hà... - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2023. - 283 tr. : bảng, sơ đồ 
; 24 cm. - 169000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Thái Nguyên. Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. - Thư 
mục: tr. 279-283   s557821 

 374. 25 đề Địa lí tuyển chọn lớp 12 / Vũ Thị Ngọc Phước. - H. : Dân trí, 2023. - 162 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 200000đ. - 500b   s557529 

 375. Học viện Tài chính, 60 năm xây dựng và phát triển (1963 - 2023) / B.s.: Nguyễn 
Trọng Cơ, Nguyễn Đào Tùng, Nguyễn Vũ Việt... - H. : Tài chính, 2023. - 424 tr. : ảnh, bảng ; 
24 cm. - 200b 
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 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Học viện Tài chính. - Phụ lục: tr. 329-419   s557846 

 376. Honda Naoyuki. Độc tôn để trường tồn : オリジナリティ : 51 bí quyết tạo dựng vị 
thế độc tôn trong lĩnh vực kinh doanh ẩm thực / Honda Naoyuki ; Hương Linh dịch. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Thế giới, 2023. - 320 tr. ; 24 cm. - 169000đ. - 3000b   s558576 

 377. Hồ Mạnh Thắng. Bí mật kiếm tiền từ video ngắn : Để tạo nên 6 nguồn thu nhập từ 
thương hiệu cá nhân / Hồ Mạnh Thắng, Đặng Thái Cường. - H. : Thế giới, 2023. - 227 tr. : minh 
hoạ ; 21 cm. - 250000đ. - 5000b   s558534 

 378. Huỳnh Ngọc Phiên. Đầu tư - Con đường đi đến giàu sang / Huỳnh Ngọc Phiên. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 285 tr. : bảng ; 21 cm. - 115000đ. - 
1000b 
 Thư mục cuối chính văn   s557786 

 379. ICSEA 2022 - Proceedings of the international conference on sustainability in 
environment and agriculture 2022 / Akihiko Kotera, Nguyen Bich Ngoc, Khuong Thi Thu 
Huong... - H. : Science and Techonology, 2023. - 256 p. : ill. ; 30 cm. - 100 copies 
 At head of title: VNU Vietnam Japan University. - Bibliogr. at the end of the paper   
s557687 

 380. Job? - Chuyên gia năng lượng mới và tái tạo : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 10+ 
/ Tranh: Annie Ssultoon ; Lời: Shin Seung Hee ; Sun Tzô dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 141 
tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Lựa chọn cho tương lai). - 68000đ. - 2000b 

 Tên sách nguyên bản: Job? 나는 신재생 에너지 전문가가 될거야!. - Phụ lục cuối chính 
văn   s559731 

 381. Kết nối hạ tầng Việt Nam - Ấn Độ : Sách chuyên khảo / Đặng Thu Thuỷ (ch.b.), 
Phạm Thuỷ Nguyên, Nguyễn Lê Thy Thương... - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 555 tr. : bảng ; 
24 cm. - 196000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây 
Nam Á. - Thư mục: tr. 465-512. - Phụ lục: tr. 513-555   s558729 

 382. Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền : Truyện tranh kiến thức tài chính cho 
gia đình Việt / Lê Thị Thuý Sen ; Minh hoạ: Thăng Fly ; H.đ.: Lê Xuân Nghĩa, Phạm Thị Hoàng 
Anh. - H. : Kim Đồng, 2023. - 277 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 150000đ. - 225000b   s559768 

 383. Kiyosaki, Robert T. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki ; Nguyễn Minh Thiên 
Kim dịch. - In lần thứ 31. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 21 cm. - 160000đ. - 2000b 
 T.5: Để có sức mạnh về tài chính = Retire young, retire rich. - 2023. - 519 tr. : hình vẽ, 
bảng   s558693 

 384. Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ lần thứ 5 năm 2023 (YS C2023) - Tri thức trẻ trong kỷ 
nguyên số : Lĩnh vực Kinh tế: Quản trị kinh doanh - Kế toán kiểm toán / Lê Thị Kim Hoa, Đàm 
Trí Cường, Nguyễn My Linh... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 
2023. - 764 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 70b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công Thương. Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. - 
Thư mục cuỗi mỗi bài   s559426 

 385. Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ lần thứ 5 năm 2023 (YSC 2023) - Tri thức trẻ trong kỷ 
nguyên số : Lĩnh vực Kinh tế: Thương mại du lịch - Tài chính ngân hàng / Phan Văn Sừa, Lê 
Thị Thương, Đào Quốc Đạt... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 
2023. - 693 tr. : bảng, biểu đồ ; 28 cm. - 70b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công Thương. Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. - 
Thư mục cuối mỗi bài   s559427 
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 386. Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Học viện năm 2023: Nội dung và chương trình giảng 
dạy các môn khoa học cơ bản khối các trường kinh tế trong điều kiện tự chủ đại học / Hồ Tú 
Bảo, Chúc Anh Tú, Lê Tài Thu... - H. : Tài chính, 2023. - 233 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 200000đ. 
- 40b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục cuối mỗi bài   s558295 

 387. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Thúc đẩy quan hệ lao động hài hoà, ổn định và 
tiến bộ tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế / Lê Cao Thắng, Lê Mạnh Hùng, Nguyễn 
Huy Hưng... - H. : Dân trí, 2023. - 1063 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 160b 
 ĐTTS ghi: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trường Đại học Công Đoàn; Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội. Cục Quan hệ lao động và Tiền lương. - Thư mục cuối mỗi bài   
s557547 

 388. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - Ứng dụng vào 
phát triển nền kinh tế bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu = Proceedings of the international 
scientific conference: The industrial revolution 4.0 - Applied to sustainable economic 
development adapting to climate change / Dao Duy Huan, Nguyen Minh Phung, Đào Ngọc 
Cảnh... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2023. - vii, 380 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Nam Cần Thơ. - Thư mục cuối mỗi bài   s558356 

 389. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam = International 
conference proceedings green economic development in Vietnam / Tran Trong Nguyen, Tran 
Hoang Minh, Dang Thuy Nhung... - H. : Nxb. Hà Nội. - 30 cm 
 T.1. - 2023. - 850 tr. : hình vẽ, bảng. - Thư mục cuối mỗi bài   s559487 

 390. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam = International 
conference proceedings green economic development in Vietnam / Nguyen Thi Bich Loan, 
Nguyen Thi Minh Nhan, Bui Ba Khiem... - H. : Nxb. Hà Nội. - 30 cm. - 60b 
 T.2. - 2023. - 988 tr. : bảng. - Thư mục cuối mỗi bài   s559488 

 391. La Tôn. Làm chủ cuộc chơi về tiền : Nhà giả kim của thời đại 4.0 / La Tôn. - H. : Thế 
giới, 2023. - 322 tr. ; 21 cm. - 168000đ. - 5000b   s558520 

 392. Lê Trung Thành. Giáo trình Các công cụ phái sinh / Lê Trung Thành (ch.b.), Nguyễn 
Thị Nhung, Nguyễn Trọng Nghĩa. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 
423 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 190000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Kinh tế. - Thư mục cuối mỗi chương   
s558742 

 393. Masanori Tobita. Bản đồ tài nguyên thế giới : Tranh đoạt năng lượng và sự phân chia 
quyền lực địa chính toàn cầu / Masanori Tobita ; Đặng Thị Nga dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 322 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 資源の世界地図   s559543 

 394. Mô hình kinh tế tuần hoàn trong phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam / Triệu 
Thanh Quang (ch.b.), Nguyễn Đình Chúc, Trần Thị Thu Hương... - H. : Khoa học xã hội, 2023. 
- 191 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 98000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu phát triển bền 
vững. - Thư mục: tr. 172-185. - Phụ lục: tr. 186-191   s558610 

 395. Một số vấn đề trong phát triển kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 / Nguyễn 
Lan Hương (ch.b.), Đỗ Lý Hoài Tân, Hoàng Thị Thu Huyền... - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 
235 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Khoa học xã hội vùng Nam 
Bộ. - Thư mục: tr. 210-235   s558603 
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 396. Nâng cao hiểu biết tài chính cá nhân cho sinh viên Việt Nam: Hướng tới mục tiêu tài 
chính toàn diện : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Hoài Lê, Trần Thị Việt Thạch (ch.b.), Trần 
Thanh Thu... - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 259 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 108000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu con người. - Thư 
mục: tr. 212-229. - Phụ lục: tr. 230-259   s558728 

 397. Ngô Lê Đình Quốc Chương. Tài chính cá nhân căn bản : Cuốn sách giúp khỏi nợ 
nần. Hành trình từng bước đi đến thành công về tài chính / Ngô Lê Đình Quốc Chương. - H. : 
Thế giới, 2023. - 242 tr. : minh hoạ ; 20 cm. - 198000đ. - 2000b   s558523 

 398. Nguyễn Công Thảo. Hoạt động du lịch cộng đồng vùng dân tộc thiểu số Việt Nam: 
Một đích đến, nhiều con đường / Nguyễn Công Thảo. - H. : Văn hoá dân tộc, 2023. - 355 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 175000đ. - 200b 
 Phụ lục: tr. 333-336. - Thư mục: tr. 337-351   s558423 

 399. Nguyễn Duy Thuỵ. Hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp có nguồn gốc từ 
nông, lâm trường trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk : Sách chuyên khảo / Nguyễn 
Duy Thuỵ. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 375 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 150000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 359-375   s558602 

 400. Nguyễn Hữu Nghị. Du lịch biển đảo ở Nam Bộ - Từ góc nhìn văn hoá : Sách chuyên 
khảo / Nguyễn Hữu Nghị. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 335 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 268000đ. 
- 500b 
 Thư mục: tr. 203-215. - Phụ lục: tr. 219-335   s558609 

 401. Nguyễn Quốc Hưng. Đừng xin - Hãy bán : Những câu chuyện kinh doanh thực chiến 
trong SEA Games 31 / Nguyễn Quốc Hưng. - H. : Thế giới, 2023. - 147 tr. : minh hoạ ; 21 cm. 
- 199000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 145-146. Thư mục: tr. 146-147   s558536 

 402. Nguyễn Thị Bích Ngọc. Ứng dụng Microsoft Excel trong thống kê kinh tế doanh 
nghiệp mỏ : Sách tham khảo / Nguyễn Thị Bích Ngọc. - H. : Giao thông vận tải, 2023. - 135 tr. 
: bảng, sơ đồ ; 27 cm. - 99960đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất. - Thư mục: tr. 133   s558325 

 403. Nguyễn Văn Lâm. Quản lý và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất : Dùng cho học viên 
cao học chuyên ngành Địa chất thuỷ văn / Nguyễn Văn Lâm (ch.b.), Dương Thị Thanh Thuỷ, 
Nguyễn Bách Thảo. - H. : Giao thông vận tải, 2023. - 224 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 80000đ. - 
200b 
 Thư mục: tr. 215-217. - Phụ lục: tr. 218-219   s559441 

 404. Nhà tài chính và khởi nghiệp tuổi teen / Vũ Đức Nghĩa, Bùi Thị Thuý Nga ; Minh 
hoạ: Mai Vy. - H. : Dân trí. - 29 cm. - 22000đ. - 1000b 
 T.4: Chi phí cơ hội và tâm lý chi tiêu. - 2023. - 28 tr. : tranh vẽ   s557527 

 405. Nhu cầu và thực trạng tham gia lao động của người cao tuổi ở Đà Nẵng : Sách chuyên 
khảo / Trịnh Thái Quang, Trần Thị Minh Thi (ch.b.), Nguyễn Hà Đông, Lỗ Việt Phương. - H. : 
Khoa học xã hội, 2023. - 257 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 165000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. - Thư mục: tr. 246-257   s558727 

 406. Phạm Minh Tiến. Vai trò của công nghệ truyền thông - thông tin như một yếu tố 
quyết định dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam / Phạm Minh Tiến. - Đồng Nai 
: Nxb. Đồng Nai, 2023. - 138 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 99000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 120-132. - Phụ lục: tr. 133-138   s559522 
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 407. Phạm Thị Thu Hằng. Ứng dụng phần mềm Lingo for Windows để giải các bài toán 
tối ưu trong kinh tế / Phạm Thị Thu Hằng, Phạm Văn Cương. - Hải Phòng : Nxb. Hàng hải, 
2023. - 700 tr. : hình vẽ, bảng ; 25 cm. - 286000đ. - 150b 
 Thư mục: tr. 687   s558599 

 408. Phạm Thị Vượng. Nông trường quốc doanh ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1955 đến 
năm 1975 : Sách chuyên khảo / Phạm Thị Vượng. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 282 
tr. : bảng ; 24 cm. - 300b 
 Phụ lục: tr. 253-270. - Thư mục: tr. 271-280   s558513 

 409. Phát triển doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh quốc tế mới / Phí Vĩnh Tường 
(ch.b.), Trần Thị Vân Anh, Trần Thị Hà... - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 275 tr. : hình vẽ, bảng 
; 24 cm. - 115000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Kinh tế và Chính trị thế giới. 
- Thư mục: tr. 262-275   s558852 

 410. Phát triển du lịch cộng đồng: Từ lý luận đến thực tiễn (Qua khảo sát các tỉnh vùng 
Tây Bắc Việt Nam) : Sách chuyên khảo / Tạ Thị Đoàn (ch.b.), Nguyễn Đức Chinh, Phạm Thị 
Ngọc Dung... - H. : Lý luận Chính trị, 2023. - 218 tr. : bảng ; 21 cm. - 165000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 195-205. - Phụ lục: 
tr. 206-2016   s558889 

 411. Phát triển hợp tác xã nông nghiệp vùng Nam Trung Bộ theo hướng bền vững : Sách 
chuyên khảo / Hoàng Hồng Hiệp (ch.b.), Phạm Đi, Nguyễn Thị Thoa... - H. : Khoa học xã hội, 
2023. - 350 tr. : bảng ; 21 cm. - 200000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Khoa học xã hội vùng Trung 
Bộ. - Thư mục: tr. 329-350   s558844 

 412. Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam phù hợp với xu thế thời đại trong bối cảnh 
suy thoái đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu / Trần Văn Miều (ch.b.), Đặng Huy Huỳnh, 
Phạm Ngọc Đăng... - H. : Tri thức, 2023. - 576 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 500b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam. - Thư mục: tr. 562-
567   s557861 

 413. Phát triển nguồn nhân lực thông qua đào tạo tại chỗ trong các doanh nghiệp : Sách 
chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Trung (ch.b.), Nguyễn Thị Huệ, Trần Viết Hồi... - H. : Khoa học 
xã hội, 2023. - 227 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu con người. - Thư 
mục: tr. 216-227   s558604 

 414. Proceedings of 2022 6th international conference on green technology and 
sustainable development (GTSD) : July 29 - 30, 2022 - Nha Trang City, Vietnam / Xuan Phu 
Do, Van Chi Le, Phan-Anh-Huy Nguyen... - Ho Chi Minh City : VNUHCM Press, 2023. - 494 
p. : ill. ; 30 cm. - 250 copies 
 At head of title: Ho Chi Minh City University of Technology and Education... - Bibliogr. 
at the end of the paper   s557733 

 415. Proceedings of the six international conference on sustainable economic development 
and business management in the context of globalisation (SEDBM6) / Robert B. Durand, 
Nguyen Trong Co, Phung Thi Thanh Loan... - H. : Finance, 2023. - 1162 p. : ill. ; 30 cm. - 200 
copies 
 At head of title: Academy of Finance... - Bibliogr. at the end of the paper   s557732 

 416. Ross, Jared T. NFT - Đáp án mới cho sự thịnh vượng / Jared T. Ross ; Ngô Loan 
dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 221 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 88000đ. - 2000b 
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 Thư mục: tr. 221   s558522 

 417. Sản phẩm OCOP Nghệ An = Nghe An OCOP products / B.s.: Nguyễn Thị Minh Tú, 
Trần Thị Lan, Nguyễn Thị Trang Nhung... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 132 tr. : ảnh ; 
26 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Nghệ An   s558441 

 418. Sản phẩm thanh long Bình Thuận = Dragon fruit products in Binh Thuan province. - 
H. : Thông tấn, 2023. - 56 tr. : ảnh màu, bảng ; 20 cm. - 500b 
 Đầu bìa sách ghi: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận   
s559613 

 419. Shiller, Robert J. Tài chính và xã hội tốt = Finance and the good society / Robert J. 
Shiller ; Nguyễn Hồng dịch. - H. : Tri thức, 2023. - 459 tr. ; 24 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 419-446   s557862 

 420. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường vùng Trung du và miền núi 
phía Bắc : Sách chuyên khảo / Phạm Thị Trầm (ch.b.), Lê Văn Hà, Nguyễn Thị Hằng... - H. : 
Khoa học xã hội, 2023. - 283 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 135000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Địa lí nhân văn. - Thư mục: 
tr. 234-242. - Phụ lục: tr. 243-283   s558726 

 421. Thuận Nam - Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tỉnh Ninh Thuận. - H. : Thông tấn, 
2023. - 48 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 500b 
 Đầu bìa sách ghi: Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh huyện Thuận Nam   
s559473 

 422. Toán kinh tế 1 / Lê Tài Thu (ch.b.), Khuất Thị Bình, Hoàng Thị Thu Hà... - Tái bản 
lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 183 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 40000đ. - 1510b 
 Thư mục: tr. 182   s558037 

 423. Tổng ôn Địa lí / Phương Dung (ch.b.), Quỳnh Hương. - H. : Dân trí. - 27 cm. - (Sách 
ID - Một cuộc cách mạng Sách). - 200000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 373 tr. : minh hoạ   s557514 

 424. Tổng ôn Địa lí / Phương Dung ch.b. - H. : Dân trí. - 27 cm. - (Sách ID - Một cuộc 
cách mạng Sách). - 200000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 214 tr. : minh hoạ   s557515 

 425. Trách nhiệm của xã hội với doanh nghiệp và văn hoá doanh nghiệp: Nghiên cứu thực 
nghiệm tại Việt Nam : Sách chuyên khảo / Châu Thị Lệ Duyên (ch.b.), Nguyễn Thanh Liêm, 
Lê Tấn Nghiêm, Phan Anh Tú. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 256 tr. : bảng, sơ đồ ; 27 cm. 
- 261000đ. - 400b 
 Thư mục: tr. 243-255   s559133 

 426. Trần Phương. Khoa học phụng sự cách mạng : Tuyển tập các công trình nghiên cứu 
/ Trần Phương. - H. : Tri thức. - 27 cm. - 250000đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 431 tr.   s558320 

 427. Trần Phương. Khoa học phụng sự cách mạng : Tuyển tập các công trình nghiên cứu 
/ Trần Phương. - H. : Tri thức. - 27 cm. - 250000đ. - 1000b 
 T.2. - 2023. - 439 tr.   s558321 

 428. Trần Thanh Hùng. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong quản lý đất đai / 
Trần Thanh Hùng. - H. : Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2023. - 121 tr. : hình vẽ 
; 21 cm. - 115000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 121   s557764 



38 
 

 429. Trần Tuấn Hiệp. Khoa học phát triển bền vững / Trần Tuấn Hiệp (ch.b.), Trần Vũ 
Tuấn Phan, Hoàng Thị Thanh Nhàn. - H. : Giao thông vận tải, 2023. - 191 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 73000đ. - 220b 
 Phụ lục: tr. 177-182. - Thư mục: tr. 185-188   s557480 

 430. Trịnh Thị Phan. Phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ - Cơ sở lý luận và thực tiễn / 
Trịnh Thị Phan. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 258 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 
138000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 242-258   s558784 

 431. Trump, Donald J. Nghệ thuật đàm phán = The art of the deal / Donald J. Trump, Tony 
Schwartz ; Nguyễn Đăng Thiều dịch. - In lần thứ 14. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 327 
tr. ; 20 cm. - 109000đ. - 3000b   s558695 

 432. Tuyển tập đề thi chính thức môn Địa lí - Kỳ thi TN THPT (2017 - 2023) / Vũ Thị 
Ngọc Phước. - H. : Dân trí, 2023. - 168 tr. : bảng, biểu đồ ; 27 cm. - 200000đ. - 500b 
 Tên sách ngoài bìa: Tuyển tập đề thi Bộ Giáo dục & Đào tạo môn Địa lý 2017 - 2023   
s557545 

 433. Vũ Đức Nghĩa. Nhà tài chính và khởi nghiệp tuổi teen : Vũ Đức Nghĩa, Bùi Thị Thuý 
Nga ; Minh hoạ: Mai Vy. - H. : Nxb. Hà Nội. - 29 cm. - 22000đ. - 1000b 
 T.5: Muốn tiết kiệm chi tiêu ăn uống, hãy quản lý tốt tủ lạnh. - 2023. - 23 tr. : tranh vẽ   
s559484 

 434. Vũ Thị Hậu. Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp y tế niêm 
yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam / Vũ Thị Hậu ch.b. - Thái Nguyên : Đại học Thái 
Nguyên, 2023. - 119 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 155000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 85-96. - Phụ lục: tr. 97-118   s557829 

 435. Walden, Sarah. Tiền là gì? : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Sarah Walden ; Minh hoạ: 
Katie Rewse ; Nguyễn Kim Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 29 tr. : tranh vẽ ; 25 cm. - 
(Cuốn sách nhỏ, ý tưởng lớn). - 40000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: What is money?   s559812 

 436. ກ່ໍສ້າງ ຈໍາຫນ່າຍ ກະສິກໍາ ນິເວດ, ຊົນນະບົດ ທັນສະໄໝ, ກະສິກອນ ອະລິຍະທໍາ / 
ຫງວຽນກວາງຖ້ວນ, ດວ່ານຊ້ວນຖຸຍ, ເຈ່ິນກິມຈຸງ... ;  ຜູ້ແປ: ຫງວຽນທີຫົວຮ່າວ 
. - ຮ່າໂນ້ຍ : ສໍານັກພິມຈໍາໜ່າຍການເມືອງແຫ່ງຊາດ ສ້ິເຖ້ົດໃນ ການຄ້ົນຄວ້າການ, 2023. - 650 p. ; 24 
cm. - 1500 copies   s557644 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN  

 437. Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-
Lênin tại một số cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Tùng 
(ch.b.), Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Thương Uyên... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. 
- 131 tr. : bảng ; 21 cm. - 200b 
 Thư mục: tr. 105-108. - Phụ lục: tr. 110-131   s558437 

 438. Giá trị tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con 
đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng / Nguyễn Phú 
Trọng, Phạm Chánh Trực, Nguyễn Quốc Dũng... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 
Chí Minh, 2023. - 596 tr., 16 tr. ảnh màu : minh hoạ ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo   s557792 
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 439. Hướng dẫn tự học môn Kinh tế Chính trị Mác - Lênin / Tống Thị Hạnh, Nguyễn Đình 
Bình (ch.b.), Phạm Thị Thuỳ, Nguyễn Xuân Thể. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. 
Hồ Chí Minh, 2023. - 167 tr. : bảng ; 24 cm. - 60000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh   s557837 

 440. Nguyen Phu Trong. Theorie en praktijk van het socialisme in Vietnam / Nguyen Phu 
Trong ; Vertaal.: Erwin Carpentier... - H. : Nationale Politieke, 2023. - 550 p. ; 24 cm. - 336 
copies   s557643 

 441. Nguyễn Ngọc Hà. Hỏi - Đáp về tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Ngọc Hà. - H. : 
Khoa học xã hội, 2023. - 787 tr. ; 24 cm. - 480000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 781-787   s558731 

 442. Những nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 
Việt Nam hiện nay qua tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng : Kỷ yếu Hội thảo khoa 
học quốc gia / Lê Hữu Nghĩa, Nguyễn Tài Đông (ch.b.), Phạm Văn Đức... - H. : Khoa học xã 
hội, 2023. - 303 tr. ; 24 cm. - 700b 
 ĐTTS ghi: Hội Triết học; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Triết học   
s558732 

 443. Thường thức về kinh tế chính trị Mác - Lênin / B.s.: Ngô Tuấn Nghĩa (ch.b.), Đoàn 
Xuân Thuỷ, Phạm Thị Tuý... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật. - 21 cm. - (Tủ sách Xã - Phường 
- Thị trấn). - 20503b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo Xuất bản sách xã, phường, thị trấn 
 Q.1: Những vấn đề cơ bản. - 2023. - 98 tr.   s558503 

 444. Tư tưởng Hồ Chí Minh, niềm tin và sức mạnh : Sách chuyên khảo / B.s.: Nguyễn Bá 
Dương, Lê Thành Long (ch.b.), Vũ Hồng Hà... - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 355 tr. ; 21 
cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 348-354   s559707 

 445. ຢຶດໝ້ັນ ເສ້ັນທາງກ້າວຂ້ຶນ ສັງຄົມນິຍົມ ຢູ່ຫວຽດນາມ ຜູ້ແປ / ປທ. ຮ່ວາງວັນຄາງ. - ຮ່າໂນ້ຍ : 
ສໍານັກພິມຈໍາໜ່າຍການເມືອງແຫ່ງຊາດ ສ້ິເຖ້ົດໃນ ການຄ້ົນຄວ້າການ, 2023. - 735 p. ; 24 cm. - 1500 
copies   s557641 

PHÁP LUẬT   

 446. Báo cáo rà soát các mẫu hợp đồng BOT, hợp đồng BLT và hợp đồng O&M ở Việt 
Nam. - H. : Công Thương, 2023. - 86 tr. : ảnh ; 26 cm. - 105b 
 ĐTTS ghi: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Cơ quan Phát triển Quốc tế 
Hoa Kỳ. - Thư mục: tr. 83-86   s557986 

 447. Bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn Kiến thức chung dành cho thí sinh ôn tập kỳ 
thi tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức các sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân quận, huyện 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng / Nguyễn Đình Thuận, Trương Thị Điệp (ch.b.), Trần Thuý 
Hiền... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 319 tr. : bảng ; 21 cm. - 70000đ. - 50b   s558972 

 448. Bùi Thị Hà. Người đại diện của đương sự trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam / 
Bùi Thị Hà ch.b. - H. : Tư pháp, 2023. - 250 tr. ; 21 cm. - 1150b 
 Thư mục: tr. 229-246   s559550 

 449. Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Trung ương 
và thành phố Đà Nẵng / B.s.: Mai Thị Thu, Huỳnh Duy Phúc, Trần Thị Mẫn... - Đà Nẵng : Nxb. 
Đà Nẵng, 2023. - 250 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - 1500b 
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 ĐTTS ghi: Ban Chỉ đạo Thành uỷ Đà Nẵng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực   
s558967 

 450. Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện. - H. : Tài chính, 2023. - 
399 tr. : bảng ; 24 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. - Thư mục: tr. 315-399   s557845 

 451. Chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự - Thực trạng và giải pháp / Bùi Thu Huyền 
(ch.b.), Trần Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thu Hà... - H. : Tư pháp, 2023. - 295 tr. ; 21 cm. - 2100b 
 Thư mục: tr. 279-290   s558829 

 452. Cơ chế, chính sách tài chính phục vụ sự phát triển của các nông, lâm trường, hợp tác 
xã ở Việt Nam hiện nay. - H. : Tài chính, 2023. - 299 tr. : bảng ; 24 cm. - 2200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính   s557844 

 453. Determann, Lothar. Hướng dẫn của Determann về pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân : 
Hoạt động tuân thủ của doanh nghiệp trên phạm vi quốc tế / Lothar Determann ; Dịch: Trần 
Mạnh Hùng... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 299 tr. : bảng ; 24 cm. - 210000đ. - 
800b 
 Tên sách tiếng Anh: Determann's field guide to data privacy law : International corporate 
compliance. - Thư mục: tr. 298-299   s558763 

 454. Dương Thị Tươi. Bảo đảm quyền công dân trong tố tụng hành chính ở Việt Nam / 
Dương Thị Tươi. - H. : Tư pháp, 2023. - 298 tr. ; 21 cm. - 2100b 
 Phụ lục: tr. 265-278. - Thư mục: tr. 279-292   s558828 

 455. Đoàn Đức Lương. Phương pháp nghiên cứu khoa học luật : Sách chuyên khảo / Đoàn 
Đức Lương, Đào Mộng Điệp (ch.b.), Nguyễn Duy Phương. - H. : Công an nhân dân, 2023. - 
199 tr. : bảng ; 24 cm. - 168000đ. - 110b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Luật. - Thư mục: tr. 185-199   s558014 

 456. Giải đáp các tình huống thường gặp khi thực hiện hoá đơn điện tử và chính sách thuế. 
- H. : Tài chính, 2023. - 524 tr. : bảng ; 24 cm. - 300000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Thuế. Tạp chí Thuế   s559548 

 457. Giới hạn quyền sở hữu theo pháp luật dân sự Việt Nam : Sách chuyên khảo / Dương 
Quỳnh Hoa (ch.b.), Cao Thị Lê Thương, Trần Văn Biên... - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 514 
tr. ; 24 cm. - 172000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật. - Thư 
mục: tr. 498-514   s558847 

 458. Handbook on crime and law violation prevention, fire safety, and emergency 
response / Bui Quoc Khanh (ed. in chief), Nguyen Thi Mai Lien, Pham Thi Thao... - H. : 
Transport, 2023. - 46 p. : ill. ; 24 cm. - 500 copies   s557663 

 459. Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ : Các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 
1992, 2013. - Xuất bản lần thứ 4. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 243 tr. ; 21 cm. - 
90000đ. - 2030b   s558509 

 460. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới tác động của 
cách mạng công nghiệp 4.0 - Những vấn đề pháp lý cơ bản : Sách chuyên khảo / B.s.: Phan Chí 
Hiếu, Nguyễn Văn Cương (ch.b.), Chu Thị Hoa... - H. : Tư pháp, 2023. - 522 tr. : biểu đồ ; 24 
cm. - 1200b 
 Thư mục: tr. 502-515   s559553 
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 461. Hoàng Minh Hội. Cơ chế pháp lý nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân 
chủ trực tiếp ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Hoàng Minh Hội. - H. : Tư pháp, 2023. 
- 299 tr. ; 21 cm. - 2100b 
 Thư mục: tr. 282-292   s558826 

 462. Hỏi - Đáp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. 
- 95 tr. ; 21 cm. - 2500b 
 ĐTTS ghi: Ban Chỉ đạo Thành uỷ Đà Nẵng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. - Thư 
mục: tr. 92-93   s558968 

 463. Hướng dẫn thực hiện các quy định về kê khai, hoàn, bù trừ tiền thuế các doanh nghiệp 
cần biết : Theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 29/9/2021 / Lương Đức 
Cường s.t. - H. : Tài chính, 2023. - 270 tr. : bảng ; 21 cm. - 109000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 238-269   s559547 

 464. The international conference proceedings: Ensuring the rights of persons with 
disabilities in the sustainable development of Viet Nam and other countries of the world / 
Nguyen Binh An, Tran Thai Duong, Nguyen Thi Bao... ; Ed.: Cao Viet Hieu... - H. : Social 
Sciences, 2023. - 566 p. : tab. ; 30 cm. - 75 copies 
 At head of title: Binh Duong University... - Bibliogr. at the end of the paper   s557728 

 465. Kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án 
hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi / Nguyễn Quốc Hân (ch.b.), Nguyễn 
Vinh Huy, Võ Ngọc Khánh Linh... - H. : Tư pháp, 2023. - 207 tr. ; 21 cm. - 110000đ. - 700b 
 ĐTTS ghi: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm 
sát tại Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 200-205   s557816 

 466. Mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / 
Phan Thanh Hà (ch.b.), Phan Trung Lý, Vũ Thư... - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 535 tr. ; 21 
cm. - 178000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật. - Thư 
mục: tr. 505-535   s558846 

 467. Nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật của người dân vùng Tây Nam Bộ hiện nay : 
Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Tuyết Mai (ch.b.), Nguyễn Thị Kim Hoa, Lê Minh Quân... - 
H. : Lý luận Chính trị, 2023. - 207 tr. : bản đồ, bảng ; 21 cm. - 96000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 196-205   s558887 

 468. Nghiệp vụ công tác công đoàn các cấp - Chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, 
người lao động / Hệ thống: Hải Lý, Thiên Kim. - H. : Thế giới, 2023. - 391 tr. : bảng ; 28 cm. - 
395000đ. - 1000b   s559414 

 469. Ngô Văn Hiệp. Hợp đồng gia nhập - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên 
khảo / Ngô Văn Hiệp. - H. : Tư pháp, 2023. - 247 tr. ; 21 cm. - 2100b 
 Phụ lục: tr. 222-230. - Thư mục: tr. 231-243   s558825 

 470. Nguyễn Hữu Phước. Sổ tay pháp luật lao động : Dành cho người làm công tác nhân 
sự trong doanh nghiệp / Nguyễn Hữu Phước. - Tái bản lần thứ 1 có sửa đổi, bổ sung. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 454 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 280000đ. - 
700b   s558815 

 471. Nguyễn Mạnh Tất. Cải cách tư pháp ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới : Sách chuyên 
khảo / Nguyễn Mạnh Tất, Trần Mạnh Đạt. - H. : Tư pháp, 2023. - 299 tr. ; 21 cm. - 2100b 
 Phụ lục: tr. 255-285. - Thư mục: tr. 286-297   s558830 
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 472. Nguyễn Quý Khuyến. Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông 
theo Luật Hình sự Việt Nam / Nguyễn Quý Khuyến. - H. : Tư pháp, 2023. - 279 tr. : bảng ; 21 
cm. - 2100b 
 Phụ lục: tr. 254-264. - Thư mục: tr. 265-277   s558824 

 473. Nguyễn Thị Hạnh. Phân quyền và bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của 
chính quyền địa phương ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Hạnh. - H. : Tư pháp, 
2023. - 243 tr. ; 21 cm. - 1150b 
 Thư mục: tr. 220-231   s559552 

 474. Nguyễn Thị Hoàng Oanh. Luật Đầu tư / Nguyễn Thị Hoàng Oanh. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 243 tr. : bảng, sơ đồ ; 24 cm. - 67000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Luật. - Thư mục: tr. 242-
243   s557804 

 475. Nguyễn Thị Linh. Các chế độ trợ cấp của bảo hiểm xã hội bắt buộc ở Việt Nam hiện 
nay : Sách chuyên khảo / Ch.b.: Nguyễn Thị Linh, Bế Hồng Cúc. - Thái Nguyên : Đại học Thái 
Nguyên, 2023. - 144 tr. : bảng ; 24 cm. - 115000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 141-142   s557828 

 476. Nguyễn Thị Trâm. Thực hiện pháp luật về kiểm soát thoả thuận hạn chế cạnh tranh 
ở Việt Nam / Nguyễn Thị Trâm. - H. : Tư pháp, 2023. - 266 tr. ; 21 cm. - 2100b 
 Phụ lục: tr. 224-247. - Thư mục: tr. 248-260   s558827 

 477. Nguyễn Vinh Hưng. Thừa phát lại: Lý luận - Thực trạng : Sách chuyên khảo / Nguyễn 
Vinh Hưng. - H. : Công an nhân dân, 2023. - 199 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 115b 
 Thư mục: tr. 189-195   s558012 

 478. Pháp luật an sinh xã hội đối với lao động khu vực kinh tế phi chính thức ở Việt Nam 
: Sách chuyên khảo / Hoàng Kim Khuyên (ch.b.), Phạm Thị Thuý Nga, Nguyễn Linh Giang... 
- H. : Khoa học xã hội, 2023. - 286 tr. : bảng ; 24 cm. - 102000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 268-286   s558853 

 479. Quy chế pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài trong luật đầu tư quốc tế và pháp luật 
Việt Nam : Sách chuyên khảo / B.s.: Trần Thăng Long, Lê Minh Nhựt (ch.b.), Trương Thị Kim 
Xuyến, Nguyễn Xuân Mỹ Hiền. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. 
- 130 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 120-130   s557809 

 480. Quyền lập di chúc của người khuyết tật Việt Nam / Trần Thị Quang Hồng, Bùi Thị 
Thanh Hằng, Nguyễn Anh Thư... ; Lưu Thị Phấn ch.b. - H. : Tư pháp, 2023. - 270 tr. : hình vẽ 
; 21 cm. - 1150b 
 Thư mục: tr. 250-266   s559551 

 481. Sổ tay 150 câu hỏi - đáp tình huống pháp luật thiết thực dành cho người dân. - Bình 
Thuận : Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận, 2023. - 124 tr. ; 21 cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước   s558795 

 482. Sổ tay hỏi - đáp tình huống pháp luật / Phòng Nghiệp vụ 3 - Sở Tư Pháp b.s. - Bình 
Thuận : S.n., 2023. - 96 tr. ; 21 cm. - 1500b 
 ĐTTS ghi: UBND tỉnh Bình Thuận. Sở Tư pháp   s558597 

 483. Sổ tay phổ biến pháp luật dành cho đồng bào dân tộc thiểu số. - Bình Thuận : Sở Tư 
pháp tỉnh Bình Thuận, 2023. - 168 tr. ; 21 cm. - 1600b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước. - Thư mục: tr. 166   s558794 
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 484. Sổ tay Phổ biến, giáo dục pháp luật ở thôn, làng, khu dân cư : Quý III năm 2023 : 
Được phát trên loa đài. - Gia Lai : S.n., 2023. - 200 tr. : bảng ; 21 cm. - 1100b 
 Đầu bìa sách ghi: Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực. Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh 
Gia Lai   s557916 

 485. Tài liệu công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự 
nguyện / B.s.: Phạm Thị Thanh Thuỷ, Võ Minh Khoa, Nguyễn Thị Phương... - Thanh Hoá : 
Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 304 tr. : bảng ; 27 cm. - 1020b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hoá   s559469 

 486. Tài liệu học tập môn Luật Tố tụng hình sự / Lê Huỳnh Tấn Duy (ch.b.), Võ Thị Kim 
Oanh, Hà Ngọc Quỳnh Anh... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. 
- 263 tr. : bảng, sơ đồ ; 28 cm. - 110000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 260-263   s558310 

 487. Trắc nghiệm Luật Hình sự Việt Nam : Phần các tội phạm : Sách tham khảo / Đỗ 
Lường Thiện (ch.b.), Nguyễn Văn Niên, Nguyễn Mạnh Linh... - Tái bản có sửa đổi, bổ sung. - 
H. : Công an nhân dân, 2023. - 256 tr. : bảng ; 21 cm. - 150000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 246-254   s557998 

 488. Trắc nghiệm Luật Hình sự Việt Nam : Phần chung : Sách tham khảo / Đỗ Lường 
Thiện (ch.b.), Nguyễn Trường Giang, Chu Thị Tú... - Tái bản có sửa đổi, bổ sung. - H. : Công 
an nhân dân, 2023. - 272 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 260-270   s557999 

 489. Trần Diệu Thuý. Cẩm nang Pháp lý khởi nghiệp = Legal handbook for startups / Trần 
Diệu Thuý. - H. : Thế giới, 2023. - 190 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 180000đ. - 1000b   s558533 

 490. Trần Thăng Long. Các thuật ngữ Latin trong luật quốc tế: Luận giải và việc áp dụng 
trong thực tiễn pháp luật quốc tế : Sách chuyên khảo / Ch.b.: Trần Thăng Long, Lê Minh Nhựt. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 174 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 
200b 
 Thư mục: tr. 133-141. - Phụ lục: tr. 142-174   s557810 

 491. Trịnh Anh Tuấn. Tổng quan Luật Cạnh tranh 2018 / B.s.: Trịnh Anh Tuấn (ch.b.), 
Phan Đức Quế, Hoàng Thị Thu Trang. - H. : Hồng Đức, 2023. - 53 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
8000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công Thương. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng   s558823 

 492. Tư pháp quốc tế - Câu hỏi và tình huống : Kèm theo văn bản pháp luật / Phan Hoài 
Nam, Nguyễn Lê Hoài (ch.b.), Lê Thị Nam Giang... - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 391 tr. ; 24 cm. - 125000đ. - 500b   s557814 

 493. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Tố tụng hành chính (hiện hành) (sửa 
đổi, bổ sung năm 2019). - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 272 tr. ; 21 cm. - 105000đ. - 
2000b   s558770 

 494. Võ Khánh Vinh. Xã hội học pháp luật: Lý luận và thực tiễn / Võ Khánh Vinh. - H. : 
Tư pháp, 2023. - 867 tr. : bảng ; 24 cm. - 1200b 
 Thư mục: tr. 849-859   s559554 

 495. Vũ Việt Tường. Các tội phạm về hối lộ trong Luật Hình sự Việt Nam : Sách chuyên 
khảo / Vũ Việt Tường. - H. : Tư pháp, 2023. - 294 tr. : bảng ; 21 cm. - 135000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 250-267. - Thư mục: tr. 268-288   s558934 



44 
 

 496. ຮວ່າງທິທູຖ່ຍ. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍປະຊາທິປະໄຕໂດຍກົງ : ຈັດພິມຄ້ັງໃໝ່ມີການດັດແປງ, 
ເພ່ີມເຕີມ / ຮວ່າງທິທູຖ່ຍ ; ຜູ້ແປ: ຟ້າມທິງ່ຍລົງ. - ຮ່າໂນ້ຍ : ສໍານັກພິມຈໍາໜ່າຍການເມືອງແຫ່ງຊາດ 
ສ້ິເຖ້ົດໃນ ການຄ້ົນຄວ້າການ, 2023. - 219 p. ; 21 cm. - 1500 copies   s557617 

 497. ເລມິງຕວ່ານ. ນິຕິສາດ ພ້ືນຖານ : ໃຊ້ໃນມະຫາວິທະຍາໄລ, ວິທະຍາໄລ ແລະ ໂຮງຮຽນຊ້ັນກາງ / 
ເລມິງຕວ່ານ ; ຜູ້ແປ: ເປືອງວັນຕ່ວຽນ. - ພິມຄ້ັງທີ 20 ໂດຍມີການດັດແກ້, ເພ່ີມເຕີມ. - ຮ່າໂນ້ຍ : 
ສໍານັກພິມຈໍາໜ່າຍການເມືອງແຫ່ງຊາດ ສ້ິເຖ້ົດໃນ ການຄ້ົນຄວ້າການ, 2023. - 560 p. ; 24 cm. - 1000 
copies   s557645 

HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ 

 498. 30 năm kết hợp quân dân y trên biển, đảo / Trần Doãn Tiến, Nguyễn Trọng Nghĩa, 
Nguyễn Xuân Kiên... ; Ch.b.: Trần Doãn Tiến... - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 391 tr. : ảnh 
; 24 cm. - 319b 
 ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương. - Thư mục trong chính văn   s558004 

 499. Biên niên sự kiện lịch sử Phòng Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum (1975 - 
2023) / B.s.: Phạm Tiến Dũng, Hoàng Quy, Nguyễn Văn Đại... - H. : Công an nhân dân, 2023. 
- 276 tr., 27 tr. ảnh : bảng ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum. Phòng Chính trị. - Phụ lục trong 
chính văn. Thư mục: tr. 274   s558010 

 500. Biên niên sự kiện lịch sử Tiểu đoàn huấn luyện - Cơ động (1975 - 2023) / B.s.: Đồng 
Đăng Khoa, Trương Đắc Bình, Nguyễn Công Đức... - H. : Công an nhân dân, 2023. - 148 tr., 
64 tr. ảnh : bảng ; 21 cm. - 200b 
 Phụ lục: tr. 129-146   s558008 

 501. Bồi dưỡng phương pháp làm việc khoa học cho đội ngũ giảng viên ở các học viện, 
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(ch.b.), Thạch Thị Lan Anh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 29000đ. 
- 5000b 
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 T.2. - 2023. - 88 tr. : hình vẽ, bảng   s558061 

 550. Bài tập cuối tuần Toán 3 : Kết nối tri thức với cuộc sống / Nguyễn Đức Mạnh, Đặng 
Văn Tuyến. - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh lí. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 29000đ. - 
5000b 
 T.1. - 2023. - 71 tr. : minh hoạ   s559035 

 551. Bài tập cuối tuần Toán 3 : Kết nối tri thức với cuộc sống / Nguyễn Đức Mạnh, Đặng 
Văn Tuyến. - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh lí. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 29000đ. - 
5000b 
 T.2. - 2023. - 67 tr. : minh hoạ   s558072 

 552. Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 / Nguyễn Thanh Bình (ch.b.), Lê 
Văn Cầu, Dương Thị Thu Hà... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 63 tr. : bảng ; 24 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 12000đ. - 30000b   s558086 

 553. Bài tập phát triển năng lực học Tiếng Việt 4 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo 
khoa mới / Phạm Văn Công. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 94000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 200 tr. : bảng   s558287 

 554. Bài tập thực hành Chính tả 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 
Thị Bích, Trịnh Cam Ly. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 29000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 60 tr. : tranh màu   s559079 

 555. Bài tập thực hành Chính tả 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 
Thị Bích, Trịnh Cam Ly. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 29000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 56 tr. : minh hoạ   s559080 

 556. Bài tập thực hành Kĩ năng sống 3 / Lưu Thu Thuỷ (ch.b.), Trần Thị Thái Hà, Đào 
Vân Vi. - In lần thứ 12. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 32 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 26000đ. - 
3000b   s558859 

 557. Bài tập thực hành Tiếng Anh 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Phạm 
Trí Thiện, Võ Thị Kim Hà, Nguyễn Minh Tuấn. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 92 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 35000đ. - 3000b   s559055 

 558. Bài tập thực hành Tiếng Việt 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Nguyễn Thị Bích, Trịnh Cam Ly, Lê Hồng Mai, Trần Thị Quỳnh Nga. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 24 cm. - 32000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 76 tr. : tranh vẽ   s559050 

 559. Bài tập thực hành Tiếng Việt 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Nguyễn Thị Bích, Trịnh Cam Ly, Lê Hồng Mai, Trần Thị Quỳnh Nga. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 24 cm. - 32000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 72 tr. : tranh vẽ   s559051 

 560. Bài tập thực hành Tiếng Việt lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Đặng Thị Trà (ch.b.), Nguyễn Thị Hoa. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 40000đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 76 tr. : bảng   s559174 

 561. Bài tập thực hành Toán 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 
Đức Mạnh (ch.b.), Huỳnh Thị Kim Trang, Nguyễn Kính Đức, Trần Ngọc Bích. - H. : Giáo dục 
Việt Nam. - 24 cm. - 32000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 83 tr. : minh hoạ   s559036 

 562. Bài tập thực hành Toán 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 
Đức Mạnh (ch.b.), Huỳnh Thị Kim Trang, Nguyễn Kính Đức, Trần Ngọc Bích. - H. : Giáo dục 
Việt Nam. - 24 cm. - 32000đ. - 3000b 
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 T.2. - 2023. - 83 tr. : minh hoạ   s559037 

 563. Bài tập thực hành Toán lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Đặng 
Thị Trà (ch.b.), Nguyễn Thị Hoa. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 40000đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 72 tr. : hình vẽ, bảng   s559173 

 564. Bài tập thực hành Từ và Câu 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Nguyễn Thị Bích, Trịnh Cam Ly, Lê Hồng Mai, Trần Thị Quỳnh Nga. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 24 cm. - 28000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 56 tr. : minh hoạ   s559081 

 565. Bài tập thực hành Từ và Câu 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Nguyễn Thị Bích, Trịnh Cam Ly, Lê Hồng Mai, Trần Thị Quỳnh Nga. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 24 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 48 tr. : minh hoạ   s559082 

 566. Bài tập Tiếng Việt 2 cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Lê Phương Nga (ch.b.), Lê Thị Mai An, Nguyễn Thị Dung, Trần Thị Kim Hoa. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 38000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 95 tr. : minh hoạ   s558062 

 567. Bài tập Tiếng Việt 2 cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Lê Phương Nga (ch.b.), Lê Thị Mai An, Nguyễn Thị Dung, Trần Thị Kim Hoa. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 38000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 95 tr. : minh hoạ   s558063 

 568. Bài tập Tiếng Việt 4 : Cơ bản và nâng cao : Theo sách giáo khoa Kết nối tri thức với 
cuộc sống / Lê Phương Nga (ch.b.), Lê Thị Mai An, Nguyễn Thị Dung. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 24 cm. - 39000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 116 tr. : hình vẽ, bảng   s558064 

 569. Bài tập Tiếng Việt 4 : Cơ bản và nâng cao : Theo sách giáo khoa Kết nối tri thức với 
cuộc sống / Lê Phương Nga (ch.b.), Lê Thị Mai An, Nguyễn Thị Dung. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 24 cm. - 39000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 116 tr. : hình vẽ, bảng   s558065 

 570. Bài tập Tiếng Việt 4 phát triển năng lực : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới / Lê Phương Nga (ch.b.), Lê Thị Mai An. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. 
- (Bình Minh). - 35000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 76 tr. : minh hoạ   s559404 

 571. Bài tập Toán 2 - Cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
/ Lê Anh Vinh (ch.b.), Vũ Văn Luân, Phùng Thị Thu Trang. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục 
Việt Nam. - 24 cm. - 38000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 111 tr. : hình vẽ, bảng   s558073 

 572. Bài tập Toán 4 - Cơ bản và nâng cao : Theo sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc 
sống / Lê Anh Vinh (ch.b.), Vũ Văn Luân, Phùng Thị Thu Trang. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 
24 cm. - 39000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 108 tr. : hình vẽ, bảng   s558074 

 573. Bài tập Toán nâng cao lớp 5 : Mở rộng kiến thức sách giáo khoa / Trần Thị Kim 
Cương. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 191 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 
78000đ. - 3000b   s559394 
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 574. Bài tập tuần Tiếng Việt 1 / Hoàng Thị Lâm Nho (ch.b.), Trần Thị Ký. - Tái bản lần 
1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống). - 45000đ. 
- 5000b 
 T.2. - 2023. - 56 tr. : ảnh, tranh vẽ   s559403 

 575. Bài tập tuần Tiếng Việt 4 : Bộ sách Cánh Diều : Biên soạn theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới / Vương Thu Hương, Đồng Út Quyên, Nguyễn Thị Huyền, Vương Hà My. 
- H. : Dân trí. - 27 cm. - 45000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 75 tr. : minh hoạ   s557552 

 576. Bé khám phá khoa học về môi trường xung quanh : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi : Theo 
Chương trình Giáo dục mầm non / Nguyễn Thị Thanh Huyền, Vũ Phương Liên ; Hoạ sĩ: 
Nagasawa Group. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 32 tr. : tranh vẽ ; 24 
cm. - 12000đ. - 25000b   s559072 

 577. Bé khám phá khoa học về môi trường xung quanh : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi : Theo 
Chương trình Giáo dục mầm non / Nguyễn Thị Thanh Huyền, Vũ Phương Liên ; Hoạ sĩ: 
Nagasawa Group. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 36 tr. : tranh vẽ ; 24 
cm. - 12000đ. - 35000b   s559073 

 578. Bé khám phá môi trường tự nhiên : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Viết Huy (ch.b.), 
Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thanh Hằng... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 31 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 12000đ. - 3000b   s559070 

 579. Bé khám phá môi trường tự nhiên : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Viết Huy (ch.b.), 
Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thanh Hằng... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 31 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 12000đ. - 3500b   s559071 

 580. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Quê hương, đất nước, Bác Hồ : Dành 
cho trẻ 5 - 6 tuổi / Phan Ngọc Anh, Lương Thị Bình, Nguyễn Thuỳ Dung... - Tái bản lần thứ 
14. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 14 tr. : tranh vẽ ; 21x28 cm. - 11000đ. - 17000b   s559120 

 581. Bé làm quen chữ cái : 4 - 5 tuổi / Vũ Phương, Ngọc Mai. - H. : Giáo dục Việt Nam. 
- 24 cm. - 12000đ. - 20000b 
 T.1. - 2023. - 32 tr. : hình vẽ   s559107 

 582. Bé làm quen chữ cái : 5 - 6 tuổi / Vũ Phương, Ngọc Mai. - H. : Giáo dục Việt Nam. 
- 24 cm. - 12000đ. - 20000b 
 T.1. - 2023. - 32 tr. : hình vẽ   s559109 

 583. Bé làm quen chữ cái : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : Dành 
cho bé 4 - 5 tuổi / Nguyễn Ngô Đình Thắng. - H. : Mỹ thuật. - Trọn bộ 8 cuốn. - 24 cm. - (Bộ 
sách Kỹ năng sống). - 10000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 24 tr. : hình vẽ   s559692 

 584. Bé làm quen chữ cái : 4 - 5 tuổi / Vũ Phương, Ngọc Mai. - H. : Giáo dục Việt Nam. 
- 24 cm. - 12000đ. - 20000b 
 T.2. - 2023. - 32 tr. : hình vẽ   s559108 

 585. Bé làm quen chữ cái : 5 - 6 tuổi / Vũ Phương, Ngọc Mai. - H. : Giáo dục Việt Nam. 
- 24 cm. - 12000đ. - 20000b 
 T.2. - 2023. - 32 tr. : hình vẽ   s559110 

 586. Bé làm quen chữ cái : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : Dành 
cho bé 4 - 5 tuổi / Nguyễn Ngô Đình Thắng. - H. : Mỹ thuật. - Trọn bộ 8 cuốn. - 24 cm. - (Bộ 
sách Kỹ năng sống). - 10000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 24 tr. : hình vẽ   s559693 
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 587. Bé làm quen chữ cái, chữ viết : Trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi / Hà Thị Cúc. - Tái bản lần 
thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 20 tr. : hình vẽ, ảnh ; 27 cm. - 7700đ. - 30000b   s559253 

 588. Bé làm quen tiếng Anh : 3 - 4 tuổi : Sách kèm sticker / Đặng Ngọc Hà, Trần Thị 
Thanh Huyền, Trần Thị Thanh Hương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 
28 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 20000đ. - 3000b   s558136 

 589. Bé làm quen tiếng Anh : 4 - 5 tuổi : Sách kèm sticker / Đặng Ngọc Hà, Trần Thị 
Thanh Huyền, Trần Thị Thanh Hương. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 28 tr. : tranh vẽ ; 27 
cm. - 20000đ. - 3000b   s558137 

 590. Bé làm quen tiếng Anh : 5 - 6 tuổi : Sách kèm sticker / Đặng Ngọc Hà, Trần Thị 
Thanh Huyền, Trần Thị Thanh Hương. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 28 tr. : tranh vẽ ; 27 
cm. - 20000đ. - 3000b   s558138 

 591. Bé làm quen với chữ : 3 - 4 tuổi / Vũ Phương, Ngọc Mai. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 32 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s559106 

 592. Bé làm quen với Toán : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : Dành 
cho bé 4 - 5 tuổi / Nguyễn Ngô Đình Thắng. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 14 tr. : hình vẽ ; Trọn bộ 
8 cuốn. - 24 cm. - (Bộ sách Kỹ năng sống). - 10000đ. - 10000b   s559687 

 593. Bé luyện viết chữ thường : Theo mẫu chữ viết cải cách lớp 1 : Dành cho bé 5 - 6 tuổi 
/ Chính An, Nhóm giáo viên ĐHSP. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 23 tr. ; 24 cm. - 
(Chuẩn bị cho bé vào Lớp 1). - 10000đ. - 10000b   s558025 

 594. Bé so sánh số và hình : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : Dành 
cho bé 4 - 5 tuổi / Nguyễn Ngô Đình Thắng. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 16 tr. : hình vẽ ; Trọn bộ 
8 cuốn. - 24 cm. - (Bộ sách Kỹ năng sống). - 10000đ. - 10000b   s559689 

 595. Bé tập so sánh : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : Dành cho bé 
4 - 5 tuổi / Nguyễn Ngô Đình Thắng. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 16 tr. : hình vẽ ; Trọn bộ 8 cuốn. 
- 24 cm. - (Bộ sách Kỹ năng sống). - 10000đ. - 10000b   s559688 

 596. Bé tập tô chữ hoa : Dành cho học sinh mẫu giáo lớn / Lê Tuệ Minh, Lê Thu Ngọc. - 
In lần thứ 10. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 31 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bé vào lớp Một). - 
12000đ. - 10000b   s559664 

 597. Bé tập tô chữ thường : Dành cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi : Chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 
/ Thu Quỳnh, Thu Hồng. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Bé chuẩn 
bị vào Lớp 1). - 12000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 32 tr. : hình vẽ   s558740 

 598. Bé tập tô nét cơ bản : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : Dành 
cho bé 4 - 5 tuổi / Nguyễn Ngô Đình Thắng. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 16 tr. : hình vẽ ; Trọn bộ 
8 cuốn. - 24 cm. - (Bộ sách Kỹ năng sống). - 10000đ. - 10000b   s559694 

 599. Bé tập tô số : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : Dành cho bé 4 
- 5 tuổi / Nguyễn Ngô Đình Thắng. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 15 tr. : hình vẽ ; Trọn bộ 8 cuốn. - 
24 cm. - (Bộ sách Kỹ năng sống). - 10000đ. - 10000b   s559690 

 600. Bé tập tô và làm quen với chữ cái / Lê Tuệ Minh, Lê Thu Ngọc. - In lần thứ 10. - H. 
: Mỹ thuật. - 24 cm. - (Tủ sách Bé vào lớp Một). - 11000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 23 tr. : hình vẽ   s559665 

 601. Bé tập viết chữ : Theo mẫu chữ viết cải cách lớp 1 : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Chính 
An, Nhóm Giáo viên ĐHSP. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 24 cm. - (Chuẩn bị cho bé vào 
Lớp 1). - 10000đ. - 10000b 
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 Q.1. - 2023. - 23 tr.   s558022 

 602. Bé tập viết chữ : Theo mẫu chữ viết cải cách lớp 1 : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Chính 
An, Nhóm Giáo viên ĐHSP. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 24 cm. - (Chuẩn bị cho bé vào 
Lớp 1). - 10000đ. - 10000b 
 Q.2. - 2023. - 23 tr.   s558023 

 603. Bé tìm hiểu thế giới xung quanh : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non 
mới : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Nguyễn Ngô Đình Thắng. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 16 tr. : ảnh, 
tranh vẽ ; Trọn bộ 8 cuốn. - 24 cm. - (Bộ sách Kỹ năng sống). - 10000đ. - 10000b   s559691 

 604. Bé tô màu - Gia cầm của bé : Song ngữ Anh - Việt : Dành cho trẻ học mẫu giáo / 
Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Cầu vồng). 
- 12000đ. - 10000b   s559672 

 605. Bé tô màu - Gia đình thân yêu : Song ngữ Anh - Việt : Dành cho trẻ học mẫu giáo / 
Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Cầu vồng). 
- 12000đ. - 10000b   s559670 

 606. Bé tô màu - Rau củ quả : Song ngữ Anh - Việt : Dành cho trẻ học mẫu giáo / Nguyễn 
Như Quỳnh b.s. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Cầu vồng). - 12000đ. 
- 10000b   s559671 

 607. Bé tô số & tập đếm : Biên soạn theo Quyết định số 31/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 
14/6/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo / Nhật Linh b.s. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 32 
tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Bé vào lớp 1). - 12000đ. - 6000b   s559663 

 608. Bé vào lớp 1 : Làm quen với các kĩ năng bằng các bài tập thiết thực giúp bé sẵn sàng 
bước vào lớp 1 / Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 26 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - (Bộ sách 
Tự xoá thông minh). - 89000đ. - 2000b   s559516 

 609. Bé vào lớp 1 - Các hoạt động giúp trẻ 5 - 6 tuổi chuẩn bị cho việc học đọc, học viết / 
Nguyễn Thị Minh Thảo, Dương Thị Nhuận. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. 
- 52 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 27000đ. - 10000b   s558283 

 610. Bích Thảo. Sự nỗ lực tạo nên kỳ tích (Những câu chuyện bồi dưỡng năng lực tự chủ 
và tự học) / B.s.: Bích Thảo, Hoài Giang. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật ; Dân trí, 2023. - 195 
tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn). - 20503b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn   s558495 

 611. Bộ đề kiểm tra Tiếng Việt lớp 1 / Nguyên Lý (ch.b.), Trần Thanh Hà. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 42000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 42 tr. : hình vẽ   s559365 

 612. Bộ phiếu thực hành các hoạt động - Chơi và tạo hình với chữ cái : Dành cho trẻ mẫu 
giáo / Nguyễn Thị Bích Thảo, Phạm Thuý Đông. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 31 tr. : tranh vẽ ; 21x30 cm. - 23500đ. - 3200b   s558116 

 613. Bồi dưỡng năng lực Tập làm văn 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. 
Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Võ Thị Hoài Tâm. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. 
- 96 tr. ; 24 cm. - 50000đ. - 2000b   s559528 

 614. Bồi dưỡng Văn - Tiếng Việt 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Bám 
sát SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / Bùi Thị Thanh, Võ Thị Hoài Tâm, Nguyễn Cẩm Uyên. 
- Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 24 cm. - 55000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 112 tr. : bảng   s558479 
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 615. Bồi dưỡng Văn - Tiếng Việt 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Bám 
sát SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / Bùi Thị Thanh, Võ Thị Hoài Tâm, Nguyễn Cẩm Uyên. 
- Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 24 cm. - 55000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 104 tr. : bảng   s558480 

 616. Bùi Minh Hiền. Lịch sử giáo dục Việt Nam / Bùi Minh Hiền, Nguyễn Quốc Trị. - In 
lần thứ 5, có chỉnh lý, bổ sung. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 235 tr. : bảng ; 24 cm. - 80000đ. 
- 500b 
 Thư mục: tr. 231-233   s558879 

 617. Bùi Trần Quang Ngọc. Những kỉ niệm ấm lòng / Bùi Trần Quang Ngọc b.s. - H. : 
Thế giới, 2023. - 371 tr. : ảnh ; 21 cm. - 140000đ. - 530b   s559030 

 618. Bùi Văn Hồng. Kế hoạch bài dạy môn Công nghệ lớp 4 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế 
hoạch bài dạy theo sách giáo khoa Công nghệ 4 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Bùi Văn Hồng 
(ch.b.), Lê Thị Mỹ Nga. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 104 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 47000đ. 
- 2500b   s559217 

 619. Các hoạt động giúp bé bảo vệ môi trường : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Cao Thị Hồng 
Nhung, Quách Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Lương. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 15000đ. - 5000b   s558280 

 620. Các hoạt động giúp bé bảo vệ môi trường : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Cao Thị Hồng 
Nhung, Quách Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Lương. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 15000đ. - 5000b   s558281 

 621. Các hoạt động giúp bé bảo vệ môi trường : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Cao Thị Hồng 
Nhung, Quách Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Lương. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 15000đ. - 10000b   s558282 

 622. Các hoạt động giúp trẻ làm quen với phương tiện và quy định giao thông : 5 - 6 tuổi 
/ Cao Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Bích Thảo, Phạm Thị Nga... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2023. - 28 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 150000đ. - 91000b   s559254 

 623. Cao Thị Thuỳ Linh. Nhật ký kỹ năng / Cao Thị Thuỳ Linh. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 35 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 170000b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Đào tạo Kỹ năng sống Aha   s559128 

 624. Cẩm nang chọn trường mầm non, tiểu học, trung học tại Tp. Hồ Chí Minh : Những 
điều cha mẹ cần biết trước khi chọn trường / Broadway b.s. - H. : Thông tấn, 2023. - 207 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 285000đ. - 10000b 
 Phụ lục: tr. 124-143. - Thư mục trong chính văn   s559603 

 625. Cẩm nang Phân luồng, hướng nghiệp sau Trung học cơ sở 2023 / Nguyễn Bảo Quốc, 
Yến Hoa, Đỗ Trí Nhân... - H. : Thanh niên, 2023. - 124 tr. : ảnh ; 28 cm. - 35000đ. - 2000b 
 Đầu bìa sách ghi: Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh   s557488 

 626. Chinh phục nâng cao Tiếng Việt 2 : Ôn tập nâng cao 35 tuần học / Nguyễn Văn 
Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 108 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. 
- (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 50000đ. - 10000b   s559486 

 627. Chinh phục nâng cao Toán 2 : Ôn tập nâng cao 35 tuần học / Nguyễn Văn Quyền, 
Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 99 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức). - 50000đ. 
- 10000b   s558286 

 628. Chuẩn bị vào lớp Một - Bé vui đến trường tiểu học / Nguyễn Thị Ngọc An, Minh 
Anh, Ngọc Mai. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 44 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 22000đ. - 8000b   
s559104 



55 
 

 629. Chuẩn bị vào lớp Một - Bé vui học Toán / Nguyễn Thị Ngọc An, Minh An, Ngọc 
Mai. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 52 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 22000đ. - 8000b   s559105 

 630. Chuyến tàu của các loài động vật : Giúp bé phát triển từ vựng và nhận biết động vật 
/ Minh hoạ: Lisa Barlow, Damien Barlow ; Mỹ Linh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 7 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - (Bộ sách Đồ chơi). - 95000đ. - 2000b   s559661 

 631. Chuyến xe buýt sắc màu : Giúp bé phát triển từ vựng và nhận biết màu sắc / Minh 
hoạ: Lisa Barlow, Damien Barlow ; Mỹ Linh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 8 tr. : hình vẽ ; 21 
cm. - (Bộ sách Đồ chơi). - 95000đ. - 2000b   s559620 

 632. Chuyển động vui vẻ - Bạn nhỏ đáng yêu : Phát triển kĩ năng cho bé : Dành cho bé từ 
0+ tuổi / Natalie Marshall ; Mỹ Linh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 10 tr. : tranh màu ; 18 cm. - 
105000đ. - 3000b   s559643 

 633. Chuyển động vui vẻ - Cùng chơi với tớ! : Phát triển kĩ năng cho bé : Dành cho bé từ 
0+ tuổi / Natalie Marshall ; Mỹ Linh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 10 tr. : tranh màu ; 18 cm. - 
105000đ. - 3000b   s559640 

 634. Chuyển động vui vẻ - Những nhà thám hiểm nhỏ : Phát triển kĩ năng cho bé : Dành 
cho bé từ 0+ tuổi / Natalie Marshall ; Mỹ Linh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 10 tr. : tranh màu 
; 18 cm. - 105000đ. - 3000b   s559642 

 635. Chuyển động vui vẻ - Thế giới sắc màu : Phát triển kĩ năng cho bé : Dành cho bé từ 
0+ tuổi / Natalie Marshall ; Mỹ Linh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 10 tr. : tranh màu ; 18 cm. - 
105000đ. - 3000b   s559641 

 636. Coding play 1 : Làm quen Tiếng Anh 1. Tích hợp STEM robotics / Trung tâm Ngoại 
ngữ BME b.s. - H. : Hồng Đức, 2023. - 34 p. : ill. ; 30 cm. - (Coding, have fun!). - 15000 copies   
s557711 

 637. Coding play 2 : Làm quen Tiếng Anh 2. Tích hợp STEM robotics / Trung tâm Ngoại 
ngữ BME b.s. - H. : Hồng Đức, 2023. - 35 p. : ill. ; 30 cm. - (Coding, have fun!). - 15000 copies   
s557712 

 638. Coding play 3 : Bổ trợ Tiếng Anh 3. Tích hợp STEM robotics / Trung tâm Ngoại ngữ 
BME b.s. - H. : Hồng Đức, 2023. - 38 p. : ill. ; 30 cm. - (Coding, have fun!). - 15000 copies   
s557713 

 639. Coding play 4 : Bổ trợ Tiếng Anh 4. Tích hợp STEM robotics / Trung tâm Ngoại ngữ 
BME b.s. - H. : Hồng Đức, 2023. - 40 p. : ill. ; 30 cm. - (Coding, have fun!). - 15000 copies   
s557714 

 640. Coding play 5 : Bổ trợ Tiếng Anh 5. Tích hợp STEM robotics / Trung tâm Ngoại ngữ 
BME b.s. - H. : Hồng Đức, 2023. - 40 p. : ill. ; 30 cm. - (Coding, have fun!). - 15000 copies   
s557715 

 641. Công nghệ 3 : Sách giáo viên / Bùi Văn Hồng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Lưỡng, Lê 
Thị Mỹ Nga, Đoàn Thị Ngân. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 76 tr. : 
bảng ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 15000đ. - 2000b   s559215 

 642. Công nghệ 4 / Bùi Văn Hồng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, 
Đoàn Thị Ngân. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 72 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 10000đ. - 287000b   s558260 

 643. Công thức giải nhanh Toán tiểu học : Ứng dụng tính nhanh vào thực tế : Phiên bản 
5.0 / Thuỳ Trang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 31 tr. : bảng ; 25 cm. - (Học thông minh tinh 
trí não). - 160000đ. - 5000b   s557904 
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 644. Công thức làm văn tiểu học : Biên soạn theo Chương trình SGK mới : Phiên bản 5.0 
/ Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 31 tr. : hình vẽ, sơ đồ ; 25x17 cm. - (Học thông 
minh tinh trí não). - 160000đ. - 5000b   s557903 

 645. Crow, Michael M. Làn sóng thứ năm: Giáo dục khai phóng kiểu Mỹ / Michael M. 
Crow, William B. Dabars ; Lê Hồng Vân dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 689 tr. : hình vẽ ; 
24 cm. - 390000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The fifth wave: The evolution of American higher education   
s557982 

 646. Cùng bé kể về các con vật / Nguyễn Thị Thành, Nguyễn Cẩm Giang (ch.b.), Lê Thị 
Thu. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 21x29 cm. - 
(Cùng bé yêu tập nói). - 14000đ. - 3000b   s559122 

 647. Cùng bé kể về các loại quả / Nguyễn Thị Thành, Nguyễn Cẩm Giang (ch.b.), Lê Thị 
Thu. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 21x29 cm. - 
(Cùng bé yêu tập nói). - 14000đ. - 3000b   s559124 

 648. Cùng bé kể về các loại xe / Nguyễn Thị Thành, Nguyễn Cẩm Giang (ch.b.), Lê Thị 
Thu. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 21x29 cm. - 
(Cùng bé yêu tập nói). - 14000đ. - 3000b   s559121 

 649. Cùng bé kể về các trò chơi / Nguyễn Thị Thành, Nguyễn Cẩm Giang (ch.b.), Lê Thị 
Thu. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 21x29 cm. - 
(Cùng bé yêu tập nói). - 14000đ. - 3000b   s559123 

 650. Cùng bé kể về gia đình / Nguyễn Thị Thành, Nguyễn Cẩm Giang (ch.b.), Lê Thị Thu. 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 21x29 cm. - (Cùng bé 
yêu tập nói). - 14000đ. - 3000b   s559125 

 651. Cùng bé tìm hiểu về an toàn giao thông : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Lương Thị Bình, 
Trần Thị Thắm, Nguyễn Thị Quyên ; Minh hoạ: Zoom Plus. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 23 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 15000đ. - 3500b   s559255 

 652. Cùng bé tìm hiểu về an toàn giao thông : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Lương Thị Bình, 
Trần Thị Thắm, Nguyễn Thị Quyên ; Minh hoạ: Zoom Plus. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 27 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 15000đ. - 3500b   s559256 

 653. Cùng bé tìm hiểu về an toàn giao thông : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Lương Thị Bình, 
Trần Thị Thắm, Nguyễn Thị Quyên ; Minh hoạ: Zoom Plus. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 28 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 15000đ. - 3500b   s559257 

 654. Cùng chơi và tư duy - Khám phá môi trường xung quanh : Dành cho trẻ 25 - 36 tháng 
tuổi / Hoàng Thị Thu Thảo, Phạm Vũ Thuỳ Nhân. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 14000đ. - 5000b   s559250 

 655. Cùng chơi và tư duy - Khám phá môi trường xung quanh : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / 
Lê Thị Thanh Nga, Hoàng Thị Thu Thảo, Phạm Vũ Thuỳ Nhân. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 24 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 14000đ. - 5000b   s559251 

 656. Cùng chơi và tư duy - Khám phá môi trường xung quanh : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / 
Lê Thị Thanh Nga, Hoàng Thị Thu Thảo, Phạm Vũ Thuỳ Nhân. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 28 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - 14000đ. - 5000b   s559252 

 657. Cùng chơi và tư duy - Toán : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Lê Thị Thanh Nga, Hứa Thị 
Lan Anh, Hoàng Minh Thư. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 28 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 14000đ. 
- 5000b   s559169 
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 658. Cùng chơi và tư duy - Toán : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Lê Thị Thanh Nga, Hứa Thị 
Lan Anh, Hoàng Minh Thư. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 28 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 
14000đ. - 5000b   s559170 

 659. Cùng chơi và tư duy - Toán : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Lê Thị Thanh Nga, Hứa Thị 
Lan Anh, Hoàng Minh Thư. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 36 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 
14000đ. - 5000b   s559171 

 660. Cùng em ôn luyện môn Tiếng Việt lớp 1 : Sách dành cho học sinh lớp 1 / Phạm Thị 
Dân, Lại Vân Thu. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 36000đ. 
- 3000b 
 Q.2. - 2023. - 84 tr. : minh hoạ   s558347 

 661. Cư xử trong gia đình : Học cách giao tiếp hiệu quả giữa bố mẹ và con cái / Trung 
tâm Nghiên cứu Tâm lí trẻ em b.s. ; Minh Thu dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 154 tr. : hình vẽ 
; 24 cm. - (Kĩ năng xã hội cho học sinh tiểu học; T.7). - 86000đ. - 2000b   s559766 

 662. Đặng Hồng Phương. Giáo trình Lí luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em 
lứa tuổi mầm non / Đặng Hồng Phương. - In lần thứ 24. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 279 tr. 
; 24 cm. - 85000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 278-279   s558874 

 663. Đặng Ngọc Quang. Hướng dẫn dạy học môn Giáo dục thể chất tiểu học : Theo 
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Đặng Ngọc Quang (ch.b.), Nguyễn Công Trường. - 
H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 123 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 60000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 123   s558865 

 664. Đề kiểm tra định kì Tiếng Việt và Toán 1 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Võ Thị Hoài Tâm, Bùi Thị Bích Vân. 
- Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 24 cm. - 55000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 112 tr. : minh hoạ   s558482 

 665. Đề kiểm tra định kì Tiếng Việt và Toán 1 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Võ Thị Hoài Tâm, Bùi Thị Bích Vân. 
- Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 24 cm. - 55000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 104 tr. : minh hoạ   s558483 

 666. Đề kiểm tra định kì Tiếng Việt và Toán 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Võ Thị Hoài Tâm. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. 
- 24 cm. - 55000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 111 tr. : hình vẽ, bảng   s559534 

 667. Đề kiểm tra định kì Tiếng Việt và Toán 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Võ Thị Hoài Tâm. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. 
- 24 cm. - 58000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 120 tr. : hình vẽ, bảng   s559535 

 668. Đề kiểm tra định kì Tiếng Việt và Toán 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Võ Thị Hoài Tâm, Nguyễn Văn Chi. - Đồng Nai 
: Nxb. Đồng Nai, 2023. - 224 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 99000đ. - 2000b   s558484 

 669. Đề kiểm tra Toán 2 - Học kì 1 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới : Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống / Nguyễn Ngọc Lan, Nguyễn Thanh Thuỷ, Ngô 
Thị Thu Huyền, Dương Thị Hà. - H. : Dân trí, 2023. - 63 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 45000đ. 
- 10000b   s557549 
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 670. Đề kiểm tra Toán 2 - Học kì 1 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới / 
Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 62 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 5000b   s558285 

 671. Đề kiểm tra Toán 3 - Học kì 1 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới : Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống / Nguyễn Ngọc Lan, Nguyễn Thanh Thuỷ, Ngô 
Thị Thu Huyền, Dương Thị Hà. - H. : Dân trí, 2023. - 67 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 45000đ. 
- 10000b   s557550 

 672. Đề kiểm tra Toán 4 - Học kì 1 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới : Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống / Nguyễn Ngọc Lan, Nguyễn Thanh Thuỷ, Ngô 
Thị Thu Huyền, Dương Thị Hà. - H. : Dân trí, 2023. - 67 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 45000đ. - 
10000b   s557551 

 673. Đề luyện tập - kiểm tra Toán 4 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Văn Chi, Võ Thị Hoài Tâm. - Đồng Nai 
: Nxb. Đồng Nai, 2023. - 168 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 80000đ. - 2000b   s558478 

 674. Đinh Thành Việt. Phát triển, bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo và đo lường 
đánh giá chuẩn đầu ra / Đinh Thành Việt (ch.b.), Trần Thị Hà Vân. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Thông tin và Truyền thông, 2023. - 202 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 150000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 145-191. - Thư mục: tr. 193-202   s558773 

 675. Đinh Thị Xuân Dung. Kế hoạch bài dạy môn Toán lớp 4 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế 
kế hoạch bài dạy theo sách giáo khoa Toán 4 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Đinh Thị Xuân 
Dung, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 420 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 160000đ. - 4000b   s559166 

 676. Đọc hiểu mở rộng văn bản Tiếng Việt 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Bùi Minh Đức (tổng ch.b.), Nguyễn Thu Hương (ch.b.), Đỗ Thị Thu Hương... - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2023. - 102 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 42000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2   s559053 

 677. Đồng dao và trò chơi dân gian cho trẻ mầm non / Hoàng Công Dụng s.t., b.s. - Tái 
bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 68 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 25000đ. - 2000b   
s559068 

 678. Em học Toán 1 : Học buổi thứ hai - Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Nguyễn Hoài Anh, Trần Ngọc Bích, Phạm Thị Hồng Hạnh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 27 cm. - 35000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 88 tr. : minh hoạ   s558213 

 679. Em học Toán 1 : Học buổi thứ hai - Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Nguyễn Hoài Anh, Trần Ngọc Bích, Phạm Thị Hồng Hạnh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 27 cm. - 35000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 76 tr. : minh hoạ   s558214 

 680. Em học Toán 2 : Học buổi thứ hai - Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Nguyễn Hoài Anh (ch.b.), Trần Ngọc Bích, Nguyễn Hoàng Tâm Phước, Trương Thị Khánh 
Vân. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 35000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 76 tr. : minh hoạ   s558215 

 681. Em học Toán 4 : Học buổi thứ hai - Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Nguyễn Hoài Anh (ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc Bích, Trần Ngọc Bích, Cao Thị Thanh Tuyết. - H. 
: Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 39000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 112 tr. : minh hoạ   s559147 
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 682. Em học Toán 4 : Học buổi thứ hai - Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Nguyễn Hoài Anh (ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc Bích, Trần Ngọc Bích, Cao Thị Thanh Tuyết. - H. 
: Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 39000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 116 tr. : minh hoạ   s559148 

 683. Em nói Tiếng Việt : Dành cho học sinh lớp 1 vùng dân tộc thiểu số / Mai Ngọc Chừ 
(ch.b.), Hoàng Thị Lý, Nguyễn Thị Kim Oanh... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 112 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 30000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề án tăng cường Tiếng Việt cho học sinh tiểu học 
vùng dân tộc thiểu số   s559177 

 684. Em thực hành An toàn giao thông - Lớp 2 / Lưu Thu Thuỷ (ch.b.), Nguyễn Thị Việt 
Hà, Ngô Quang Quế. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 32 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 26900đ. - 1000b   
s557899 

 685. Em thực hành An toàn giao thông - Lớp 3 / Lưu Thu Thuỷ (ch.b.), Trần Thị Tố Oanh, 
Trần Thị Thu. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 32 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 26900đ. - 1000b   s557900 

 686. Em thực hành An toàn giao thông - Lớp 4 / Lưu Thu Thuỷ (ch.b.), Nguyễn Thị Việt 
Hà, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Thu. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 40 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
26900đ. - 1000b   s557901 

 687. Em thực hành An toàn giao thông - Lớp 5 / Lưu Thu Thuỷ (ch.b.), Nguyễn Thị Việt 
Hà, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Thu. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 40 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 26900đ. - 1000b   s557902 

 688. English for education management : Coursebook of English language for Master of 
Education management / Tran Huu Hoan, Do Thanh Tu (chief ed.), Truong Thi Thanh Lan... - 
H. : National Economics University, 2023. - 286 p. : ill. ; 24 cm. - 150000đ. - 180 copies 
 At the head of title: National Academy of Education Management. - Bibliogr. at the end 
of unit. - App.: p. 279   s557661 

 689. English for primary math 3 : Student's book / Bùi Hiền Thục (ch.b.), Nguyễn Minh 
Trang, Nguyễn Trà My. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 96 p. : ill. ; 29 cm. - 76000đ. - 25000 
copies   s557691 

 690. English for primary math 3 : Workbook / Bùi Hiền Thục (ch.b.), Nguyễn Minh Trang, 
Nguyễn Trà My. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 69 p. : ill. ; 29 cm. - 53000đ. - 25000 copies   
s557688 

 691. English for primary math 4 : Student's book / Bùi Hiền Thục (ch.b.), Nguyễn Bích 
Ngọc, Nguyễn Thị Vân Trà. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 94 p. : ill. ; 29 cm. - 76000đ. - 
20000 copies   s557692 

 692. English for primary math 4 : Workbook / Bùi Hiền Thục (ch.b.), Nguyễn Bích Ngọc, 
Nguyễn Thị Vân Trà. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 69 p. : ill. ; 29 cm. - 53000đ. - 20000 
copies   s557689 

 693. English for primary math 5 : Student's book / Bùi Hiền Thục (ch.b.), Lê Vũ Quỳnh 
Anh, Nguyễn Thị Vân Trà. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 92 p. : ill. ; 29 cm. - 76000đ. - 15000 
copies   s557693 

 694. English for primary math 5 : Workbook / Bùi Hiền Thục (ch.b.), Lê Vũ Quỳnh Anh, 
Nguyễn Thị Vân Trà. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 68 p. : ill. ; 29 cm. - 53000đ. - 15000 
copies   s557690 

 695. Five steps of English : Adventure : 5 - 6 tuổi / Phan Thị Kim Chi (ch.b.), Nguyễn Thị 
Kim Anh, Lê Kim Ngân. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21x28 cm. - 38000đ. - 3000 copies 
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 T.1. - 2023. - 34 p. : ill.   s557655 

 696. Five steps of English : Exploration & Discovery : 4 - 5 tuổi / Phan Thị Kim Chi 
(ch.b.), Nguyễn Thị Kim Anh, Lê Kim Ngân. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21x28 cm. - 36000đ. - 3000 
copies 
 T.1. - 2023. - 28 p. : ill.   s557653 

 697. Five steps of English : Introduction : 3 - 4 tuổi / Phan Thị Kim Chi (ch.b.), Nguyễn 
Thị Kim Anh, Lê Kim Ngân. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21x28 cm. - 36000đ. - 3000 copies 
 T.1. - 2023. - 30 p. : ill.   s557651 

 698. Five steps of English : Adventure : 5 - 6 tuổi / Phan Thị Kim Chi (ch.b.), Nguyễn Thị 
Kim Anh, Lê Kim Ngân. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21x28 cm. - 36000đ. - 3000 copies 
 T.2. - 2023. - 32 p. : ill.   s557656 

 699. Five steps of English : Exploration & Discovery : 4 - 5 tuổi / Phan Thị Kim Chi 
(ch.b.), Nguyễn Thị Kim Anh, Lê Kim Ngân. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21x28 cm. - 36000đ. - 3000 
copies 
 T.2. - 2023. - 28 p. : ill.   s557654 

 700. Five steps of English : Introduction : 3 - 4 tuổi / Phan Thị Kim Chi (ch.b.), Nguyễn 
Thị Kim Anh, Lê Kim Ngân. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21x28 cm. - 36000đ. - 3000 copies 
 T.2. - 2023. - 30 p.   s557652 

 701. Gershon, Mike. Luyện trí năng cho học sinh / Mike Gershon ; Dịch: Nguyễn Thị 
Phương, Lê Hà Mai Trang ; Hoàng Hưng h.đ. - H. : Tri thức, 2023. - 245 tr. ; 24 cm. - 130000đ. 
- 700b 
 Tên sách tiếng Anh: How to use bloom's taxonomy in the classroom : The complete guide. 
- Phụ lục: tr. 193-244. - Thư mục: tr. 245   s558593 

 702. Giải Toán có lời văn lớp 1 : Biên soạn theo Chương trình SGK mới / Nguyễn Văn 
Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 80 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 
cm. - 50000đ. - 10000b   s557534 

 703. Giao tiếp hiệu quả : Giao tiếp tốt là chìa khoá của thành công / Trung tâm Nghiên 
cứu Tâm lí Tiểu Hoà b.s. ; Ngọc Anh dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2023. - 158 tr. 
: hình vẽ ; 24 cm. - (Kĩ năng xã hội cho học sinh tiểu học; T.1). - 86000đ. - 2000b   s559764 

 704. Giáo dục bằng tình yêu thương / Phan Khánh Quỳnh, Thuý Hằng, Bích Thanh... - H. 
: Giáo dục Việt Nam, 2023. - 131 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 55000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Báo Thanh niên   s559028 

 705. Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh lớp 1 / Nguyễn Đức Khuông, Phạm Thị Nga, 
Nguyễn Thị Quý. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 40 tr. : tranh màu ; 24 
cm. - 20000đ. - 3000b   s559066 

 706. Giáo dục giới tính Era - Kĩ năng phòng tránh xâm hại cho trẻ 3 - 5 tuổi : Khối Chồi / 
Hồ Đức Hùng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 
16000đ. - 5000b   s559258 

 707. Giáo dục STEM 1 - Hành trình sáng tạo : Sách học sinh / Ch.b.: Lê Huy Hoàng, 
Nguyễn Thị Thu Trang (tổng ch.b.), Vũ Như Thư Hương... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 
71 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 29000đ. - 10000b   s558274 

 708. Giáo dục STEM 2 - Hành trình sáng tạo : Sách học sinh / Ch.b.: Lê Huy Hoàng, 
Nguyễn Thị Thu Trang (tổng ch.b.), Nguyễn Lâm Hữu Phước... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. 
- 71 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 29000đ. - 10000b   s558275 
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 709. Giáo dục STEM 3 - Hành trình sáng tạo : Sách học sinh / Ch.b.: Lê Huy Hoàng, 
Nguyễn Thị Thu Trang (tổng ch.b.), Thái Hoài Minh... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 79 tr. 
: minh hoạ ; 27 cm. - 29000đ. - 10000b   s558276 

 710. Giáo dục STEM 4 - Hành trình sáng tạo : Sách học sinh / Ch.b.: Lê Huy Hoàng, 
Nguyễn Thị Thu Trang (tổng ch.b.), Phạm Thị Bình... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 95 tr. 
: minh hoạ ; 27 cm. - 29000đ. - 10000b   s558277 

 711. Giáo dục STEM lớp 1 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Đặng Thị Phương Anh, Lê Tiến Bình... 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 55 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 27000đ. - 5000b   s559202 

 712. Giáo dục STEM lớp 2 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Đặng Thị Phương Anh, Lê Tiến Bình... 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 59 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 27000đ. - 5000b   s559203 

 713. Giáo dục STEM lớp 3 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Đặng Thị Phương Anh, Lê Tiến Bình... 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 83 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 29000đ. - 5000b   s559204 

 714. Giáo dục STEM lớp 4 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Đặng Thị Phương Anh, Lê Tiến Bình... 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 76 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 29000đ. - 5000b   s558278 

 715. Giáo dục STEM lớp 5 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Đặng Thị Phương Anh, Lê Tiến Bình... 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 84 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 29000đ. - 5000b   s558279 

 716. Giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội : Dành cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi / Lương Thị 
Bình, Nguyễn Thị Thu Hạnh, Nguyễn Thị Quyên. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 13000đ. - 6000b   s559246 

 717. Giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Lương Thị Bình, 
Nguyễn Thị Thu Hạnh, Nguyễn Thị Quyên. - Tái bản lần thứ 4 có chỉnh lí. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 20 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 13000đ. - 5000b   s559247 

 718. Giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Lương Thị Bình, 
Nguyễn Thị Thu Hạnh, Nguyễn Thị Quyên. - Tái bản lần thứ 4 có chỉnh lí. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 13000đ. - 5000b   s559248 

 719. Giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Lương Thị Bình, 
Nguyễn Thị Thu Hạnh, Nguyễn Thị Quyên. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. 
- 28 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 13000đ. - 3000b   s559249 

 720. Giáo trình Tiếng Việt và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non / Lã Thị 
Bắc Lý, Đinh Thanh Tuyến (ch.b.), Phan Thị Hồng Xuân, Nguyễn Thị Thu Nga. - H. : Đại học 
Sư phạm, 2023. - 371 tr. : bảng ; 24 cm. - 95000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 362-367   s558857 

 721. Giúp bé chuẩn bị vào lớp 1 - Bé học Toán / Nguyễn Thị Thanh. - Tái bản lần thứ 1. 
- H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 15000đ. - 3000b 
 Q.1. - 2023. - 27 tr.   s558108 

 722. Giúp bé chuẩn bị vào lớp 1 - Bé học Toán / Nguyễn Thị Thanh. - Tái bản lần thứ 1. 
- H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 15000đ. - 3000b 
 Q.2. - 2023. - 28 tr. : hình vẽ   s558109 

 723. Giúp bé chuẩn bị vào lớp 1 - Bé làm quen với chữ cái - Bé tập tô / Nguyễn Thị Thanh. 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 15000đ. - 3000b 
 Q.1. - 2023. - 31 tr. : hình vẽ   s558106 

 724. Giúp bé chuẩn bị vào lớp 1 - Bé làm quen với chữ cái - Bé tập tô / Nguyễn Thị Thanh. 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 15000đ. - 3000b 
 Q.2. - 2023. - 31 tr. : hình vẽ   s558107 
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 725. Giúp bé chuẩn bị vào lớp 1 - Bé làm quen với chữ cái - Nét cơ bản / Nguyễn Thị 
Thanh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 tr. ; 24 cm. - 15000đ. - 3000b   
s558105 

 726. Giúp em học giỏi Tập làm văn 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Gia Hân, Võ Thị Hoài Tâm. - Đồng Nai 
: Nxb. Đồng Nai, 2023. - 104 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 55000đ. - 2000b   s558481 

 727. Giúp em học tốt Tiếng Việt lớp 4 : Dùng kèm SGK: Cánh Diều / Lê Thị Nương. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 62000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 144 tr. : bảng   s559040 

 728. Giúp em tập viết đúng : Trình bày trên giấy ô li / Lê Ngọc Điệp (ch.b.), Mai Nhị Hà, 
Lê Ngọc Tường Khanh. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 20000đ. - 
3000b 
 T.1. - 2023. - 56 tr.   s559076 

 729. Giúp em tập viết đúng : Trình bày trên giấy ô li / Lê Ngọc Điệp (ch.b.), Mai Nhị Hà, 
Lê Ngọc Tường Khanh. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 20000đ. - 
3000b 
 T.2. - 2023. - 56 tr.   s559077 

 730. Grover, Ritika. Happy faces A - Teacher's handbook : STEAM+R inspired exercises 
/ Ritika Grover ; Tác giả Việt hoá: Trần Thị Nga, Nguyễn Thị Thu Hiền. - H. : Dân trí, 2023. - 
115 p. : pic. ; 28 cm. - (Happy faces series). - 150000đ. - 5000 copies   s557758 

 731. Grover, Ritika. Happy faces B - Teacher's handbook : STEAM+R inspired excercises 
/ Ritika Grover ; Tác giả Việt hoá: Trần Thị Nga, Nguyễn Thị Thu Hiền. - H. : Dân trí, 2023. - 
83 p. : pic. ; 28 cm. - (Happy faces series). - 150000đ. - 5000 copies   s557759 

 732. Grover, Ritika. Happy faces C - Teacher's handbook : STEAM+R inspired excercises 
/ Ritika Grover ; Tác giả Việt hoá: Trần Thị Nga, Nguyễn Thị Thu Hiền. - H. : Dân trí, 2023. - 
131 p. : pic ; 28 cm. - (Happy faces series). - 150000đ. - 5000 copies   s557760 

 733. 270 đề & bài văn mẫu 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng chung 
cho các bộ SGK hiện hành : Tự luyện đề giỏi văn / Lê Thị Mỹ Trinh, Nguyễn Lê Ly Na, Nguyễn 
Thị Hương Trầm. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 176 tr. ; 24 cm. - 85000đ. - 2000b   
s559532 

 734. Hành trang cho bé vào lớp 1 - Bé làm quen chữ số : Biên soạn theo Chương trình 
Giáo dục mầm non mới : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Nguyễn Ngô Đình Thắng. - H. : Mỹ thuật, 
2023. - 16 tr. : hình vẽ, ảnh ; Trọn bộ 8 cuốn. - 24 cm. - 10000đ. - 20000b   s559682 

 735. Hành trang cho bé vào lớp 1 - Bé làm quen với Toán : Biên soạn theo Chương trình 
Giáo dục mầm non mới : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Nguyễn Ngô Đình Thắng. - H. : Mỹ thuật, 
2023. - 16 tr. : hình vẽ ; Trọn bộ 8 cuốn. - 24 cm. - 10000đ. - 20000b   s559686 

 736. Hành trang cho bé vào lớp 1 - Bé tập so sánh : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục 
mầm non mới : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Nguyễn Ngô Đình Thắng. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 16 
tr. : hình vẽ ; Trọn bộ 8 cuốn. - 24 cm. - 10000đ. - 20000b   s559685 

 737. Hành trang cho bé vào lớp 1 - Bé tập tô nét cơ bản : Biên soạn theo Chương trình 
Giáo dục mầm non mới : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Nguyễn Ngô Đình Thắng. - H. : Mỹ thuật, 
2023. - 16 tr. : hình vẽ ; Trọn bộ 8 cuốn. - 24 cm. - 10000đ. - 20000b   s559683 

 738. Hành trang cho bé vào lớp 1 - Bé vui học Toán : Biên soạn theo Chương trình Giáo 
dục mầm non mới : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Nguyễn Ngô Đình Thắng. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 
16 tr. : hình vẽ ; Trọn bộ 8 cuốn. - 24 cm. - 10000đ. - 20000b   s559684 
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 739. Hành trình trải nghiệm của em / Phạm Thị Thuý Vĩnh, Huỳnh Linh Sơn (ch.b.), 
Nguyễn Thị Trang... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 1050b 
 T.1. - 2023. - 86 tr. : minh hoạ   s559238 

 740. Hành trình trải nghiệm của em / Phạm Thị Thuý Vĩnh, Huỳnh Linh Sơn (ch.b.), 
Nguyễn Thị Trang... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 1050b 
 T.2. - 2023. - 102 tr. : minh hoạ   s559239 

 741. Hành trình trải nghiệm của em / Phạm Thị Thuý Vĩnh, Huỳnh Linh Sơn (ch.b.), 
Nguyễn Thị Trang... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 1050b 
 T.3. - 2023. - 78 tr. : minh hoạ   s559240 

 742. Hành trình trải nghiệm của em / Phạm Thị Thuý Vĩnh, Huỳnh Linh Sơn (ch.b.), 
Nguyễn Thị Trang... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 1050b 
 T.4. - 2023. - 83 tr. : minh hoạ   s559241 

 743. Hành trình trải nghiệm của em / Phạm Thị Thuý Vĩnh, Huỳnh Linh Sơn (ch.b.), 
Nguyễn Thị Trang... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 1050b 
 T.5. - 2023. - 80 tr. : minh hoạ   s559242 

 744. Happy faces - English A - Student book : English for preschool kids : STEAM+R 
inspired exercises / Ritika Grover ; Tác giả Việt hoá: Trần Thị Nga, Nguyễn Thị Thu Hiền. - 
H. : Dân trí, 2023. - 84 p. : ill. ; 28 cm. - (Happy faces series). - 153000đ. - 5000 copies   s557749 

 745. Happy faces - English B - Student book : English for preschool kids : STEAM+R 
inspired exercises / Ritika Grover ; Tác giả Việt hoá: Trần Thị Nga, Nguyễn Thị Thu Hiền. - 
H. : Dân trí, 2023. - 108 p. : ill. ; 28 cm. - (Happy faces series). - 193000đ. - 5000 copies   
s557750 

 746. Happy faces - English C - Student book : English for preschool kids : STEAM+R 
inspired exercises / Ritika Grover ; Tác giả Việt hoá: Trần Thị Nga, Nguyễn Thị Thu Hiền. - 
H. : Dân trí, 2023. - 120 p. : ill. ; 28 cm. - (Happy faces series). - 198000đ. - 5000 copies   
s557751 

 747. Happy faces - Handwriting A - Student book : English for preschool kids : 
STEAM+R inspired exercises / Ritika Grover ; Tác giả Việt hoá: Trần Thị Nga, Nguyễn Thị 
Thu Hiền. - H. : Dân trí, 2023. - 76 p. : pic. ; 28 cm. - (Happy faces series). - 146000đ. - 5000 
copies   s557755 

 748. Happy faces - Handwriting B: English for preschool kids : STEAM+R inspired 
exercises : Student book / Ritika Grover ; Tác giả Việt hoá: Trần Thị Nga, Nguyễn Thị Thu 
Hiền. - H. : Dân trí, 2023. - 84 p. : pic. ; 28 cm. - (Happy faces series). - 146000đ. - 5000 copies   
s557756 

 749. Happy faces - Handwriting C - Student book : English for preschool kids : 
STEAM+R inspired exercises / Ritika Grover ; Tác giả Việt hoá: Trần Thị Nga, Nguyễn Thị 
Thu Hiền. - H. : Dân trí, 2023. - 52 p. : ill. ; 28 cm. - (Happy faces series). - 119000đ. - 5000 
copies   s557757 

 750. Happy faces - Science A - Student book : English for preschool kids : STEAM+R 
inspired exercises / Ritika Grover ; Tác giả Việt hoá: Trần Thị Nga, Nguyễn Thị Thu Hiền. - 
H. : Dân trí, 2023. - 56 p. : ill. ; 28 cm. - (Happy faces series). - 126000đ. - 5000 copies   s557752 

 751. Happy faces - Science B - Student book : English for preschool kids : STEAM+R 
inspired exercises / Ritika Grover ; Tác giả Việt hoá: Trần Thị Nga, Nguyễn Thị Thu Hiền. - 
H. : Dân trí, 2023. - 80 p. : ill. ; 28 cm. - (Happy faces series). - 146000đ. - 5000 copies   s557753 
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 752. Happy faces - Science C - Student book : English for preschool kids : STEAM+R 
inspired exercises / Ritika Grover ; Tác giả Việt hoá: Trần Thị Nga, Nguyễn Thị Thu Hiền. - 
H. : Dân trí, 2023. - 100 p. : ill. ; 28 cm. - (Happy faces series). - 168000đ. - 5000 copies   
s557754 

 753. Hoàng Tăng Đức. Tiếng Anh 4 - Macmillan Next Move : Teacher's edition / Hoàng 
Tăng Đức (ch.b.), Đặng Ngân Giang, Nguyễn Thị Thu Hoài. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư 
phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 113 tr. : hình vẽ, ảnh ; 27 cm. - 300000đ. - 500b   s558335 

 754. Hoàng Thị Song Thanh. Biện pháp quản lý công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học 
tập của sinh viên Trường Đại học Đồng Nai / Hoàng Thị Song Thanh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 
Nai, 2023. - 123 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 60000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 118-120   s559524 

 755. Hoạt động giáo dục Tin học lớp 2 / Đỗ Thái Lai (ch.b.), Trần Ngọc Khoa, Đỗ Trung 
Tuấn. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 40 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 26000đ. 
- 5000b   s558224 

 756. Hoạt động trải nghiệm 1 : Sách giáo viên / Vũ Quang Tuyên (tổng ch.b.), Nguyễn 
Hữu Tâm (ch.b.), Nguyễn Thị Hà Liên, Lê Phương Trí. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 152 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 49000đ. - 1800b 
 Phụ lục: tr. 129-150. - Thư mục: tr. 151   s559225 

 757. Hoạt động trải nghiệm 4 / Lưu Thu Thuỷ (tổng ch.b.), Nguyễn Thuỵ Anh (ch.b.), 
Nguyễn Thị Thanh Bình... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 91 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 14000đ. - 99000b   s558238 

 758. Hoạt động trải nghiệm 4 / Phó Đức Hoà (tổng ch.b.), Bùi Ngọc Diệp (ch.b.), Lê Thị 
Thu Huyền... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 95 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo; 
Bản 1). - 15000đ. - 244000b   s558239 

 759. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo Toán 2 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa 
mới / Phạm Văn Công. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 111 tr. : tranh 
màu ; 27 cm. - 55000đ. - 2000b   s559393 

 760. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 / Đinh Thị Kim Thoa (tổng ch.b.), Lại Thị 
Yến Ngọc (ch.b.), Nguyễn Hồng Kiên... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 83 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 13000đ. - 154000b   s558240 

 761. Học liệu chủ đề: Giao thông : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình Giáo 
dục mầm non : Trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Cẩm Bích, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Thanh 
Dung, Nguyễn Thu Thuỷ ; Minh hoạ: Phạm Mai Hoa, Nagasawa. - Tái bản lần thứ 7. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 10000đ. - 13500b   s559243 

 762. Học liệu chủ đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên : Theo các lĩnh vực phát triển trong 
Chương trình Giáo dục mầm non : Trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Cẩm Bích, Nguyễn Thị Nga, 
Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Nguyễn Thị Thanh Dung ; Minh hoạ: Nagasawa. - Tái bản lần thứ 7. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 20 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 10000đ. - 14000b   s559244 

 763. Học liệu chủ đề: Quê hương - Đất nước : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương 
trình Giáo dục mầm non : Trẻ 5 - 6 tuổi / Lê Thị Luận, Nguyễn Thị Thanh Dung, Vũ Yến 
Khanh, Nguyễn Thị Mỹ Trinh ; Minh hoạ: Lương Quốc Hiệp. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2023. - 16 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 10000đ. - 4500b   s559245 

 764. Học liệu chủ đề: Thế giới Thực vật : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình 
Giáo dục mầm non : Trẻ 5 - 6 tuổi / Hoàng Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Vũ Yến 
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Khanh, Nguyễn Thị Thanh Dung ; Minh hoạ: Trịnh Lý. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 20 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - 10000đ. - 14000b   s559172 

 765. Hồ Xuân Mai. Năng lực Tiếng Việt của học sinh bậc tiểu học các dân tộc Stiêng và 
Khmer ở tỉnh Bình Phước: Thực trạng và giải pháp / Hồ Xuân Mai. - H. : Khoa học xã hội, 
2023. - 326 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Khoa học vùng Nam Bộ. - Thư 
mục: tr. 311-326   s558851 

 766. Hướng dẫn dạy học môn Lịch sử và Địa lí tiểu học : Theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới / Phạm Hồng Tung (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Nguyễn Thị Trang Thanh. - 
In lần thứ 5. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 167 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 70000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 167   s558871 

 767. Hướng dẫn dạy học môn Tin học và Công nghệ - Phần Tin học : theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018 / Hồ Cẩm Hà (tổng ch.b.), Nguyễn Chí Trung (ch.b.), Lê Viết Chung, 
Kiều Phương Thuỳ. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 139 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 60000đ. - 
500b 
 Thư mục: tr. 138-139   s558868 

 768. Hướng dẫn dạy học môn Toán tiểu học : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Đỗ Đức Thái (ch.b.), Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Hoài Anh... - In lần thứ 5. - H. : Đại học Sư 
phạm, 2023. - 186 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 75000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 183-186   s558870 

 769. Hướng dẫn dạy học tăng cường Tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu 
số : Tài liệu dành cho học sinh lớp 2 vùng dân tộc thiểu số / Mai Ngọc Chừ, Nguyễn Thị Phương 
Thảo (đồng ch.b.), Nguyễn Thị Kim Oanh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 139 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 150000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề án tăng cường Tiếng Việt cho học sinh tiểu học 
vùng dân tộc thiểu số   s559178 

 770. Hướng dẫn Hoạt động trải nghiệm lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 : Sách tham khảo dành cho giáo viên / Nguyễn Thị Thu Hằng (ch.b.), Nguyễn Thị Trang. 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 171 tr. : bảng ; 27 cm. - 95000đ. - 1500b   s558237 

 771. Hướng dẫn học tốt Toán lớp 4 : Dùng kèm SGK: Chân trời sáng tạo / Lê Thị Nương. 
- H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 55000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 120 tr. : bảng, hình vẽ   s558860 

 772. Hướng dẫn phát triển Chương trình Giáo dục nhà trường theo quan điểm giáo dục 
toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm / Hoàng Thị Dinh, Nguyễn Thị Hiền, Vũ Thị Thu 
Hằng... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 51 tr. : bảng ; 27 cm. - 36000đ. - 
2000b   s559232 

 773. Hướng dẫn phòng tránh đuối nước : Dành cho học sinh tiểu học / Nguyễn Hữu Hợp 
(ch.b.), Phạm Hoàng Dương, Vũ Thị Thanh Tâm. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 63 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 21000đ. - 5000b   s559067 

 774. Hướng dẫn thực hành Tin học 3 : Theo sách Kết nối tri thức với cuộc sống / Hoàng 
Thị Mai (ch.b.), Hà Đặng Cao Tùng, Trương Võ Hữu Thiên. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 
75 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 3000b   s559230 

 775. Hướng dẫn thực hành Tin học 4 : Theo sách Kết nối tri thức với cuộc sống / Hoàng 
Thị Mai (ch.b.), Hà Đặng Cao Tùng, Trương Võ Hữu Thiên. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 
80 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 3000b   s558225 
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 776. Hướng dẫn tích hợp nội dung giáo dục về giới, bình đẳng giới và quyền trẻ em trong 
thực hiện chương trình giáo dục mầm non : Dành cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non / 
Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Trần Thị Kim Uyên, Chu Thị Hồng Nhung. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 88 tr. : bảng ; 27 cm. - 40000đ. - 2000b   s559139 

 777. Hướng dẫn tổ chức Hoạt động trải nghiệm tiểu học : Theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông 2018 / Đinh Thị Kim Thoa (ch.b.), Bùi Ngọc Diệp, Lê Thái Hưng... - H. : Đại học 
Sư phạm, 2023. - 143 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 65000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 139-141. - Phụ lục: tr. 142-143   s558869 

 778. Kế hoạch bài dạy môn Âm nhạc lớp 4 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch bài dạy 
theo sách giáo khoa Âm nhạc 4 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Hồ Ngọc Khải (ch.b.), Lâm Đức 
Vinh, Nguyễn Đình Tình, Trần Thanh Trường. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 95 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 27 cm. - 43000đ. - 1850b   s559226 

 779. Kế hoạch bài dạy môn Đạo đức lớp 4 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch bài dạy 
theo sách giáo khoa Đạo đức 4 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Huỳnh Văn Sơn, Mai Mỹ Hạnh 
(ch.b.), Trần Thanh Dư... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 188 tr. : bảng ; 27 cm. - 85000đ. - 
2500b   s559222 

 780. Kế hoạch bài dạy môn Khoa học lớp 4 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch bài dạy 
theo sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 4 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Nguyễn Thị Thanh 
Thuỷ (ch.b.), Nguyễn Minh Giang, Trần Nguyễn Minh Ngọc, Trần Thanh Sơn. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 280 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 125000đ. - 2500b   s559221 

 781. Kế hoạch bài dạy môn Lịch sử và Địa lí lớp 4 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch bài 
dạy theo sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 4 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Nguyễn Trà My, 
Phạm Đỗ Văn Trung (ch.b.), Nguyễn Khánh Băng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 124 tr. 
: minh hoạ ; 27 cm. - 55000đ. - 2550b   s559210 

 782. Kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt lớp 4 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch bài dạy 
theo sách giáo khoa Tiếng Việt 4 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Nguyễn Thị Bích, Nguyễn 
Hoàng Ly, Đặng Tú... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 114000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 252 tr. : bảng   s559190 

 783. Kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt lớp 4 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch bài dạy 
theo sách giáo khoa Tiếng Việt 4 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Nguyễn Thị Bích, Nguyễn 
Hoàng Ly, Đặng Tú... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 105000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 232 tr. : bảng   s559191 

 784. Kĩ năng phòng cháy và chữa cháy cho học sinh tiểu học - Lớp 1 : Tài liệu được Bộ 
Giáo dục và Đào tạo thẩm định và phê duyệt theo Quyết định số 1527/QĐ-BGDĐT ngày 
31/5/2023 / Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Minh Hoài, Nguyễn Hữu Tâm. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 28 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 19000đ. - 10000b 
 Phụ lục: tr. 25-28   s559260 

 785. Kĩ năng phòng cháy và chữa cháy cho học sinh tiểu học - Lớp 2 : Tài liệu được Bộ 
Giáo dục và Đào tạo thẩm định và phê duyệt theo Quyết định số 1527/QĐ-BGDĐT ngày 
31/5/2023 / Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Minh Hoài, Nguyễn Hữu Tâm. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 24 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 19000đ. - 10000b   s559261 

 786. Kĩ năng phòng cháy và chữa cháy cho học sinh tiểu học - Lớp 3 : Tài liệu được Bộ 
Giáo dục và Đào tạo thẩm định và phê duyệt theo Quyết định số 1527/QĐ-BGDĐT ngày 
31/5/2023 / Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Minh Hoài, Nguyễn Hữu Tâm. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 24 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 19000đ. - 10000b 
 Phụ lục: tr. 21-24   s559262 
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 787. Kĩ năng phòng cháy và chữa cháy cho học sinh tiểu học - Lớp 4 : Tài liệu được Bộ 
Giáo dục và Đào tạo thẩm định và phê duyệt theo Quyết định số 1527/QĐ-BGDĐT ngày 
31/5/2023 / Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Minh Hoài, Nguyễn Hữu Tâm. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 28 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 19000đ. - 10000b 
 Phụ lục: tr. 24-26   s559263 

 788. Kĩ năng phòng cháy và chữa cháy cho học sinh tiểu học - Lớp 5 : Tài liệu được Bộ 
Giáo dục và Đào tạo thẩm định và phê duyệt theo Quyết định số 1527/QĐ-BGDĐT ngày 
31/5/2023 / Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Minh Hoài, Nguyễn Hữu Tâm. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 28 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 19000đ. - 10000b 
 Phụ lục: tr. 24-27   s559264 

 789. Kiểm tra và đánh giá năng lực Tiếng Việt 4 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông năm 2018 / Nguyễn Thị Hạnh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 36000đ. - 
3000b 
 T.1. - 2023. - 64 tr. : minh hoạ   s559366 

 790. Kiểm tra và đánh giá năng lực Tiếng Việt 4 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông năm 2018 / Nguyễn Thị Hạnh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 36000đ. - 
3000b 
 T.2. - 2023. - 72 tr. : minh hoạ   s559367 

 791. Kỹ năng phòng chống xâm hại và bạo hành : Trẻ 3 - 4 tuổi / Phạm Thị Hiền, Trần 
Thị Kim Uyên. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 19 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. 
- (Giữ an toàn và tự bảo vệ mình). - 15000đ. - 5000b   s559265 

 792. Kỹ năng phòng chống xâm hại và bạo hành : Trẻ 4 - 5 tuổi / Phạm Thị Hiền, Trần 
Thị Kim Uyên. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 19 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. 
- (Giữ an toàn và tự bảo vệ mình). - 15000đ. - 6000b   s559266 

 793. Kỹ năng phòng chống xâm hại và bạo hành : Trẻ 5 - 6 tuổi / Phạm Thị Hiền, Trần 
Thị Kim Uyên. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 27 cm. 
- (Giữ an toàn và tự bảo vệ mình). - 15000đ. - 10000b   s559267 

 794. Làm quen Tiếng Anh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Nguyễn Thị Ngọc An, Lê Hồng 
Thái, Nguyễn Phạm Hoàng Ánh, Phạm Thị Ngọc Tuyền. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục 
Việt Nam. - 21x28 cm. - 78000đ. - 50000b 
 T.2. - 2023. - 84 tr. : tranh màu   s559060 

 795. Làm quen Tiếng Anh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Nguyễn Thị Ngọc An, Lê Hồng 
Thái, Nguyễn Phạm Hoàng Ánh, Phạm Thị Ngọc Tuyền. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục 
Việt Nam. - 21x28 cm. - 78000đ. - 40000b 
 T.3. - 2023. - 88 tr. : tranh màu   s559061 

 796. Làm quen Tin học 1 / Nguyễn Thành Kiên, Trần Huy Quang. - Tái bản lần thứ 1. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 60 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 29000đ. - 10000b   s559062 

 797. Làm quen Tin học 2 / Nguyễn Thành Kiên, Trần Huy Quang. - Tái bản lần thứ 1. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 64 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 29000đ. - 15000b   s559063 

 798. Làm quen với chữ cái : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Trương Thị Việt Liên (ch.b.), Cao 
Thị Tú Anh, Trương Thị Bích Châu. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 26 cm. - 
22000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 23 tr. : tranh vẽ   s559114 
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 799. Làm quen với chữ cái : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Trương Thị Việt Liên (ch.b.), Cao 
Thị Tú Anh, Trương Thị Bích Châu. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 26 cm. - 
22000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 23 tr. : tranh vẽ   s559115 

 800. Làm quen với chữ cái và tăng cường tiếng Việt : Trẻ 3 - 4 tuổi vùng dân tộc thiểu số 
/ Hoàng Thị Hoài Thu, Đào Thị Yên ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân, Trần Ngọc Ánh. - Tái bản 
lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 30 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 12000đ. - 3000b   
s559074 

 801. Làm quen với chữ cái và tăng cường tiếng Việt : Trẻ 5 - 6 tuổi vùng dân tộc thiểu số 
/ Hoàng Thị Hoài Thu, Đào Thị Yên ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân, Trần Ngọc Ánh. - Tái bản 
lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 42 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 12000đ. - 3000b   
s559075 

 802. Làm quen với môi trường xung quanh : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Trương Thị Việt 
Liên (ch.b.), Cao Thị Tú Anh, Trương Thị Bích Châu. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 24000đ. - 5000b   s559116 

 803. Làm quen với môi trường xung quanh : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Trương Thị Việt 
Liên (ch.b.), Cao Thị Tú Anh, Trương Thị Bích Châu. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 24000đ. - 5000b   s559117 

 804. Làm quen với môi trường xung quanh : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Trương Thị Việt 
Liên (ch.b.), Cao Thị Tú Anh, Trương Thị Bích Châu. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 27 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 24000đ. - 5000b   s559118 

 805. Làm quen với Toán : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Trương Thị Việt Liên (ch.b.), Cao Thị 
Tú Anh, Trương Thị Bích Châu. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 23 tr. : 
tranh vẽ ; 26 cm. - 22000đ. - 5000b   s559111 

 806. Làm quen với Toán : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Trương Thị Việt Liên (ch.b.), Cao Thị 
Tú Anh, Trương Thị Bích Châu. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 26 cm. - 
22000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 23 tr. : tranh vẽ   s559112 

 807. Làm quen với Toán : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Trương Thị Việt Liên (ch.b.), Cao Thị 
Tú Anh, Trương Thị Bích Châu. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 26 cm. - 
22000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 23 tr. : tranh vẽ   s559113 

 808. Lê Anh Tuấn. Hướng dẫn dạy học môn Nghệ thuật tiểu học - Phần Âm nhạc : Theo 
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Lê Anh Tuấn (ch.b.), Đỗ Thanh Hiên, Hồ Ngọc Khải. 
- H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 144 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 65000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 144   s558866 

 809. Lê Thị Thái. Hình thành kỹ năng làm việc nhóm cho trẻ mẫu giáo lớp ghép thông 
qua hoạt động khám phá môi trường xung quanh / Lê Thị Thái (ch.b.), Phùng Thị Thanh Nga. 
- H. : Khoa học xã hội, 2023. - 170 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 120000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 124-127. - Phụ lục: tr. 128-170   s558839 

 810. Lịch sử giáo dục xã Bình Thanh (1945 - 2022) / B.s.: Lê Thanh Quang (ch.b.), Lê 
Văn Bao, Nguyễn Ngọc Thuyên... - H. : Thông tấn, 2023. - 196 tr. : ảnh chân dung, bảng ; 21 
cm. - 120b 
 Đầu bìa sách ghi: Huyện Kiến Xương - Tỉnh Thái Bình. Uỷ ban nhân dân xã Bình Thanh. 
- Thư mục: tr. 195   s559599 
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 811. Lịch sử giáo dục xã Minh Hưng (1945 - 2020) / S.t.: Trần Văn Thu... - H. : Thông 
tấn, 2023. - 111 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng uỷ - Uỷ ban nhân dân xã Minh Quang, huyện Kiến Xương   s559598 

 812. Luyện đọc lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Lê Phương Nga 
(ch.b.), Phan Thị Hồng Xuân. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 87 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
40000đ. - 5000b   s558147 

 813. Luyện viết chữ đẹp / Thanh Hoài. - H. : Mỹ thuật. - 24 cm. - (Chuẩn bị cho bé vào 
lớp 1). - 17000đ. - 4000b 
 T.1. - 2023. - 31 tr. : hình vẽ   s559627 

 814. Luyện viết chữ đẹp lớp 1 : Dành cho học sinh thành phố Cần Thơ / Bùi Đức Quang, 
Thạch Thảo, Đỗ Thường... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 17000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 36 tr.   s559100 

 815. Luyện viết chữ đẹp lớp 1 : Dành cho học sinh tỉnh Cà Mau / Hồ Thành Nhựt, Bùi 
Đức Quang, Thạch Thảo, Đỗ Thường. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 17000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 36 tr.   s559089 

 816. Luyện viết chữ đẹp lớp 1 : Dành cho học sinh tỉnh Sóc Trăng / Nguyễn Việt Mười, 
Bùi Đức Quang, Thạch Thảo... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 17000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 32 tr.   s559093 

 817. Luyện viết chữ đẹp lớp 2 : Dành cho học sinh tỉnh Cà Mau / Hồ Thành Nhựt, Bùi 
Đức Quang, Thạch Thảo, Đỗ Thường. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 17000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 32 tr.   s559090 

 818. Luyện viết chữ đẹp lớp 3 : Dành cho học sinh tỉnh Cà Mau / Hồ Thành Nhựt, Bùi 
Đức Quang, Thạch Thảo, Đỗ Thường. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 17000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 32 tr.   s559091 

 819. Luyện viết chữ đẹp lớp 3 : Dành cho học sinh tỉnh Sóc Trăng / Nguyễn Việt Mười, 
Bùi Đức Quang, Thạch Thảo... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 17000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 32 tr.   s559094 

 820. Luyện viết chữ đẹp lớp 3 : Dành cho học sinh thành phố Cần Thơ / Bùi Đức Quang, 
Thạch Thảo, Đỗ Thường... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 17000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 32 tr.   s559101 

 821. Luyện viết chữ đẹp lớp 3 : Dành cho học sinh tỉnh Cà Mau / Hồ Thành Nhựt, Bùi 
Đức Quang, Thạch Thảo, Đỗ Thường. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 17000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 32 tr.   s559092 

 822. Luyện viết chữ đẹp lớp 4 : Dành cho học sinh thành phố Cần Thơ / Lê Hoảng Hải, 
Lã Thị Thanh Thuỷ, Bùi Đức Quang... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 17000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 32 tr.   s559102 

 823. Luyện viết chữ đẹp lớp 4 : Dành cho học sinh thành phố Cần Thơ / Lê Hoàng Hải, 
Lã Thị Thanh Thuỷ, Bùi Đức Quang... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 17000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 32 tr.   s559103 

 824. Luyện viết chữ đẹp lớp 4 : Dành cho học sinh tỉnh An Giang / An Khương, Võ Văn, 
Bùi Đức Quang, Lê Kim. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 17000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 32 tr.   s559096 
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 825. Luyện viết lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 / Lê Phương 
Nga (ch.b.), Thạch Thị Lan Anh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 
20000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 39 tr.   s558110 

 826. Luyện viết lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 / Lê Phương 
Nga (ch.b.), Thạch Thị Lan Anh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 
20000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 35 tr.   s558111 

 827. Luyện viết theo nhóm chữ số, chữ nhỏ : Biên soạn theo Chương trình mới : Dùng 
chung cho các bộ SGK hiện hành / Hoàng Sơn, Nam Thuận. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 
24 tr. ; 24 cm. - 15000đ. - 3000b   s558858 

 828. Mĩ thuật 4 / Nguyễn Thị Nhung (tổng ch.b.), Nguyễn Tuấn Cường (ch.b.), Lương 
Thanh Khiết... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 79 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng 
tạo; Bản 1). - 12000đ. - 265000b   s558229 

 829. Một số biện pháp hình thành kỹ năng cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm Mầm non tổ 
chức hoạt động cho trẻ mẫu giáo làm quen với Toán / Đào Thanh Huyền (ch.b.), Nguyễn Thị 
Tố Loan. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 263 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 188000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 175-180. - Phụ lục: tr. 181-263   s558840 

 830. 199 bài và đoạn văn hay lớp 4 / Lê Anh Xuân, Nguyễn Thị Kiều Anh, Nguyễn Thị 
Hương Lan... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 139 tr. ; 27 cm. - 65000đ. - 2000b   
s559371 

 831. 199 dàn bài và bài văn hay 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng 
chung cho các bộ SGK hiện hành : Bồi dưỡng học sinh giỏi văn / Lê Thị Mỹ Trinh, Nguyễn Lê 
Ly Na, Trần Lê Hân, Lê Mỹ Trang. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 208 tr. ; 24 cm. - 
99000đ. - 2000b   s559531 

 832. 100 đề kiểm tra định kì Toán 1 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành : Có đáp án và lời giải / Nguyễn Văn Chi, Võ Thị 
Hoài Tâm. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 24 cm. - 62000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 128 tr. : hình vẽ, bảng   s558474 

 833. 100 đề kiểm tra định kì Toán 4 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới. Dùng chung cho tất cả các bộ SGK hiện hành : Có đáp án và lời giải / Nguyễn Văn Chi, 
Võ Thị Hoài Tâm. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 24 cm. - 62000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 128 tr. : hình vẽ, bảng   s558475 

 834. 100 đề kiểm tra định kì Toán 4 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới. Dùng chung cho tất cả các bộ SGK hiện hành : Có đáp án và lời giải / Nguyễn Văn Chi, 
Võ Thị Hoài Tâm. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 24 cm. - 77000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 160 tr. : hình vẽ, bảng   s558476 

 835. 100 từ đầu tiên về thế giới quanh em = First 100 words : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 
tuổi / Lời: Linh Chi ; Minh hoạ: Quỳnh Rùa. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Thanh niên, 2023. - 13 
tr. : tranh màu ; 28 cm. - 168000đ. - 2000b   s557499 

 836. 100 từ vựng đầu tiên : Sách từ vựng đầu đời cho bé / Ngọc Mỹ dịch. - H. : Mỹ thuật, 
2023. - 12 tr. : ảnh màu ; 27 cm. - 109000đ. - 2000b   s559517 

 837. My little fun : Activity book : Dành cho trẻ mẫu giáo / Nguyễn Thị Kim Phượng 
(ch.b.), Nguyễn Thu Hiền, Trần Thị Hiếu Thuỷ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. 
- 21x29 cm. - 45000đ. - 5000 copies 
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 Book 1. - 2023. - 24 p. : pic.   s557621 

 838. My little fun : Class book : Dành cho trẻ mẫu giáo / Nguyễn Thị Kim Phượng  (ch.b.), 
Nguyễn Thu Hiền, Trần Thị Hiếu Thuỷ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 21x29 
cm. - 45000đ. - 5000 copies 
 Book 1. - 2023. - 69 tr. : pic.   s557622 

 839. 500 bài toán cơ bản và nâng cao 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. 
Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Võ Thị Hoài Tâm, Bùi Thị Kiều Ánh. - Đồng Nai : 
Nxb. Đồng Nai, 2023. - 160 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 78000đ. - 2000b   s559536 

 840. Nâng cao và phát triển tư duy Toán lớp 1 : Biên soạn theo Chương trình mới / Nguyễn 
Đức Tấn, Đỗ Quang Thanh, Nguyễn Tấn Siêng. - H. : Dân trí, 2023. - 119 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 126000đ. - 3000b   s557512 

 841. Nguyễn Duy Mộng Hà. Giáo trình Quản lý chất lượng giáo dục trong bối cảnh hội 
nhập / Nguyễn Duy Mộng Hà, Lê Hoàng Dũng (ch.b.), Nguyễn Thành Nhân. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 231 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 86000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn. - Thư mục cuối mỗi chương   s557806 

 842. Nguyễn Quốc Tín. Những người thầy trong sử Việt / Nguyễn Quốc Tín, Nguyễn Như 
Mai, Nguyễn Huy Thắng. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 85000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 312 tr. : tranh vẽ   s559753 

 843. Nguyễn Quốc Tín. Những người thầy trong sử Việt / Nguyễn Quốc Tín, Nguyễn Như 
Mai, Nguyễn Huy Thắng. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 90000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 345 tr. : tranh vẽ   s559754 

 844. Nguyễn Thị Hoà. Giáo trình Giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non : Dùng cho Cử 
nhân chuyên ngành Giáo dục mầm non / Nguyễn Thị Hoà. - In lần thứ 19. - H. : Đại học Sư 
phạm, 2023. - 168 tr. : bảng ; 24 cm. - 60000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 90-168   s558863 

 845. Nguyễn Thị Thu Hương. Sổ dự giờ / Nguyễn Thị Thu Hương, Chu Thị Tơ. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2023. - 60 tr. : bảng ; 30 cm. - 25000đ. - 2000b   s559348 

 846. Nguyễn Thị Thu Hương. Sổ quản lý bữa ăn của cán bộ, giáo viên, nhân viên / Nguyễn 
Thị Thu Hương, Chu Thị Tơ. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 tr. : bảng ; 21x30 cm. - 
25000đ. - 1500b   s559126 

 847. Nguyễn Thị Thu Hương. Sổ theo dõi chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục 
mẫu giáo / Nguyễn Thị Thu Hương. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 60 
tr. : bảng ; 30 cm. - 33600đ. - 2200b   s559352 

 848. Nguyễn Thị Thu Hương. Sổ theo dõi chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục 
nhà trẻ / Nguyễn Thị Thu Hương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 39 tr. 
: bảng ; 30 cm. - 23000đ. - 1000b   s559351 

 849. Nguyễn Thị Thu Hương. Sổ theo dõi chất lượng trường / Nguyễn Thị Thu Hương, 
Chu Thị Tơ. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 63 tr. : bảng ; 30 cm. - 25000đ. - 2000b   s559349 

 850. Nguyễn Thị Thu Hương. Sổ theo dõi nhập - xuất kho / Nguyễn Thị Thu Hương, Chu 
Thị Tơ. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 47 tr. : bảng ; 30 cm. - 25000đ. - 1500b   s559350 

 851. Nguyễn Văn Minh. Những lời chia sẻ / Nguyễn Văn Minh. - H. : Đại học Sư phạm, 
2023. - 365 tr. ; 21 cm. - 160000đ. - 1000b   s558854 
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 852. Nhật ký kỹ năng : Dành cho trẻ em từ 06 tuổi đến dưới 11 tuổi / Cao Thị Thuỳ Linh. 
- Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 35 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 33000b   s559662 

 853. Những bài làm văn mẫu lớp 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 
: Bộ sách Cánh Diều / Lê Xuân Soan (ch.b.), Trần Thìn. - H. : Dân trí, 2023. - 91 tr. ; 27 cm. - 
59000đ. - 10000b   s557554 

 854. Những bài làm văn mẫu lớp 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 
: Bộ sách Cánh Diều / Lê Xuân Soan (ch.b.), Trần Thìn. - H. : Dân trí. - 27 cm. - 55000đ. - 
10000b 
 T.1. - 2023. - 87 tr.   s557555 

 855. Những bài làm văn mẫu lớp 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 
/ Lê Xuân Soan (ch.b.), Trần Thìn. - H. : Dân trí. - 27 cm. - (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 50000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 75 tr.   s557535 

 856. Những bài làm văn mẫu lớp 4 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 
/ Lê Xuân Soan (ch.b.), Trần Thìn. - H. : Dân trí. - 27 cm. - (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 55000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 79 tr.   s557536 

 857. Những bài làm văn mẫu lớp 4 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 
: Bộ sách Cánh Diều / Lê Xuân Soan (ch.b.), Trần Thìn. - H. : Dân trí. - 27 cm. - 55000đ. - 
10000b 
 T.1. - 2023. - 79 tr.   s557556 

 858. Những bài làm văn mẫu lớp 4 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 
/ Lê Xuân Soan (ch.b.), Trần Thìn. - H. : Dân trí. - 27 cm. - (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 55000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 75 tr.   s557537 

 859. Những bài làm văn mẫu lớp 4 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 
: Bộ sách Cánh Diều / Lê Xuân Soan (ch.b.), Trần Thìn. - H. : Dân trí. - 27 cm. - 55000đ. - 
10000b 
 T.2. - 2023. - 79 tr.   s557557 

 860. Những bài văn hay 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng chung cho 
các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Thị Kim Dung. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 152 tr. ; 
24 cm. - 74000đ. - 2000b   s559529 

 861. Những bài văn mẫu 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng chung cho 
các bộ SGK hiện hành / Võ Thị Hoài Tâm. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 104 tr. ; 24 
cm. - 55000đ. - 2000b   s559533 

 862. Những kiến thức Toán học thiết yếu dành cho học sinh tiểu học : Với những câu đố 
thú vị giúp trẻ học nhanh nhớ lâu : Dành cho trẻ em từ 6 - 9 tuổi / Lời: Katie Daynes ; Minh 
hoạ: Stefano Tognetti ; Phùng Nga dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 80 tr. : 
bảng, tranh vẽ ; 25 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 88000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: All the maths you need to know by age 7   s559592 

 863. Những vấn đề tâm lý học đường : Kỷ yếu hội thảo quốc tế = School psychological 
issues : Proceedings of the international conference / Nguyen Viet Chung, Nguyen Thi Huyen 
Trang, Nguyen Huu Chien... - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 586 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 
300000đ. - 120b 
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 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Tâm lý học. - Thư mục cuối 
mỗi bài   s557820 

 864. Ôn luyện môn Tiếng Việt lớp 1 : Sách dành cho học sinh lớp 1 / Phạm Thị Dân, Lại 
Vân Thu. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 36000đ. - 3000b 
 Q.2. - 2023. - 76 tr. : minh hoạ   s558346 

 865. Ôn tập - kiểm tra nâng cao và phát triển năng lực Toán 1 : Biên soạn theo Chương 
trình Sách giáo khoa mới / Nguyễn Đức Tấn, Tạ Hồ Thị Dung. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 99 tr. : hình vẽ, bảng   s559392 

 866. Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực  học sinh môn Toán lớp 4 - Học kì II : Theo 
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần Diên Hiển. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 59 
tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 35000đ. - 2000b   s559459 

 867. Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng Việt lớp 4 - Học kì I : Theo 
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Lê Phương Nga. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 55 
tr. : bảng ; 27 cm. - 32000đ. - 2000b   s559456 

 868. Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng Việt lớp 4 - Học kì II : Theo 
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Lê Phương Nga. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 51 
tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 32000đ. - 2000b   s559457 

 869. Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Toán lớp 4 - Học kì I : Theo 
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần Diên Hiển. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 48 
tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 28000đ. - 2000b   s559458 

 870. Ôn tập phát triển năng lực Tiếng Việt 1 / Lê Hương. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. 
- 35000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 79 tr. : minh hoạ   s559454 

 871. Ôn tập phát triển năng lực Tiếng Việt 1 / Lê Hương. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. 
- 35000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 66 tr. : minh hoạ   s559455 

 872. Ôn tập, đánh giá định kì môn Tiếng Việt lớp 4 : Bộ sách Chân trời sáng tạo / Nguyễn 
Thị Bích, Trịnh Cam Ly, Bảo Hân, Mai Hương. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 28000đ. 
- 3000b 
 T.1. - 2023. - 60 tr. : hình vẽ   s559175 

 873. Ôn tập, đánh giá định kì môn Tiếng Việt lớp 4 : Bộ sách Chân trời sáng tạo / Nguyễn 
Thị Bích, Trịnh Cam Ly, Bảo Hân, Mai Hương. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 28000đ. 
- 3000b 
 T.2. - 2023. - 60 tr. : hình vẽ   s559176 

 874. Ôn tập, đánh giá định kì môn Toán lớp 4 / Đinh Thị Xuân Dung, Đinh Thị Kim Lan. 
- H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 28000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 52 tr. : minh hoạ   s559143 

 875. Ôn tập, đánh giá định kì môn Toán lớp 4 / Đinh Thị Xuân Dung, Đinh Thị Kim Lan. 
- H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 28000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 60 tr. : minh hoạ   s559144 

 876. Phạm Diệu Linh. Sổ quỹ tiền mặt : Dùng cho thủ quỹ cơ sở giáo dục mầm non / Phạm 
Diệu Linh, Nguyễn Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 63 tr. : bảng 
; 30 cm. - 11800đ. - 3000b   s559347 
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 877. Phạm Thị Mai Chi. Các hoạt động giáo dục dinh dưỡng - sức khoẻ cho trẻ mầm non 
: Theo Chương trình Giáo dục mầm non mới / Phạm Thị Mai Chi, Vũ Yến Khanh, Nguyễn Thị 
Hồng Thu. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 147 tr. : bảng ; 24 cm. - 
45000đ. - 1000b   s559034 

 878. Phát triển năng lực Toán 2 / Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh. - Tái bản 
lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 35000đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 56 tr. : minh hoạ   s558307 

 879. Phát triển tư duy học Toán 4 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. 
Dùng chung cho tất cả các bộ SGK hiện hành / Võ Thị Hoài Tâm, Nguyễn Hùng Tân, Nguyễn 
Thị Thanh Phương. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 192 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
92000đ. - 2000b   s558477 

 880. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh 1 : 35 tuần học : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới / Thuỳ Dương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 88 tr. : 
minh hoạ ; 30 cm. - 68000đ. - 1000b   s559377 

 881. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh 2 : 35 tuần học : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới / Thuỳ Dương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 92 tr. : hình vẽ ; 30 cm. - 
69000đ. - 2000b   s559378 

 882. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh 3 : 35 tuần học : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới / Thuỳ Dương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 100 tr. : hình vẽ ; 30 cm. - 
75000đ. - 2000b   s559379 

 883. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt 2 : 35 tuần học : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới / Trần Thị Hường. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 100 
tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 79000đ. - 2000b   s559380 

 884. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt 3 : 35 tuần học : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới / Trần Thị Hường. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 100 tr. : minh hoạ ; 30 
cm. - 75000đ. - 1500b   s559381 

 885. Phiếu bài tập cuối tuần Toán 1 : 35 tuần học : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Trần Thị Hường. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 88 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 30 cm. - 68000đ. - 1000b   s559382 

 886. Phiếu bài tập cuối tuần Toán 2 : 35 tuần học : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Trần Thị Hường. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 88 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 30 cm. - 69000đ. - 2000b   s559383 

 887. Phiếu bài tập cuối tuần Toán 3 : 35 tuần học : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Trần Thị Hường. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 96 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 
75000đ. - 1500b   s559384 

 888. Phiếu bài tập phát triển năng lực Tiếng Việt 2 : Theo sách giáo khoa Kết nối tri thức 
với cuộc sống / Xuân Thị Nguyệt Hà (ch.b.), Trần Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Thu Phương. - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 72 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 35000đ. - 3000b   
s558159 

 889. Phiếu bài tập phát triển năng lực Tiếng Việt 4 / Xuân Thị Nguyệt Hà (ch.b.), Trần 
Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Thu Phương. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 72 tr. : hình vẽ, bảng 
; 27 cm. - 40000đ. - 5000b   s559268 

 890. Phiếu bài tập phát triển năng lực Toán 1 / Trần Ngọc Lan (ch.b.), Vũ Duy Cảng, Vũ 
Thị Ái Nhu. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 72 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 40000đ. - 5000b   
s558223 
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 891. Phiếu ôn tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 / Đỗ Thị Ngọc Hiền (ch.b.), Trương Thị 
Ngọc Minh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 72 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 35000đ. - 2000b   s558146 

 892. Phiếu ôn tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 : Theo sách giáo khoa Global Success / 
Nguyễn Quốc Tuấn (ch.b.), Nguyễn Quốc Anh, Huỳnh Trúc Giang, Lê Đại Khoa. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2023. - 72 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 40000đ. - 3000b   s558145 

 893. Phiếu ôn tập cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 1 : Theo sách giáo khoa Kết nối tri thức 
với cuộc sống / Trần Hoàng Tuý. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 76 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
40000đ. - 3000b   s558155 

 894. Phiếu ôn tập cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 2 : Theo sách giáo khoa Kết nối tri thức 
với cuộc sống / Trần Hoàng Tuý. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 80 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
40000đ. - 3000b   s558156 

 895. Phiếu ôn tập cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 3 : Theo sách giáo khoa Kết nối tri thức 
với cuộc sống / Trần Thị Quỳnh Nga (ch.b.), Lưu Thị Hoài Thu, Lê Thị Phương Châu. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2023. - 80 tr. : hình vẽ, ảnh ; 27 cm. - 40000đ. - 3000b   s558157 

 896. Phiếu ôn tập cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 4 / Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Hoàng Ly, 
Đặng Tú. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 88 tr. : bảng, tranh vẽ ; 30 cm. - (Bộ sách Chân trời 
sáng tạo). - 45000đ. - 5000b   s559269 

 897. Phiếu ôn tập cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 4 : Theo sách giáo khoa Kết nối tri thức 
với cuộc sống / Trần Thị Quỳnh Nga (ch.b.), Nguyễn Minh Thanh Nhàn, Lương Thị Thuỷ. - H. 
: Giáo dục Việt Nam, 2023. - 80 tr. : hình vẽ, ảnh ; 27 cm. - 40000đ. - 3000b   s558158 

 898. Phiếu ôn tập cuối tuần môn Toán lớp 1 : Theo sách giáo khoa Kết nối tri thức với 
cuộc sống / Nguyễn Thị Kim Thoa (ch.b.), Trần Ngọc Bích, Trương Thị Hoà... - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 72 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 40000đ. - 3000b   s558220 

 899. Phiếu ôn tập cuối tuần môn Toán lớp 2 : Theo sách giáo khoa Kết nối tri thức với 
cuộc sống / Nguyễn Thị Kim Thoa (ch.b.), Trần Ngọc Bích, Trương Thị Hoà... - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 72 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 40000đ. - 3000b   s558221 

 900. Phiếu ôn tập cuối tuần môn Toán lớp 3 : Theo sách giáo khoa Kết nối tri thức với 
cuộc sống / Nguyễn Thị Kim Thoa (ch.b.), Trần Ngọc Bích, Trương Thị Hoà... - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 72 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 40000đ. - 3000b   s558222 

 901. Phiếu ôn tập cuối tuần môn Toán lớp 4 / Huỳnh Thị Kim Trang, Nguyễn Đức Ninh, 
Nguyễn Kính Đức. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 80 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - (Bộ sách 
Chân trời sáng tạo). - 45000đ. - 5000b   s559270 

 902. Phùng Thị Tường. Trò chơi vận động và bài tập thể dục sáng cho trẻ từ 2 - 6 tuổi / 
Phùng Thị Tường, Đặng Lan Phương. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 
119 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 26000đ. - 1000b   s559069 

 903. 60 đề kiểm tra Toán 4 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng 
chung cho tất cả các bộ SGK hiện hành / Võ Thị Hoài Tâm, Bùi Thị Kiều Ánh. - Đồng Nai : 
Nxb. Đồng Nai, 2023. - 176 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 85000đ. - 2000b   s558473 

 904. Smart maths grade 1 : Student book : 1 period / week / Trung tâm Ngoại ngữ BME 
b.s. ; Minh hoạ: Nguyễn Hồng Hải. - H. : Hồng Đức, 2023. - 83 p. : ill. ; 30 cm. - 16000 copies   
s557694 
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 905. Smart maths grade 2 : Student book : 1 period / week / Trung tâm Ngoại ngữ BME 
b.s. ; Minh hoạ: Nguyễn Hồng Hải. - H. : Hồng Đức, 2023. - 76 p. : ill. ; 30 cm. - 16000 copies   
s557695 

 906. Smart maths grade 3 : Student book : 1 period / week / Trung tâm Ngoại ngữ BME 
b.s. ; Minh hoạ: Nguyễn Hồng Hải. - H. : Hồng Đức, 2023. - 79 p. : ill. ; 30 cm. - 16000 copies   
s557696 

 907. Smart maths grade 4 : Student book : 1 period / week / Trung tâm Ngoại ngữ BME 
b.s. ; Minh hoạ: Nguyễn Hồng Hải. - H. : Hồng Đức, 2023. - 56 p. : ill. ; 30 cm. - 12000 copies   
s557697 

 908. Smart maths grade 5 : Student book : 1 period / week / Trung tâm Ngoại ngữ BME 
b.s. ; Minh hoạ: Nguyễn Hồng Hải. - H. : Hồng Đức, 2023. - 64 p. : ill. ; 30 cm. - 8000 copies   
s557698 

 909. Smart science grade 1 : Student book : 1 period / week / Trung tâm Ngoại ngữ BME 
b.s. ; Minh hoạ: Nguyễn Hồng Hải. - H. : Hồng Đức, 2023. - 73 p. : ill. ; 30 cm. - 4000 copies   
s557699 

 910. Smart science grade 2 : Student book : 1 period / week / Trung tâm Ngoại ngữ BME 
b.s. ; Minh hoạ: Nguyễn Hồng Hải. - H. : Hồng Đức, 2023. - 73 p. : ill. ; 30 cm. - 4000 copies   
s557700 

 911. Số đếm - Màu sắc - Hình dạng : Sách từ vựng đầu đời cho bé / Ngọc Mỹ dịch. - H. : 
Mỹ thuật, 2023. - 12 tr. : ảnh màu ; 27 cm. - 109000đ. - 2000b   s559518 

 912. Sổ bé chăm ngoan : Dùng để thông báo với cha mẹ về hoạt động của bé ở trường / 
Nguyễn Phương. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 19 tr. : hình vẽ, bảng 
; 24 cm. - 8500đ. - 6000b   s559699 

 913. Sổ Bé ngoan / Vũ Thị Phương, Trần Thị Thanh Huyền. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 9500đ. - 20000b   s559129 

 914. Sổ Bé ngoan : Dành cho bé từ 3 - 6 tuổi / Trần Phan Hương Thảo, Đặng Thị Mai 
Vân. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 23 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 8500đ. - 30000b   s558711 

 915. Sổ liên lạc : Phối hợp giữa cơ sở Giáo dục mầm non với gia đình và cộng đồng / Trần 
Thanh Hương. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 
9000đ. - 30000b   s558715 

 916. Sổ sức khoẻ cho trẻ mầm non : Từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi / Khâu Minh Tuấn, Vũ Thị 
Phương. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 43 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 
12000đ. - 20000b   s559127 

 917. Sổ theo dõi sức khoẻ trẻ mẫu giáo : 3 - 6 tuổi / Đào Minh Hiền, Đào Thị Yên. - Tái 
bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 36 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 10500đ. - 
50000b   s559697 

 918. Steiner, Rudolf. Quá trình thay đổi nhận thức ở trẻ em : Là nền tảng của thực hành 
sư phạm : Tám bài giảng / Rudolf Steiner ; Nguyễn Hồng dịch. - H. : Tri thức, 2023. - 370 tr. ; 
21 cm. - 175000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The child's changing consciousness. - Thư mục: tr. 353-362   s557848 

 919. Study in Japan 2023 - 2024 : Basic guide : Bản tiếng Việt. - H. : Hồng Đức, 2023. - 
11 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 6000b   s557972 
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 920. Tài liệu bổ trợ Hoạt động trải nghiệm lớp 6 / Phạm Thị Thuý Vĩnh, Huỳnh Linh Sơn 
(ch.b.), Phạm Ngô Bảo Thy, Trịnh Thị Thanh Vinh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. 
Hồ Chí Minh, 2023. - 101 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 50000đ. - 1000b   s558296 

 921. Tài liệu bổ trợ Hoạt động trải nghiệm lớp 11 / Ch.b.: Phạm Thị Thuý Vĩnh, Huỳnh 
Linh Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 169 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - 55000đ. - 2000b   s558297 

 922. Tài liệu bổ trợ Tiếng Anh 5 : 2 tiết/tuần. Hệ 10 năm : Toàn tập. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 70 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 50000đ. - 17700b 
 ĐTTS ghi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xuất bản phẩm Victoria   s558345 

 923. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư 
phạm / Cao Bá Cường, Nguyễn Thị Việt Nga (ch.b.), Đào Thị Việt Anh... - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 379 tr. : bảng ; 27 cm. - 200000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Viện Nghiên cứu Sư phạm. - Thư mục 
cuối mỗi chuyên đề   s559137 

 924. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học / Cao 
Bá Cường, Nguyễn Thị Việt Nga (ch.b.), Đào Thị Việt Anh... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. 
- 427 tr. : bảng ; 27 cm. - 170000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Viện Nghiên cứu Sư phạm. - Thư mục 
cuối mỗi chuyên đề   s559136 

 925. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh An Giang - Lớp 1 / Trần Thị Ngọc Diễm, Trần Thị 
Kim Nhung (tổng ch.b.), Trần Minh Hường (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 48 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 20000đ. - 15030b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559271 

 926. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh An Giang - Lớp 2 / Trần Thị Ngọc Diễm, Trần Thị 
Kim Nhung (tổng ch.b.), Trần Minh Hường (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 44 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 19000đ. - 15030b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang   
s559272 

 927. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Bình Thuận - Lớp 3 / Nguyễn Thị Toàn Thắng, 
Trần Thị Kim Nhung (tổng ch.b.), Huỳnh Văn Hiếu (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. 
- 56 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 24000đ. - 10050b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559276 

 928. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Hà Nam - Lớp 1 / Nguyễn Quang Long (tổng 
ch.b.), Nguyễn Thị Liên (ch.b.), Nguyễn Thị Trang Thanh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 40 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - 21000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559292 

 929. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Hà Nam - Lớp 1 / Nguyễn Quang Long (tổng 
ch.b.), Nguyễn Thị Liên (ch.b.), Nguyễn Thị Trang Thanh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 40 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 21000đ. - 11500b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam. Sở Giáo dục và Đào tạo   s558289 

 930. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Hà Nam - Lớp 2 / Nguyễn Quang Long (tổng 
ch.b.), Nguyễn Thị Liên (ch.b.), Nguyễn Thị Trang Thanh, Nguyễn Thị Thu Thuỷ. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 44 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 23000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559293 
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 931. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Hà Nam - Lớp 2 / Nguyễn Quang Long (tổng 
ch.b.), Nguyễn Thị Liên (ch.b.), Nguyễn Thị Trang Thanh, Nguyễn Thị Thu Thuỷ. - Tái bản 
lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 44 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 23000đ. - 11000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam. Sở Giáo dục và Đào tạo   s558290 

 932. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Hoà Bình - Lớp 4 / Trần Đình Thuận, Bùi Thị Kim 
Tuyến (ch.b.), Nguyễn Thị Bích... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 39 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- 17000đ. - 5120b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559295 

 933. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Hoà Bình - Lớp 4 : Dành cho giáo viên / Trần Đình 
Thuận, Bùi Thị Kim Tuyến (ch.b.), Nguyễn Thị Bích... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 55 tr. 
: bảng ; 27 cm. - 25000đ. - 2070b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559294 

 934. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Kiên Giang - Lớp 1 / Trần Quang Bảo (ch.b.), Cao 
Thanh Tùng, Trương Hách Nhi Ta... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 47 
tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - 16000đ. - 15000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559299 

 935. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Kiên Giang - Lớp 2 / Trần Quang Bảo, Nguyễn 
Thị Xuân Yến (ch.b.), Trương Hách Nhi Ta... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 56 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 25000đ. - 15000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559300 

 936. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Kiên Giang - Lớp 3 / Trần Quang Bảo, Nguyễn 
Thị Xuân Yến (ch.b.), Trương Hách Nhi Ta... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 56 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 27000đ. - 15000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559301 

 937. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình - Lớp 1 / Ch.b.: Vũ Văn Kiểm (tổng 
ch.b.), Đỗ Văn Thông, Nguyễn Thị Liên. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. 
- 32 tr. : hình vẽ, ảnh ; 27 cm. - 12000đ. - 8100b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559313 

 938. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình - Lớp 2 / B.s.: Đinh Văn Khâm (tổng 
ch.b.), Phạm Thị Tuất, Nguyễn Thị Liên (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 42 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 19000đ. - 7100b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559314 

 939. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình - Lớp 3 / B.s.: Đinh Văn Khâm (tổng 
ch.b.), Phạm Thị Tuất, Nguyễn Thị Liên (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 48 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 22000đ. - 9100b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559315 

 940. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Ninh Thuận - Lớp 1 / Nguyễn Huệ Khải, Trần Thị 
Kim Nhung (tổng ch.b.), Nguyễn Anh Linh (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 48 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - 24000đ. - 1809b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559316 

 941. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Phú Thọ - Lớp 1 / Đoàn Thị Thuý Hạnh, Nguyễn 
Thị Thu Huyền (ch.b.), Nguyễn Thị Chi... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. 
- 48 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 22000đ. - 9100b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559320 
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 942. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Phú Thọ - Lớp 2 / Đoàn Thị Thuý Hạnh, Nguyễn 
Thị Thu Huyền (ch.b.), Nguyễn Thị Chi... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. 
- 44 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 21000đ. - 9400b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559321 

 943. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Phú Yên - Lớp 2 / Nguyễn Thị Ngọc Ái (ch.b.), 
Trần Ngọc Hiệp, Huỳnh Ngọc Giang Châu... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 52 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 22000đ. - 2100b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559325 

 944. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Quảng Trị - Lớp 2 / Nguyễn Minh Tuấn (ch.b.), 
Nguyễn Đăng Tùng, Mai Huy Phương... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 
47 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 20000đ. - 4000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559327 

 945. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Quảng Trị - Lớp 3 / Phan Hữu Huyện, Nguyễn 
Văn Tuấn (ch.b.), Nguyễn Đăng Tùng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 36 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 22000đ. - 5500b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559328 

 946. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Quảng Trị - Lớp 4 / Phan Hữu Huyện, Nguyễn 
Văn Thuấn (ch.b.), Lê Phúc Chi Lăng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 39 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 23000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559329 

 947. Tài liệu hướng dẫn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lí và giáo viên 
mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục (năm học 2023 - 2024) / Cù Thị Thuỷ, Nguyễn Thị 
Mỹ Trinh (ch.b.), Tôn Quang Cường... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 178 tr. : bảng, sơ đồ 
; 27 cm. - 86000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề. - Phụ lục: tr. 160-178   
s559138 

 948. Tạo hình từ bút màu và giấy : Dành cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi / Trương Thị Việt Liên 
(ch.b.), Cao Thị Tú Anh, Võ Thị Cẩm Nhung. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 23 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 32000đ. - 5000b   s559119 

 949. Tăng cường kĩ năng giao tiếp, mở rộng vốn từ : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị 
Minh Thảo, Trần Thị Thanh Hương. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 31 
tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Bé vào Lớp 1). - 18000đ. - 3000b   s558284 

 950. Tăng cường Tiếng Việt 3 : Dành cho học sinh lớp 3 vùng dân tộc thiểu số / Mai Ngọc 
Chừ, Nguyễn Thị Phương Thảo (ch.b.), Nguyễn Thị Kim Oanh, Bùi Văn Thành. - Tái bản lần 
thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 127 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 30000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề án tăng cường Tiếng Việt cho học sinh tiểu học 
vùng dân tộc thiểu số   s559180 

 951. Tăng cường Tiếng Việt 4 : Tài liệu dành cho học sinh lớp 4 vùng dân tộc thiểu số / 
Mai Ngọc Chừ, Nguyễn Thị Phương Thảo (ch.b.), Nguyễn Thị Kim Oanh... - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 123 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 30000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề án Tăng cường Tiếng Việt cho học sinh tiểu học 
vùng dân tộc thiểu số   s559181 

 952. Tăng cường Tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số : Tài liệu dành 
cho học sinh lớp 2 vùng dân tộc thiểu số / Mai Ngọc Chừ, Nguyễn Thị Phương Thảo (đồng 
ch.b.), Nguyễn Thị Kim Oanh... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 119 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 30000đ. - 10000b 
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 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề án Tăng cường Tiếng Việt cho học sinh tiểu học 
vùng dân tộc thiểu số   s559179 

 953. Tập tô chữ cái : Tập viết theo mẫu chữ mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Ngọc 
Phương. - Tái bản lần 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chuẩn bị cho bé vào lớp 1). - 
17000đ. - 4000b 
 Q.2. - 2023. - 32 tr. : hình vẽ   s559628 

 954. Tập tô chữ cái : Tập viết theo mẫu chữ mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Ngọc 
Phương. - Tái bản lần 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chuẩn bị cho bé vào lớp 1). - 
17000đ. - 4000b 
 Q.3. - 2023. - 32 tr. : hình vẽ   s559629 

 955. Tập tô chữ cái : Tập viết theo mẫu chữ mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Ngọc 
Phương. - Tái bản lần 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chuẩn bị cho bé vào lớp 1). - 
17000đ. - 4000b 
 Q.4. - 2023. - 32 tr. : hình vẽ   s559630 

 956. Tập tô chữ cái / Nguyễn Ngô Đình Thắng. - H. : Mỹ thuật. - 24 cm. - (Chuẩn bị cho 
bé vào lớp 1). - 10000đ. - 20000b 
 T.1. - 2023. - 16 tr. : hình vẽ   s559695 

 957. Tập tô chữ cái / Nguyễn Ngô Đình Thắng. - H. : Mỹ thuật. - 24 cm. - (Chuẩn bị cho 
bé vào lớp 1). - 10000đ. - 20000b 
 T.2. - 2023. - 16 tr. : hình vẽ   s559696 

 958. Tập tô chữ hoa : Tập viết theo mẫu chữ mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Ngọc 
Phương. - H. : Mỹ thuật. - 24 cm. - (Chuẩn bị cho bé vào lớp 1). - 17000đ. - 4000b 
 Q.8. - 2023. - 32 tr. : hình vẽ   s559631 

 959. Tập tô chữ mẫu giáo / Nguyễn Ngô Đình Thắng. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 16 tr. : hình 
vẽ ; 24 cm. - (Tự tin vào lớp 1). - 10000đ. - 20000b   s559698 

 960. Tập tô, tập viết giúp tự tin vào lớp 1 / Nguyễn Thị Lan Sen. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24 cm. - 19000đ. - 15000b 
 Q.3. - 2023. - 44 tr. : hình vẽ, ảnh   s558747 

 961. Tập viết các nét cơ bản : Theo chuẩn Chương trình Giáo dục mới : Dành cho bé 5 - 
6 tuổi / Chính An. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 31 tr. ; 24 cm. - (Hành trang vào lớp 
1). - 12000đ. - 10000b   s559538 

 962. Tập viết chữ cái : Theo mẫu chữ viết cải cách lớp 1. Viết chữ cái từ những nét cơ bản 
: Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Chính An, Nhóm Giáo viên ĐHSP. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 
2023. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Chuẩn bị cho bé vào Lớp 1). - 10000đ. - 10000b   s558019 

 963. Tập viết chữ cái viết hoa : Theo chuẩn Chương trình Giáo dục mới : Dành cho bé 5 
- 6 tuổi / Chính An. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 31 tr. ; 24 cm. - (Hành trang vào lớp 
1). - 12000đ. - 10000b   s559540 

 964. Tập viết chữ cái viết thường : Theo chuẩn Chương trình Giáo dục mới : Dành cho bé 
5 -6 tuổi / Chính An. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 31 tr. ; 24 cm. - (Hành trang vào lớp 
1). - 12000đ. - 10000b   s559539 

 965. Tập viết chữ ghép : Theo mẫu chữ viết cải cách lớp 1. Luyện viết vần ghép từ các 
chữ thường : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Chính An, Nhóm giáo viên ĐHSP. - Thanh Hoá : Nxb. 
Thanh Hoá, 2023. - 23 tr. ; 24 cm. - (Chuẩn bị cho bé vào Lớp 1). - 10000đ. - 10000b   s558027 
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 966. Tập viết chữ hoa : Theo mẫu chữ viết cải cách lớp 1 : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Chính 
An, Nhóm giáo viên ĐHSP. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 23 tr. ; 24 cm. - (Chuẩn bị 
cho bé vào Lớp 1). - 10000đ. - 10000b   s558026 

 967. Tập viết chữ số : Theo chuẩn Chương trình Giáo dục mới : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / 
Chính An. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 31 tr. ; 24 cm. - (Hành trang vào lớp 1). - 
12000đ. - 10000b   s559537 

 968. Tập viết chữ số : Theo mẫu chữ viết cải cách lớp 1 : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Chính 
An, Nhóm Giáo viên ĐHSP. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 23 tr. ; 24 cm. - (Chuẩn 
bị cho bé vào Lớp 1). - 10000đ. - 10000b   s558020 

 969. Tập viết chữ thường : Theo mẫu chữ viết cải cách lớp 1 : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / 
Chính An, Nhóm giáo viên ĐHSP. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 23 tr. ; 24 cm. - 
(Chuẩn bị cho bé vào Lớp 1). - 10000đ. - 10000b   s558024 

 970. Tập viết nét cơ bản : Theo mẫu chữ viết cải cách lớp 1 : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / 
Chính An, Nhóm Giáo viên ĐHSP. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 
cm. - (Chuẩn bị cho bé vào Lớp 1). - 10000đ. - 10000b   s558018 

 971. Tập viết số và chữ : Theo mẫu chữ viết cải cách lớp 1 : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Chính 
An, Nhóm Giáo viên ĐHSP. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 23 tr. ; 24 cm. - (Chuẩn 
bị cho bé vào Lớp 1). - 10000đ. - 10000b   s558021 

 972. Thói quen tốt của con : Hình thành thói quen cho bé : Truyện tranh giáo dục cho bé 
tuổi mầm non / Yang Li Peng ; Lư Diệu Huy dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 22 
tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - (Khôn lớn mỗi ngày). - 30000đ. - 2000b   s559827 

 973. Thực hành phát triển năng lực Toán 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
- Hỗ trợ học buổi 2 / Phạm Thanh Tâm (ch.b.), Nguyễn Thị Việt Hồng, Hồ Huyền Trang, 
Nguyễn Thị Kiều Oanh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 25000đ. - 
2000b 
 T.1. - 2023. - 66 tr. : minh hoạ   s559149 

 974. Thực hành phát triển năng lực Toán 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
- Hỗ trợ học buổi 2 / Phạm Thanh Tâm (ch.b.), Nguyễn Thị Việt Hồng, Hồ Huyền Trang, 
Nguyễn Thị Kiều Oanh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 25000đ. - 
2000b 
 T.2. - 2023. - 64 tr. : hình vẽ, bảng   s559150 

 975. Thực hành STEM lớp 1 (Trải nghiệm - Sáng tạo) / Lê Thị Ngọc Thuý, Ngô Hiền 
Tuyên (ch.b.), Lê Thị Hồng An... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 47 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 28000đ. - 3000b   s558269 

 976. Thực hành STEM lớp 2 (Trải nghiệm - Sáng tạo) / Lê Thị Ngọc Thuý, Ngô Hiền 
Tuyên (ch.b.), Lê Thị Hồng An... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 51 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 28000đ. - 3000b   s558270 

 977. Thực hành STEM lớp 3 (Trải nghiệm - Sáng tạo) / Lê Thị Ngọc Thuý, Ngô Hiền 
Tuyên (ch.b.), Lê Thị Hồng An... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 63 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 28000đ. - 3000b   s558271 

 978. Thực hành STEM lớp 4 (Trải nghiệm - Sáng tạo) / Lê Thị Ngọc Thuý, Ngô Hiền 
Tuyên (ch.b.), Lê Thị Hồng An... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 55 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 28000đ. - 3000b   s558272 
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 979. Thực hành STEM lớp 5 (Trải nghiệm - Sáng tạo) / Lê Thị Ngọc Thuý, Ngô Hiền 
Tuyên (ch.b.), Lê Thị Hồng An... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 55 tr. : 
hình vẽ, ảnh ; 27 cm. - 28000đ. - 3000b   s558273 

 980. Thực hành Tiếng Anh 3 - Macmillan Next Move. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư 
phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 35000đ. - 6500b 
 ĐTTS ghi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xuất bản phẩm Giáo dục Victoria 
 T.1. - 2023. - 79 tr. : hình vẽ, bảng   s558329 

 981. Thực hành Tiếng Anh 4 - Macmillan Next Move. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư 
phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 35000đ. - 7500b 
 ĐTTS ghi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xuất bản phẩm Giáo dục Victoria 
 T.1. - 2023. - 75 tr. : hình vẽ, bảng   s558330 

 982. Thực hành Tiếng Việt 2 / Đặng Kim Nga (ch.b.), Vũ Trọng Đông, Nguyễn Thu 
Phương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 30000đ. 
- 5000b 
 T.1. - 2023. - 99 tr. : bảng, tranh vẽ   s558748 

 983. Thực hành Tiếng Việt 2 / Đặng Kim Nga (ch.b.), Nguyễn Khánh Hà, Trần Bích Thuỷ. 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 29000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 95 tr. : bảng, tranh vẽ   s558749 

 984. Thực hành Tiếng Việt 3 / Đặng Kim Nga (ch.b.), Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh 
Hà. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 99 tr. : tranh vẽ, bảng   s559541 

 985. Thực hành Tiếng Việt 3 / Đặng Kim Nga (ch.b.), Vũ Trọng Đông, Đỗ Thu Hà. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 27000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 87 tr. : minh hoạ   s558752 

 986. Thực hành Tiếng Việt 4 : Dùng theo bộ sách Chân trời sáng tạo / Nguyễn Thị Bích, 
Hoàng Nguyên Thảo, Lê Hồng Mai... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 45000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 108 tr. : minh hoạ   s558150 

 987. Thực hành Tiếng Việt 4 : Dùng theo bộ sách Chân trời sáng tạo / Nguyễn Thị Bích, 
Hoàng Nguyên Thảo, Lê Hồng Mai... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 45000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 116 tr. : minh hoạ   s558151 

 988. Thực hành Tiếng Việt 5 : Theo phương pháp dạy học tích cực / Trần Thị Hiền Lương 
(ch.b.), Xuân Thị Nguyệt Hà, Nguyễn Thị Kim Oanh. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 24 cm. - 30000đ. - 2700b 
 T.2. - 2023. - 156 tr. : minh hoạ   s558069 

 989. Thực hành Toán 4 : Dùng theo bộ sách Chân trời sáng tạo / Nguyễn Đức Mạnh 
(ch.b.), Huỳnh Thị Kim Trang, Đậu Thị Huế, Chu Ánh Vân. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. 
- 35000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 88 tr. : minh hoạ   s558211 

 990. Thực hành Toán 4 : Dùng theo bộ sách Chân trời sáng tạo / Nguyễn Đức Mạnh 
(ch.b.), Huỳnh Thị Kim Trang, Đậu Thị Huế, Chu Ánh Vân. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. 
- 35000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 88 tr. : minh hoạ   s558212 

 991. Thực hành Toán 5 : Theo phương pháp dạy học tích cực / Phan Doãn Thoại (ch.b.), 
Nguyễn Đức Mạnh, Trần Thị Kim Cương. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 
cm. - 30000đ. - 3500b 
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 T.1. - 2023. - 116 tr. : minh hoạ   s558070 

 992. Thực hành Toán 5 : Theo phương pháp dạy học tích cực / Phan Doãn Thoại (ch.b.), 
Nguyễn Đức Mạnh, Trần Thị Kim Cương, Trần Anh Tuyến. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục 
Việt Nam. - 24 cm. - 30000đ. - 3300b 
 T.2. - 2023. - 136 tr. : minh hoạ   s558071 

 993. Thực hành và phát triển Tiếng Việt 4 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông năm 2018 / Nguyễn Thị Hạnh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 70000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 148 tr. : minh hoạ   s559369 

 994. Thực hành và phát triển Tiếng Việt 4 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông năm 2018 / Nguyễn Thị Hạnh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 70000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 148 tr. : minh hoạ   s559370 

 995. Tiếng Anh 1 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Nguyễn Quốc Tuấn 
(ch.b.), Nguyễn Thị Lan Anh... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 75 tr. : 
tranh màu ; 28 cm. - (Global success). - 52000đ. - 10000b   s558144 

 996. Tiếng Anh 1 - Macmillan Next Move : Pupil's book / Hoàng Tăng Đức (ch.b.), 
Nguyễn Mạnh Cường. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 55 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 78000đ. - 34000b   s558331 

 997. Tiếng Anh 1 - Macmillan Next Move : Workbook / Hoàng Tăng Đức (tổng ch.b.), 
Nguyễn Mạnh Cường. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 47 tr. : 
tranh vẽ ; 27 cm. - 70000đ. - 35000b   s558336 

 998. Tiếng Anh 2 - Macmillan Next Move : Pupil's book / Hoàng Tăng Đức (ch.b.), Phùng 
Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Thu Hoài. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 
2023. - 56 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 78000đ. - 33000b   s558332 

 999. Tiếng Anh 2 - Macmillan Next Move : Workbook / Hoàng Tăng Đức (tổng ch.b.), 
Phùng Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Thu Hoài. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ 
Chí Minh, 2023. - 49 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 70000đ. - 31500b   s558337 

 1000. Tiếng Anh 3 - Macmillan Next Move : Pupil's book / Hoàng Tăng Đức (ch.b.), 
Nguyễn Thị Thu Hoài, Hoàng Thuỳ Hương. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 
Minh, 2023. - 116 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 110000đ. - 19000b   s558333 

 1001. Tiếng Anh 3 - Macmillan Next Move : Workbook / Hoàng Tăng Đức (ch.b.), 
Nguyễn Thị Thu Hoài, Hoàng Thuỳ Dương. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 
Minh, 2023. - 90 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 79000đ. - 20000b   s558338 

 1002. Tiếng Anh 4 - Macmillan Next Move : Pupil's book / Hoàng Tăng Đức (ch.b.), Đặng 
Ngân Giang, Nguyễn Thị Thu Hoài. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 
2023. - 114 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 110000đ. - 31500b   s558334 

 1003. Tiếng Anh 4 - Macmillan Next Move : Workbook / Hoàng Tăng Đức (tổng ch.b.), 
Đặng Ngân Giang, Nguyễn Thị Thu Hoài. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 
Minh, 2023. - 89 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 79000đ. - 16300b   s558339 

 1004. Tiếng Hàn 3 / Trần Thị Hường (tổng ch.b.), Lưu Tuấn Anh (ch.b.), Trần Thị Thu 
Phượng, Nguyễn Thuỳ Dương. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 82000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 60 tr. : minh hoạ   s558130 

 1005. Tiếng Hàn 3 / Trần Thị Hường (tổng ch.b.), Lưu Tuấn Anh (ch.b.), Nguyễn Thị 
Phương Mai... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 83000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 67 tr. : minh hoạ   s558131 
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 1006. Tiếng Hoa = 华语 / Trần Tiêu (b.s.), Lưu Thành Nguyên, Nguyễn Quốc Siêu. - Tái 

bản lần thứ 26. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 21 cm. - 10500đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 Q.2. - 2023. - 68 tr. : bảng, tranh vẽ   s559048 

 1007. Tiếng Hoa = 华语 / Trần Tiêu (b.s.), Lưu Thành Nguyên, Nguyễn Quốc Siêu. - Tái 

bản lần thứ 19. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 21 cm. - 15000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 Q.9. - 2023. - 108 tr. : tranh vẽ   s559049 

 1008. Tiếng Nhật 3 / Ngô Minh Thuỷ (tổng ch.b.), Phạm Thị Thu Hà, Trần Kiều Huế... - 
H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 67000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 99 tr. : minh hoạ   s558132 

 1009. Tiếng Nhật 3 / Ngô Minh Thuỷ (tổng ch.b.), Phạm Thị Thu Hà, Trần Kiều Huế... - 
H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 69000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 111 tr. : minh hoạ   s558133 

 1010. Tiếng Nhật 4 / Ngô Minh Thuỷ (tổng ch.b.), Phạm Thị Thu Hà, Trần Kiều Huế... - 
H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 76000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 135 tr. : minh hoạ   s558134 

 1011. Tiếng Nhật 4 / Ngô Minh Thuỷ (tổng ch.b.), Phạm Thị Thu Hà, Trần Kiều Huế... - 
H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 71000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 111 tr. : minh hoạ   s558135 

 1012. Tiếng Việt 4 / Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (ch.b.), Vũ Thị Ân... - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 21000đ. - 153000b 
 T.2. - 2023. - 139 tr. : minh hoạ   s558152 

 1013. Tin học 4 / Quách Tất Kiên (tổng ch.b.), Phạm Thị Quỳnh Anh (ch.b.), Đỗ Minh 
Hoàng Đức... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 84 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 11000đ. - 258000b   s558226 

 1014. Toán 1 : Dành cho buổi học thứ hai / Vũ Văn Dương, Hoàng Mai Lê, Phùng Như 
Thuỵ. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 29000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 68 tr. : minh hoạ   s558218 

 1015. Toán 1 : Dành cho buổi học thứ hai / Nguyễn Áng, Hoàng Mai Lê, Phùng Như 
Thuỵ. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 29000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 68 tr. : minh hoạ   s558219 

 1016. Toán 4 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng... - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 19000đ. - 215000b 
 T.1. - 2023. - 131 tr. : hình vẽ, bảng   s558179 

 1017. Toán 4 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh Thị Xuân 
Dung... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 14000đ. - 318000b 
 T.1. - 2023. - 96 tr. : minh hoạ   s558180 

 1018. Toán 4 : Dành cho buổi học thứ hai / Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh Thị Xuân 
Dung, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân 
trời sáng tạo). - 24000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 48 tr. : minh hoạ   s559145 
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 1019. Toán 4 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh Thị Xuân 
Dung... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 12000đ. - 306000b 
 T.2. - 2023. - 88 tr. : minh hoạ   s558181 

 1020. Toán 4 : Dành cho buổi học thứ hai / Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh Thị Xuân 
Dung, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân 
trời sáng tạo). - 24000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 44 tr. : minh hoạ   s559146 

 1021. Tô màu công chúa - Cô bé Lọ Lem : Dành cho trẻ học mẫu giáo / Nguyễn Như 
Quỳnh b.s. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Cầu vồng). - 12000đ. - 
10000b   s559668 

 1022. Tô màu công chúa - Công chúa Bạch Tuyết : Dành cho trẻ học mẫu giáo / Nguyễn 
Như Quỳnh b.s. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s559667 

 1023. Tô màu công chúa - Công chúa Elsa : Dành cho trẻ học mẫu giáo / Nguyễn Như 
Quỳnh b.s. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Cầu vồng). - 12000đ. - 
10000b   s559666 

 1024. Tô màu công chúa - Công chúa Tóc Mây : Dành cho trẻ học mẫu giáo / Nguyễn 
Như Quỳnh b.s. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Cầu vồng). - 12000đ. 
- 10000b   s559669 

 1025. Tổng hợp Tiếng Anh tiểu học : Trọn bộ từ vựng, cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh tiểu 
học : Phiên bản 5.0 / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 30 tr. : bảng ; 25 cm. - (Học 
thông minh tinh trí não). - 160000đ. - 5000b   s557905 

 1026. Tổng ôn cấp tốc luyện thi đánh giá năng lực : X2 cơ hội đỗ đại học top đầu / Lê Bá 
Trần Phương (ch.b.), Phi Minh, Kim Cúc... - Xuất bản lần thứ 3 có sửa chữa, bổ sung. - H. : 
Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2023. - 319 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 225000đ. - 5000b   
s557584 

 1027. Trạng nguyên Địa lí : Đi khắp thế gian khám phá Việt Nam - vòng quanh Trái Đất 
/ Nguyễn Phú Thao, Bảo Phương, Song An. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 99 tr. : minh hoạ 
; 24 cm. - 68000đ. - 5000b   s558038 

 1028. Trần Cao Bội Ngọc. Tiếng Anh 4 - Family and friends : National edition : Teacher's 
guide / Trần Cao Bội Ngọc (ch.b.), Trương Văn Ánh. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 143 tr. 
: minh hoạ ; 30 cm. - 1500b   s559201 

 1029. Trần Phương. Vì sự nghiệp trồng người / Trần Phương. - H. : Tri thức, 2023. - 377 
tr. : ảnh ; 27 cm. - 250000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 273-377   s558323 

 1030. Trần Thị Lan Anh. Tiếng Anh 3 - English discovery : Teacher's book / Trần Thị 
Lan Anh (ch.b.), Cao Thuý Hồng. - H. : News Agency, 2023. - 235 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 
(Cánh buồm Education). - 160000đ. - 400b   s559477 

 1031. Trần Thị Lan Anh. Tiếng Anh 4 - English discovery : Teacher's book / Trần Thị 
Lan Anh (ch.b.), Cao Thuý Hồng. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 223 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 
(Cánh buồm Education). - 90000đ. - 1500b   s559478 

 1032. Trần Thị Minh Huế. Giáo trình Giáo dục hoà nhập cho trẻ mầm non / Trần Thị Minh 
Huế. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2022. - 155 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 180000đ. - 
200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Thái Nguyên. Trường Đại học Sư phạm. - Thư mục: tr.154   s558623 
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 1033. Trần Thị Minh Huế. Giáo trình Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non / Trần 
Thị Minh Huế, Vũ Thị Thuỷ. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2023. - 140 tr. : minh hoạ 
; 24 cm. - 150000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 108. - Phụ lục: tr. 109-140   s558624 

 1034. Trần Thị Minh Thành. Giáo trình Quản lí hành vi của trẻ khuyết tật trí tuệ / Trần 
Thị Minh Thành (ch.b.), Nguyễn Nữ Tâm An. - In lần thứ 5. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 
202 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 60000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 202   s558875 

 1035. Trần Văn Tuyên. 100 năm Trường Tiểu học Lê Xuân Lan - Hoằng Tiến xây dựng 
và phát triển (1923 - 2023) / Trần Văn Tuyên ch.b. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 215 
tr. : ảnh, bảng ; 27 cm. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoằng Hoá; Đảng uỷ - HĐND - UB MTTQ 
Việt Nam xã Hoằng Tiến   s558293 

 1036. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Xuân Nguyên - 60 năm xây dựng và 
phát triển (1963 - 2023) / B.s.: Đào Thị Châu, Lý Trần Tuấn, Chu Văn Hùng... - Thanh Hoá : 
Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 111 tr. : ảnh, bảng ; 26 cm. - 520b 
 Phụ lục: tr. 104-109   s558028 

 1037. Tuyển chọn 171 bài văn hay 4 : Bồi dưỡng học sinh giỏi văn : Theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Lê Thị Mỹ Trinh, Nguyễn 
Thị Hương Trầm. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 168 tr. ; 24 cm. - 82000đ. - 2000b   
s559530 

 1038. Tuyển chọn 400 bài tập Toán 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Trần Thị Kim Cương, Hồ Thị Thu Hường, Ngô 
Văn Nghi, Phạm Thị Yến. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 79 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
69000đ. - 5000b   s559462 

 1039. Tuyển chọn 400 bài tập Toán 4 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Trần Thị Kim Cương, Hồ Thị Thu Hường, Ngô 
Văn Nghi, Phạm Thị Yến. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 86 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
79000đ. - 5000b   s559463 

 1040. Tuyển chọn những bài văn miêu tả 3 : Sưu tầm và tuyển chọn / Tạ Đức Hiền, Ngô 
Thu Yến, Nguyễn Minh Hoà... - In lần thứ 8. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 119 tr. ; 
27 cm. - 55000đ. - 3000b   s559402 

 1041. Tuyển tập đề kiểm tra Tiếng Việt 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới; định hướng phát triển năng lực : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Lê Phương 
Liên, Lê Bá Cường, Dương Trần Bình. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. 
- 124 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 53000đ. - 1000b   s558755 

 1042. Tư duy tích cực : Học hỏi càng nhiều, càng dễ thành công / Trung tâm Nghiên cứu 
Tâm lí Tiểu Hoà b.s. ; Chíp Chíp dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2023. - 159 tr. : 
hình vẽ ; 24 cm. - (Kĩ năng xã hội cho học sinh tiểu học; T.5). - 86000đ. - 2000b   s559765 

 1043. Upgrade 1 : Tài liệu bổ trợ Tiếng Anh : Dành cho học sinh tiểu học theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trung tâm Ngoại ngữ BME b.s. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. 
- 56 p. : ill. ; 30 cm. - 1300 copies   s557704 

 1044. Upgrade 2 : Tài liệu bổ trợ Tiếng Anh : Dành cho học sinh tiểu học theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trung tâm Ngoại ngữ BME b.s. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. 
- 55 p. : ill. ; 30 cm. - 1100 copies   s557705 
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 1045. Upgrade 3 : Tài liệu bổ trợ Tiếng Anh : Dành cho học sinh tiểu học theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trung tâm Ngoại ngữ BME b.s. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. 
- 68 p. : ill. ; 30 cm. - 10000 copies   s557706 

 1046. Upgrade 4 : Tài liệu bổ trợ Tiếng Anh : Dành cho học sinh tiểu học theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trung tâm Ngoại ngữ BME b.s. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. 
- 96 p. : ill. ; 30 cm. - 10000 copies   s557707 

 1047. Ứng dụng dạy học tích hợp ở bậc tiểu học / Lê Thị Thanh Hà (ch.b.), Hoàng Thị 
Hoà, Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hằng. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 110 
tr. : bảng, tranh vẽ ; 21 cm. - 50000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 110   s558783 

 1048. Ứng dụng giáo dục STEAM trong giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật cấp mầm non / 
Trần Thị Minh Thành, Phan Thanh Long, Hoàng Thị Nho... - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 
199 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 200b 
 Thư mục: tr. 197-199   s559465 

 1049. Ứng dụng giáo dục STEM/STEAM trong giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật cấp 
tiểu học / Trần Thị Bích Ngọc, Phan Thị Hồ Điệp, Phan Thanh Long... - H. : Đại học Sư phạm, 
2023. - 199 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 200b 
 Thư mục: tr. 196-199   s559466 

 1050. Ứng xử ngoài xã hội : Học cách diễn đạt và ứng xử ở môi trường công cộng / Trung 
tâm Nghiên cứu Tâm lí trẻ em b.s. ; Minh Thu dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 150 tr. ; 24 cm. - 
(Kĩ năng xã hội cho học sinh tiểu học; T.9). - 86000đ. - 2000b   s559767 

 1051. Văn hoá học đường : Dành cho học sinh lớp 5 / Huỳnh Văn Sơn (ch.b.), Nguyễn 
Thị Lý, Đặng Thị Cẩm Hướng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 36 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 22000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s558115 

 1052. Võ Văn Lộc. Giáo dục so sánh / Võ Văn Lộc, Nguyễn Tiến Đạt. - Tái bản có chỉnh 
sửa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 175 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 120000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 120-172. - Thư mục trong chính văn   s559616 

 1053. Vở bài tập cơ bản và nâng cao Tiếng Việt lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Ngọc Huyền, Linh Hương. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 58000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 80 tr. : minh hoạ   s559368 

 1054. Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 4 (Bản 2) / Đinh Thị Kim Thoa (ch.b.), Phạm 
Thuỳ Liêm, Vũ Phương Liên... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 72 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. 
- (Chân trời sáng tạo). - 19000đ. - 11000b   s558085 

 1055. Vở bài tập Khoa học 4 / Vũ Văn Hùng (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Chi, Phan Thanh 
Hà... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 79 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 13000đ. - 105000b   s558094 

 1056. Vở bài tập Lịch sử và Địa lí 4 / Trần Thị Hà Giang, Nguyễn Thị Thu Thuỷ (ch.b.), 
Đặng Tiến Dung... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 99 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 16000đ. - 101000b   s559064 

 1057. Vở bài tập Tin học 4 / Hoàng Thị Mai (ch.b.), Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao 
Tùng. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 68 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 10000đ. - 90000b   s558093 



88 
 

 1058. Vở bài tập Toán 4 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương... - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 19000đ. - 25900b 
 T.2. - 2023. - 128 tr. : minh hoạ   s558075 

 1059. Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần môn Tiếng Việt lớp 5 / Nguyễn Thị Hướng, Trần 
Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Tuyến. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. 
- 24 cm. - (Sách dành cho học sinh lớp 5). - 26000đ. - 3000b 
 Q.1. - 2023. - 108 tr. : bảng   s557841 

 1060. Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần môn Toán lớp 5 / Nguyễn Thị Tuyến, Nguyễn Thị 
Hướng, Trần Thị Thanh Hương. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 24 
cm. - (Sách dành cho học sinh lớp 5). - 26000đ. - 3000b 
 Q.1. - 2023. - 76 tr. : hình vẽ, bảng   s557840 

 1061. Vở luyện từ và câu lớp 4 / Trần Thị Hiền Lương. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 17000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 55 tr. : minh hoạ   s558114 

 1062. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 1 : Dành cho học sinh tỉnh Trà Vinh / Lương Thanh Bình, 
Vương Văn Đại, Thạch Thanh Hiền... - Tái bản lần thứ 2, có chỉnh lí. - H. : Giáo dục Việt Nam. 
- 24 cm. - 17000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 36 tr.   s559097 

 1063. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 2 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới / 
Phạm Văn Công. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 36 tr.   s558739 

 1064. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 2 : Dành cho học sinh tỉnh Trà Vinh / Lương Thanh Bình, 
Vương Văn Đại, Thạch Thanh Hiền... - Tái bản lần thứ 3, có chỉnh lí. - H. : Giáo dục Việt Nam. 
- 24 cm. - 17000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 36 tr.   s559098 

 1065. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 3 : Dành cho học sinh tỉnh Bạc Liêu / Nguyễn Bá Long 
(ch.b.), Hứa Xướng Tín, Nguyễn Xuân Hoàng. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 
24 cm. - 17000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 40 tr.   s559095 

 1066. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 3 : Dành cho học sinh tỉnh Trà Vinh / Lương Thanh Bình, 
Vương Văn Đại, Thạch Thanh Hiền... - Tái bản lần thứ 2, có chỉnh lí. - H. : Giáo dục Việt Nam. 
- 24 cm. - 17000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 36 tr.   s559099 

 1067. Vở luyện viết chữ lớp 4 / Trần Hải Dương, Phan Thị Bình An, Nguyễn Lê Nhân, 
Lê Thị Kim Phượng. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 17000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 40 tr.   s558112 

 1068. Vở luyện viết chữ lớp 4 / Trần Hải Dương, Phan Thị Bình An, Nguyễn Lê Nhân, 
Lê Thị Kim Phượng. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 17000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 39 tr.   s558113 

 1069. Vở tập viết 1 : Dành cho học sinh tỉnh Đồng Tháp / Minh Quân, Thuý An, Kim 
Oanh. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 18000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 40 tr.   s559083 

 1070. Vở tập viết 1 : Dành cho học sinh tỉnh Đồng Tháp / Minh Quân, Thuý An, Kim 
Oanh. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 18000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 40 tr.   s559084 
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 1071. Vở tập viết 2 : Dành cho học sinh tỉnh Đồng Tháp / Minh Quân, Thuý An, Kim 
Oanh. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 18000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 40 tr.   s559085 

 1072. Vở tập viết 2 : Dành cho học sinh tỉnh Đồng Tháp / Minh Quân, Thuý An, Kim 
Oanh. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 18000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 40 tr.   s559086 

 1073. Vở tập viết 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Mai Nhị Hà, Lê Ngọc 
Điệp, Huỳnh Thị Cẩm Linh. - Tái bản lần thứ 2, có chỉnh lí. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. 
- 20000đ. - 20000b 
 T.2. - 2023. - 60 tr.   s559078 

 1074. Vở tập viết 3 : Dành cho học sinh tỉnh Đồng Tháp / Minh Quân, Thuý An, Kim 
Oanh. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 18000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 40 tr.   s559087 

 1075. Vở tập viết 3 : Dành cho học sinh tỉnh Đồng Tháp / Minh Quân, Thuý An, Kim 
Oanh. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 18000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 40 tr.   s559088 

 1076. Vở tập viết chữ hoa : Luyện viết theo mẫu chữ mới : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Lê 
Tuệ Minh, Lê Thu Ngọc. - In lần thứ 9. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 23 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Bé 
vào lớp Một). - 11000đ. - 10000b   s559626 

 1077. Vở tập viết giúp bé tự tin vào lớp 1 / Nguyễn Đức Đồng. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24 cm. - (Vì sự nghiệp giáo dục). - 19000đ. - 5000b 
 Q.1. - 2023. - 36 tr.   s558737 

 1078. Vở tập viết giúp bé tự tin vào lớp 1 / Nguyễn Đức Đồng. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24 cm. - (Vì sự nghiệp giáo dục). - 19000đ. - 5000b 
 Q.2. - 2023. - 36 tr.   s558738 

 1079. Vở tập viết Tiếng Anh 1 / An Thị Thu Hà, Trần Nguyễn Phương Thuỳ. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2023. - 48 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Global success). - 30000đ. - 3000b   s558139 

 1080. Vở thực hành Tiếng Việt 4 / Nguyễn Văn Tùng (ch.b.), Phạm Thị Kim Oanh, 
Nguyễn Thị Thu Trang, Võ Thanh Hà. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 38000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 88 tr. : minh hoạ   s558148 

 1081. Vở thực hành Tiếng Việt 4 / Nguyễn Văn Tùng (ch.b.), Phạm Thị Kim Oanh, 
Nguyễn Thị Thu Trang, Võ Thanh Hà. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 38000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 84 tr. : minh hoạ   s558149 

 1082. Vở thực hành Tiếng Việt nâng cao 4 / Lê Phương Nga (ch.b.), Hoàng Minh Ngọc. 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 87 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 40000đ. - 3000b   s559182 

 1083. Vở thực hành Toán 1 / Khúc Thành Chính, Trần Quang Vinh (ch.b.), Đinh Thị Xuân 
Dung... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). 
- 25000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 59 tr. : hình vẽ   s559156 

 1084. Vở thực hành Toán 1 : Theo hướng phát triển năng lực - Bộ sách Chân trời sáng tạo 
/ Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh Thị Xuân Dung, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan. - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 25000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 56 tr. : hình vẽ, bảng   s558207 
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 1085. Vở thực hành Toán 1 / Khúc Thành Chính, Trần Quang Vinh (ch.b.), Đinh Thị Xuân 
Dung... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). 
- 25000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 55 tr. : hình vẽ, bảng   s559157 

 1086. Vở thực hành Toán 1 : Theo hướng phát triển năng lực - Bộ sách Chân trời sáng tạo 
/ Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh Thị Xuân Dung, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan. - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 25000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 56 tr. : hình vẽ, bảng   s558208 

 1087. Vở thực hành Toán 2 / Khúc Thành Chính, Trần Quang Vinh (ch.b.), Đinh Thị Xuân 
Dung... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). 
- 40000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 116 tr. : minh hoạ   s559158 

 1088. Vở thực hành Toán 2 : Theo hướng phát triển năng lực - Bộ sách Chân trời sáng tạo 
/ Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh Thị Xuân Dung, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan. - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 40000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 108 tr. : hình vẽ, bảng   s558209 

 1089. Vở thực hành Toán 2 / Khúc Thành Chính, Trần Quang Vinh (ch.b.), Đinh Thị Xuân 
Dung... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 40000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 92 tr. : minh hoạ   s559159 

 1090. Vở thực hành Toán 2 : Theo hướng phát triển năng lực - Bộ sách Chân trời sáng tạo 
/ Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh Thị Xuân Dung, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan. - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 40000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 96 tr. : hình vẽ, bảng   s558210 

 1091. Vở thực hành Toán 4 / Khúc Thành Chính, Trần Quang Vinh (ch.b.), Đinh Thị Xuân 
Dung... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 46000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 108 tr. : minh hoạ   s559160 

 1092. Vở thực hành Toán 4 / Khúc Thành Chính, Trần Quang Vinh (ch.b.), Đinh Thị Xuân 
Dung... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 38000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 88 tr. : minh hoạ   s559161 

 1093. Vui cùng hoạ sĩ nhí - Chủ đề Bé tập làm Toán : Biên soạn theo Chương trình Giáo 
dục mầm non mới / Nguyễn Ngô Đình Thắng. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 15 tr. : hình vẽ ; Trọn bộ 
8 cuốn. - 24 cm. - 10000đ. - 10000b   s559674 

 1094. Vui cùng hoạ sĩ nhí - Chủ đề Dụng cụ học tập : Biên soạn theo Chương trình Giáo 
dục mầm non mới / Nguyễn Ngô Đình Thắng. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 15 tr. : hình vẽ ; Trọn bộ 
8 cuốn. - 24 cm. - 10000đ. - 10000b   s559675 

 1095. Vui cùng hoạ sĩ nhí - Chủ đề Động vật dưới nước : Biên soạn theo Chương trình 
Giáo dục mầm non mới / Nguyễn Ngô Đình Thắng. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 16 tr. : hình vẽ ; 
Trọn bộ 8 cuốn. - 24 cm. - 80000đ. - 10000b   s559677 

 1096. Vui cùng hoạ sĩ nhí - Chủ đề Động vật trên cạn : Biên soạn theo Chương trình Giáo 
dục mầm non mới / Nguyễn Ngô Đình Thắng. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 16 tr. : hình vẽ ; Trọn bộ 
8 cuốn. - 24 cm. - 50000đ. - 10000b   s559676 

 1097. Vui cùng hoạ sĩ nhí - Chủ đề Giao thông : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục 
mầm non mới / Nguyễn Ngô Đình Thắng. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 16 tr. : hình vẽ ; Trọn bộ 8 
cuốn. - 24 cm. - 80000đ. - 10000b   s559679 
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 1098. Vui cùng hoạ sĩ nhí - Chủ đề Kỹ năng sống : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục 
mầm non mới / Nguyễn Ngô Đình Thắng. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 16 tr. : hình vẽ ; Trọn bộ 8 
cuốn. - 24 cm. - 80000đ. - 10000b   s559678 

 1099. Vui cùng hoạ sĩ nhí - Chủ đề Nghề nghiệp : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục 
mầm non mới / Nguyễn Ngô Đình Thắng. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; Trọn bộ 8 
cuốn. - 24 cm. - 80000đ. - 10000b   s559681 

 1100. Vui cùng hoạ sĩ nhí - Chủ đề Trái cây : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm 
non mới / Nguyễn Ngô Đình Thắng. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 16 tr. : hình vẽ ; Trọn bộ 8 cuốn. - 
24 cm. - 80000đ. - 10000b   s559680 

 1101. Vui học chính tả 2 / Nguyễn Hoàng Ly, Trần Thị Quỳnh Nga, Khuê Hân... - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 35000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 68 tr. : hình vẽ, bảng   s559236 

 1102. Vui học chính tả 2 / Nguyễn Hoàng Ly, Trần Thị Quỳnh Nga, Khuê Hân... - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 35000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 64 tr. : hình vẽ, bảng   s559237 

 1103. Vui học Tiếng Việt 4 : Dành cho buổi thứ hai / Nguyễn Hoàng Ly, Đặng Tú, Trần 
Thị Quỳnh Nga... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 35000đ. 
- 3000b 
 T.1. - 2023. - 68 tr. : minh hoạ   s558153 

 1104. Vui học Tiếng Việt 4 : Dành cho buổi thứ hai / Nguyễn Hoàng Ly, Đặng Tú, Trần 
Thị Quỳnh Nga... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 35000đ. 
- 3000b 
 T.2. - 2023. - 68 tr. : minh hoạ   s558154 

 1105. Vui học Toán 4 : Dành cho buổi học thứ hai / Huỳnh Thị Kim Trang, Nguyễn Đức 
Mạnh, Trần Ngọc Lan... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 
40000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 84 tr. : minh hoạ   s558216 

 1106. Vui học Toán 4 : Dành cho buổi thứ hai / Huỳnh Thị Kim Trang, Nguyễn Đức 
Mạnh, Trần Ngọc Lan... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 
40000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 84 tr. : minh hoạ   s558217 

THƯƠNG MẠI, CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG VÀ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 1107. 30 năm VLA (1993 - 2023). - H. : Giao thông vận tải, 2023. - 411 tr. : minh hoạ ; 
21 cm. - 350000đ. - 1000b 
 Đầu bìa sách ghi: Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam   s558933 

 1108. Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh logistics cấp tỉnh (LCI) Việt Nam năm 2022. - 
H. : Giao thông vận tải, 2023. - 59 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 100b 
 Đầu bìa sách ghi: Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam. - Phụ lục: tr. 59   
s559442 

 1109. Báo cáo huy động nguồn lực tài chính mới cho các dự án cơ sở hạ tầng tại Việt 
Nam. - H. : Công Thương, 2023. - 45 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 105b 
 ĐTTS ghi: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam... - Phụ lục: tr. 41-45   
s557985 
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 1110. Đối thoại với Viettel. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 361 tr. ; 23 cm. - 416b 
 ĐTTS ghi: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội   s558706 

 1111. Hệ thống giao thông ở Thừa Thiên Huế từ thế kỷ XIX đến nay / Phan Tiến Dũng 
(ch.b.), Phan Thanh Hải, Võ Vinh Quang... - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2023. - 297 tr. : minh hoạ 
; 24 cm. - 173000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế. - Thư mục trong chính văn   
s558941 

 1112. Nguyễn Mạnh Hùng. Ngành Thông tin và Truyền thông: Tầm nhìn, sứ mệnh, khát 
vọng / Nguyễn Mạnh Hùng. - H. : Thông tin và Truyền thông. - 24 cm. - 2500b 
 Q.1. - 2023. - 300 tr.   s558766 

 1113. Nguyễn Văn Dững. Truyền thông - Lý thuyết và kỹ năng cơ bản / Nguyễn Văn 
Dững (ch.b.), Đỗ Thị Thu Hằng. - In lần thứ 3. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 369 
tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 115000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền. - Thư mục: tr. 363-369   s558785 

 1114. Thoả thuận xanh EU và xuất khẩu của Việt Nam : Trường hợp của ngành Nông sản, 
Thực phẩm và Dệt may. - H. : Công Thương, 2023. - 90 tr. : biểu đồ ; 26 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm WTO và Hội nhập Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam...   s557987 

 1115. Trần Lâm. Cất cánh trên sàn thương mại điện tử / Trần Lâm. - H. : Thế giới, 2023. 
- 265 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 199000đ. - 5000b   s558526 

PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 1116. A Jar. Lời nói vần Bahnar ở Kon Tum = Nơ̆r pơma pơtih Bahnar tơ Kon Tum / S.t., 
b.s.: A Jar, Nguyễn Tiến Dũng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 295 tr. ; 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. - Phụ lục: tr. 292-293   
s558416 

 1117. A Jar. Thần núi thử thách Giông, Giơ̆ : Hơmon Bahnar / S.t., b.s.: A Jar, Nguyễn 
Tiến Dũng ; A Jar phiên âm, dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 655 tr. ; 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam   s558405 

 1118. Agnis, Zoya. Những sinh vật huyền thoại -Thế giới bí ẩn của loài rồng : Dành cho 
lứa tuổi 6+ / Zoya Agnis, Alexander Utkin ; Hà Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 
59 tr. : tranh vẽ ; 26 cm. - 90000đ. - 2000b   s559814 

 1119. Anh em Glang Mam : Hơmon Bahnar / Võ Quang Trọng tuyển chọn, giới thiệu ; 
S.t.: Võ Quang Trọng... ; A Jar dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 559 tr. ; 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam   s558410 

 1120. Chiều Xuân. Tết trong tim mình - Xin chào Tết ơi! : Dành cho mọi em bé yêu mến 
Tết / Chiều Xuân ; Minh hoạ: Thanh Phan... - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 33 tr. : tranh màu ; 25 
cm. - 99000đ. - 5000b   s557890 

 1121. Cô bé Lọ Lem và những truyện cổ tích kinh điển khác : 6 câu chuyện kinh điển để 
sẻ chia và trân trọng : Truyện tranh / Tranh, lời: Diane Le Feyer ; Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ 
thuật, 2023. - 48 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (5 phút đọc truyện cùng con yêu). - 79000đ. - 3000b   
s558928 
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 1122. Cô bé quàng khăn đỏ : Truyện tranh / Lời: Stefania Leonardi Hartley ; Minh hoạ: 
Maria Rita Gentili ; Thuỳ An dịch ; Quý Thao h.đ. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 
28 cm. - (Ngày xửa ngày xưa...). - 75000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Italia: Cappuccetto Rosso   s559512 

 1123. Dăm Duông cứu nàng Bar Mă : H'muan Xơ Đăng / Võ Quang Trọng tuyển chọn, 
giới thiệu ; A Jar phiên âm, dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
 Q.1. - 2022. - 431 tr.   s558414 

 1124. Dân ca nghi lễ nông nghiệp của người Ê Đê / Tuyển chọn, giới thiệu: Trương Bi, 
Vũ Dũng ; Trương Bi s.t. ; Y Wơn Knah phiên âm, dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 439 
tr. ; 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam   s558413 

 1125. Duy Đăng. Phong tục nghi thức cúng tế và các bài văn khấn / Duy Đăng b.s. - Thanh 
Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 127 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 60000đ. - 1500b   s558017 

 1126. Đồng dao cho em - Dung dăng dung dẻ / Khánh Linh tuyển chọn ; Minh hoạ: Vy 
Thuỷ. - H. : Văn học, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 22000đ. - 5000b   s559577 

 1127. Đồng dao cho em - Kéo cưa lừa xẻ / Khánh Linh tuyển chọn ; Minh hoạ: Vy Thuỷ. 
- H. : Văn học, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 22000đ. - 5000b   s559574 

 1128. Đồng dao cho em - Nu na nu nống / Khánh Linh tuyển chọn ; Minh hoạ: Vy Thuỷ. 
- H. : Văn học, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 22000đ. - 5000b   s559575 

 1129. Đồng dao cho em - Rồng rắn lên mây / Khánh Linh tuyển chọn ; Minh hoạ: Vy 
Thuỷ. - H. : Văn học, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 22000đ. - 5000b   s559576 

 1130. Đồng dao cho em - Tập tầm vông / Khánh Linh tuyển chọn ; Minh hoạ: Vy Thuỷ. - 
H. : Văn học, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 22000đ. - 5000b   s559578 

 1131. Đồng dao và trò chơi dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc / Đặng Thị 
Oanh, Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nhung... - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2022. - 194 
tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Đại học Thái Nguyên. Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai. - Thư 
mục: tr. 192-194   s558628 

 1132. Epic. Các vị thần linh khắp thế gian : Dành cho lứa tuổi 8+ / Epic b.s. ; Minh hoạ: 
Tú Ngô. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2023. - 235 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 79000đ. - 
2000b   s559739 

 1133. Fairy tales without borders 2 / Nguyen Dinh Bach, Nguyen Ngoc Ngan Ha, Nguyen 
Phuong Nam... ; Transl.: Young Scholars Vietnam ; Proofreader: Ngũ Tô Duy. - H. : Thế giới, 
2023. - 123 p. : col. pic. ; 21 cm. - 240000đ. - 1000 copies   s557620 

 1134. Giông leo mía thần : Hơmon Bahnar / Võ Quang Trọng tuyển chọn, giới thiệu, s.t. 
; Phiên âm, dịch: Y Tưr, Y Kiưch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 599 tr. ; 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam   s558407 

 1135. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Mo Mường và những hình thức nghi lễ tín ngưỡng tương 
đồng trên thế giới 2023 / Lê Hồng Lý, Bùi Huy Vọng, Bùi Hồng Nhi... ; B.s.: Phạm Minh 
Hương, Nguyễn Thuỷ Tiên. - H. : Lao động, 2023. - 401 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Âm nhạc; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình. - Thư mục 
trong chính văn   s557847 
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 1136. Lễ hội Chử Đồng Tử - Tiên Dung, nguồn lực văn hoá để phát triển du lịch : Thực 
hiện nhiệm vụ khoa học "Nghiên cứu đề xuất bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội Chử Đồng Tử - 
Tiên Dung với phát triển du lịch" / Đặng Văn Bài, Nguyễn Thị Hiền, Đào Mạnh Huân... ; Ch.b.: 
Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Thu Hường. - H. : Thông tấn, 2023. - 201 tr. : ảnh màu ; 
24 cm. - 240b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s559601 

 1137. Lịch sử ẩm thực Ý bằng tranh : Từ mì sợi dẹt tagliatelle đến bánh tiramisù / Học 
viện Ẩm thực Ý ; Minh hoạ: Federico Pietrobon ; Lời thoại: Marco Madoglio. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 197 tr. : tranh màu ; 30 cm. - 500b 
 Tên sách tiếng Italia: Storia della cucina italiana a fumetti   s558348 

 1138. Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn / Trí Việt b.s. - H. : Văn học, 2023. - 31 tr. : tranh 
màu ; 25 cm. - (Truyện cổ tích kinh điển thế giới hay nhất). - 22000đ. - 5000b   s559579 

 1139. Nàng tiên cá / Trí Việt b.s. - H. : Văn học, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 
(Truyện cổ tích kinh điển thế giới hay nhất). - 22000đ. - 5000b   s559581 

 1140. Năm hũ vàng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Lê Chi ; Tranh: 
Cẩm Anh Ng. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2023. - 19 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Cổ tích 
Việt Nam cho bé). - 20000đ. - 2000b   s559820 

 1141. Ngô Đức Thịnh. Tín ngưỡng lễ hội cổ truyền ở Việt Nam / Ngô Đức Thịnh ch.b. - 
H. : Tri thức, 2023. - 414 tr. ; 24 cm. - 249000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 408-412   s557859 

 1142. Ngô Đức Thịnh. Trang phục cổ truyền các dân tộc Việt Nam / Ngô Đức Thịnh. - H. 
: Tri thức, 2023. - 318 tr. : ảnh ; 21 cm. - 160000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 311-313   s557850 

 1143. Nguyễn Tiến Dũng. Giông, Giơ̆ bán ghè thần Rang Blo : Hơmon Bahnar / Nguyễn 
Tiến Dũng s.t., b.s. ; A Jar phiên âm, dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 631 tr. ; 21 cm. - 
2000b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam   s558406 

 1144. Nguyễn Văn Huyên. Hội hè lễ Tết của người Việt / Nguyễn Văn Huyên ; Dịch: Đỗ 
Trọng Quang, Trần Đỉnh. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2023. - 420 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 168000đ. 
- 1500b 
 Phụ lục: tr. 237-241   s558573 

 1145. Nhà giáo - Nhà nghiên cứu Văn hoá dân gian Chu Xuân Diên / Chu Xuân Diên, 
Nguyễn Xuân Kính, Trần Nho Thìn... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 
2023. - 511 tr. : ảnh ; 24 cm. - 200000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn. - Thư mục trong chính văn   s559545 

 1146. Ông lão đánh cá và con cá vàng / Trí Việt b.s. - H. : Văn học, 2023. - 31 tr. : tranh 
màu ; 25 cm. - (Truyện cổ tích kinh điển thế giới hay nhất). - 22000đ. - 5000b   s559580 

 1147. Quạ và công : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Lê Chi ; Tranh: 
Tomano Nguyễn. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2023. - 19 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Cổ 
tích Việt Nam cho bé). - 20000đ. - 2000b   s559821 

 1148. Seraphini, Temisa. Những sinh vật huyền thoại - Thế giới bí ẩn của kì lân : Dành 
cho lứa tuổi 6+ / Temisa Seraphini, Sophie Robin ; Hà Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 
2023. - 54 tr. : tranh vẽ ; 26 cm. - 90000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The secret lives of Unicorns   s559815 
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 1149. Tân Việt. Tập văn cúng gia tiên / Tân Việt s.t., lược dịch, b.s. - In lần thứ 34. - H. : 
Văn hoá dân tộc, 2023. - 104 tr. ; 27 cm. - 45000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 67-101   s559385 

 1150. Thạch Sene. Chùa và những phong tục tập quán của người Khmer Nam Bộ / Thạch 
Sene. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 133 tr. : ảnh ; 21 cm. - 120000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 116. - Phụ lục: tr. 117-133   s558463 

 1151. Tiếng chiêng vang lên từ Bon Tiăng : Ot ndrong M'Nông / Tuyển chọn, giới thiệu: 
Trương Bi, Vũ Dũng ; Trương Bi s.t. ; Điểu Kâu phiên âm, dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. 
- 527 tr. ; 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam   s558408 

 1152. Tiếng sáo thần kì : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Lê Chi ; Tranh: 
Cloud Pillow. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 19 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Cổ tích 
Việt Nam cho bé). - 20000đ. - 2000b   s559822 

 1153. Toan Ánh. Bó hoa Bắc Việt - Thú vui tao nhã / Toan Ánh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2023. - 374 tr. ; 23 cm. - (Nếp cũ). - 200000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Văn Toán   s558651 

 1154. Toan Ánh. Hương nước hồn quê / Toan Ánh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. 
- 451 tr. ; 23 cm. - (Nếp cũ). - 230000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Văn Toán   s558652 

 1155. Tola, Anuk. Những sinh vật huyền thoại - Thế giới bí ẩn của người cá : Dành cho 
lứa tuổi 6+ / Anuk Tola, Anja Sušanj ; Hà Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 59 tr. : 
tranh màu ; 26 cm. - 90000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The secret lives of Mermaids   s559816 

 1156. Tô Hồng Vân. Những ngày Tết ta : Dành cho lứa tuổi 8+ / Tô Hồng Vân ; Minh 
hoạ: Hoài Phương... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2023. - 81 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 
90000đ. - 2000b   s559779 

 1157. Tô Hồng Vân. Những ngày Tết Tây : Dành cho lứa tuổi 8+ / Tô Hồng Vân ; Minh 
hoạ: Hoài Phương... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2023. - 83 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 
90000đ. - 2000b   s559780 

 1158. Trần Tuấn Khanh. Trò chơi dân gian người lớn của các tộc người ở Việt Nam / Trần 
Tuấn Khanh s.t., b.s. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 275 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 150000đ. 
- 150b 
 Thư mục: tr. 268-270   s558962 

 1159. Truyện cổ Giáng sinh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Kể lại: Thiên Thanh, Sỹ Hiếu 
; Minh hoạ: Văn Huyền Thu. - H. : Kim Đồng, 2023. - 54 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 70000đ. - 
2000b   s559808 

 1160. Truyện cổ Grimm : Truyện dành cho trẻ từ 3 tuổi / Kể lại: Stefania Leonardi Hartley 
; Diệu Hương dịch ; Quý Thao h.đ. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 122 tr. : tranh màu ; 28 cm. - (Tủ 
sách Vàng cho con). - 150000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The most beautiful Grimm's tales   s559511 

 1161. Truyện dân gian Mông Cổ : Dành cho lứa tuổi 6+ / Minh hoạ: Sukhbaatar 
Saruulbilegt. - H. : Kim Đồng, 2023. - 54 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 500b   s559775 

 1162. Truyện kể về những thói quen tốt / Hoàng Thuý tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2023. 
- 239 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 68000đ. - 3000b   s557927 
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 1163. Truyện kể về sự thông minh tài trí / Dương Phong tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 
2023. - 227 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 68000đ. - 3000b 
 Thư mục đầu chính văn   s557926 

 1164. Truyện kể về tính hài hước, dí dỏm / Quang Lân s.t., tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 
2023. - 207 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 72000đ. - 3000b   s557928 

 1165. Truyện ngụ ngôn Aesop : Truyện tranh : Truyện dành cho trẻ từ 5 tuổi / Kể lại: 
Stefania Leonardi Harley ; Dịch: Việt Dung, Thu Nga ; Quý Thao h.đ. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 
124 tr. : tranh màu ; 28 cm. - (Tủ sách Vàng cho con). - 150000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The most beautiful Aesop's fables   s559492 

 1166. Văn nghệ dân gian Bắc Giang / Dương Thị Ánh, Phùng Thị Mai Anh, Nguyễn Xuân 
Cần... - H. : Mỹ thuật. - 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Hội Văn học nghệ thuật Bắc Giang 
 T.9. - 2023. - 296 tr.   s558916 

 1167. Võ Quang Trọng. Dăm Duông bị bắt làm tôi tớ : H'muan Xơ Đăng / Võ Quang 
Trọng b.s., tuyển chọn, giới thiệu ; S.t.: Võ Quang Trọng, Lưu Danh Doanh ; A Jar phiên âm, 
dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 599 tr. ; 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam   s558409 

 1168. Vũ Quang Dũng. Truyền thuyết về địa danh Việt Nam / Vũ Quang Dũng s.t., b.s. - 
H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
 Q.2. - 2022. - 471 tr.   s558411 

 1169. Vũ Quang Dũng. Truyền thuyết về địa danh Việt Nam / Vũ Quang Dũng s.t., b.s. - 
H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
 Q.4. - 2022. - 487 tr.   s558412 

NGÔN NGỮ 

 1170. Aish, Fiona. Listening for IELTS / Fiona Aish, Jo Tomlinson. - Tái bản. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 160 p. : ill. ; 25 cm. - (Collins. English 
for exams). - 188000đ. - 10000 copies   s557676 

 1171. April Atelier Seed 1 B2 : Practice book. - H. : Lao động, 2023. - 55 p. : pic. ; 28 cm. 
- (Apax Leaders). - 80000đ. - 500 copies   s557734 

 1172. April Atelier Seed 2 B2 : Practice book. - H. : Lao động, 2023. - 55 p. : pic. ; 28 cm. 
- (Apax Leaders). - 80000đ. - 500 copies   s557735 

 1173. April Atelier Seedbed 2 B2 : Practice book. - H. : Lao động, 2023. - 57 p. : pic., tab. 
; 28 cm. - (Apax Leaders). - 85000đ. - 500 copies   s557738 

 1174. April Atelier Sprout 1 B2 : Practice book. - H. : Lao động, 2023. - 55 p. : pic. ; 28 
cm. - (Apax Leaders). - 80000đ. - 500 copies   s557736 

 1175. April Atelier Sprout 3 B2 : Practice book. - H. : Lao động, 2023. - 55 p. : pic., tab. 
; 28 cm. - (Apax Leaders). - 80000đ. - 500 copies   s557737 

 1176. April Gallery : Enjoy the show! The place where you live. - H. : Lao động, 2023. - 
33 p. : pic. ; 28 cm. - (Apax Leaders). - 90000đ. - 500 copies   s557741 
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 1177. April Gallery : How we communicate. Dark moon, shining moon. - H. : Lao động, 
2023. - 33 p. : fig., tab. ; 25 cm. - (Apax Leaders). - 80000đ. - 500 copies   s557668 

 1178. April Gallery Seed 2 B2 : The seasons. In the wind. - H. : Lao động, 2023. - 33 p. : 
pic. ; 28 cm. - (Apax Leaders). - 80000đ. - 500 copies   s557742 

 1179. April Gallery Seedbed 2 B2. - H. : Lao động, 2023. - 39 p. : pic. ; 28 cm. - (Apax 
Leaders). - 90000đ. - 500 copies   s557744 

 1180. April Gallery Sprout 1 B2 : The best deal. Into the light. - H. : Lao động, 2023. - 33 
p. : pic. ; 28 cm. - (Apax Leaders). - 80000đ. - 500 copies   s557743 

 1181. April Matière Seed 2 B2 : Chunk book. - H. : Lao động, 2023. - 51 p. : fig., tab. ; 
24 cm. - (Apax Leaders). - 20000đ. - 500 copies   s557665 

 1182. April Matière Sprout 1 B2 : Chunk book. - H. : Lao động, 2023. - 51 p. : fig., tab. ; 
24 cm. - (Apax Leaders). - 20000đ. - 500 copies   s557664 

 1183. April Palette Seed 1 B2 : Expression book. - H. : Lao động, 2023. - 35 p. : ill. ; 28 
cm. - (Apax Leaders). - 70000đ. - 500 copies   s557739 

 1184. April Palette Seed 2 B2 : Expression book. - H. : Lao động, 2023. - 35 p. : pic ; 28 
cm. - (Apax Leaders). - 70000đ. - 500 copies   s557740 

 1185. Bài kiểm tra Tiếng Anh lớp 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Vũ 
Vạn Xuân, Võ Hồ Minh Trinh, Cao Hồng Phát... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 124 tr. : 
bảng ; 24 cm. - 39000đ. - 5000b   s559057 

 1186. Bài kiểm tra Tiếng Anh lớp 10 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Vũ 
Vạn Xuân, Võ Hồ Minh Trinh, Cao Hồng Phát, Minh Châu. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 
152 tr. : bảng ; 24 cm. - 45000đ. - 5000b   s559058 

 1187. Bài kiểm tra Tiếng Anh lớp 11 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Vũ 
Vạn Xuân, Võ Hồ Minh Trinh, Cao Hồng Phát... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 144 tr. : 
bảng ; 24 cm. - 45000đ. - 5000b   s559059 

 1188. Bài tập phát triển năng lực Tiếng Anh 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Thị Chi (ch.b.), Nguyễn Hữu Cương. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 27 cm. - 35000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 87 tr. : minh hoạ   s558141 

 1189. Bài tập phát triển năng lực Tiếng Anh 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Thị Chi (ch.b.), Nguyễn Hữu Cương. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 27 cm. - 35000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 87 tr. : minh hoạ   s558142 

 1190. Bài tập phát triển năng lực Tiếng Anh 10 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Hoàng Thị Xuân Hoa (ch.b.), Hoàng Hải Anh, Phạm Lan Anh... - Tái bản lần thứ 1. - H. 
: Giáo dục Việt Nam, 2023. - 119 tr. : bảng ; 27 cm. - 49000đ. - 3000b   s559200 

 1191. Bài tập thực hành Tiếng Anh 6 : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 6 Global Success - 
Không đáp án / Mai Lan Hương, Nguyễn Thị Thanh Tâm. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 
116 tr. : bảng ; 27 cm. - 52000đ. - 5000b   s559451 

 1192. Bài tập thực hành Tiếng Anh 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần 
Đình Nguyễn Lữ, Chung Thế Quang, Huỳnh Kim Ngân, Bùi Đặng Bích Ngọc. - Tái bản lần 
thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 124 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 56000đ. - 3000b   s559199 
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 1193. Bài tập thực hành Tiếng Anh 8 : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 8 Global Success : Có 
đáp án / Mai Lan Hương, Phạm Văn Luận. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 176 tr. : ảnh ; 
27 cm. - 79000đ. - 2000b   s559452 

 1194. Bài tập thực hành Tiếng Anh 10 : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 10 - Global Success 
: Không đáp án / Mai Lan Hương, Phạm Văn Luận. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 176 tr. 
: bảng ; 27 cm. - 85000đ. - 3000b   s559453 

 1195. Bài tập Tiếng Anh 6 : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 6 - Global Success : Có đáp án / 
Mai Lan Hương, Hà Thanh Uyên. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng. - 27 cm. - 45000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 99 tr. : minh hoạ   s559450 

 1196. Bài tập Tiếng Anh 8 : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 8... / Nguyễn Hoàng Thanh Ly, 
Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Minh Luận. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 142 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 75000đ. - 1500b   s559355 

 1197. Bé vui học Tiếng Anh cùng sticker - Bảng chữ cái = Alphabet : Vừa học vừa chơi, 
phát triển trí não / Hyeonju Park ; Minh hoạ: Juhee Shin ; Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. 
- 12 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 55000đ. - 2000b   s559509 

 1198. Bé vui học Tiếng Anh cùng sticker - Một ngày của tớ = My day : Vừa học vừa chơi, 
phát triển trí não / Hyeonju Park ; Minh hoạ: Juhee Shin ; Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. 
- 12 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 55000đ. - 2000b   s559510 

 1199. Bé vui học Tiếng Anh cùng sticker - Những từ vựng đầu tiên = First words : Vừa 
học vừa chơi, phát triển trí não / Hyeonju Park ; Minh hoạ: Juhee Shin ; Bích Lộc dịch. - H. : 
Mỹ thuật, 2023. - 12 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 55000đ. - 2000b   s559506 

 1200. Bé vui học Tiếng Anh cùng sticker - Số đếm & màu sắc = Numbers & colors : Vừa 
học vừa chơi, phát triển trí não / Hyeonju Park ; Minh hoạ: Juhee Shin ; Bích Lộc dịch. - H. : 
Mỹ thuật, 2023. - 12 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 55000đ. - 2000b   s559507 

 1201. Bé vui học Tiếng Anh cùng sticker - Trong vườn thú = At the zoo : Vừa học vừa 
chơi, phát triển trí não / Hyeonju Park ; Minh hoạ: Juhee Shin ; Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 
2023. - 12 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 55000đ. - 2000b   s559508 

 1202. Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 6 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới... / Hoàng Thanh, Minh Luận, Hồ Tấn Mẫn. - In lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm, 
2023. - 171 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 80000đ. - 1000b   s558873 

 1203. Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 6 : Theo chuyên đề chuyên sâu và luyện đề : 
Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Louis Phan. - Tái bản lần 2. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 147 tr. : bảng ; 29 cm. - 89000đ. - 10000b   s559411 

 1204. Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 7 / An Nhiên. - H. : Dân trí, 2023. - 126 tr. : 
bảng ; 27 cm. - 99000đ. - 3000b   s557544 

 1205. Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 7 : Theo chuyên đề chuyên sâu và luyện đề : 
Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Louis Phan, Hương Giang. - Tái bản 
lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 147 tr. ; 29 cm. - 89000đ. - 10000b   s559412 

 1206. Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 7 theo chuyên đề : Dành cho học sinh lớp 7 
bồi dưỡng học sinh giỏi. Tài liệu tham khảo cho giáo viên / Đại Lợi. - H. : Dân trí, 2023. - 158 
tr. : bảng ; 27 cm. - 99000đ. - 3000b   s557508 

 1207. Bùi Minh Toán. Tiếng Việt thực hành / Bùi Minh Toán (ch.b.), Lê A, Đỗ Việt Hùng. 
- Tái bản lần thứ 22. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 279 tr. : bảng ; 21 cm. - 60000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 253-278   s558030 
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 1208. Châu A Phí. 现代汉语的语音, 汉字, 词汇 = Giáo trình Ngữ âm - Văn tự - Từ vựng 

tiếng Trung Quốc / Châu A Phí, Lưu Hớn Vũ. - Tái bản lần 2, có sửa chữa, bổ sung. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 170 页 : 插图 ; 24 cm. - 80000đ. - 500 

本 

 在标题头: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. - 书目: 页. 168-170   

s557585 

 1209. Chinh phục kỹ năng viết văn tiếng Hoa = 征服汉语写作 : Toàn tập / Nguyễn Đình 

Phức (ch.b.), Trương Gia Quyền, Mai Thu Hoài... - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng 
hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 311 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 135000đ. - 1500b   s558799 

 1210. Chính Bình. Cách dùng các thì tiếng Anh và động từ bất quy tắc / Chính Bình. - 
Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 40 tr. : bảng ; 20 cm. - 20000đ. - 20000b   s558488 

 1211. Cùng chơi trốn tìm nào! = Let's play hide-and-seek : Song ngữ Anh - Việt phát triển 
ngôn ngữ / Kevin Kang ; Minh hoạ: Iwl ; Như Hoa dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 14 tr. : tranh 
màu ; 20 cm. - (English zoo). - 95000đ. - 3000b   s559660 

 1212. Diệp Quang Ban. Ngữ pháp Tiếng Việt : Đã được hội đồng thẩm định sách của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo giới thiệu làm sách dùng chung cho các trường Đại học Sư phạm / Diệp 
Quang Ban. - Tái bản lần thứ 20. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 21 cm. - 65000đ. - 300b 
 T.2. - 2023. - 259 tr. : hình vẽ, bảng. - Thư mục: tr. 248-253   s558031 

 1213. Dương Kỳ Châu. Giáo trình Hán ngữ 2 = 汉语教程 : Phiên bản 3 / Dương Kỳ Châu 

ch.b. ; Biên dịch: Trần Thị Thanh Liêm... - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 
cm. - 129000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh 
 T.1, Q. Hạ. - 2023. - 194 tr. : bảng, tranh vẽ   s559405 

 1214. Dương Kỳ Châu. Giáo trình Hán ngữ 4 = 汉语教程 : Phiên bản 3 / Dương Kỳ Châu 

ch.b. ; Biên dịch: Trần Thị Thanh Liêm... - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 
cm. - 148000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh 
 T.2, Q. Hạ. - 2023. - 279 tr. : tranh vẽ   s559406 

 1215. Dương Kỳ Châu. Giáo trình Hán ngữ 5 = 汉语教程 : Phiên bản 3 / Dương Kỳ Châu 

ch.b. ; Biên dịch: Trần Thị Thanh Liêm... - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 
cm. - 145000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh 
 T.3, Q. Thượng. - 2023. - 276 tr. : tranh vẽ   s559407 

 1216. Đề kiểm tra Tiếng Anh 11 : Bám sát SGK Tiếng Anh 11 / Nguyễn Hoàng Thanh 
Ly, Minh Luận. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 276 tr. : bảng ; 24 cm. - 115000đ. - 1500b   
s558856 

 1217. Đinh Thị Hồng Thu. 汉语教学的测试与评估教程 : Giáo trình Kiểm tra, đánh giá 

trong dạy học tiếng Trung Quốc / Đinh Thị Hồng Thu. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 

219 页 : 插图 ; 24 cm. - (Tủ sách Khoa học). - 68000đ. - 200 本 

 在标题头: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Ngoại ngữ. - 书目: 页. 217-219   

s557586 
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 1218. Đức Thành. Từ điển bằng tranh: Cờ các quốc gia trên thế giới = Picture dictionary 
flags of the world : Giáo dục sớm theo phương pháp giáo dục của Glenn Doman / Đức Thành. 
- H. : Dân trí, 2023. - 26 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 115000đ. - 2000b   s557575 

 1219. Em học giỏi Tiếng Anh lớp 8 - Global success : Có đáp án / Đại Lợi (ch.b.), Hằng 
Nguyễn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Học tốt Tiếng Anh). - 75000đ. - 
2500b 
 T.2. - 2023. - 135 tr. : minh hoạ   s559357 

 1220. English supplementary resources - Grade 6 : BME-TEENAGERs supplementary 
book : Student book / B.s.: Lyn Scott, Trung tâm Ngoại ngữ BME ; Minh hoạ: Nguyễn Hồng 
Hải. - H. : Hồng Đức. - 30 cm. - 10000 copies 
 Part 1. - 2023. - 37 p. : ill.   s557701 

 1221. English supplementary resources - Grade 7 : BME-TEENAGERs supplementary 
book : Student book / Trung tâm Ngoại ngữ BME b.s. ; Minh hoạ: Nguyễn Hồng Hải. - H. : 
Hồng Đức. - 30 cm. - 10000 copies 
 Part 1. - 2023. - 37 p. : ill.   s557702 

 1222. English supplementary resources - Grade 8 : BME-TEENAGERs supplementary 
book : Student book / B.s.: Lyn Scott, Trung tâm Ngoại ngữ BME ; Minh hoạ: Nguyễn Thị 
Thanh Hoà. - H. : Hồng Đức, 2023. - 66 p. : ill. ; 30 cm. - 8000 copies   s557703 

 1223. Eriko Sato. Tự học viết tiếng Nhật - 200 chữ Kanji căn bản / Eriko Sato ; Ngô Mỹ 
Linh dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 29 cm. - 72000đ. 
- 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The first 100 Japanese Kanji 
 T.1. - 2023. - 131 tr. : bảng   s558309 

 1224. Geyte, Els Van. Reading for IELTS / Els Van Geyte. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 144 p. : ill. ; 25 cm. - (Collins. English for exams). 
- 144000đ. - 2000 copies   s557677 

 1225. Geyte, Els Van. Reading for IELTS / Els Van Geyte, Rhona Snelling. - Tái bản. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 144 p. : ill. ; 25 cm. - (Collins. 
English for exams). - 158000đ. - 10000 copies   s557675 

 1226. Global success - Bài tập Tiếng Anh lớp 10 : Có đáp án : 4 kỹ năng / Lê Vy (ch.b.), 
Thuỳ Dung, Thu Hương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 155000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 163 tr. : minh hoạ   s559356 

 1227. 2500 câu bài tập vận dụng ngữ pháp Tiếng Anh 8+, 9+ / Phí Thị Bích Ngọc. - H. : 
Dân trí, 2023. - 284 tr. ; 27 cm. - 200000đ. - 1000b   s557511 

 1228. Hakers IELTS writing : Bộ sách luyện thi IELTS đầu tiên có kèm giải thích đáp án 
chi tiết và hướng dẫn cách tự nâng band điểm / Ngô Thu Hằng dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 479 
tr. : hìnhvẽ, bảng ; 24 cm. - 269000đ. - 2000b   s558578 

 1229. Hoàng Tương Lai. Dạy học tiếng Tày = Sjon cảng Tày / Hoàng Tương Lai (ch.b.), 
Nguyễn Dũng Giang. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2023. - 359 tr. : bảng ; 24 cm. - 
68000đ. - 150b   s557826 

 1230. How to save Christmas. - H. : Lao động, 2023. - 35 p. : pic. ; 27 cm. - (Apax 
Leaders). - 110000đ. - 500 copies   s557745 

 1231. Jang Dong Wan. Hallyu class 2000 = 한류클래스 / Jang Dong Wan. - H. : Tài 
chính, 2023. - 119 tr. : bảng ; 30 cm. - 179000đ. - 500b   s559489 
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 1232. Jang, William. Perfect IELTS vocabulary : Bí kíp chinh phục 4 kỹ năng trong kỳ 
thi IELTS / William Jang ; Lê Thị Cẩm Nhung dịch ; Nguyễn Phương Linh h. đ. - H. : Thế giới, 
2023. - 599 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 259000đ. - 2000b   s558579 

 1233. Kevin's first day of school. - H. : Lao động, 2023. - 31 p. : pic. ; 27 cm. - (Apax 
Leaders). - 110000đ. - 500 copies   s557746 

 1234. Khúc Trừ Hạo. Tiêu chuẩn các cấp độ tiếng Trung trong giáo dục tiếng Trung quốc 
tế - Giáo trình Luyện và nhớ nhanh từ vựng / Khúc Trừ Hạo b.s. ; Nguyễn Thị Minh Hồng dịch. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 119 tr. ; 26 cm. - 132000đ. - 
3000b   s558803 

 1235. Kim Mi Sook. Tiếng Hàn ứng dụng học nhanh, thực hành ngay = 배워서 바로 쓰는 

비상 한국어 : Sơ cấp 1 / Kim Mi Sook ; Ngô Thu Hằng dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 344 tr. : 
minh hoạ ; 26 cm. - 199000đ. - 1000b   s558571 

 1236. Kim Mi Sook. Tiếng Hàn ứng dụng học nhanh, thực hành ngay = 배워서 바로 쓰는 

비상 한국어 : Sơ cấp 2 / Kim Mi Sook ; Ngô Thu Hằng dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 343 tr. : 
minh hoạ ; 26 cm. - 199000đ. - 1000b   s558572 

 1237. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Ngôn ngữ học máy tính - Những vấn đề lí luận và thực 
tiễn / Đinh Điền, Nguyễn Phi Khứ, Từ Tuyết Hồng... - H. : Tri thức, 2023. - 373 tr. : minh hoạ 
; 30 cm. - 300000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Hội Ngôn ngữ học Việt Nam; Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố 
Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s559432 

 1238. Làm chủ kiến thức tiếng Anh bằng sơ đồ tư duy - Lớp 7 / Đỗ Nhung (ch.b.), Thanh 
Hà. - H. : Hồng Đức, 2023. - 198 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 135000đ. - 2000b   s557964 

 1239. Làm chủ kiến thức Tiếng Anh bằng sơ đồ tư duy - Lớp 8 / Đỗ Nhung, Thanh Thanh. 
- H. : Hồng Đức. - 24 cm. - 135000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 171 tr. : minh hoạ   s557965 

 1240. Lessons for IELTS reading / New Oriental Education & Technology Group IELTS 
Research Institute. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 
170 p. : ill. ; 28 cm. - 228000đ. - 2000 copies   s557761 

 1241. Lê Huy Khoa. Cụm từ ngữ ôn thi Topik I-II và dịch thuật tiếng Hàn = 한국어 능력 

시험 토픽 I-II 대비 및 통.번역 실용 어휘 총 정리 : Tổng hợp và ôn tập 8000 cụm từ vựng từ 
khoảng 30 bộ đề thi Topik I-II mới nhất / Lê Huy Khoa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp 
Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 391 tr. ; 21 cm. - 160000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Hàn ngữ Việt Hàn Kanata   s557787 

 1242. Lê Vy. Luyện thi B2 Vstep 4 kỹ năng : Giáo trình giảng dạy và tài liệu tự ôn luyện 
Tiếng Anh B2 : Nâng cao toàn diện 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết... / Lê Vy, Thu Hương. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 343 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chinh 
phục kỳ thi Vstep). - 350000đ. - 2000b   s559354 

 1243. Lori. TNT TOEIC intensive : LC + RC : Perfect your new TOEIC score in 20 days 
/ Lori. - 3th ed. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 245 p. : ill. + 1 
Scripts & answers key ; 26 cm. - (Multi-level New TOEIC test preparation series). - 298000đ. 
- 5000 copies   s557680 



102 
 

 1244. The lost colors. - H. : Lao động, 2023. - 31 p. : pic. ; 28 cm. - (Apax Leaders). - 
110000đ. - 500 copies   s557747 

 1245. Lougheed, Lin. Barron's essential words for the TOEIC / Lin Lougheed. - 6th ed. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - xx, 433 p. : phot., tab. ; 26 cm. - 
(Barron's the leader in test preparation). - 238000đ. - 3000 copies   s557682 

 1246. Lougheed, Lin. Essential words for the IELTS / Lin Lougheed. - 3rd ed. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 379 p. : tab. ; 26 cm. - (Barron's the leader 
in test preparation). - 208000đ. - 1000 copies 
 Phụ lục: tr. 292-379   s557681 

 1247. Luyện viết chữ Hán / Nhóm tác giả Tiếng Trung 21 ngày. - H. : Dân trí. - 27 cm. - 
150000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 112 tr.   s557548 

 1248. Lương Bá Phương. Kỹ năng biên dịch thực hành 2: Anh - Việt, Việt - Anh / B.s.: 
Lương Bá Phương (ch.b.), Trần Thị Vân Thuỳ, Trịnh Thị Thu Hiền. - H. : Khoa học xã hội, 
2023. - 117 tr. : ảnh, bảng ; 30 cm. - 125000đ. - 200b   s559425 

 1249. Mai Lan Hương. Giới từ tiếng Anh = Prepositions / Mai Lan Hương, Nguyễn Thanh 
Loan. - Tái bản lần thứ 5. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 207 tr. : bảng ; 21 cm. - 80000đ. 
- 3000b   s558973 

 1250. Mai Lan Hương. Trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh : Lý thuyết & Bài tập / Mai Lan 
Hương, Nguyễn Thị Thanh Tâm. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 287 tr. ; 24 cm. - 110000đ. 
- 2000b   s558975 

 1251. Mighty movers - Activity book : Delta young learners English : New edition for the 
revised 2018 exam / Viv Lambert, Wendy Superfine. - 2nd ed. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng 
hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 83 p. : ill. ; 30 cm. - 128000đ. - 3000 copies   s557762 

 1252. Mighty movers - Pupil's book : Delta young learners English : New edition for the 
revised 2018 exam / Viv Lambert, Wendy Superfine. - 2nd ed. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng 
hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 88 p. : ill. ; 30 cm. - 128000đ. - 3000 copies   s557763 

 1253. Nguyen Thi My Hanh. Investigating Vietnamese students' perceptions on teachers' 
use of warm-up activities in English language classrooms / Nguyen Thi My Hanh, Huynh Ngoc 
Tai, Nguyen Thi Phuong Nam. - H. : Hanoi National University, 2023. - 151 p. : tab. ; 21 cm. - 
50 copies 
 App.: p. 123-151   s557614 

 1254. Nguyễn Đức Dân. Từ câu sai đến câu hay / Nguyễn Đức Dân. - In lần thứ 9. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 430 tr. : bảng ; 20 cm. - (Tiếng Việt giàu đẹp). - 128000đ. - 
1500b   s558694 

 1255. Nguyễn Lừng Danh. Tự học IELTS reading - Từ dễ đến khó / Nguyễn Lừng Danh. 
- H. : Thế giới, 2023. - 215 tr. : tranh vẽ, bảng ; 27 cm. - 200000đ. - 2000b   s559413 

 1256. Ngữ pháp Tiếng Anh 9 : Theo Chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo / 
Mai Lan Hương, Trần Thị Tuyết Trinh. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 171 tr. : bảng ; 27 
cm. - 89000đ. - 2000b   s559449 

 1257. Nhung Đỗ. Học nhanh từ vựng tiếng Anh qua Sketchnote = Sketchnote English 
vocabulary / Nhung Đỗ (ch.b.), Giang Vi. - H. : Hồng Đức, 2023. - 251 tr. ; 24 cm. - 199000đ. 
- 2000b   s557962 
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 1258. Oanh Lê. Phân tích chi tiết ngữ pháp tiếng Hán hiện đại / Ch.b.: Oanh Lê, Nguyễn 
Quỳnh Vân. - H. : Thanh niên. - 25 cm. - 190000đ. - 1000b 
 T.1: New HSK1 + New HSK2. - 2023. - 175 tr. : bảng   s557767 

 1259. Oanh Lê. Phân tích chi tiết ngữ pháp tiếng Hán hiện đại / Ch.b.: Oanh Lê, Văn Lê. 
- H. : Thanh niên. - 25 cm. - 150000đ. - 1000b 
 T.3: New HSK5 + New HSK6. - 2023. - 127 tr. : tranh vẽ   s557768 

 1260. Ôn luyện cơ bản và nâng cao Tiếng Anh 8 : Bám sát Sách giáo khoa Tiếng Anh 8 - 
Global success / Nguyễn Hồng Quân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 244 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 105000đ. - 1000b   s559358 

 1261. Ôn luyện Tiếng Anh 9 : Không đáp án / Mai Lan Hương, Hà Thanh Uyên. - Chỉnh 
lí, tái bản 2023. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 184 tr. : bảng ; 24 cm. - 57000đ. - 3000b   
s558974 

 1262. Ôn tập thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh / Bàn Thị Kim Thanh (ch.b.), Vũ Văn Dũng. 
- Tái bản lần thứ 2, có chỉnh lí bổ sung. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 123 tr. ; 24 cm. - 
30000đ. - 7722b   s559056 

 1263. Pack your bags and learn - Asia : Good English good journey / The Wanderers s.t. 
- Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 215 p. : ill. ; 18 cm. - 90000đ. - 3000 copies   s557603 

 1264. Pack your bags and learn - Europe : Good English good journey / The Wanderers 
s.t. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 215 p. : ill. ; 18 cm. - 90000đ. - 3000 copies   s557604 

 1265. Park Hye Young. TOEIC preparation LC + RC : Building confidence for false 
beginners in TOEIC : For the revised test format 2019 in Viet Nam / Park Hye Young, Jeon Ji 
Won. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 26 cm. - (Multi-level 
New TOEIC test preparation series). - 268000đ. - 5000 copies 
 Vol.1. - 2023. - 223 p. : ill.   s557679 

 1266. Pham Vu Phi Ho. Translation & interpretation 1 / Pham Vu Phi Ho. - Tái bản lần 
thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 95 p. : ill. ; 24 cm. - 
78000đ. - 300 copies 
 At head of title: Ho Chi Minh City Open University. Faculty of Foreign Languages. - 
Bibliogr.: p. 93-95   s557673 

 1267. Phan Minh Đạo. 1000 từ tiếng Anh đầu tiên cho bé = My first 1000 English words 
/ Phan Minh Đạo. - H. : Dân trí, 2023. - 71 tr. : hình ảnh ; 33 cm. - (English picture dictionary). 
- 120000đ. - 1500b   s557580 

 1268. Phan Minh Đạo. Từ điển bằng tranh: Thế giới động vật = Animals picture dictionary 
: Giáo dục sớm theo phương pháp giáo dục của Glenn Doman / Phan Minh Đạo. - Tái bản. - H. 
: Dân trí, 2023. - 28 tr. : ảnh màu ; 27 cm. - 120000đ. - 2000b   s557574 

 1269. Phí Thị Bích Ngọc. Nắm chắc toàn bộ lý thuyết chuyên đề Ngữ pháp Tiếng Anh - 
Từ cơ bản đến nâng cao / Phí Thị Bích Ngọc. - H. : Dân trí, 2023. - 203 tr. : bảng ; 27 cm. - 
200000đ. - 1000b   s557509 

 1270. Phí Thị Bích Ngọc. Pre TOEIC - TOEIC Reading : Dành cho tân sinh viên / Phí Thị 
Bích Ngọc. - H. : Dân trí, 2023. - 181 tr. : bảng ; 27 cm. - 200000đ. - 1000b   s557510 

 1271. Phương Hưng Long. Giáo trình Tập viết chữ Hán : Tiêu chuẩn các cấp độ tiếng 
Trung trong giáo dục tiếng Trung quốc tế / Phương Hưng Long b.s. ; Nguyễn Thị Minh Hồng 
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 125 tr. ; 26 cm. - 138000đ. 
- 2000b   s558801 
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 1272. Seedbed 1 B1 : Notebook. - H. : Lao động, 2023. - 33 p. : fig. ; 26 cm. - (Apax 
Leaders). - 20000đ. - 500 copies   s557669 

 1273. Stillman, David M. Tiếng Pháp toàn tập : Ôn tập và thực hành / David M. Stillman, 
Ronni L. Gordon. - H. : Hồng Đức, 2023. - 418 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 115000đ. - 1000b   
s557953 

 1274. Thực hành Tiếng Anh 6 - Macmillan motivate!. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư 
phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 35000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xuất bản phẩm Giáo dục Victoria 
 T.1. - 2023. - 59 tr. : hình vẽ, bảng   s558340 

 1275. Thực hành Tiếng Anh 7 - Macmillan motivate!. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư 
phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 35000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xuất bản phẩm Giáo dục Victoria 
 T.1. - 2023. - 91 tr. : minh hoạ   s558341 

 1276. Thực hành Tiếng Anh 8 - Macmillan motivate!. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư 
phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 35000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xuất bản phẩm Giáo dục Victoria 
 T.1. - 2023. - 103 tr. : hình vẽ, bảng   s558342 

 1277. Tiếng Anh 8 - Macmillan motivate! : Sách bài tập / Hoàng Tăng Đức (tổng ch.b.), 
Phùng Thị Kim Dung (ch.b.), Khoa Anh Việt. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ 
Chí Minh, 2023. - 140 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 95000đ. - 2050b   s558344 

 1278. Tiếng Anh 8 - Macmillan motivate! : Sách học sinh / Hoàng Tăng Đức (tổng ch.b.), 
Phùng Thị Kim Dung (ch.b.), Khoa Anh Việt. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ 
Chí Minh, 2023. - 134 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 120000đ. - 2050b   s558343 

 1279. Tiếng Anh 8 - Think : Student's book / Cấn Thị Chang Duyên (ch.b.), Trịnh Hồng 
Linh, Nguyễn Thị Diệu Hà. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 78 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 75000đ. 
- 1000b   s559464 

 1280. Tiếng Anh qua hình ảnh : Dành cho học sinh tiểu học / Đỗ Thị Thu Thuỳ. - H. : Mỹ 
thuật, 2023. - 47 tr. : ảnh màu, tranh màu ; 27 cm. - 45000đ. - 10000b   s559495 

 1281. Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam = 베트남인을위한 종합 한국어 : 
Trung cấp 3 : Giáo trình hiệu quả dành cho người Việt Nam học tiếng Hàn / Cho Hang Rok, 
Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan... - Tái bản lần 3 (nối bản lần 1). - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2023. - 335 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 295000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 287-335   s559408 

 1282. Tiếng Nhật cho mọi người = みんなの日本語 = Bản mới - Sơ cấp 2 : Bản dịch và 
giải thích ngữ pháp - Tiếng Việt / 3A Network. - In lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2023. - xiii, 157 tr. : hình vẽ, bảng ; 26 cm. - 95000đ. - 3000b   s558714 

 1283. Tiếng Nhật cho mọi người = みんなの日本語 = Minna no Nihongo : Bản mới - Sơ 
cấp 1 : Tổng hợp các bài tập chủ điểm / 3A Network. - In lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2023. - 64 tr. : hình vẽ, bảng ; 26 cm. - 65000đ. - 3000b   s558712 

 1284. Tiếng Nhật cho mọi người = みんなの日本語 = Minna no Nihongo : Bản mới - Sơ 
cấp 2 : Tổng hợp các bài tập chủ điểm / 3A Network. - In lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2023. - 66 tr. : bảng, tranh vẽ ; 26 cm. - 65000đ. - 2000b   s558713 

 1285. Tiêu chuẩn các cấp độ tiếng Trung trong giáo dục tiếng Trung quốc tế - Giáo trình 
Ngữ pháp / Ch.b.: Ưng Thần Cẩm, Vương Hồng Tân, Kim Hải Nguyệt, Lý Á Nam ; Nguyễn 
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Thị Minh Hồng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 371 tr. ; 
26 cm. - 378000đ. - 2000b   s558802 

 1286. Tiny Bean English - Growing 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 p. : col. pic. ; 35 cm. 
- (Tiny Bean growing series). - 300 copies   s557716 

 1287. Tiny Bean English - Growing 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 18 p. : col. pic. ; 10 cm. 
- (Tiny Bean growing series). - 1000 copies   s557599 

 1288. Tiny Bean English - Growing 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 p. : col. pic. ; 35 cm. 
- (Tiny Bean growing series). - 300 copies   s557717 

 1289. Tiny Bean English - Growing 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 18 p. : col. pic. ; 10 cm. 
- (Tiny Bean growing series). - 1000 copies   s557600 

 1290. Tiny Bean English - Growing 3. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 p. : col. pic. ; 35 cm. 
- (Tiny Bean growing series). - 300 copies   s557718 

 1291. Tiny Bean English - Growing 3. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 18 p. : col. pic. ; 10 cm. 
- (Tiny Bean growing series). - 1000 copies   s557601 

 1292. Tiny Bean English - Growing 4. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 p. : col. pic. ; 35 cm. 
- (Tiny Bean growing series). - 300 copies   s557719 

 1293. Tiny Bean English - Growing 4. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 18 p. : col. pic. ; 10 cm. 
- (Tiny Bean growing series). - 1000 copies   s557602 

 1294. Tiny Bean English - Seedling 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 p. : col. pic. ; 35 cm. 
- (Tiny Bean seedling series). - 300 copies   s557724 

 1295. Tiny Bean English - Seedling 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 18 p. : col. pic. ; 10 cm. 
- (Tiny Bean seedling series). - 1000 copies   s557591 

 1296. Tiny Bean English - Seedling 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 p. : col. pic. ; 35 cm. 
- (Tiny Bean seedling series). - 300 copies   s557725 

 1297. Tiny Bean English - Seedling 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 18 p. : col. pic. ; 10 cm. 
- (Tiny Bean seedling series). - 1000 copies   s557592 

 1298. Tiny Bean English - Seedling 3. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 p. : col. pic. ; 35 cm. 
- (Tiny Bean seedling series). - 300 copies   s557726 

 1299. Tiny Bean English - Seedling 3. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 18 p. : col. pic. ; 10 cm. 
- (Tiny Bean seedling series). - 1000 copies   s557593 

 1300. Tiny Bean English - Seedling 4. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 18 p. : col. pic. ; 10 cm. 
- (Tiny Bean seedling series). - 1000 copies   s557594 

 1301. Tiny Bean English - Seedling 4. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 p. : col. pic. ; 35 cm. 
- (Tiny Bean seedling series). - 300 copies   s557727 

 1302. Tiny Bean English - Sprouting 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 18 tr. : col. pic. ; 10 
cm. - (Tiny Bean sprouting series). - 1000 copies   s557595 

 1303. Tiny Bean English - Sprouting 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : col. pic. ; 35 
cm. - (Tiny Bean sprouting series). - 300 copies   s557720 

 1304. Tiny Bean English - Sprouting 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : col. pic. ; 35 
cm. - (Tiny Bean sprouting series). - 300 copies   s557721 

 1305. Tiny Bean English - Sprouting 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 18 tr. : col. pic. ; 10 
cm. - (Tiny Bean sprouting series). - 1000 copies   s557596 
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 1306. Tiny Bean English - Sprouting 3. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : col. pic. ; 35 
cm. - (Tiny Bean sprouting series). - 300 copies   s557722 

 1307. Tiny Bean English - Sprouting 3. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 18 tr. : col. pic. ; 10 
cm. - (Tiny Bean sprouting series). - 1000 copies   s557597 

 1308. Tiny Bean English - Sprouting 4. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : col. pic. ; 35 
cm. - (Tiny Bean sprouting series). - 300 copies   s557723 

 1309. Tiny Bean English - Sprouting 4. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 18 tr. : col. pic. ; 10 
cm. - (Tiny Bean sprouting series). - 1000 copies   s557598 

 1310. Trang Anh. 2000 English collocations and idioms : Dành cho học sinh, sinh viên, 
người đi làm... / Trang Anh (ch.b.), Phạm Thị Kiều Oanh. - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Khoa học 
Tự nhiên và Công nghệ, 2023. - 335 p. : tab. ; 24 cm. - 119000đ. - 10000 copies   s557638 

 1311. Trần Thị Lan Anh. Tiếng Anh 6 - English discovery : Teacher's book / Trần Thị 
Lan Anh (ch.b.), Hoàng Thị Minh Lý. - H. : News Agency, 2023. - 220 tr. : minh hoạ ; 30 cm. 
- (Cánh buồm Education). - 130000đ. - 400b   s559479 

 1312. Trần Thị Lan Anh. Tiếng Anh 7 - English discovery : Teacher's book / Trần Thị 
Lan Anh (ch.b.), Nguyễn Thu Hiền. - H. : News Agency, 2023. - 193 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 
(Cánh buồm Education). - 130000đ. - 400b   s559480 

 1313. Trần Thị Lan Anh. Tiếng Anh 8 - English discovery : Teacher's book / Trần Thị 
Lan Anh (ch.b.), Nguyễn Thu Hiền. - H. : News Agency, 2023. - 193 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 
(Cánh buồm Education). - 130000đ. - 400b   s559481 

 1314. Trần Thị Lan Anh. Tiếng Anh 10 - English discovery : Teacher's book / Trần Thị 
Lan Anh (ch.b.), Cao Thuý Hồng, Nguyễn Thu Hiền. - H. : News Agency, 2023. - 186 tr. : minh 
hoạ ; 30 cm. - (Cánh buồm Education). - 130000đ. - 400b   s559482 

 1315. Trần Thị Lan Anh. Tiếng Anh 11 - English discovery : Teacher's book / Trần Thị 
Lan Anh (ch.b.), Cao Thuý Hồng, Nguyễn Thu Hiền. - H. : News Agency, 2023. - 192 tr. : minh 
hoạ ; 30 cm. - (Cánh buồm Education). - 130000đ. - 400b   s559483 

 1316. Trọng tâm kiến thức và bài tập Tiếng Anh lớp 7 - Global success : Biên soạn theo 
Chương trình Sách giáo khoa mới / Vũ Thanh Hoa. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 203 
tr. : bảng ; 29 cm. - 150000đ. - 5000b   s559359 

 1317. Vở bài tập Tiếng Anh 8 / Lương Quỳnh Trang (ch.b.), Quang Thị Hoàn, Phan Chí 
Nghĩa, Nguyễn Thị Kim Phượng. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 127 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- (Global success). - 42000đ. - 8000b   s558143 

 1318. Vở bài tập Tiếng Anh lớp 9 : Theo Chương trình Tiếng Anh mới / Nguyễn Kim 
Hiền (ch.b.), Phạm Mai Hương, Trần Thị Khánh. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam. 
- 24 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 83 tr. : minh hoạ   s557766 

 1319. Vở thực hành Tiếng Anh 6 / Hoàng Thị Xuân Hoa (ch.b.), Hoàng Hải Anh, Bùi Thị 
Ánh Dương... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 100 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 38000đ. - 5000b   s558140 

 1320. Vũ Thị Mai Phương. 20 chủ đề từ vựng Tiếng Anh (luyện tập) / Vũ Thị Mai Phương 
(ch.b.), Phạm Nguyên. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 446 tr. : bảng ; 
24 cm. - 145000đ. - 6000b   s558745 
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 1321. Vũ Thị Mai Phương. Tự học 20 chủ đề từ vựng Tiếng Anh (bảng từ) / Vũ Thị Mai 
Phương (ch.b.), Phạm Nguyên. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 417 tr. 
: bảng ; 21 cm. - 225000đ. - 6000b   s558741 

 1322. Vũ Thị Mai Phương. Vocabulary buffet / Vũ Thị Mai Phương (ch.b.), Phạm 
Nguyên. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 466 tr. : bảng ; 24 cm. - 
225000đ. - 6000b   s558746 

 1323. Vương Nghiêu Mỹ. Giáo trình Tiếng Trung tăng cường : Sách bài tập tổng hợp = 

预科汉语强化教程系列 : 综合练习册 / Tổng ch.b.: Vương Nghiêu Mỹ, Lý An ; Biên dịch: 

Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. 
- 29 cm. - 100000đ. - 500b 
 Q.1. - 2023. - 93 tr. : minh hoạ   s558298 

 1324. Vương Nghiêu Mỹ. Giáo trình Tiếng Trung tăng cường : Giáo trình tổng hợp = 预

科汉语强化教程系列 : 综合课本 / Tổng ch.b.: Vương Nghiêu Mỹ, Lý An ; Biên dịch: Trương 

Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 24 
cm. - 130000đ. - 500b 
 Q.2. - 2023. - xiv, 338 tr. : minh hoạ   s557805 

 1325. Vương Nghiêu Mỹ. Giáo trình Tiếng Trung tăng cường : Giáo trình tổng hợp = 预

科汉语强化教程系列 : 综合课本 / Tổng ch.b.: Vương Nghiêu Mỹ, Lý An ; Biên dịch: Trương 

Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 29 
cm. - 280000đ. - 500b 
 Q.2. - 2023. - xiv, 338 tr. : minh hoạ   s558300 

 1326. Vương Nghiêu Mỹ. Giáo trình Tiếng Trung tăng cường : Sách bài tập tổng hợp = 

预科汉语强化教程系列 : 综合练习册 / Tổng ch.b.: Vương Nghiêu Mỹ, Lý An ; Biên dịch: 

Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. 
- 29 cm. - 120000đ. - 500b 
 Q.2. - 2023. - 127 tr. : minh hoạ   s558299 

 1327. Wattie, Mike. IELTS speaking success : Skills, strategies and model answers / Mike 
Wattie. - H. : Hồng Đức, 2023. - 214 p. ; 24 cm. - 125000đ. - 2000 copies   s557639 

 1328. Wattie, Mike. IELTS writing: Step by step : Task 1 and 2 : Academic and general 
test / Mike Wattie. - H. : Hồng Đức, 2023. - 171 p. : fig., tab. ; 24 cm. - (Mike's the best 
preparation ever). - 118000đ. - 2000 copies   s557640 

 1329. Where are you, little penguin?. - H. : Lao động, 2023. - 35 p. : pic. ; 27 cm. - (Apax 
Leaders). - 110000đ. - 500 copies   s557748 

 1330. Williams, Anneli. Writing for IELTS / Anneli Williams. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 144 p. : ill. ; 25 cm. - (Collins. English for 
exams). - 144000đ. - 2000 copies   s557678 

 1331. Workbook for students grade 6 : Semester 1 / ILS  Vietnam English Center. - 5th 
ed. - H. : Dân trí, 2023. - 67 p. : ill. ; 30 cm. - 10000 copies 
 Bibliogr.: p. 67   s557708 

 1332. Workbook for students grade 7 : Semester 1 / ILS  Vietnam English Center. - 5th 
ed. - H. : Dân trí, 2023. - 61 p. : ill. ; 30 cm. - 10000 copies 
 Bibliogr.: p. 61   s557709 
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 1333. Workbook for students grade 8 : Semester 1 / ILS  Vietnam English Center. - 5th 
ed. - H. : Dân trí, 2023. - 57 p. : ill. ; 30 cm. - 10000 copies 
 Bibliogr.: p. 57   s557710 

 1334. Нгуен Ву Хыонг Ти. Морфология cовременного pусского Языка = Giáo trình 
Từ pháp học tiếng Nga hiện đại / Нгуен Ву Хыонг Ти, Фунг Тхи Нгок Ань, Ву Тхи Тху 
Фыонг. - Х. : Национальный Университет Г. Хошимина, 2023. - 149 с. : илл. ; 24 см. - 
58000đ. - 200 копии 
 Во главе названия.: Вьетнамский Национальный Университет  Г. Хошимина. 
Институт Социальных и Гуманитарных Наук. - Библиогр.: c. 142-149   s557588 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

 1335. Bài tập Khoa học tự nhiên 8 / Vũ Văn Hùng (ch.b.), Nguyễn Văn Biên, Nguyễn Thu 
Hà... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 176 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 26000đ. - 152000b   s558096 

 1336. Giáo dục STEM trong nhà trường phổ thông / Nguyễn Văn Biên, Tưởng Duy Hải 
(ch.b.), Trần Minh Đức... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 211 tr. : minh 
hoạ ; 26 cm. - 95000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 179-204. - Thư mục: tr. 205-210   s558905 

 1337. Hướng dẫn giải bài tập Khoa học tự nhiên 6 : Theo bộ sách Kết nối tri thức / Phạm 
Hữu Hiếu, Hoàng Trọng Kỳ Anh (ch.b.), Trịnh Thị Thu Vẹn... - H. : Dân trí, 2023. - 150 tr. : 
minh hoạ ; 28 cm. - 89000đ. - 1000b   s557563 

 1338. Jugla, Cécile. Khoa học trong đường : 10 thí nghiệm dễ làm và gây sửng sốt : Dành 
cho các bạn nhỏ mê khám phá / Cécile Jugla, Jack Guichard ; Phạm Thanh Vân dịch. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 26 tr. : hình vẽ ; 22 cm. - 40000đ. - 2000b   s559806 

 1339. Jugla, Cécile. Khoa học trong giấy : 10 thí nghiệm dễ làm và gây sửng sốt : Dành 
cho các bạn nhỏ mê khám phá / Cécile Jugla, Jack Guichard ; Phạm Thanh Vân dịch. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 26 tr. : tranh màu ; 22 cm. - 40000đ. - 2000b   s559804 

 1340. Jugla, Cécile. Khoa học trong nước / Cécile Jugla, Jack Guichard ; Phạm Thanh 
Vân dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 26 tr. : tranh màu ; 22 cm. - 40000đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: La science est dans l'eau   s559805 

 1341. Jugla, Cécile. Khoa học trong quả bóng : 10 thí nghiệm dễ làm và gây sửng sốt : 
Dành cho các bạn nhỏ mê khám phá / Cécile Jugla, Jack Guichard ; Phạm Thanh Vân dịch. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 26 tr. : hình vẽ ; 22 cm. - 40000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: La science est dans le ballon   s559803 

 1342. Jugla, Cécile. Khoa học trong quả chanh : 10 thí nghiệm dễ làm và gây sửng sốt : 
Dành cho các bạn nhỏ mê khám phá / Cécile Jugla, Jack Guichard ; Phạm Thanh Vân dịch. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 26 tr. : hình vẽ ; 22 cm. - 40000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: La science est dans le citron   s559801 

 1343. Jugla, Cécile. Khoa học trong quả trứng : 10 thí nghiệm dễ làm và gây sửng sốt : 
Dành cho các bạn nhỏ mê khám phá / Cécile Jugla, Jack Guichard ; Phạm Thanh Vân dịch. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 26 tr. : hình vẽ ; 22 cm. - 40000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: La science est dans l'œuf   s559802 
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 1344. Mima Noyuri. Gi gỉ gì gi cái gì cũng biết - Dành cho lớp 3 : Ehon minh hoạ dễ hiểu 
/ Mima Noyuri ; Quang Phú dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 177 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 119000đ. 
- 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 絵でよくわかる科学のなぜ3年生   s558583 

 1345. Tài liệu tham khảo Khoa học tự nhiên 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Hoàng Trọng Kỳ Anh (ch.b.), Phạm Hữu Hiếu, 
Phạm Xuân Tùng. - H. : Thanh niên, 2023. - 144 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 125000đ. - 1500b   
s557478 

 1346. Vở bài tập Khoa học tự nhiên 6 : Theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống / 
Tưởng Duy Hải (ch.b.), Trần Minh Đức, Lê Thị Phương Lan... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2023. - 148 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 39000đ. - 3000b   s558095 

TOÁN HỌC 

 1347. Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 8 / Bùi Văn Tuyên. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 188 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 65000đ. - 8000b   s558204 

 1348. Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 11 - Hình học / Trần Văn Tấn (ch.b.), 
Trần Quang Hùng. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 228 tr. ; 27 cm. - 75000đ. - 3000b   s558203 

 1349. Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 11: Đại số - Giải tích - Thống kê - Xác 
suất / Trần Hữu Nam (ch.b.), Trần Minh Hiền, Cao Minh Quang... - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 296 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 95000đ. - 3000b 
 Thư mục: tr. 295   s558202 

 1350. Bài tập phát triển năng lực Toán 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Cung Thế Anh (ch.b.), Trần Phương Dung, Bùi Kim My... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. 
- 50000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 167 tr. : hình vẽ   s558197 

 1351. Bài tập phát triển năng lực Toán 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Cung Thế Anh (ch.b.), Trần Phương Dung, Bùi Kim My... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. 
- 50000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 167 tr. : minh hoạ   s558198 

 1352. Bài tập thực hành Toán 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 
Thành Anh (ch.b.), Nguyễn Minh Trí, Đặng Văn Tuyến... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 
35000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 124 tr. : hình vẽ, bảng   s559038 

 1353. Bài tập thực hành Toán 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 
Thành Anh (ch.b.), Nguyễn Minh Trí, Đặng Văn Tuyến... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 
35000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 112 tr. : hình vẽ, bảng   s559039 

 1354. Bài tập Toán 7 cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Lê Anh Vinh (ch.b.), Phạm Hồng Diệp, Đặng Thị Thu Huệ... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 24 cm. - 32000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 87 tr. : hình vẽ, bảng   s559044 

 1355. Bài tập Toán 7 cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Lê Anh Vinh (ch.b.), Phạm Hồng Diệp, Đặng Thị Thu Huệ... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 24 cm. - 32000đ. - 2000b 
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 T.2. - 2023. - 91 tr. : hình vẽ, bảng   s559045 

 1356. Bài tập Toán 11 - Cơ bản và nâng cao : Theo sách giáo khoa Kết nối tri thức với 
cuộc sống / Lê Anh Vinh (ch.b.), Đỗ Duy Hiếu, Trần Quang Hùng... - H. : Giáo dục Việt Nam. 
- 24 cm. - 29000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 87 tr. : hình vẽ, bảng   s559046 

 1357. Bài tập Toán 11 - Cơ bản và nâng cao : Theo sách giáo khoa Kết nối tri thức với 
cuộc sống / Lê Anh Vinh (ch.b.), Đỗ Duy Hiếu, Trần Quang Hùng... - H. : Giáo dục Việt Nam. 
- 24 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 71 tr. : hình vẽ, bảng   s559047 

 1358. Các dạng toán và phương pháp giải Toán 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Tôn Thân (ch.b.), Huỳnh Ngọc Thanh, Đặng Thị Thu Huệ... - H. : Giáo dục Việt Nam. 
- 27 cm. - 69000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 208 tr. : minh hoạ   s558205 

 1359. Các dạng toán và phương pháp giải Toán 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Tôn Thân (ch.b.), Huỳnh Ngọc Thanh, Đặng Thị Thu Huệ... - H. : Giáo dục Việt Nam. 
- 27 cm. - 69000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 203 tr. : minh hoạ   s558206 

 1360. Để học tốt Toán 6 / Huỳnh Ngọc Thanh (ch.b.), Lê Hoàng Thanh, Vũ Mai Trang... 
- H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 50000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 124 tr. : hình vẽ, bảng   s558186 

 1361. Để học tốt Toán 6 / Doãn Minh Cường (ch.b.), Nguyễn Cao Cường, Bùi Thanh 
Liêm... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 36000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 104 tr. : hình vẽ, bảng   s558190 

 1362. Để học tốt Toán 6 / Huỳnh Ngọc Thanh (ch.b.), Vũ Nhân Khánh, Lê Hoàng Thanh... 
- H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 42000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 104 tr. : minh hoạ   s559152 

 1363. Để học tốt Toán 7 / Doãn Minh Cường (ch.b.), Nguyễn Cao Cường, Bùi Thanh 
Liêm... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 45000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 116 tr. : hình vẽ   s558191 

 1364. Để học tốt Toán 7 / Huỳnh Ngọc Thanh (ch.b.), Lê Hoàng Thanh, Vũ Mai Trang... 
- H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 45000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 116 tr. : hình vẽ, bảng   s558187 

 1365. Để học tốt Toán 7 / Doãn Minh Cường (ch.b.), Cung Thế Anh, Nguyễn Cao Cường... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
40000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 104 tr. : hình vẽ, bảng   s558192 

 1366. Để học tốt Toán 7 / Huỳnh Ngọc Thanh (ch.b.), Vũ Nhân Khánh, Lê Hoàng Thanh... 
- H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 45000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 112 tr. : minh hoạ   s559153 

 1367. Để học tốt Toán 8 / Huỳnh Ngọc Thanh (ch.b.), Lê Hoàng Thanh, Vũ Mai Trang... 
- H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 40000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 100 tr. : minh hoạ   s558188 



111 
 

 1368. Để học tốt Toán 8 / Huỳnh Ngọc Thanh (ch.b.), Vũ Nhân Khánh, Lê Hoàng Thanh... 
- H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 43000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 108 tr. : hình vẽ, bảng   s559154 

 1369. Để học tốt Toán 11 / Cung Thế Anh (ch.b.), Nguyễn Đạt Đăng, Phan Thanh Hồng... 
- H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 49000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 128 tr. : hình vẽ, bảng   s558193 

 1370. Để học tốt Toán 11 / Trần Nam Dũng (ch.b.), Nguyễn Thành Anh, Nguyễn Văn 
Bình... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 50000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 132 tr. : hình vẽ, bảng   s558189 

 1371. Để học tốt Toán 11 / Cung Thế Anh (ch.b.), Lê Văn Cường, Lê Văn Hiện... - H. : 
Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 459000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 100 tr. : hình vẽ   s558194 

 1372. Để học tốt Toán 11 / Trần Nam Dũng (ch.b.), Nguyễn Thành Anh, Nguyễn Văn 
Bình... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 45000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 98 tr. : hình vẽ, bảng   s559155 

 1373. Đỗ Văn Đức. Phương pháp ghép trục và bài toán đơn điệu, cực trị, tương giao / Đỗ 
Văn Đức. - H. : Dân trí, 2023. - 149 tr. ; 27 cm. - 150000đ. - 5000b   s557513 

 1374. Giáo trình Toán rời rạc / Nguyễn Hiền Trinh (ch.b.), Dương Thị Mai Thương, 
Nguyễn Thị Tuyển... - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2021. - 229 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - 50b 
 Đầu bìa sách ghi: Đại học Thái Nguyên. Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền 
thông. - Thư mục: tr. 229   s558626 

 1375. Giúp em giỏi Toán 6 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Đức Tấn, 
Nguyễn Hà Quyên. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 69000đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 156 tr. : hình vẽ, bảng   s558872 

 1376. Giúp em giỏi Toán 8 : Bám sát SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / Nguyễn Đức 
Tấn, Nguyễn Hạ Hà Uyên. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 85000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 206 tr. : hình vẽ, bảng   s558862 

 1377. Hoàng Xuân Sính. GR-Catégories / Hoàng Xuân Sính. - H. : Đại học Sư phạm, 
2023. - 287 p. ; 24 cm. - 460000đ. - 1000 copies   s557589 

 1378. Kế hoạch bài dạy môn Toán lớp 8 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch bài dạy theo 
sách giáo khoa Toán 8 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Huỳnh Ngọc Thanh (ch.b.), Nguyễn Thảo 
Mai Chi, Nguyễn Thị Hồng Cúc... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 80000đ. - 1500b 
 T.1. - 2023. - 176 tr. : hình vẽ, bảng   s559167 

 1379. Kế hoạch bài dạy môn Toán lớp 8 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch bài dạy theo 
sách giáo khoa Toán 8 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Huỳnh Ngọc Thanh (ch.b.), Nguyễn Thảo 
Mai Chi, Nguyễn Thị Hồng Cúc... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 60000đ. - 2200b 
 T.2. - 2023. - 136 tr. : hình vẽ, bảng   s559168 

 1380. Lê Thị Hoài Châu. Dạy học xác suất - thống kê ở trường phổ thông / Lê Thị Hoài 
Châu. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 144 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 80000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 129-131. - 
Phụ lục: tr. 133-144   s557838 
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 1381. 500 bài tập cơ bản và nâng cao Toán 8 : Đánh giá và phát triển năng lực / Nguyễn 
Đức Tấn, Nguyễn Trí Phước, Nguyễn Bình Dương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 
202 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 92000đ. - 2000b   s559364 

 1382. Nâng cao phát triển Toán 8 / Vũ Hữu Bình. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 
75000đ. - 8000b 
 T.1. - 2023. - 212 tr. : hình vẽ, bảng   s558199 

 1383. Nâng cao và phát  triển Toán 11 / Trần Quang Hùng (ch.b.), Lê Thị Việt Anh, Phạm 
Việt Hải... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 55000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 176 tr. : minh hoạ   s558200 

 1384. Nâng cao và phát  triển Toán 11 / Trần Quang Hùng (ch.b.), Lê Thị Việt Anh, Phạm 
Việt Hải... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 65000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 192 tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 142   s558201 

 1385. Nguyễn Đình Trí. Bài tập Toán cao cấp / Nguyễn Đình Trí (ch.b.), Tạ Văn Đĩnh, 
Nguyễn Hồ Quỳnh. - Tái bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 21 cm. - 50000đ. - 1000b 
 T.2: Phép tính giải tích một biến số. - 2023. - 271 tr. : hình vẽ, bảng   s558032 

 1386. Nguyễn Thư Hương. Giáo trình Giải tích hàm một biến / Nguyễn Thư Hương 
(ch.b.), Nguyễn Trung Kiên. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2023. - 207 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 
89000đ. - 150b 
 Thư mục: tr. 207   s558442 

 1387. Nguyễn Văn An. Bài tập Giải tích : Dành cho sinh viên khối Kinh tế / Nguyễn Văn 
An, Trần An Hải. - H. : Thanh niên, 2023. - 128 tr. ; 30 cm. - 50000đ. - 500b   s557489 

 1388. Nguyễn Văn Kính. Toán kỹ thuật / Nguyễn Văn Kính. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - iv, 216 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
50000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 216   s557802 

 1389. Nhập môn Thuật toán / Bùi Việt Hà. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2023. - 426 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 215000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 402-417.  - Thư mục: tr. 418-426   s559398 

 1390. Ong vàng học Toán : Dành cho trẻ 4 - 6 tuổi / Nguyễn Văn Phước, Lê Văn Tiến, 
Nguyễn Thị Lụa, Lê Măng. - H. : Dân trí. - 27 cm. - (Giúp con yêu tự tin vào Lớp 1!). - 89000đ. 
- 1000b 
 T.2. - 2023. - 79 tr. : minh hoạ   s557571 

 1391. Ong vàng học Toán : Dành cho trẻ 4 - 6 tuổi / Nguyễn Văn Phước, Lê Văn Tiến, 
Nguyễn Thị Lụa, Lê Măng. - H. : Dân trí. - 27 cm. - (Giúp con yêu tự tin vào Lớp 1!). - 89000đ. 
- 1000b 
 T.3. - 2023. - 83 tr. : minh hoạ   s557572 

 1392. Ong vàng học Toán : Dành cho trẻ 4 - 6 tuổi / Nguyễn Văn Phước, Lê Văn Tiến, 
Nguyễn Thị Lụa, Lê Măng. - H. : Dân trí. - 27 cm. - (Giúp con yêu tự tin vào Lớp 1!). - 89000đ. 
- 1000b 
 T.4. - 2023. - 87 tr. : minh hoạ   s557573 

 1393. Ôn luyện cơ bản và nâng cao Toán 8 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới : Bộ sách Cánh Diều / Nguyễn Thị Tuyền, Ngô Thị Hà, Phạm Thị Huyền Trang, 
Đinh Thị Mỹ Đình. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 80000đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 203 tr. : hình vẽ, bảng   s559362 
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 1394. Ôn luyện cơ bản và nâng cao Toán 8 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới : Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống / Nguyễn Thị Tuyền, Ngô Thị Hà, Phạm 
Thị Huyền Trang, Trần Thuỷ Trúc. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 75000đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 175 tr. : hình vẽ, bảng   s559360 

 1395. Ôn luyện cơ bản và nâng cao Toán 8 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới : Bộ sách Cánh Diều / Nguyễn Thị Tuyền, Ngô Thị Hà, Phạm Thị Huyền Trang, 
Trần Thuỷ Trúc. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 70000đ. - 1000b 
 T.2. - 2023. - 139 tr. : hình vẽ, bảng   s559363 

 1396. Ôn luyện cơ bản và nâng cao Toán 8 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới : Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống / Nguyễn Thị Tuyền, Ngô Thị Hà, Phạm 
Thị Huyền Trang, Trần Thuỷ Trúc. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 75000đ. - 1000b 
 T.2. - 2023. - 171 tr. : hình vẽ, bảng   s559361 

 1397. Ôn luyện THPT Quốc gia / Phạm Thị Hà b.s. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 30 
cm. - 289000đ. - 2000b 
 T.1: Hàm số. - 2023. - 265 tr. : hình vẽ, bảng   s559387 

 1398. Ôn luyện THPT Quốc gia / Phạm Thị Hà b.s. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 30 
cm. - 289000đ. - 2000b 
 T.2: Mũ và logarit. - 2023. - 198 tr. : hình vẽ   s559388 

 1399. Ôn luyện THPT Quốc gia / Phạm Thị Hà b.s. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 30 
cm. - 289000đ. - 2000b 
 T.3: Khối đa diện và khối tròng xoay. - 2023. - 158 tr. : hình vẽ   s559389 

 1400. Ôn luyện THPT Quốc gia / Phạm Thị Hà b.s. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 30 
cm. - 289000đ. - 2000b 
 T.4: Nguyên hàm và tích phân. - 2023. - 136 tr. : hình vẽ   s559390 

 1401. Ôn luyện THPT Quốc gia / Phạm Thị Hà b.s. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 30 
cm. - 289000đ. - 2000b 
 T.5: Số phức. - 2023. - 88 tr. : hình vẽ   s559391 

 1402. Ôn luyện THPT Quốc gia / Phạm Thị Hà b.s. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 30 
cm. - 289000đ. - 2000b 
 T.6: Hình học giải tích OXYZ. - 2023. - 101 tr. : hình vẽ, bảng   s558268 

 1403. Phạm Thị Thu Thuỷ. A course in abstract algebra : Basic algebraic structures / Phạm 
Thị Thu Thuỷ (ch.b.), Huỳnh Phước Trường. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 
Minh, 2023. - 135 p. : tab. ; 24 cm. - 95000đ. - 300 copies   s557637 

 1404. Phát triển năng lực theo chuyên đề Toán 8 : Dùng chung cho các bộ sách giáo khoa 
hiện hành / Trịnh Văn Bằng. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 260 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
110000đ. - 2000b   s558861 

 1405. Phát triển và đánh giá năng lực Toán 6 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Phạm Hồng Diệp, 
Nguyễn Thị Hợp... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 143 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 50000đ. 
- 5000b   s558195 

 1406. Phát triển và đánh giá năng lực Toán 7 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Phạm Hồng Diệp, 
Nguyễn Thị Hợp... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 147 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 50000đ. - 
5000b   s558196 

 1407. Phát triển và đánh giá năng lực Toán 8 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Phạm Hồng Diệp, 
Nguyễn Thị Hợp... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 155 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 50000đ. 
- 3000b   s559151 
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 1408. POMath - Toán tư duy cho trẻ em : 4 - 6 tuổi / Chu Cẩm Thơ (ch.b.), Lưu Thanh 
Hà, Trịnh Thị Lộc... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 99000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 87 tr. : tranh màu   s559395 

 1409. POMATH - Toán tư duy cho trẻ em : 4 - 6 tuổi / Chu Cẩm Thơ (ch.b.), Lưu Thanh 
Hà, Trịnh Thị Lộc... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 99000đ. - 
2000b 
 T.3. - 2023. - 95 tr. : minh hoạ   s559396 

 1410. Thần tốc luyện đề 2023 - Bộ đề ăn chắc 8+ môn Toán : Dành cho học sinh bắt đầu 
luyện đề / Hồ Thức Thuận. - H. : Thanh niên. - 27 cm. - 299000đ. - 2000b 
 Q.1. - 2023. - 419 tr. : minh hoạ   s557484 

 1411. Thần tốc luyện đề 2023 - Bộ đề ăn chắc 9+ môn Toán : Dành cho học sinh bắt đầu 
luyện đề... / Hồ Thức Thuận. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 299000đ. - 2000b 
 Q.2. - 2023. - 460 tr. : minh hoạ   s557485 

 1412. Toán 6 - Cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Vũ 
Hữu Bình. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 156 tr. : hình vẽ, bảng   s558078 

 1413. Toán 6 - Cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Vũ 
Hữu Bình. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 160 tr. : hình vẽ, bảng   s559041 

 1414. Toán 7 - Cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Vũ 
Hữu Bình. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 172 tr. : hình vẽ, bảng   s559042 

 1415. Toán 7 - Cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Vũ 
Hữu Bình. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 148 tr. : hình vẽ, bảng   s559043 

 1416. Toán 8 : Sách giáo viên / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Trần Đức Huyên, Nguyễn 
Thành Anh (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 232 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 52000đ. - 20200b   s558185 

 1417. Toán 8 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh 
(ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 19000đ. - 242000b 
 T.1. - 2023. - 128 tr. : minh hoạ   s558182 

 1418. Toán 8 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh 
(ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 15000đ. - 236000b 
 T.2. - 2023. - 128 tr. : minh hoạ   s558183 

 1419. Toán 8 - Cơ bản và nâng cao / Vũ Hữu Bình. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 63000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 219 tr. : hình vẽ, bảng   s558079 

 1420. Toán 8 - Cơ bản và nâng cao / Vũ Hữu Bình. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 63000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 215 tr. : hình vẽ, bảng   s558080 

 1421. Toán 11 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh 
(ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 22000đ. - 111000b 
 T.1. - 2023. - 152 tr. : minh hoạ   s559140 
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 1422. Toán 11 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh 
(ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 16000đ. - 185000b 
 T.2. - 2023. - 108 tr. : minh hoạ   s558184 

 1423. Toán trí tuệ Soroban M Edu (M1) : Giúp trẻ tính toán nhanh, phát triển 2 bán cầu 
não, tập trung ghi nhớ, quan sát tưởng tượng : Dành cho trẻ em từ 4 - 12 tuổi. - Đồng Nai : Nxb. 
Đồng Nai, 2023. - 45 tr. : hình vẽ, bảng ; 21x29 cm. - 350000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Hệ thống Đào tạo M Edu Việt Nam   s558486 

 1424. Tô Văn Ban. Xác suất thống kê : Dành cho sinh viên các trường kỹ thuật và công 
nghệ / Tô Văn Ban. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 351 tr. : hình vẽ, bảng 
; 24 cm. - 120000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 347-350. - Thư mục: tr. 351   s558035 

 1425. Tổng ôn Toán 9 / Nguyễn Thế Duy, Chu Đình Mong. - H. : Dân trí. - 27 cm. - (Sách 
ID - Một cuộc cách mạng Sách). - 150000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 311 tr. : hình vẽ, bảng   s557524 

 1426. Tổng ôn Toán học / Lê Văn Tuấn. - H. : Dân trí. - 27 cm. - (Sách ID - Một cuộc 
cách mạng Sách). - 200000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 399 tr. : hình vẽ, bảng   s557525 

 1427. Trần Văn Long. Xác suất - Thống kê : Dành cho sinh viên các ngành: Kinh tế vận 
tải và Kỹ thuật Điện điện từ / B.s.: Trần Văn Long (ch.b.), Hoàng Việt Long, Phí Thị Vân Anh. 
- Tái bản lần 1. - H. : Giao thông vận tải. - 27 cm. - 20000đ. - 1020b 
 T.1. - 2023. - v, 173 tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 171   s557482 

 1428. Tự học Toán học lớp 6 / Đặng Tuấn Anh, Lê Văn Tuấn (ch.b.), Tô Thị Nga, Nguyễn 
Thị Thanh Hà. - H. : Dân trí. - 27 cm. - (Sách ID - Một cuộc cách mạng Sách). - 150000đ. - 
10000b 
 T.1. - 2023. - 207 tr. : minh hoạ   s557516 

 1429. Tự học Toán học lớp 6 / Đặng Tuấn Anh, Lê Văn Tuấn (ch.b.), Tô Thị Nga, Nguyễn 
Thị Thanh Hà. - H. : Dân trí. - 27 cm. - (Sách ID - Một cuộc cách mạng Sách). - 150000đ. - 
10000b 
 T.2. - 2023. - 247 tr. : minh hoạ   s557517 

 1430. Tự học Toán học lớp 8 / Lê Văn Tuấn, Chu Đình Mong (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh 
Hà. - H. : Dân trí. - 27 cm. - (Sách ID - Một cuộc cách mạng Sách). - 150000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 214 tr. : hình vẽ, bảng   s557530 

 1431. Tự học Toán học lớp 8 / Lê Văn Tuấn, Chu Đình Mong (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh 
Hà. - H. : Dân trí. - 27 cm. - (Sách ID - Một cuộc cách mạng sách). - 150000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 190 tr. : hình vẽ, bảng   s557531 

 1432. Tự học Toán học lớp 10 / Lê Văn Tuấn. - H. : Dân trí. - 27 cm. - (Sách ID - Một 
cuộc cách mạng Sách). - 150000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 311 tr. : minh hoạ   s557518 

 1433. Tự học Toán học lớp 10 / Lê Văn Tuấn. - H. : Dân trí. - 27 cm. - (Sách ID - Một 
cuộc cách mạng Sách). - 150000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 295 tr. : hình vẽ, bảng   s557519 

 1434. Vở bài tập Toán 8 : Theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống / Nguyễn Đức Tấn, 
Đỗ Quang Thanh, Nguyễn Võ Lan Thảo. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 35000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 116 tr. : hình vẽ, bảng   s558076 
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 1435. Vở bài tập Toán 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần Quang 
Vinh (ch.b.), Trần Mạnh Cường, Đinh Hữu Lâm... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 30000đ. 
- 12000b 
 T.1. - 2023. - 115 tr. : minh hoạ   s559141 

 1436. Vở bài tập Toán 8 : Theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống / Nguyễn Đức Tấn, 
Đỗ Quang Thanh, Nguyễn Võ Lan Thảo. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 35000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 108 tr. : hình vẽ, bảng   s558077 

 1437. Vở bài tập Toán 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần Quang 
Vinh (ch.b.), Trần Mạnh Cường, Đinh Hữu Lâm... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 30000đ. 
- 12000b 
 T.2. - 2023. - 119 tr. : minh hoạ   s559142 

 1438. Vở thực hành Toán 6 / Nguyễn Huy Đoan (ch.b.), Nguyễn Cao Cường, Doãn Minh 
Cường... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 35000đ. - 
10000b 
 T.1. - 2023. - 96 tr. : hình vẽ, bảng   s559162 

 1439. Vở thực hành Toán 6 / Nguyễn Huy Đoan (ch.b.), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh 
Cường... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 35000đ. - 7000b 
 T.2. - 2023. - 100 tr. : minh hoạ   s559163 

 1440. Vở thực hành Toán 8 / Huỳnh Ngọc Thanh, Lục Văn Hào, Trần Hà Sơn. - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 30000đ. - 3000b 
 T.. - 2023. - 76 tr. : minh hoạ   s559164 

 1441. Vở thực hành Toán 8 / Huỳnh Ngọc Thanh, Lục Văn Hào, Trần Hà Sơn. - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 35000đ. - 3000b 
 T2. - 2023. - 88 tr. : minh hoạ   s559165 

 1442. Xác suất và thống kê Toán học / Nguyễn Thị Đỗ Hạnh (ch.b.), Vũ Tuấn Anh, Phạm 
Thị Ngọc Hà... ; Lê Đào Hải An h.đ. - Hải Phòng : Nxb. Hàng hải, 2023. - 144 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 25 cm. - 92000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 133-134. - Phụ lục: tr. 135-144   s557779 

THIÊN VĂN HỌC 

 1443. Cuốn sách khổng lồ về các Ngôi sao và các Hành tinh = Big book of stars and 
planets : Với 4 trang gấp khổng lồ : Dành cho trẻ em từ 5 - 15 tuổi / Emily Bone ; Tranh: 
Fabiano Fiorin ; Quách Cẩm Phương dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Thanh niên, 2023. - 28 tr. 
: tranh màu ; 29 cm. - (Sách tương tác Đinh Tị). - 168000đ. - 1500b   s557500 

 1444. Hawking, Stephen. Lược sử thời gian = A brief history of time / Stephen Hawking 
; Dịch: Cao Chi, Phạm Văn Thiều. - In lần thứ 32. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 284 
tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 115000đ. - 3000b   s558696 

 1445. Hawking, Stephen. Mở hoá Vũ trụ = Unlocking The Universe : Tất tật hành trang 
bạn cần cho chuyến du hành xuyên không gian và thời gian / Stephen Hawking, Lucy Hawking 
; Kim Phụng dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 441 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 225000đ. - 2000b   
s558545 

 1446. Hoàng Ngọc Hà. Giáo trình Các phương pháp hiện đại trong phân tích và xử lý số 
liệu đo đạc mặt đất và GPS/GNSS : Đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ 
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/ Hoàng Ngọc Hà. - H. : Giao thông vận tải, 2023. - 152 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 300000đ. - 
50b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất. - Thư mục: tr. 151-152   s559434 

 1447. Hỏi nhỏ biết to? : Vũ trụ / Minh Thuận dịch. - Tái bản lần 3. - H. : Mỹ thuật, 2023. 
- 71 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 40000đ. - 3000b   s559658 

 1448. Job? - Chuyên gia vũ trụ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 10+ / Lời, tranh: Sinhwa 
; Hồng Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 169 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Lựa chọn cho tương 
lai). - 68000đ. - 2000b 

 Tên sách nguyên bản: Job? 나는 나사에서 일할 거야!. - Phụ lục cuối chính văn   s559736 

 1449. The present day : Planner. - H. : Thế giới, 2023. - 300 p. : tab. ; 20 cm. - 10000 
copies   s557671 

 1450. Statum, Hilary. Khám phá hệ mặt trời : Hành tinh, hành tinh lùn và tất cả mọi thứ 
xoay quanh mặt trời / Hilary Statum ; Hoàng Phương Thảo dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2023. - 98 tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 20 cm. - (Nhà khoa học nhí). - 90000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Solar system for kids   s558666 

 1451. Trần Thu Nguyệt. Luận giải và hướng dẫn sử dụng lịch Vạn niên / Trần Thu Nguyệt. 
- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 235 tr. : bảng ; 30 cm. - 125000đ. - 1000b   s559470 

VẬT LÝ  

 1452. Chinh phục đồ thị - Dao động cơ : 20 dạng đồ thị hay - lạ - khó. 30 ý tưởng khai 
thác đồ thị mới lạ. 300 bài tập đồ thị chọn lọc / Vũ Ngọc Anh, Thái Vĩnh Khang, Nguyễn Mạnh 
Tú... - H. : Dân trí, 2023. - 212 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 250000đ. - 5000b   s557564 

 1453. Đề kiểm tra, đánh giá Vật lí 10 : Theo Chương trình GDPT mới. Bám sát SGK "Kết 
nối tri thức với cuộc sống" / Mai Trọng Ý. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2023. - 176 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 79000đ. - 1000b   s558743 

 1454. Để học tốt Vật lí 10 / Nguyễn Đức Hiệp (ch.b.), Lê Cao Phan, Nguyễn Trọng Sửu. 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 116 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 45000đ. 
- 3000b   s558265 

 1455. Để học tốt Vật lí 11 / Nguyễn Đức Hiệp (ch.b.), Nguyễn Trọng Sửu, Lê Cao Phan, 
Trần Hoàng Nghiêm. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 88 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 35000đ. - 3000b   s558266 

 1456. Để học tốt Vật lí 11 / Nguyễn Văn Biên, Nguyễn Chính Cương, Đặng Thanh Hải, 
Nguyễn Anh Thuấn. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 80 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết nối 
tri thức với cuộc sống). - 34000đ. - 3000b   s558267 

 1457. Lương Duyên Bình. Bài tập Vật lí đại cương : Biên soạn theo chương trình của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 1990 : Dùng cho các trường đại học kĩ thuật (Công nghiệp, 
Xây dựng, Kiến trúc, Thuỷ lợi, Giao thông vận tải, Mỏ địa chất, Sư phạm kĩ thuật Công 
nghiệp...) / Lương Duyên Bình (ch.b.), Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa. - Tái bản lần thứ 22. - 
H. : Giáo dục Việt Nam. - 21 cm. - 55000đ. - 700b 
 T.3: Quang học - Vật lí lượng tử. - 2023. - 223 tr. : hình vẽ, bảng. - Thư mục: tr. 220-222   
s558034 

 1458. Lương Duyên Bình. Vật lí đại cương : Dùng cho các trường đại học khối Kĩ thuật 
công nghiệp / Lương Duyên Bình, Dư Trí Công, Nguyễn Hữu Hồ. - Tái bản lần thứ 24. - H. : 
Giáo dục Việt Nam. - 21 cm. - 60000đ. - 1000b 
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 T.2: Điện - Dao động - Sóng. - 2023. - 344 tr. : hình vẽ, bảng   s559029 

 1459. 15 phương pháp kinh điển giải Toán - 4 chương cuối lớp 12 : Dao động điện từ. 
Sóng ánh sáng. Lượng tử ánh sáng. Hạt nhân nguyên tử / Vũ Ngọc Anh. - H. : Dân trí, 2023. - 
370 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 250000đ. - 5000b   s557567 

 1460. 15 phương pháp kinh điển giải Toán - Dao động cơ / Vũ Ngọc Anh. - H. : Dân trí, 
2023. - 325 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 250000đ. - 5000b   s557566 

 1461. 15 phương pháp kinh điển giải Toán - Điện xoay chiều / Vũ Ngọc Anh. - H. : Dân 
trí, 2023. - 260 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 250000đ. - 5000b   s557568 

 1462. 15 phương pháp kinh điển giải Toán - Sóng cơ học / Vũ Ngọc Anh. - H. : Dân trí, 
2023. - 205 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 250000đ. - 5000b   s557565 

 1463. Nâng cao và phát triển Vật lí 10 / Tô Giang, Trần Thuý Hằng, Lê Minh Trung. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 88 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 30000đ. - 3000b   
s558263 

 1464. Nâng cao và phát triển Vật lí 11 / Nguyễn Văn Biên, Nguyễn Chính Cương, Đặng 
Thanh Hải, Nguyễn Anh Thuấn. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 80 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 
cm. - 28000đ. - 3000b   s559220 

 1465. Phát triển năng lực môn Vật lí lớp 11 / Nguyễn Văn Biên (ch.b.), Nguyễn Tị Lâm 
Quỳnh, Nguyễn Thị Tố Khuyên. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 91 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 45000đ. - 2000b   s558288 

 1466. Tự học Vật lý lớp 10 : Hệ thống kiến thức đầy đủ theo chương trình sách... / Bùi 
Văn Đặng, Hoàng Quốc Hoàn, Lại Đắc Hợp. - H. : Dân trí. - 27 cm. - (Sách ID - Một cuộc cách 
mạng Sách). - 150000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 259 tr. : minh hoạ   s557532 

 1467. Tự học Vật lý lớp 10 : Hệ thống kiến thức đầy đủ theo chương trình sách... / Bùi 
Văn Đặng, Hoàng Quốc Hoàn, Lại Đắc Hợp. - H. : Dân trí. - 27 cm. - (Sách ID - Một cuộc cách 
mạng Sách). - 150000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 271 tr. : minh hoạ   s557533 

 1468. Tự học Vật lý lớp 11 / Bùi Văn Đặng, Hoàng Quốc Hoàn, Lại Đắc Hợp. - H. : Dân 
trí. - 27 cm. - (Sách ID - Một cuộc cách mạng Sách). - 150000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 287 tr. : hình vẽ, bảng   s557520 

 1469. Vật lí 11 / Phạm Nguyễn Thành Vinh (ch.b.), Trần Nguyễn Nam Bình, Đoàn Hồng 
Hà... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 124 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
18000đ. - 136000b   s558264 

 1470. Vật lí đại cương : Dùng cho các trường đại học khối Kỹ thuật công nghiệp / B.s.: 
Lương Duyên Bình (ch.b.), Ngô Phú An, Đỗ Trần Cát... - Tái bản lần thứ 26. - H. : Giáo dục 
Việt Nam. - 21 cm. - 50000đ. - 1500b 
 T.1: Cơ - Nhiệt. - 2023. - 267 tr. : hình vẽ, bảng   s558033 

HOÁ HỌC 

 1471. Dương Thị Tú Anh. Giáo trình Phân tích định lượng / Dương Thị Tú Anh, Ngô Thị 
Mai Việt (ch.b.), Hoàng Hồng Chuyên. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2023. - 292 tr. : 
bảng, sơ đồ ; 24 cm. - 145000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Thái Nguyên. Trường Đại học Sư phạm. - Thư mục: tr. 279. - Phụ lục: 
tr. 280-291   s557825 



119 
 

 1472. Để học tốt Hoá học 11 / Cao Cự Giác (ch.b.), Đặng Thị Thuận An, Nguyễn Đình 
Độ. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 140 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
49000đ. - 3000b   s558258 

 1473. Để học tốt Hoá học 11 / Nguyễn Văn Hải, Đường Khánh Linh. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 116 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 48000đ. - 
3000b   s558257 

 1474. Hoá học 11 / Cạo Cự Giác (ch.b.), Đặng Thị Thuận An, Nguyễn Đình Độ... - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2023. - 136 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 20000đ. - 
134000b   s558259 

 1475. Học tốt Hoá học 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng chung cho 
các bộ SGK hiện hành / Huỳnh Văn Út. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 272 tr. : bảng ; 
24 cm. - 125000đ. - 2000b   s559526 

 1476. Lê Ngọc Thạch. Bài tập Hoá học hữu cơ (Các nhóm chức chính) / Lê Ngọc Thạch. 
- Ấn bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - xvi, 1386 
tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 280000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 1385-1386   s558311 

 1477. Lục Quang Tấn. Hoá học sự sống : Sách tham khảo / Lục Quang Tấn (ch.b.), Đỗ 
Văn Đăng, Nguyễn Hoàng. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2023. - 300 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Đại học Thái Nguyên. Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai. - Phụ 
lục: tr. 292-300   s558629 

 1478. Nâng cao và phát triển Hoá học 10 / Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng 
Huyền, Vũ Anh Tuấn. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 120 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 27 cm. - 40000đ. - 3000b   s558255 

 1479. Nâng cao và phát triển Hoá học 11 / Nguyễn Văn Hải, Đường Khánh Linh. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2023. - 136 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 45000đ. - 3000b   s558256 

 1480. Phương pháp giải bài tập Hoá học 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. 
Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Huỳnh Văn Út. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 
208 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 99000đ. - 2000b   s559527 

 1481. Tài liệu phòng thí nghiệm hoá học : Sách tham khảo cho sinh viên ngành Nông Lâm 
nghiệp / Lành Thị Ngọc (ch.b.), Nguyễn Thị Thuỷ, Nguyễn Thị Mai... - Thái Nguyên : Đại học 
Thái Nguyên, 2023. - 147 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Đại học Thái Nguyên. Trường Đại học Nông Lâm. - Thư mục: tr. 137-139. - 
Phụ lục: tr. 140-147   s558631 

 1482. Trắc nghiệm Hoá hữu cơ / B.s.: Lê Nguyễn Bảo Khánh (ch.b.), Trương Ngọc Tuyền, 
Phạm Ngọc Tuấn Anh... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 
68000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ môn Hoá hữu cơ 
 T.2. - 2023. - 127 tr. : hình vẽ. - Thư mục: tr. 125-126   s558328 

 1483. Trần Thị Đà. Cơ sở lí thuyết các phản ứng hoá học / Trần Thị Đà, Đặng Trần Phách. 
- H. : Tái bản lần thứ 11, 2023. - 503 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 160000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 503   s558129 

 1484. Tư duy giải tự luận Khoa học tự nhiên 8 - Phần Hoá học : Các chủ đề: Phản ứng 
hoá học. Một số hợp chất vô cơ. Thang pH : Theo Chương trình GDPT mới : Dùng chung cho 
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các bộ SGK hiện hành / Phạm Hữu Hiếu, Hoàng Trọng Kỳ Anh (ch.b.), Phạm Nhật Tân... - H. 
: Dân trí, 2023. - 230 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 139000đ. - 1000b   s557562 

 1485. Tự học Hoá học lớp 10 / Lê Quỳnh Trang, Trần Công Minh, Phạm Hùng Vương. - 
H. : Dân trí. - 27 cm. - (Sách ID - Một cuộc cách mạng Sách). - 150000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 227 tr. : minh hoạ   s557521 

 1486. Tự học Hoá học lớp 11 / Lê Quỳnh Trang, Trần Công Minh, Phạm Hùng Vương. - 
H. : Dân trí. - 27 cm. - (Sách ID - Một cuộc cách mạng Sách). - 150000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 309 tr. : minh hoạ   s557522 

 1487. Tự học Hoá học lớp 11 / Lê Quỳnh Trang, Trần Công Minh, Phạm Hùng Vương. - 
H. : Dân trí. - 27 cm. - (Sách ID - Một cuộc cách mạng Sách). - 150000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 342 tr. : minh hoạ   s557523 

KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT 

 1488. 30 năm Viện Địa lý: Đổi mới và phát triển bền vững 1993 - 2023 : Tuyển tập báo 
cáo Hội nghị Quốc gia / Nguyễn Hữu Việt Hiệu, Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Ngọc Thạch... - 
H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2023. - 586 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Viện Địa lý. - Thư mục cuối 
mỗi bài   s557581 

 1489. Giáo trình Khí tượng học / Phạm Đức Nghĩa (ch.b.), Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn 
Tiến Thành, Vũ Thanh Tú. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - 311 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
410000đ. - 70b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thuỷ lợi. Bộ môn Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu. - Thư mục: 
tr. 311   s557469 

 1490. Giáo trình Mô hình toán thuỷ văn / Vũ Thanh Tú (ch.b.), Ngô Lê An, Hoàng Thanh 
Tùng... - H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - 283 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 377000đ. - 70b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thuỷ lợi. Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước. - Thư mục: tr. 276-
283   s557470 

 1491. Hỏi nhỏ biết to? : Trái đất / Minh Thuận dịch. - Tái bản lần 3. - H. : Mỹ thuật, 2023. 
- 71 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 40000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 孩子爱问的十万个为什么: 地球   s559656 

 1492. Kết quả quan trắc của mạng quan sát động đất trên lãnh thổ Việt Nam 2022. - H. : 
Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2023. - 471 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 140b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Viện Vật lý Địa cầu. - Thư 
mục: tr. 471   s557582 

 1493. Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử (ba tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương) 
- Một số thông tin và nhận thức mới từ góc độ địa chất học / B.s.: Trần Văn Tân, Đỗ Thị Ngọc 
Yến (ch.b.), Nguyễn Văn Tình... - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2023. - 270 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh. Trung tâm Karst và Di sản Địa 
chất (Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản). - Thư mục cuối mỗi bài   s557777 

 1494. Quiz! Khoa học kì thú: Thám hiểm hang động : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: 
Kim Hyun Min ; Hồng Hà dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2023. - 189 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - (Tủ sách Bổ trợ kiến thức nhà trường). - 68000đ. - 3000b   s559737 
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 1495. Siêu nhí khám phá đại dương : Truyện tranh : 100 bí ẩn thú vị về các quái vật dưới 
đáy đại dương / Lindsay Leigh ; 1980 Edu dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 93 tr. : tranh màu ; 27 
cm. - 250000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The deep!: Wild life at the ocean's darkest depths   s557576 

SINH VẬT HOÁ THẠCH VÀ ĐỜI SỐNG TIỀN SỬ 

 1496. Brusatte, Steve. Biên niên sử về khủng long = The rise fall of the dinosaurs: A new 
history of  lost world : Từ tiến hoá tới diệt vong / Steve Brusatte ; Nguyễn Văn Minh dịch. - H. 
: Thế giới, 2023. - 397 tr. : ảnh ; 24 cm. - 260000đ. - 2000b   s558540 

 1497. Hall, Ashley. Nghiên cứu hoá thạch : Xương khủng long, động vật cổ đại và thời 
tiền sử / Ashley Hall ; Hoàng Phương Thảo dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 83 tr. 
: bảng, ảnh ; 20 cm. - (Nhà khoa học nhí). - 90000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Fossils for kids   s558667 

KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH VẬT HỌC  

 1498. Bài tập Sinh học 11 / Tống Xuân Tám (ch.b.), Trần Hoàng Đương, Nguyễn Thị 
Thanh Huyền... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 140 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 25000đ. - 1850b   s558088 

 1499. Dương Văn Nhã. Giáo trình Sinh lý thực vật / Dương Văn Nhã (ch.b.), Nguyễn Thị 
Thu Hậu. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 299 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 180000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiên Giang. - Thư mục: tr. 297-299   s559031 

 1500. Để học tốt Sinh học 11 / Nguyễn Thị Hà, Phạm Minh Kiên, Trần Sỹ Luận, Nguyễn 
Thị Quyên. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 112 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 47000đ. - 3000b   s558252 

 1501. Để học tốt Sinh học 11 / Tống Xuân Tám (ch.b.), Trần Hoàng Đương, Nguyễn Thị 
Thanh Huyền, Phạm Đình Văn. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 112 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 
cm. - (Chân trời sáng tạo). - 45000đ. - 3000b   s558253 

 1502. Giáo trình Sinh học và di truyền : Dùng cho đào tạo Dược cao đẳng / Nguyễn Văn 
Quyết (ch.b.), Phạm Thị Bích Đào, Trương Thị Hoa, Trương Thị Hải Dương. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 131 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 50000đ. - 801b 
 ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. - Thư mục: tr. 131   s558126 

 1503. Giáo trình Sinh lý người và động vật : Giáo trình đại học ngành Sư phạm Sinh học 
/ Nguyễn Thị Giang An (ch.b.), Nguyễn Ngọc Hoà, Nguyễn Ngọc Hiền... - Nghệ An : Đại học 
Vinh, 2023. - 279 tr. ; 24 cm. - 88000đ. - 250b 
 Thư mục: tr. 279   s557835 

 1504. Khan, Kashif. Sức mạnh di truyền : Bí mật hạnh phúc và sức khoẻ từ DNA của bạn 
/ Kashif Khan ; Nguyễn Tú dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 310 tr. : bảng ; 21 cm. - 188000đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The DNA way   s557932 

 1505. Kolbert, Elizabeth. Đợt tuyệt chủng thứ sáu = The sixth extinction / Elizabeth 
Kolbert ; Trần Trọng Hải Minh dịch. - H. : Tri thức, 2023. - 461 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 
159000đ. - 1500b   s558591 
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 1506. Nguyễn Thành Trung. Giáo trình Cơ sở điện sinh học / Nguyễn Thành Trung, 
Nguyễn Sỹ Hiệp. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2023. - 146 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
50b 
 ĐTTS ghi: Đại học Thái Nguyên. Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông. 
- Thư mục: tr. 144   s558625 

 1507. Phác đồ Sinh / Trương Công Kiên. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí. - 29 cm. - 
300000đ. - 500b 
 T.3: Bài tập vận dụng cao. - 2023. - 312 tr. : bảng   s557526 

 1508. Sinh học 11 / Tống Xuân Tám (ch.b.), Trần Hoàng Đương, Nguyễn Thị Thanh 
Huyền... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 188 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
27000đ. - 110000b   s558254 

 1509. Thực hành Sinh học đại cương / Văn Hồng Cầm, Khúc Thị An, Phạm Thị Mai... - 
H. : Nông nghiệp, 2023. - 128 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 100000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Nha Trang. Viện Công nghệ sinh học và Môi trường. - Phụ 
lục: tr. 122-127   s557920 

THỰC VẬT 

 1510. Avizienis, Audra. Bách khoa về trái cây và rau củ / Audra Avizienis, Karen 
Lawrence, Sophie Cornish-Keefe ; Trần Giang Sơn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 278 tr. : 
ảnh màu ; 24 cm. - 480000đ. - 200b   s557897 

 1511. Legg, Gerald. Hành trình khám phá: Thực vật / Gerald Legg, Steve Weston ; Hồng 
Nhung dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 46 tr. : ảnh, tranh màu ; 28 cm. - 120000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: How it works: Plants   s559513 

 1512. Nông Văn Duy. Các loài lan đặc hữu, quý hiếm và có giá trị ở Tây Nguyên / Nông 
Văn Duy. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2023. - 209 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Bộ 
sách chuyên khảo Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường Việt Nam). - 180000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. - Thư mục: tr. 207-209   
s557775 

 1513. Võ Văn Chi. Các loài cây Việt Nam = Plants of Vietnam / Võ Văn Chi ch.b. - H. : 
Thế giới, 2023. - 423 tr. : ảnh ; 21 cm. - 450000đ. - 1200b   s558546 

ĐỘNG VẬT  

 1514. Bí ẩn thế giới loài vật - Cá : Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: Thu Ngân ; Mĩ thuật: Phùng 
Duy Tùng. - H. : Kim Đồng, 2023. - 43 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 40000đ. - 2000b   s559818 

 1515. Bí ẩn thế giới loài vật: Thân mềm & giáp xác : Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: Thu 
Ngân ; Mĩ thuật: Phùng Duy Tùng. - H. : Kim Đồng, 2023. - 43 tr. : ảnh ; 21 cm. - 40000đ. - 
2000b   s559817 

 1516. Đa dạng động vật trên cạn ở một số đảo ven bờ của Việt Nam / Nguyễn Trường Sơn 
(ch.b.), Đặng Huy Phương, Lý Ngọc Tú... - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2023. - 299 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Bộ sách Đại học và Sau Đại học). - 255000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. - Thư mục: tr. 266-299   
s557776 

 1517. Hỏi nhỏ biết to? : Động vật / Minh Thuận dịch. - Tái bản lần 3. - H. : Văn học, 2023. 
- 71 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 40000đ. - 3000b 
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 Tên sách tiếng Trung: 孩子爱问的十万个为什么: 动物   s559655 

 1518. Legg, Gerald. Hành trình khám phá: Động vật / Gerald Legg, Steve Weston ; Hà 
Như Hoa dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 46 tr. : ảnh, tranh màu ; 28 cm. - 120000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: How it works: Animals   s559514 

 1519. Lê Vũ Khôi. Động vật học có xương sống / Lê Vũ Khôi. - Tái bản lần thứ 8. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2023. - 319 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 120000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 319   s558128 

 1520. Monograph on biology and ecology of eleotridae in the Mekong delta / Dinh Minh 
Quang (ed.), Lam Thi Huyen Tran, Nguyen Thi Kieu Tien... - H. : Agriculture, 2023. - 99 p. : 
ill. ; 24 cm. - 149000đ. - 250 copies   s557634 

 1521. Phan Minh Đạo. Atlas Động vật - Vương quốc động vật / Phan Minh Đạo. - H. : 
Dân trí, 2023. - 43 tr. : tranh màu ; 30 cm. - (Atlas động vật cho trẻ em). - 100000đ. - 1500b   
s557578 

 1522. Tìm hiểu thế giới động vật / Nguyễn Ngô Đình Thắng. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 108 
tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Lớp học vui nhộn). - 35000đ. - 5000b   s558922 

CÔNG NGHỆ   

 1523. Bài tập Công nghệ 8 / Đặng Văn Nghĩa (ch.b.), Đặng Thị Thu Hà, Nguyễn Hồng 
Sơn... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 51 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 9000đ. - 80000b   s558087 

 1524. Công nghệ 8 / Bùi Văn Hồng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Cẩm Vân (ch.b.), Nguyễn 
Thị Lưỡng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 104 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 15000đ. - 263000b   s558261 

 1525. Hướng dẫn dạy học môn Tin học và Công nghệ - Phần Công nghệ : Theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông 2018 / Lê Huy Hoàng (ch.b.), Đồng Huy Giới, Đặng Văn Nghĩa... - 
H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 127 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 60000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 127   s558867 

Y HỌC  

 1526. Arnold, Nick. Dịch bệnh mắc dịch = Dangerous diseases / Nick Arnold ; Minh hoạ: 
Tony De Saulles ; Trịnh Huy Hoá dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 227 tr. : tranh vẽ 
; 20 cm. - (Horrible science). - 95000đ. - 1500b   s558639 

 1527. Atlas Giải phẫu cơ thể người : Hướng dẫn trực quan chính xác / B.s.: Alice Roberts, 
Linda Geddes, Richard Walker... ; Dịch: Lê Quang Toản, Lê Thị Hồng Khánh ; Nguyễn Xuân 
Thuỳ h.đ. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2023. - 512 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 680000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The complete human body   s557579 

 1528. Avizienis, Audra. 501 bài tập giảm cân và giữ dáng / Audra Avizienis ; Trần Giang 
Sơn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 191 tr. : hình vẽ, ảnh ; 26 cm. - 282000đ. - 200b   s559590 

 1529. Âm thanh rộn ràng : Cùng tìm hiểu thính giác / Lời: Hà Triều ; Minh hoạ: Bồ Câu. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Thế giới giác quan kỳ thú). 
- 30000đ. - 2000b   s558660 
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 1530. Bàn tay mềm mại : Cùng tìm hiểu xúc giác / Lời: Hà Triều ; Minh hoạ: Imillus. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Thế giới giác quan kỳ thú). - 
30000đ. - 2000b   s558663 

 1531. Bạn nhìn thấy gì? : Cùng tìm hiểu thị giác / Lời: Hà Triều ; Minh hoạ: Khánh Hà. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Thế giới giác quan kỳ thú). - 
30000đ. - 2000b   s558661 

 1532. Cẩm nang bé gái tuổi dậy thì : Dành cho bé gái 9 - 18 tuổi / Nguyễn Thanh Vân 
dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng. - 24 cm. - 136000đ. - 2000b 
 Q.2: Tất tần tật khúc mắc đều có lời giải. - 2023. - 181 tr. : tranh màu   s559763 

 1533. Cây thuốc nam bản địa tỉnh Vĩnh Long / Nguyễn Thị Lang (ch.b.), Bùi Chí Bảo, 
Lưu Thành Giữ... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 260 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 225000đ. - 
350b 
 Thư mục: tr. 235-259   s558122 

 1534. Chữa răng nội nha / B.s.: Trịnh Thị Thái Hà (ch.b.), Võ Trương Như Ngọc, Nguyễn 
Thị Châu... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 190000đ. - 700b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt 
 T.1. - 2023. - 199 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi bài   s558118 

 1535. Cook, Katie. Khác biệt cũng là điều bình thường - Chứng tự kỉ và tôi : 35 điều cần 
biết về tự kỉ : Sách dành cho người chăm sóc và trẻ tự kỉ từ 8 - 14 tuổi / Katie Cook ; Đức Anh 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 95 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 85000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Autism and me   s559760 

 1536. Di truyền y học : Dùng cho đào tạo bác sỹ y khoa / B.s.: Trần Đức Phấn, Lương Thị 
Lan Anh (ch.b.), Hoàng Thị Ngọc Lan... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 
515 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 250000đ. - 600b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt. - Thư mục: tr. 509-
515   s558117 

 1537. Ellsworth, Abby. Kỹ thuật mát xa tăng cường sức khoẻ / Abby Ellsworth, Peggy 
Altman ; Trần Giang Sơn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 155 tr. : hình vẽ, ảnh ; 26 cm. - 
234000đ. - 200b   s559587 

 1538. Ellsworth, Abigail. Khoẻ đẹp với các bài tập cơ bản / Abigail Ellsworth ; Trần Giang 
Sơn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 159 tr. : hình vẽ, ảnh ; 26 cm. - 240000đ. - 200b   s559589 

 1539. English for clinical psychology : Coursebook of English language for Master of 
Clinical Psychology / Tran Huu Hoan, Nguyen Thi Hai (chief ed.), Dang Thi Thu Huong... - H. 
: National Economics University, 2023. - 259 p. : ill. ; 24 cm. - 136000đ. - 80 copies 
 At the head of title: National Academy of Education Management. - Bibliogr. at the end 
of unit   s557660 

 1540. Fischer, Karen. Ăn kiêng Eczema : Bệnh chàm, viêm da cơ địa / Karen Fischer ; 
Hanah Nguyen dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 325 tr. : bảng ; 27 cm. - 198000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The eczema diet. - Thư mục: tr. 317-325   s559468 

 1541. Foster, Russell. Làm chủ nhịp sinh học : Cuộc cách mạng giúp bạn ngủ ngon, sống 
trọn và tận dụng tối đa thời gian trong đời / Russell Foster ; Trần Tuấn Hiệp  dịch. - H. : Thế 
giới, 2023. - 470 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 179000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Life time. - Phụ lục: tr. 358-371. - Thư mục: tr. 372-469   
s558544 
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 1542. Giáo trình Bệnh học : Dùng đào tạo dược sĩ cao đẳng / B.s.: Nguyễn Thị Hiền, Đồng 
Văn Thành (ch.b.), Vũ Thiên Tuân... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 259 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 74000đ. - 800b 
 ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương. - Thư mục: tr. 259   s558127 

 1543. Giáo trình Dinh dưỡng cơ sở : Dùng cho đào tạo ngành Dinh dưỡng trình độ đại học 
/ B.s.: Trần Thuý Nga, Vũ Thị Thu Hiền, Trần Văn Long (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 159 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 60000đ. - 251b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. - Thư mục cuối mỗi bài   s558124 

 1544. Giáo trình Dinh dưỡng lâm sàng : Dùng cho đào tạo ngành Dinh dưỡng trình độ đại 
học / B.s.: Lê Danh Tuyên, Lê Thanh Tùng, Vũ Thị Thu Hiền (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 359 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 137000đ. - 251b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. - Thư mục cuối mỗi bài   s558123 

 1545. Giáo trình giảng dạy đại học: Chăm sóc Hộ sinh thiết yếu cho thai kỳ bình thường 
/ B.s.: Nguyễn Thị Nhẫn, Vũ Thị Mai (ch.b.), Nguyễn Thị Hoàn, Huỳnh Nguyệt Ánh. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 149 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 100000đ. 
- 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ môn Hộ sinh. - Thư mục cuối 
mỗi bài   s557808 

 1546. Giáo trình giảng dạy: Tiếp cận điều trị bệnh nội khoa / B.s.: Hoàng Văn Sỹ, Quách 
Trọng Đức, Lê Thượng Vũ (ch.b.)... - Ấn bản lần 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. 
Hồ Chí Minh, 2023. - x, 432 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 250000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ môn Nội tổng quát. - Thư mục 
cuối mỗi bài   s558308 

 1547. Gottlieb, Lori. Có lẽ bạn nên gặp "bác sĩ tâm lý" = Maybe you should talk to 
someone / Lori Gottlieb ; Dịch: Quỳnh Anh, Bích Nhàn. - H. : Thế giới, 2023. - 578 tr. ; 23 cm. 
- 249000đ. - 1000b   s558567 

 1548. Hỏi nhỏ biết to? : Cơ thể người / Minh Thuận dịch. - Tái bản lần 3. - H. : Mỹ thuật, 
2023. - 71 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 40000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 孩子爱问的十万个为什么: 人体   s559657 

 1549. Implant nha khoa 1 : Sách dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt / B.s.: Nguyễn Phú 
Thắng (ch.b.), Võ Văn Nhân, Đàm Văn Việt... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 151 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 120000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. - Thư mục cuối mỗi bài   s558119 

 1550. Job? - Chuyên gia virus : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 10+ / Lời, tranh: Sinhwa 
; Hồng Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 143 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Lựa chọn cho tương 
lai). - 68000đ. - 2000b 

 Tên sách nguyên bản: Job? 나는 바이러스 전문가가 될거야!. - Phụ lục cuối chính văn   
s559727 

 1551. Kazuhiro Abe. Khám phá bí ẩn cơ thể người : Dành cho 5+ / Kazuhiro Abe ; Lê Thị 
Thanh Tâm dịch. - In lần 5. - H. : Lao động, 2023. - 49 tr. : tranh màu ; 28 cm. - 79000đ. - 
1500b   s559443 

 1552. Keefe, Sophie Cornish. Giãn cơ bắp, thư giãn, giảm đau nhức : 160 bài tập giãn cơ 
với hướng dẫn và minh hoạ chi tiết / Sophie Cornish Keefe ; Trần Giang Sơn dịch. - H. : Đại 
học Sư phạm, 2023. - 373 tr. : ảnh, hình vẽ ; 28 cm. - 560000đ. - 200b   s559485 
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 1553. Kém khoáng hoá men răng hàm lớn - răng cửa (MIH) : Nghệ thuật chẩn đoán điều 
trị và kiểm soát / B.s.: Võ Trương Như Ngọc (ch.b.), Phạm Kim Thành, Nguyễn Phương 
Huyền... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 191 tr. : minh hoạ ; 21x24 cm. - 450000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 184-189   s558059 

 1554. Lê Khắc Tâm. Bảo tàng Y học cổ truyền Việt Nam / Lê Khắc Tâm. - H. : Thông tin 
và Truyền thông, 2023. - 60 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 100000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 37-55   s558780 

 1555. Lê Thanh Vân. Giáo trình Sinh lí học trẻ em : Dùng cho sinh viên các trường Sư 
phạm mầm non / Lê Thanh Vân. - In lần thứ 21. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 147 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24 cm. - 40000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 147   s558877 

 1556. Lê Thị Thu Hiền. Bệnh gan do rượu : Sách tham khảo dành cho hệ sau đại học 
chuyên ngành: Nội tiêu hoá / Ch.b.: Lê Thị Thu Hiền, Lê Quốc Tuấn. - Thái Nguyên : Đại học 
Thái Nguyên, 2023. - 60 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 80000đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Đại học Thái Nguyên. Trường Đại học Y - Dược. - Thư mục: tr. 49-60   
s557824 

 1557. Liebman, Hollis Lance. 70 bài tập cải thiện vóc dáng tăng sự dẻo dai / Hollis Lance 
Liebman ; Trần Giang Sơn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 155 tr. : hình vẽ, ảnh ; 26 cm. - 
234000đ. - 200b   s559588 

 1558. Lưu Đàm Ngọc Anh. Cẩm nang Một số loài cây thuốc phổ biến được người Chăm 
sử dụng ở tỉnh Ninh Thuận / Lưu Đàm Ngọc Anh (ch.b.), Bùi Văn Hướng, Trần Hương Liên. - 
H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2023. - 180 tr. : ảnh ; 24 cm. - 100b 
 Phụ lục: tr. 175-178. - Thư mục: tr. 179-180   s557773 

 1559. Món ngon mẹ nấu : Cùng tìm hiểu vị giác / Lời: Hà Triều ; Minh hoạ: Nguyễn Khôi. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Thế giới giác quan kỳ thú). 
- 30000đ. - 2000b   s558664 

 1560. Mùi gì thơm thế? : Cùng tìm hiểu khứu giác / Lời: Hà Triều ; Minh hoạ: Phương 
Dung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Thế giới giác quan 
kỳ thú). - 30000đ. - 2000b   s558662 

 1561. Ngô Đức Vượng. Minh triết trong ăn uống của Phương Đông / Ngô Đức Vượng. - 
Tái bản lần thứ 27. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 407 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 21 cm. - 168000đ. - 5000b 
 Phụ lục: tr. 335-406   s557796 

 1562. Nguyễn Thị Hồng Dung. Kỷ yếu công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa 
bàn huyện Nhà Bè / B.s.: Nguyễn Thị Hồng Dung, Lê Thị Thuỷ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 212 tr. : ảnh màu ; 21x25 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Huyện Nhà Bè   s558800 

 1563. Nha khoa cơ sở : Dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt / B.s.: Trần Ngọc Thành 
(ch.b.), Nguyễn Thị Châu, Bùi Thanh Hải... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 
cm. - 140000đ. - 800b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt 
 T.1: Nha khoa mô phỏng - Thuốc và vật liệu nha khoa. - 2023. - 239 tr. : minh hoạ. - Thư 
mục cuối mỗi bài   s558121 
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 1564. Perlmutter, David. Thanh lọc não bộ = Brain wash / David Perlmutter, Austin 
Perlmutter ; Chấp bút: Kristin Loberg ; Nguyễn Thị Hiền dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 345 tr. ; 
23 cm. - 169000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 311-344   s558566 

 1565. Phẫu thuật miệng 2 : Dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt / B.s.: Nguyễn Phú Thắng 
(ch.b.), Hoàng Kim Loan, Phạm Thị Tuyết Nga... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 295 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 170000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt. - Thư mục cuối mỗi 
bài   s558120 

 1566. Sổ tay Hướng dẫn can thiệp chăm sóc điều dưỡng / B.s.: Nguyễn Hoàng Bắc, Trần 
Thuỵ Khánh Linh, Nguyễn Thị Hồng Minh (ch.b.)... - H. : Thanh niên. - 30 cm. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh... 
 T.1. - 2023. - xxxii, 426 tr. : hình vẽ, bảng   s557486 

 1567. Sổ tay Hướng dẫn can thiệp chăm sóc điều dưỡng / B.s.: Nguyễn Hoàng Bắc, Trần 
Thuỵ Khánh Linh, Nguyễn Thị Hồng Minh (ch.b.)... - H. : Thanh niên. - 30 cm. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 
 T.2. - 2023. - 431 tr.   s557487 

 1568. Striano, Philip. Cổ, vai, lưng khoẻ mạnh với bài tập cơ bản / Philip Striano ; Trần 
Giang Sơn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 155 tr. : hình vẽ, ảnh ; 26 cm. - 324000đ. - 200b   
s558914 

 1569. Taylor, Jill Bolte. Sống trọn não bộ : Giải phẫu sự lựa chọn và bốn nhân vật thúc 
đẩy cuộc đời chúng ta / Jill Bolte Taylor ; Mai Hà dịch. - H. : Thông tấn, 2023. - 434 tr. : hình 
vẽ ; 21 cm. - 195000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Whole brain living : The anatomy of choice and the four characters 
that drive our life   s559594 

 1570. Thích Tâm Thành. Thanh lọc thân tâm - Chuyển hoá môi trường : Để thân khoẻ - 
Tâm an - Trí sáng : Sách tham khảo / Thích Tâm Thành. - In lần 3. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 
427 tr. : hình vẽ, bảng ; 23 cm. - 299000đ. - 10000b 
 Phụ lục: tr. 397-426   s557843 

 1571. Todnem, Scott. Lớn lên thật tuyệt! : Thế giới của những chàng trai đang lớn : Dành 
cho lứa tuổi 9+ / Scott Todnem ; Minh hoạ: Anjan Sarkar ; Đặng Tiến Thiều dịch. - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 149 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - (Cẩm nang tuổi dậy thì dành cho 
bạn trai). - 115000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Growing up great!. - Thư mục: tr. 143-145   s559759 

 1572. Trần Văn Hiếu. Tạo các protein tái tổ hợp ứng dụng trong xét nghiệm và điều trị 
bệnh / Trần Văn Hiếu. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 316 tr. 
: minh hoạ ; 29 cm. - 75000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Tự 
nhiên. - Thư mục cuối mỗi chương   s558303 

 1573. Turlin, Laurent. Chữa lành cơ thể bằng bấm huyệt : Điều trị các bệnh thông thường 
và giữ gìn sức khoẻ thông qua việc sử dụng 12 huyệt đạo / Laurent Turlin, Alix Lefief Delcourt 
; Nguyễn Tiến Hoà dịch. - In lần 3. - H. : Thế giới, 2023. - 167 tr. : ảnh ; 23 cm. - 139000đ. - 
1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Heal yourself with Chinese pressure points   s558582 

 1574. Tư duy giải tự luận Khoa học tự nhiên 8 - Phần Sinh học : Các chủ đề: Cơ thể người. 
Môi trường, sinh thái. Sinh quyển : Theo Chương trình GDPT mới : Dùng chung cho các bộ 
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SGK hiện hành / Phạm Hữu Hiếu, Hoàng Trọng Kỳ Anh (ch.b.), Huỳnh Gia Bảo... - H. : Dân 
trí, 2023. - 282 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 139000đ. - 1000b   s557561 

 1575. Vị thuốc quý và bài thuốc điều trị bệnh xương khớp : Sách tham khảo / Lê Quang 
Ưng (ch.b.), Lành Thị Ngọc, Nông Thị Anh Thư, Lê Thị Thu. - Thái Nguyên : Đại học Thái 
Nguyên, 2023. - 110 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Đại học Thái Nguyên. Trường Đại học Nông Lâm. - Thư mục: tr. 105-108   
s557822 

 1576. Y học sinh sản / Lâm Đỗ Phương Uyên, Phan Ngọc Quý, Dương Công Bằng... - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 28 cm. - 2500b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội Nội tiết Sinh sản và Vô sinh Thành phố Hồ Chí Minh 
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Ngành Khoa học và Kỹ thuật vật liệu). - 168000đ. - 250b 
 T.3. - 2023. - xii, tr. 550-703 : minh hoạ. - Phụ lục: tr. 674-692. - Thư mục: tr. 693-694   
s557468 

NÔNG NGHIỆP 

 1623. Cẩm nang Ứng dụng cơ giới hoá và công nghệ cao trong chăn nuôi bò sữa / B.s.: 
Lê Văn Thuận, Lê Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Doãn Ly... - H. : Nông nghiệp, 2023. - 72 tr. : 
minh hoạ ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm 
Khuyến nông. - Tài liệu lưu hành nội bộ. - Thư mục: tr. 72   s557918 

 1624. Chuyên đề học tập Công nghệ 10 - Công nghệ trồng trọt / Lê Huy Hoàng (tổng 
ch.b.), Đồng Huy Giới (ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc Dinh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 72 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 13000đ. - 
3000b   s559219 

 1625. Công nghệ 11 - Công nghệ chăn nuôi / Lê Huy Hoàng (tổng ch.b.), Đồng Huy Giới 
(ch.b.), Nguyễn Xuân Bả... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 119 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 18000đ. - 40600b   s558262 

 1626. Đồng Văn Quyền. Vi tảo Chlamydomonas reinhardtii: Tiềm năng ứng dụng trong 
biểu hiện protein tổ hợp và phát triển vaccine thuỷ sản theo đường ăn ở Việt Nam / Đồng Văn 
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Quyền (ch.b.), Đặng Diễm Hồng. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2023. - 289 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - (Bộ sách chuyên khảo Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam). - 
245000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. - Thư mục: tr. 251-289   
s557774 

 1627. Job? - Chuyên gia chăm sóc thú cưng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 10+ / Lời, 
tranh: Joo Seong Yoon ; Thu Thuỷ dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 139 tr. : tranh màu ; 21 cm. 
- (Lựa chọn cho tương lai). - 68000đ. - 2000b 

 Tên sách nguyên bản: Job? 나는 동물 병원에서 일할 거야!. - Phụ lục cuối chính văn   
s559729 

 1628. Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống các loài cây trồng rừng chủ lực giai đoạn 2012 
- 2022 = Result of forest tree improvement research on the main planting species for Vietnam, 
2012 - 2022 / Đỗ Hữu Sơn, Nguyễn Đức Kiên, Hà Huy Thịnh... ; B.s.: Nguyễn Đức Kiên... - 
H. : Nông nghiệp, 2023. - 239 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 215b 
 ĐTTS ghi: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ 
sinh học Lâm nghiệp. - Thư mục cuối mỗi bài   s558312 

 1629. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo lĩnh vực Lâm nghiệp / 
Trần Lâm Đồng, Nguyễn Đức Kiên, Bùi Duy Ngọc... ; B.s.: Võ Đại Hải (ch.b.)... - H. : Nông 
nghiệp, 2023. - 644 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. - Thư mục cuối mỗi bài   s558315 

 1630. Kỹ thuật nuôi cá rô phi trong môi trường nước lợ bằng công nghệ Biofloc / Nguyễn 
Xuân Thành (ch.b.), Đào Thị Ánh Tuyết, Lê Minh Hiệp... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 
95 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 75000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 84-94   s558435 

 1631. Nguyễn Thị Minh Huệ. Kỹ thuật nuôi trồng nấm : Sách tham khảo / Nguyễn Thị 
Minh Huệ (ch.b.), Đào Thị Thu Hà. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2023. - 79 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 99000đ. - 70b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Trường Đại học Tân Trào. - Thư mục: tr. 
71. - Phụ lục: tr. 72-79   s557830 

 1632. Nguyễn Thị Thương. Giáo trình Cơ thể học gia súc gia cầm / Nguyễn Thị Thương 
(ch.b.), Phan Quang Bá. - H. : Nông nghiệp. - 25 cm. - 180000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Chăn nuôi Thú y 
 T.1. - 2023. - 224 tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 221-222   s557923 

 1633. Nguyễn Thị Thương. Giáo trình Cơ thể học gia súc gia cầm / Nguyễn Thị Thương 
(ch.b.), Phan Quang Bá. - H. : Nông nghiệp. - 25 cm. - 100000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Chăn nuôi Thú y 
 T.2. - 2023. - 104 tr. : hình vẽ, bảng. - Thư mục: tr. 102-103   s557924 

 1634. Nguyễn Văn Non. Lỗ hổng miễn dịch đàn và vấn đề heo con nhiễm sớm PCV 2 / 
Nguyễn Văn Non. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 119 tr. : 
minh hoạ ; 21 cm. - 160000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 105-119   s557797 

 1635. Nguyễn Văn Vui. Giáo trình Sinh lý bệnh thú y / Nguyễn Văn Vui (ch.b.), Nguyễn 
Thị Kim Quyên. - H. : Nông nghiệp, 2023. - 169 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 125000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Trà Vinh. Khoa Nông nghiệp - Thuỷ sản. - Thư mục: tr. 169   
s557921 
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 1636. Quản lý sâu bệnh hại tổng hợp trên cây thanh long, nhãn và xoài / B.s.: Nguyễn Văn 
Hoà (ch.b.), Nguyễn Thành Hiếu, Đặng Thị Kim Uyên... - H. : Nông nghiệp, 2023. - 155 tr. : 
ảnh ; 24 cm. - 500b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s557919 

 1637. Quy trình thao tác chuẩn - Sơ chế, đóng gói, bảo quản trái bưởi tươi xuất khẩu vào 
thị trường EU và Mỹ / Nguyễn Mạnh Hiểu, Nguyễn Thị Tú Quỳnh, Trần Thị Vân, Vũ Thị Nga 
; B.s.: Đinh Thị Tám... - H. : Nông nghiệp, 2023. - 48 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 500b 
 Thư mục: tr. 48   s557917 

 1638. Sổ tay Hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP / B.s.: Lê Văn Đức, 
Võ Hữu Thoại, Đoàn Văn Lư... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật. - 21 cm. - (Tủ sách Xã - 
Phường - Thị trấn). - 17075b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo Xuất bản sách xã, phường, thị trấn. - ĐTTS ghi: Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Cục Trồng trọt 
 T.1: Cây xoài. - 2023. - 140 tr. : ảnh, bảng. - Phụ lục: tr. 113-134. - Thư mục: tr. 135-137   
s558504 

 1639. Sổ tay Hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP / B.s.: Lê Văn Đức, 
Võ Hữu Thoại, Đoàn Văn Lư... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật. - 21 cm. - (Tủ sách Xã - 
Phường - Thị trấn). - 17075b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo Xuất bản sách xã, phường, thị trấn. - ĐTTS ghi: Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Cục Trồng trọt 
 T.2: Cây vải. - 2023. - 144 tr. : minh hoạ. - Phụ lục: tr. 113-138. - Thư mục: tr. 139-141   
s558505 

 1640. Trần Thị Thu Hà. Nhân giống và nuôi trồng một số cây dược liệu quý ở khu vực 
miền núi phía Bắc, Việt Nam : Sách chuyên khảo / Trần Thị Thu Hà (ch.b.), Đặng Kim Vui, 
Hà Xuân Linh. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2022. - 118 tr. : ảnh ; 21 cm. - 98000đ. 
- 80b 
 Thư mục: tr. 114-118   s558620 

 1641. Trương Văn Hiểu. Giáo trình Chăn nuôi gia súc nhai lại / B.s.: Trương Văn Hiểu 
(ch.b.), Danh Út, Nguyễn Thị Kim Quyên. - H. : Nông nghiệp, 2023. - 143 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 115000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Trà Vinh. Khoa Nông nghiệp - Thuỷ sản. - Thư mục: tr. 139-
143   s557922 

QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 

 1642. Bạn có màu gì? = What color are you? : Ehon song ngữ Việt - Anh : 0 - 6 tuổi / 
Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Cùng con khám phá thế 
giới động vật). - 39000đ. - 5000b   s557874 

 1643. Bạn thích ăn gì? = What do you eat? : Ehon song ngữ Việt - Anh : 0 - 6 tuổi / Suzuki 
Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Cùng con khám phá thế giới 
động vật). - 39000đ. - 5000b   s557872 

 1644. Chapman, Gary. 5 ngôn ngữ yêu thương = The five love languages / Gary Chapman 
; Yên Du dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 222 tr. 
; 21 cm. - 128000đ. - 3000b   s558810 
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 1645. Công nghệ 6 : Sách giáo viên / Bùi Văn Hồng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Cẩm Vân 
(ch.b.), Trần Văn Sỹ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 124 tr. : bảng ; 27 
cm. - (Chân trời sáng tạo). - 22000đ. - 1000b   s559216 

 1646. Cùng con rèn thói quen tốt - Chủ đề Lễ phép / Tuệ Văn dịch. - Tái bản lần thứ 8. - 
H. : Mỹ thuật, 2023. - 39 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Gieo mầm thói quen tốt - Gặt cuộc đời thành 
công). - 25000đ. - 3000b   s559654 

 1647. David Nguyễn. Con mình chẳng lẽ lại "vứt"? : Áp dụng tư duy linh hoạt để làm cha 
mẹ tốt hơn / David Nguyễn, Cherry Vũ, Rob England. - H. : Thế giới, 2023. - 327 tr. : tranh vẽ 
; 21 cm. - 159000đ. - 1500b 
 Phụ lục: tr. 310-327   s558558 

 1648. Đạm Phương Nữ Sử. Giáo dục nhi đồng / Đạm Phương Nữ Sử ; Minh hoạ: Bùi 
Ngọc Thuỷ. - H. : Kim Đồng, 2023. - 210 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Làm cha mẹ). - 
65000đ. - 3000b 
 Tên thật tác giả: Công Tôn Nữ Đồng Canh   s559740 

 1649. Đậu Nhã Linh. Tớ là chủ ngôi nhà - Chăm sóc cho ngôi nhà mạnh khoẻ : Dành cho 
lứa tuổi 6+ / Đậu Nhã Linh ; Minh hoạ: Thường Di. - H. : Kim Đồng, 2023. - 68 tr. : minh hoạ 
; 21 cm. - 55000đ. - 2000b   s559723 

 1650. Hồ Nguyệt. Tớ bảo vệ cơ thể mình / Hồ Nguyệt ; Khánh Nguyên dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2023. - 35 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 65000đ. - 2500b 

 Tên sách tiếng Trung: 儿童性教育启蒙绘本: 我的身体   s557895 

 1651. Hồ Nguyệt. Tớ cảm thấy thế này / Hồ Nguyệt ; Khánh Nguyên dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2023. - 33 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 65000đ. - 2500b 

 Tên sách tiếng Trung: 儿童性教育启蒙绘本: 学会表达我的感受   s557894 

 1652. Hồ Nguyệt. Tớ sắp có em / Hồ Nguyệt ; Khánh Nguyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 35 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 65000đ. - 2500b 

 Tên sách tiếng Trung: 儿童性教育启蒙绘本: 我要有弟弟妹妹啦?!   s557896 

 1653. Hồ Nguyệt. Yêu thương và trách nhiệm / Hồ Nguyệt ; Khánh Nguyên dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2023. - 35 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 65000đ. - 2500b 

 Tên sách tiếng Trung: 儿童性教育启蒙绘本: 如果我爱你   s557893 

 1654. Nguyễn Thị Cẩm Vân. Kế hoạch bài dạy môn Công nghệ lớp 8 : Hỗ trợ giáo viên 
thiết kế kế hoạch bài dạy theo sách giáo khoa Công nghệ 8 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / 
Nguyễn Thị Cẩm Vân (ch.b.), Trần Ngọc Cẩn, Nguyễn Thị Thuý. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 228 tr. : bảng ; 27 cm. - 103000đ. - 1500b   s559218 

 1655. Nhận biết tập nói : Dành cho trẻ 12 - 36 tháng tuổi / Chu Thị Hồng Nhung, Đặng 
Thị Lê Na. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 15000đ. - 5000b 
 Q.1. - 2023. - 19 tr. : tranh màu   s559233 

 1656. Nhận biết tập nói : Dành cho trẻ 12 - 36 tháng tuổi / Chu Thị Hồng Nhung, Đặng 
Thị Lê Na. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 15000đ. - 5000b 
 Q.2. - 2023. - 20 tr. : ảnh, tranh vẽ   s559234 

 1657. Nhận biết tập nói : Dành cho trẻ 12 - 36 tháng tuổi / Chu Thị Hồng Nhung, Đặng 
Thị Lê Na. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 15000đ. - 5000b 
 Q.3. - 2023. - 23 tr. : tranh màu   s559235 
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 1658. Prince, Karen. Bí quyết sửa chữa và trang trí nhà cửa / Karen Prince ; Trần Giang 
Sơn biên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 222 tr. : ảnh ; 24 cm. - 336000đ. - 200b   s559586 

 1659. Stiffelman, Susan. Nuôi con bằng trái tim tỉnh thức / Susan Stiffelman ; Quế Chi 
dịch. - H. : Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2023. - 317 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. 
- 177000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Parenting without power struggles. - Thư mục: tr. 301-312   s557765 

 1660. Suzuki Mika. Bạn nào thế nhỉ? = Who is that? : Ehon song ngữ Việt - Anh : 0 - 6 
tuổi / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Cùng con khám 
phá thế giới động vật). - 39000đ. - 5000b   s557873 

 1661. Tiêu Hỷ Long. Tớ là chủ ngôi nhà - Giữ an ninh cho ngôi nhà mình : Dành cho lứa 
tuổi 6+ / Tiêu Hỷ Long ; Minh hoạ: Thường Di. - H. : Kim Đồng, 2023. - 79 tr. : minh hoạ ; 21 
cm. - 55000đ. - 2000b   s559722 

 1662. Tô Việt. Nghề chuyên gia thử nếm rượu vang và những điều có thể bạn chưa biết 
về rượu vang / Tô Việt. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - 166 tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 30 cm. - 
450000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 166   s557465 

 1663. Trần Thị Huyên Thảo. Chào con! Ba mẹ đã sẵn sàng! : Dành cho bé từ 0 - 6 tháng 
tuổi / Trần Thị Huyên Thảo. - In lần thứ 27. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 220 tr. : biểu 
đồ, tranh vẽ ; 23 cm. - (Bác sĩ riêng của bé yêu). - 95000đ. - 5000b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s558705 

QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG  

 1664. Bock, Laszlo. Quy tắc làm việc của Google = Work rules! : Google tuyển dụng và 
giữ chân nhân tài như thế nào? / Laszlo Bock ; Cẩm Chi dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Công 
Thương, 2023. - 428 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 219000đ. - 3000b   s557991 

 1665. Burg, Bob. Người dám cho đi bán được nhiều hơn = Go-givers sell more / Bob 
Burg, John David Mann ; Thiên Khôi dịch. - In lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. 
- 257 tr. ; 21 cm. - 125000đ. - 1500b   s558684 

 1666. Charan, Ram. Lãnh đạo doanh nghiệp vượt qua lạm phát = Leading through inflation 
/ Ram Charan, Geri Willigan ; Mai Chí Trung dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 145 
tr. ; 21 cm. - 85000đ. - 2000b   s558632 

 1667. Collins, Jim. Từ tốt đến vĩ đại = Good to great : Tại sao một số công ty đạt bước 
nhảy vọt... còn các công ty khác thì không? / Jim Collins ; Trần Thị Ngân Tuyến dịch. - In lần 
thứ 42. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 483 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 130000đ. - 
5000b 
 Phụ lục: tr. 391-449   s558701 

 1668. Damodaran, Aswath. Chuyện kể và số liệu : Sự kết hợp bất bại làm tăng giá trị 
doanh nghiệp / Aswath Damodaran ; Dịch: Bùi Thu Hà, Lâm Hiền Anh. - H. : Công Thương, 
2023. - 361 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 219000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Narrative and numbers: The value of stories in business   s557979 

 1669. Đặng Thanh Vân. 10 bước cất cánh thương hiệu : Cuốn sách duy nhất về quy trình 
xây dựng thương hiệu dành cho doanh nghiệp Việt Nam / Đặng Thanh Vân. - H. : Công Thương, 
2023. - 419 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 499000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 418-419   s557983 
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 1670. Đặng Thị Ngọc Lan. Giáo trình Kế toán tài chính 1 / Đặng Thị Ngọc Lan (ch.b.), 
Nguyễn Hoàng Thanh Trúc, Huỳnh Minh Đoàn. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2023. - 285 tr. 
: hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 316000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 282. - Phụ lục: tr. 283-285   s558443 

 1671. English for marketing : Text book / Pham Thi Huyen, Nguyen Thu Lan (chief ed.), 
Hoang Tuan Dung... - H. : National Economic University, 2023. - 480 p. : ill. ; 24 cm. - 
146000đ. - 500 copies 
 At head of title: National Economics University. Faculty of Marketing. Department of 
Marketing   s557633 

 1672. Failla, Don. 45 giây tạo nên thay đổi : Thấu hiểu tiếp thị mạng lưới / Don Failla ; 
Nguyễn Hoàng Yến Phương dịch. - In lần thứ 24. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 188 tr. 
: minh hoạ ; 21 cm. - 80000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The 45 second presentation that will change your life. - Phụ lục: tr. 
177-184   s558685 

 1673. Ferriss, Timothy. Tuần làm việc 4 giờ : Làm việc 4 giờ/tuần thay vì 48 giờ/tuần và 
gia nhập nhóm New Rich / Timothy Ferriss ; Thu Hương dịch ; Phương Thảo h.đ. - Tái bản lần 
thứ 31. - H. : Công Thương, 2023. - 342 tr. ; 24 cm. - 115000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The 4-hour work week   s557990 

 1674. Friedman, Ron. Đi làm đừng đi lầm / Ron Friedman ; Dịch: Thuỳ Anh, Tô Bách 
Việt. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 431 tr. ; 21 cm. - 155000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The best place to work   s558718 

 1675. Genadinik, Alex. Lập kế hoạch kinh doanh cho người mới bắt đầu : Cho người mới 
bắt đầu / Alex Genadinik ; Vũ Khánh Thịnh dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế giới, 2023. - 
196 tr. ; 20 cm. - 119000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Business plan template and example   s558563 

 1676. Giản Tư Trung. Quản trị bằng văn hoá : Cách thức kiến tạo và tái tạo văn hoá tổ 
chức / Giản Tư Trung. - H. : Tri thức, 2023. - 393 tr. : hình vẽ, bảng ; 22 cm. - 250000đ. - 
10000b 
 ĐTTS ghi: Tủ sách Doanh trí. - Phụ lục: tr. 313-393   s558838 

 1677. Giáo trình Kế toán máy / Lê Thanh Huệ (ch.b.), Nguyễn Thu Hằng, Dương Thị Hiền 
Thanh... - H. : Giao thông vận tải, 2023. - 300 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 70000đ. - 200b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s559437 

 1678. Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp / Đặng Thị Việt Đức, Vũ Quang Kết 
(ch.b.), Đinh Xuân Dũng, Đặng Phong Nguyên. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 390 
tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 189000đ. - 520b 
 ĐTTS ghi: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. - Thư mục: tr. 382-383   s558764 

 1679. Hải Nguyễn. Tiết kiệm 12 tháng khởi nghiệp : 35 bài học khởi nghiệp thực tế cho 
nhà sáng lập GenZ / Hải Nguyễn ; Minh hoạ: Mowhi. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 191 tr. : tranh 
vẽ ; 21 cm. - 159000đ. - 3000b   s559567 

 1680. Hegazi, Amir. ChatGPT cho doanh nghiệp : Mở rộng kinh doanh thần tốc với công 
nghệ thay - đổi - cuộc - chơi = ChatGPT for startups : Hyperscale your business with this game-
changing technology / Amir Hegazi ; Dương Thuỳ Dung dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2023. - 325 tr. ; 23 cm. - (Tủ sách Kinh tế. Chuyển đổi số). - 180000đ. - 2000b   s558649 



138 
 

 1681. Hệ sinh thái khởi nghiệp ở Nhật Bản và Hàn Quốc : Sách chuyên khảo / Tống Thuỳ 
Linh (ch.b.), Đỗ Thị Ánh, Lương Hồng Hạnh, Nguyễn Ngọc Mai. - H. : Khoa học xã hội, 2023. 
- 486 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 160000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á. - 
Thư mục: tr. 401-424. - Phụ lục: tr. 425-486   s558848 

 1682. Hoàng Hữu Thắng. Hành trình biến những điều tưởng như không thể thành có thể : 
Từ nghèo khó đến biểu tượng nhà lãnh đạo truyền cảm hứng / Hoàng Hữu Thắng. - H. : Thế 
giới, 2023. - 231 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 24000đ. - 3000b   s558541 

 1683. ICAEFM 2023 - International conference 2023: Accounting, economics, finance 
and management - A sustainability development perspective : August 25th, 2023 : Conference 
proceedings / Martin Kreeb, Bernhard Sams, Zuraeda Ibrahim... - H. : Finance, 2023. - xiv, 
1028 p. : ill. ; 30 cm. - 100 copies 
 At head of cover: Đại học Nha Trang; Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. - 
Bibliogr. at the end of the paper   s557731 

 1684. Inamori Kazuo. Nghĩ thiện - Để cuộc đời và công việc viên mãn / Inamori Kazuo ; 
Nguyễn Đỗ An Nhiên dịch. - In lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 194 tr. ; 21 
cm. - 85000đ. - 3000b   s558686 

 1685. Jacobs, F. Robert. Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng / F. Robert Jacobs, Richard 
B. Chase ; Dịch: Nguyễn Minh Phúc, Đỗ Hoàng Phương Nhi. - Ấn bản thứ 16. - H. : Tài chính, 
2023. - 724 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 899000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Operations and supply chain management. - Phụ lục: tr. 703-711   
s558318 

 1686. Koch, Richard. Con người 80/20 : Chín yếu tố cốt lõi của thành công 80/20 trong 
công việc / Richard Koch ; Dịch: Thiên Kim, Anh Thy. - In lần thứ 19. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2023. - 267 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The 80/20 individual : The nine essentials of 80/20 success at work   
s558700 

 1687. Koch, Richard. Nguyên lý 80/20 = The 80/20 principle : Bí quyết làm ít được nhiều 
/ Richard Koch ; Dịch: Lê Nguyễn Minh Thọ, Trương Hớn Huy. - In lần thứ 31. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 434 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 135000đ. - 2000b   s558647 

 1688. Kotler, Philip. Tiếp thị 4.0 : Dịch chuyển từ Truyền thống sang Công nghệ số = 
Marketing 4.0 : Moving from traditional to digital / Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan 
Setiawan ; Dịch: Nguyễn Khoa Hồng Thành... - In lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2023. - 262 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 115000đ. - 2000b   s558689 

 1689. Làm chủ cuộc chơi trong thời đại số = Digital game changer / BEAT Network. - H. 
: Thế giới, 2023. - 134 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - (Insight & more; 04). - 219000đ. - 3000b   
s558548 

 1690. Langdon, Ken. 100 ý tưởng bán hàng hay nhất mọi thời đại / Ken Langdon ; Nhóm 
BKD47 dịch ; Hồng Duyên h.đ. - H. : Công Thương, 2023. - 215 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 
109000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The 100 greatest sales ideas of all time   s557988 

 1691. Michalowicz, Mike. Dòng tiền gắn liền lợi nhuận : Hoá giải nghịch lý kinh doanh 
có lãi mà không thấy tiền / Mike Michalowicz ; Nhóm Alpha books dịch. - Tái bản lần thứ 5. - 
H. : Công Thương, 2023. - 281 tr. : bảng ; 24 cm. - 169000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Profit first. - Phụ lục: tr. 274-281   s557995 



139 
 

 1692. Nghề nhân sự Việt - Góc nhìn từ bên trong : Hành trình phát triển cùng con người 
và tổ chức / Phan Khương, Nguyễn Thị Như Ngọc, Huyền Trang... - H. : Công Thương, 2023. 
- 275 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 189000đ. - 3000b   s557976 

 1693. Ngô Hoàng Điệp. Kế toán tài chính 4 / Ngô Hoàng Điệp (ch.b.), Phạm Thị Phương 
Thảo. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 360 tr. : bảng ; 24 cm. - 
132000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Kế toán - Kiểm toán. - 
Thư mục: tr. 360   s558788 

 1694. Nguyễn Dương. Trải nghiệm khách hàng xuất sắc = Excellent customer experience 
: Con đường xây dựng lợi thế cạnh tranh vượt trội trong thời đại số / Nguyễn Dương. - Tái bản 
lần thứ 5, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Thế giới, 2023. - 355 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 250000đ. 
- 5000b   s558561 

 1695. Nguyễn Thanh Tuấn. Xây dựng thương hiệu tinh gọn : Giải pháp giúp SME & 
startup xây dựng lợi thế cạnh tranh và chiếm lĩnh tâm trí khách hàng / Nguyễn Thanh Tuấn. - 
H. : Công Thương, 2023. - 211 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 229000đ. - 3000b   s557981 

 1696. Norris, Dan. Content đúng là king / Dan Norris ; Ngô Lan Hương dịch. - In lần 7. - 
H. : Công Thương, 2023. - 241 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 89000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Content machine   s557989 

 1697. Parmenter, David. KPI - Thước đo mục tiêu trọng yếu = KPI - Key performance 
indicators / David Parmenter ; Mai Chí Trung dịch. - Tái bản lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 391 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - (Tủ sách Doanh trí). - 
195000đ. - 1000b   s558798 

 1698. Phạm Thị Kim Yến. Giáo trình Kế toán công : Dùng cho đào tạo cử nhân nhóm 
ngành Kinh tế / Phạm Thị Kim Yến (ch.b.), Phạm Thị Thuý Hằng, Đường Thị Quỳnh Liên. - 
Nghệ An : Đại học Vinh, 2023. - 348 tr. ; 24 cm. - 86000đ. - 350b 
 Thư mục: tr. 346-347   s557834 

 1699. Phạm Thu Hương. Giáo trình Kiểm toán căn bản / Phạm Thu Hương (ch.b.), Nguyễn 
Thị Minh Thu, Phạm Minh Hải. - H. : Giao thông vận tải, 2023. - 171 tr. : bảng, sơ đồ ; 27 cm. 
- 127000đ. - 200b 
 Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 154-171   s559439 

 1700. Phùng Thái Học. Hơi thở con sen - Học nghề : Những tư duy marketing mà một 
người làm content cần biết / Phùng Thái Học. - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh sửa. - H. : Thế giới, 
2023. - 277 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 199000đ. - 1000b   s558574 

 1701. Pollard, Matthew. Nghệ thuật kết giao của người hướng nội : Sở hữu các quan hệ 
quý giá dù là người rụt rè / Matthew Pollard, Derek Lewis ; Bùi Thu Hà dịch. - H. : Thông tấn, 
2023. - 324 tr. ; 21 cm. - 139000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The introvert's edge to networking : Work the room, leverage social 
media, develop powerful connections   s559593 

 1702. Romaniuk, Jenni. Con đường tăng trưởng thương hiệu : Những nghiên cứu từ các 
thị trường mới nổi, dịch vụ, hàng tiêu dùng lâu bền, B2B và nhãn hàng xa xỉ / Jenni Romaniuk, 
Byron Sharp ; Dịch: An Chi, Ngọc Huyền ; Bùi Quý Phong h.đ. - H. : Công Thương. - 24 cm. 
- 249000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: How brands grow: Including emerging markets, services and 
durables, B2B, and luxury brands, revised edition 
 Ph.2. - 2023. - 327 tr. : hình vẽ, bảng   s557980 



140 
 

 1703. Rusly Abdullah. Kinh doanh nhỏ thu lợi lớn : Công thức thành công của những triệu 
phú thầm lặng / Rusly Abdullah ; Vũ Ngọc Ánh dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Thế giới, 2023. 
- 185 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 99000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Silent millionaire : Think small and be successful   s558556 

 1704. Schein, Edgar H. Lãnh đạo & văn hoá doanh nghiệp = Organizational culture and 
leadership : Xây dựng văn hoá doanh nghiệp để nâng cao sự hài lòng và hiệu suất của nhân viên 
/ Edgar H. Schein, Peter Schein ; Lê Đào Anh Khương dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế giới, 
2023. - 294 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 180000đ. - 1500b   s558569 

 1705. Shankar, Ravi. Thần chú quản trị: Chìa khoá cho quản trị và lãnh đạo hiệu quả / 
Gurudev Sri Sri Ravi Shankar ; Hồng Ngọc dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 271 tr. ; 21 cm. - 
95000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: The Art of Living   s557865 

 1706. Stiles, T. J. Tài phiệt đầu tiên nước Mỹ Vanderbilt : Cuộc đời của ông trùm tàu biển, 
nhà vua đường sắt và bậc thầy chứng khoán / T. J.  Stiles ; Kim Diệu dịch. - H. : Thế giới, 2023. 
- 879 tr. ; 24 cm. - 199000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The first tycoon: The epic life of Cornelius Vanderbilt   s558547 

 1707. Sugarman, Joseph. Khiêu vũ với ngòi bút = The adweek copywriting handbook : 
Cùng phù thuỷ quảng cáo hàng đầu nước Mỹ / Joseph Sugarman ; Nguyễn Thuỵ Khánh Chương 
dịch. - In lần 10. - H. : Công Thương, 2023. - 439 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 145000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 435-438   s557996 

 1708. The 10th international conference on emerging challenges: Strategic adaptation in 
the world of uncertainties : 04 -05 November, 2022 Ho Chi Minh City, Viet Nam : Proceedings 
/ Hiep Thien Trinh, Tang Thi Thanh Thuy, Phung Ngoc Ai Huong... - H. : Thanh nien, 2023. - 
603 p. : ill. ; 29 cm. - 200 copies 
 At head of title: University of Economics Ho Chi Minh City. - Bibliogr. at the end of the 
paper   s557729 

 1709. Tracy, Brian. 12 tuyệt kỹ bán hàng / Brian Tracy, Michael Tracy ; Xuân Chi dịch. - 
In lần thứ 13. - H. : Công Thương, 2023. - 309 tr. ; 24 cm. - 109000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Unlimited sales success: 12 simple steps for selling more than you 
ever thought possible   s557978 

 1710. Trâu Tiểu Cường. Just do it! : Đừng nói hãy hành động - đừng hứa hãy chứng minh 
/ Trâu Tiểu Cường ; Lan Phương dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 238 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. 
- 165000đ. - 2000b   s557933 

 1711. Trịnh Minh Thảo. Kỹ năng bán hàng thực chiến : Dành riêng cho những nhân viên 
bán hàng đang chật vật xoay xở với chỉ tiêu / Trịnh Minh Thảo. - H. : Thế giới, 2023. - 252 tr. 
: bảng ; 24 cm. - 189000đ. - 3000b   s558542 

 1712. Warner, Stuart. Tài chính doanh nghiệp / Stuart Warner, Si Hussain ; Phạm Vân 
dịch ; Phùng Thái Minh Trang h.đ. - H. : Công Thương, 2023. - 448 tr. : bảng ; 24 cm. - 300000đ. 
- 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The finance book: Understand the numbers even if you're not a 
finance professional   s557975 

 1713. West, Tessa. Cẩm nang chuyên trị đồng nghiệp cà chớn / Tessa West ; Vũ Trung 
Phi Yến dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 294 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 129000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Jerks at work : Toxic coworkers and what to do about them   s558528 



141 
 

KỸ THUẬT HOÁ HỌC 

 1714. Uyển Nhi. Món lên men / Uyển Nhi. - H. : Kim Đồng, 2023. - 155 tr. : hình vẽ ; 21 
cm. - (Ẩm thực chinh phục thế giới). - 65000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 155   s559725 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 

 1715. Từ điển thuốc lá Anh - Việt : Khoảng 5.500 thuật ngữ = English - Vietnamese 
dictionary of tobacco : About 5.500 terms / Nguyễn Văn Vân, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn 
Đức Phương, Nguyễn Bạch Dương ; H.đ.: Nguyễn Huy Bỉnh, Trần Đăng Kiên. - H. : Nông 
nghiệp, 2023. - xvi, 671 tr. ; 27 cm. - 315b 
 ĐTTS ghi: Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam   s558314 

SẢN XUẤT CHUYÊN DỤNG 

 1716. Làng nghề và những sản phẩm truyền thống huyện Thọ Xuân / S.t., b.s.: Hoàng 
Hùng, Phan Văn Thanh, Lê Thị Lan... - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 104 tr. : ảnh ; 
20x25 cm. - 620b 
 ĐTTS ghi: Huyện uỷ - HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam huyện Thọ Xuân   s558029 

 1717. Ngô Đức Thịnh. Tìm hiểu nông cụ cổ truyền Việt Nam : Lịch sử và loại hình / Ngô 
Đức Thịnh. - H. : Tri thức, 2023. - 355 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 178000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia. Viện Nghiên cứu Văn hoá 
dân gian. - Thư mục: tr. 342-350   s557849 

NGHỆ THUẬT, MỸ THUẬT VÀ NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ  

 1718. Âm nhạc 7 : Sách giáo viên / Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (tổng ch.b.), 
Nguyễn Văn Hảo (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 88 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 17000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 87   s559228 

 1719. Âm nhạc 10 / Hồ Ngọc Khải (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc Dung (ch.b.), Trần 
Đức... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 108 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
(Chân trời sáng tạo). - 26000đ. - 8000b   s559229 

 1720. Bách khoa thư về Nghệ thuật / Lạc Nguyên dịch. - Tái bản lần 2. - H. : Dân trí, 
2023. - 208 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 499000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Art a children's encyclopedia   s557577 

 1721. Bài tập Âm nhạc 8 / Hoàng Long, Vũ Mai Lan (ch.b.), Bùi Minh Hoa... - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2023. - 35 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 7000đ. - 
17000b   s558081 

 1722. Bài tập Mĩ thuật 8 / Nguyễn Thị May (ch.b.), Hoàng Minh Phúc, Nguyễn Văn Bình... 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 52 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 11000đ. - 
20000b   s558082 

 1723. Barbie - Phong cách ngọt ngào : Thủ công dựng hình thời trang / The Five Mile ; 
Huyền Linh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 15 tr. : hình vẽ ; Trọn bộ 10 cuốn. - 27 cm. - 38000đ. 
- 2000b   s559505 



142 
 

 1724. Barbie - Phong cách thời thượng : Thủ công dựng hình thời trang / The Five Mile ; 
Huyền Linh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; Trọn bộ 10 cuốn. - 27 cm. - 
38000đ. - 2000b   s559503 

 1725. Barbie - Thời trang du lịch : Thủ công dựng hình thời trang / The Five Mile ; Huyền 
Linh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; Trọn bộ 10 cuốn. - 27 cm. - 38000đ. - 
2000b   s559502 

 1726. Barbie - Thời trang dự tiệc : Thủ công dựng hình thời trang / The Five Mile ; Huyền 
Linh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; Trọn bộ 10 cuốn. - 27 cm. - 38000đ. - 
2000b   s559504 

 1727. "Bật mí" đời hoạ sĩ Andy Warhol - Một cuộc đời đại chúng : Truyện tranh : Dành 
cho lứa tuổi thiếu niên / Lời: Philip Osbourne ; Minh hoạ: Roberta Procacci ; Đoàn Hương 
Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 77 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 55000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Fun facts: Andy Warhol   s559746 

 1728. "Bật mí" đời hoạ sĩ Frida Kahlo - Nghệ thuật của cuộc sống : Truyện tranh : Dành 
cho lứa tuổi thiếu niên / Lời: Philip Osbourne ; Minh hoạ: Roberta Procacci ; Đoàn Hương 
Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 78 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 55000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Fun facts: Frida Kahlo   s559748 

 1729. "Bật mí" đời hoạ sĩ Keith Haring - Sắc màu của trí tưởng tượng : Truyện tranh : 
Dành cho lứa tuổi thiếu niên / Lời: Philip Osbourne ; Minh hoạ: Roberta Procacci ; Đoàn Hương 
Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 84 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 55000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Fun facts:  Keith Haring   s559749 

 1730. "Bật mí" đời hoạ sĩ Pablo Picasso - Tài năng phi thường : Truyện tranh : Dành cho 
lứa tuổi thiếu niên / Lời: Philip Osbourne ; Minh hoạ: Roberta Procacci ; Đoàn Hương Giang 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 87 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 55000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Fun facts: Pablo Picasso   s559745 

 1731. "Bật mí" đời hoạ sĩ Salvador Dalí - Chính tôi là chủ nghĩa siêu thực! : Truyện tranh 
: Dành cho lứa tuổi thiếu niên / Lời: Philip Osbourne ; Minh hoạ: Roberta Procacci ; Đoàn 
Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 84 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 55000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Fun facts: Salvador Dalí   s559747 

 1732. "Bật mí" đời hoạ sĩ Vincent van Gogh - Hành trình từ trái đất đến thiên đường : 
Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu niên / Lời: Philip Osbourne ; Minh hoạ: Roberta Procacci 
; Đoàn Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 88 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 55000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Fun facts: Vincent van Gogh   s559750 

 1733. Bé chơi màu rực rỡ - Tô màu các loại quả : Sách tô màu cho bé từ 3 - 6 tuổi / Thái 
Thanh Vân. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 3000b   s559624 

 1734. Bé chơi màu rực rỡ - Tô màu những con vật đáng yêu : Sách tô màu cho bé từ 3 - 6 
tuổi / Thái Thanh Vân. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 3000b   
s559625 

 1735. Bé tập làm hoạ sĩ - Tô màu 1 : 2 - 3 tuổi / Thiên Ân. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 
Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 23 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s557815 

 1736. Bé tô màu - Đam mê cùng Lotso / Quang Minh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. 
- 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 12000đ. - 5000b   s558352 

 1737. Bé tô màu - Hello Kitty và bạn bè / Quang Minh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 
2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 12000đ. - 5000b   s558353 
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 1738. Bé tô màu - Kế hoạch nghỉ hè Sanrio / Quang Minh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 
2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 12000đ. - 5000b   s558355 

 1739. Bé tô màu - Khám phá trứng cùng Lotso / Quang Minh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 
Nai, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 12000đ. - 5000b   s558351 

 1740. Bé tô màu - Kuromi vui hè cùng bạn / Quang Minh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 
2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 12000đ. - 5000b   s558354 

 1741. Bé tô màu - Lotso đi dạo phố / Quang Minh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 
16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 12000đ. - 5000b   s558349 

 1742. Bé tô màu - Lotso yêu bánh vòng / Quang Minh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. 
- 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 12000đ. - 5000b   s558350 

 1743. Bé tô màu sáng tạo - Tô màu đồ chơi / Thái Thanh Vân. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 16 
tr. : tranh màu ; 28 cm. - 21000đ. - 3000b   s559493 

 1744. Bé vui tô màu - Động vật nuôi : 3+ / Trần An. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2023. - 15 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 14000đ. - 3000b   s559401 

 1745. Bé vui tô màu - Phương tiện giao thông : 3+ / Trần An. - Tái bản lần 1. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 15 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 14000đ. - 3000b   s559400 

 1746. Ching, Francis D. K. Bản vẽ kiến trúc : Phiên bản thứ 6 / Francis D. K. Ching ; 
Dịch: Võ Ngọc Lĩnh... - H. : Dân trí, 2023. - 265 tr. : hình vẽ, ảnh ; 27 cm. - 275000đ. - 2000b   
s557546 

 1747. Chú tâm sáng tạo - Hạnh phúc : Dành cho trẻ em từ 6 - 12 tuổi / Lời: Eve Tombleson 
; Tranh: Lindsey Sagar ; Bình Nhi dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 96 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 
(Tủ sách sáng tạo). - 129000đ. - 2000b   s557491 

 1748. Chú tâm sáng tạo - Sự tử tế : Dành cho trẻ em từ 6 - 12 tuổi / Lời: Eve Tombleson 
; Tranh: Lindsey Sagar ; Bình Nhi dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 96 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 
(Tủ sách Sáng tạo). - 129000đ. - 2000b   s557490 

 1749. Chuyên đề học tập Âm nhạc 11 / Hồ Ngọc Khải (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc 
Dung (ch.b.), Trần Hoàng Thị Ái Cầm... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 59 tr. : bảng ; 27 
cm. - (Chân trời sáng tạo). - 11000đ. - 7000b   s558228 

 1750. 25++ hoạt động rèn luyện trí sáng tạo và tư duy cho trẻ - Nối số và tô màu : Dành 
cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: Elizabeth Golding ; Minh hoạ: Sonia Baretti, Maria Neradova ; 
Bình Nhi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Tủ 
sách Sáng tạo). - 45000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: My first dot-to-dot   s557495 

 1751. 25++ hoạt động rèn luyện trí sáng tạo và tư duy cho trẻ - Thử tài quan sát tranh : 
Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: Moira Butterfield ; Minh hoạ: Natasha Rimmington ; Bình 
Nhi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Tủ sách 
Sáng tạo). - 45000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: My first picture puzzles   s557497 

 1752. 25++ hoạt động rèn luyện trí sáng tạo và tư duy cho trẻ - Tìm vật khác biệt : Dành 
cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: Joe Potter ; Minh hoạ: Hazel Quintilana, Alex Willmore ; Bình 
Nhi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Tủ sách 
Sáng tạo). - 45000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: My first odd one out   s557498 
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 1753. 25++ hoạt động rèn luyện trí sáng tạo và tư duy cho trẻ - Tô màu theo ký hiệu : 
Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: Moira Butterflield ; Minh hoạ: Anna Clariana ; Bình Nhi 
dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Tủ sách Sáng 
tạo). - 45000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: My first puzzle colouring   s557496 

 1754. Hình dán thú vị rèn trí thông minh - An toàn mạnh khoẻ : Dành cho trẻ em từ 2 - 6 
tuổi / Tiểu Manh Đồng Văn Hoá ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 16 tr. : 
tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 32000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 专注力贴纸游戏书-- 逻辑训练   s557769 

 1755. Hình dán thú vị rèn trí thông minh - Trò chơi tư duy : Dành cho trẻ em từ 2 - 6 tuổi 
/ Tiểu Manh Đồng Văn Hoá ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 16 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 32000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 专注力贴纸游戏书-- 逻辑训练   s557770 

 1756. Hồ Thanh Thoan. Cầu nối nghệ thuật và không gian mỹ thuật Quảng Trị / Hồ Thanh 
Thoan. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2023. - 232 tr. ; 20 cm. - 120000đ. - 300b   s558450 

 1757. Job? - Kiến trúc sư : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 10+ / Lời, tranh: Sinhwa ; 
Hồng Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 168 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Lựa chọn cho tương lai). 
- 68000đ. - 2000b 

 Tên sách nguyên bản: Job? 나는 건축사 사무소에서 일할 거야!. - Phụ lục cuối chính 
văn   s559735 

 1758. Job? - Nhà thiết kế thời trang : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 10+ / Lời: Kim 
Won Sik ; Tranh: Haemil ; Sun Tzô dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 179 tr. : tranh màu ; 21 cm. 
- (Lựa chọn cho tương lai). - 68000đ. - 2000b 

 Tên sách nguyên bản: Job? 나는 의류회사에서 일할 거야!. - Phụ lục cuối chính văn   
s559732 

 1759. Kế hoạch bài dạy môn Âm nhạc lớp 8 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch bài dạy 
theo sách giáo khoa Âm nhạc 8 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Văn Hảo, 
Nguyễn Thị Ái Chiêu... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 124 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
55000đ. - 1000b   s559227 

 1760. Mĩ thuật 10 - Hội hoạ / Nguyễn Xuân Nghị (tổng ch.b.), Phạm Duy Anh (ch.b.), Lê 
Trần Hậu Anh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 32 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 6000đ. - 1000b   s558231 

 1761. Mĩ thuật 10 - Thiết kế đồ hoạ / Nguyễn Xuân Nghị (tổng ch.b.), Phạm Duy Anh 
(ch.b.), Vương Quốc Chính. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 31 tr. : ảnh, 
tranh vẽ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 6000đ. - 900b   s558230 

 1762. Mĩ thuật 10 - Thiết kế thời trang / Nguyễn Xuân Nghị (tổng ch.b.), Phạm Duy Anh 
(ch.b.), Lê Thị Hà, Lê Nguyễn Kiều Trang. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. 
- 31 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 6000đ. - 700b   s558232 

 1763. Mĩ thuật 11 - Đồ hoạ (tranh in) / Ch.b.: Đinh Gia Lê (tổng ch.b.), Phạm Duy Anh, 
Trịnh Sinh... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 31 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 6000đ. - 1000b   s558235 
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 1764. Mĩ thuật 11 - Kiến trúc / Ch.b.: Đinh Gia Lê (tổng ch.b.), Phạm Duy Anh, Trịnh 
Sinh... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 31 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 6000đ. - 2000b   s558236 

 1765. Mĩ thuật 11 - Thiết kế đồ hoạ / Ch.b.: Đinh Gia Lê (tổng ch.b.), Phạm Duy Anh, 
Trịnh Sinh... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 31 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 6000đ. - 3000b   s558233 

 1766. Mĩ thuật 11 - Thiết kế mĩ thuật sân khấu, điện ảnh / Ch.b.: Đinh Gia Lê (tổng ch.b.), 
Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 35 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 6000đ. - 1000b   s558234 

 1767. 123 Nào ta tô màu! - Rau xanh : Dành cho trẻ em từ 3 - 12 tuổi / Ngọc Linh b.s. - 
Tái bản lần thứ 4. - H. : Thanh niên, 2023. - 20 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Tủ sách Sáng tạo)(Tô 
màu phát triển trí tuệ). - 15000đ. - 1000b   s557493 

 1768. 123 Nào ta tô màu! - Thức ăn : Dành cho trẻ em từ 3 - 12 tuổi / Ngọc Linh b.s. - Tái 
bản lần thứ 5. - H. : Thanh niên, 2023. - 20 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Tủ sách Sáng tạo)(Tô màu 
phát triển trí tuệ). - 15000đ. - 1000b   s557492 

 1769. 123 Nào ta tô màu! Hoa quả : Dành cho trẻ em từ 3 - 12 tuổi / Ngọc Linh b.s. - Tái 
bản lần thứ 5. - H. : Thanh niên, 2023. - 20 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Tủ sách Sáng tạo)(Tô màu 
phát triển trí tuệ). - 15000đ. - 1000b   s557494 

 1770. Nédoncelle, Maurice. Khám phá mỹ học / Maurice Nédoncelle ; Nguyễn Thị Hồng 
Nhung dịch. - H. : Tri thức, 2023. - 223 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 95000đ. - 800b   s558549 

 1771. Nhìn vào hội hoạ hiện đại / Chiến Kiệt dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 248 tr. : tranh 
vẽ ; 29 cm. - 499000đ. - 800b   s559491 

 1772. Noel rực rỡ - Bé tô màu và khám phá / Hoàng Thái An Khanh. - H. : Mỹ thuật, 
2023. - 24 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 18000đ. - 1000b   s559645 

 1773. Norman, Don. Tư duy thiết kế lấy người dùng làm trung tâm = The design of 
everyday things / Don Norman ; Phương Lan dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 377 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 199000đ. - 3000b   s557977 

 1774. Sách tô màu Tarot : Tô màu theo cách của bạn để khai mở trực giác diệu kỳ / 
Chartwell Books b.s. - H. : Thế giới, 2023. - 130 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 115000đ. - 2000b   
s558555 

 1775. Statzer, Kathy. Hiểu và thưởng thức một tác phẩm mỹ thuật / Kathy Statzer ; Diệp 
Thanh Trúc dịch. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 222 tr. : tranh vẽ ; 20 
cm. - 170000đ. - 1500b   s558702 

 1776. Tập tô màu nhà trẻ - Chủ đề Màu sắc / Khánh Hoà. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Mỹ 
thuật, 2023. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 10000b   s559673 

 1777. Tết vui của bé - Bé tô màu và khám phá / Hoàng Thái An Khanh. - H. : Mỹ thuật, 
2023. - 24 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 18000đ. - 1000b   s559644 

 1778. Tô màu cổ tích - Ba chú heo con : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Little Red Flower ; 
Minh Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 29 cm. - 28000đ. - 3000b   s559207 

 1779. Tô màu cổ tích - Cô bé quàng khăn đỏ : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Little Red 
Flower ; Minh Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 29 cm. - 28000đ. - 3000b   
s559206 
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 1780. Tô màu cổ tích - Cô bé tí hon : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Little Red Flower ; 
Minh Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 29 cm. - 28000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Fairy tale coloring book   s559205 

 1781. Tô màu cổ tích - Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / 
Little Red Flower ; Minh Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 29 cm. - 28000đ. 
- 3000b   s559209 

 1782. Tô màu cổ tích - Vịt con xấu xí : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Little Red Flower ; 
Minh Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 29 cm. - 28000đ. - 3000b   s559208 

 1783. Tô màu công chúa / Thiên Ân. - Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 
Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 14000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 15 tr. : tranh vẽ   s558304 

 1784. Tô màu công chúa / Thiên Ân. - Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 
Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 14000đ. - 5000b 
 T.3. - 2023. - 15 tr. : tranh vẽ   s558305 

 1785. Tô màu công chúa / Thiên Ân. - Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 
Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 14000đ. - 5000b 
 T.4. - 2023. - 15 tr. : tranh vẽ   s558306 

 1786. Tô màu công chúa - Tiên nữ các loài hoa / Aladdin Book ; Kim Cúc dịch. - H. : Mỹ 
thuật, 2023. - 31 tr. : tranh vẽ ; 31 cm. - 40000đ. - 3000b   s559494 

 1787. Tô màu động vật sống dưới nước : Song ngữ Anh - Việt / Phan Minh Đạo. - Tái 
bản. - H. : Dân trí. - 27 cm. - 14000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 16 tr. : tranh vẽ   s557569 

 1788. Tô màu động vật sống dưới nước : Song ngữ Anh - Việt / Phan Minh Đạo. - Tái 
bản. - H. : Dân trí. - 27 cm. - 14000đ. - 3000b 
 T.5. - 2023. - 16 tr. : tranh vẽ   s557570 

 1789. Tô màu phương tiện giao thông 1. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ ; 28 cm. 
- 25000đ. - 3000b   s559500 

 1790. Tô màu phương tiện giao thông 2. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. 
- 25000đ. - 3000b   s559501 

 1791. Tô màu thế giới khủng long 1. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 28 cm. - 
25000đ. - 3000b   s559498 

 1792. Tô màu thế giới khủng long 2. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ ; 28 cm. - 
25000đ. - 3000b   s559499 

 1793. Tranh tô màu vương quốc khủng long - Cuộc sống bầy đàn / Nhóm Hoa Mặt Trời. 
- H. : Mỹ thuật, 2023. - 23 tr. : tranh vẽ ; 28 cm. - 25000đ. - 6000b   s559496 

 1794. Tranh tô màu vương quốc khủng long - Khủng long ăn thực vật / Nhóm Hoa Mặt 
trời. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 23 tr. : tranh vẽ ; 28 cm. - 25000đ. - 6000b   s559497 

 1795. Vũ Tự Lân. Thẩm mỹ học âm nhạc - Từ phương Đông đến phương Tây / Vũ Tự 
Lân. - H. : Thế giới, 2023. - 334 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 28 cm. - 999000đ. - 300b   s559415 

 1796. Walden, Sarah. Âm nhạc là gì? : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Sarah Walden ; Minh 
hoạ: Katie Rewse ; Nguyễn Kim Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 29 tr. : tranh vẽ ; 25 cm. 
- (Cuốn sách nhỏ, ý tưởng lớn). - 40000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: What is music?   s559810 
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 1797. Walden, Sarah. Mĩ thuật là gì? : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Sarah Walden ; Minh 
hoạ: Katie Rewse ; Nguyễn Kim Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh vẽ ; 25 cm. 
- (Cuốn sách nhỏ, ý tưởng lớn). - 40000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: What is art?   s559811 

THỂ THAO, NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN 

 1798. Bạn sống ở đâu? = Where do you live? : Truyện tranh : Ehon song ngữ Việt - Anh 
: 0 - 6 tuổi / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Cùng con 
khám phá thế giới động vật). - 39000đ. - 5000b   s557875 

 1799. Bé học kỹ năng quan sát và tìm kiếm - Đoán xem ai đang đến nào? : Dành cho trẻ 
em từ 3 - 6 tuổi / Lời: Anton Poitier ; Minh hoạ: Sophia Touliatou ; Thu Trang dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2023. - 35 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 65000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Who's next?   s559585 

 1800. Bé học kỹ năng quan sát và tìm kiếm - Tìm xem là ai vậy nhỉ? : Dành cho trẻ em từ 
3 - 6 tuổi / Lời: Anton Poitier ; Minh hoạ: Tracy Cottingham ; Thu Trang dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2023. - 34 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 65000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Who's had a poo?   s559584 

 1801. Bùi Như Lai. Kịch nói tiếp thu ảnh hưởng kịch hát truyền thống qua một số vở diễn 
của Nhà hát Tuổi trẻ / Bùi Như Lai. - H. : Sân khấu, 2023. - 238 tr. ; 21 cm. - 450b 
 Thư mục: tr. 228-235. - Phụ lục: tr. 236-238   s557771 

 1802. Cùng nhập vai: Bữa tiệc của công chúa : Mảnh ghép thông minh. Trò chơi trí tuệ / 
Emma Surrey, Hemione Edwards, Dan Green ; Minh hoạ: Emma Surrey ; Bích Lộc dịch. - H. 
: Mỹ thuật, 2023. - 7 tr. : tranh màu + 14 mảnh ghép ; 25x28 cm. - 210000đ. - 2000b   s558930 

 1803. Cùng nhập vai: Những chú kì lân mầu nhiệm : Mảnh ghép thông minh. Trò chơi trí 
tuệ / Aimée Chapman, Alice May Bermingham, Kylie Hamley ; Minh hoạ: Lindsey Sagar, 
Samantha Meredith ; Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 7 tr. : tranh màu + 15 mảnh ghép 
; 25x28 cm. - 210000đ. - 2000b   s558931 

 1804. Dũng Phan. Kỷ nguyên của thánh thần : Cuốn sách này viết về thời đại của những 
vị thần thể thao sinh cùng thời, họ sẽ kể với chúng ta về tầm vóc và dạy cho thế hệ sau những 
bài học vượt lên chính mình / Dũng Phan. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 325 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 
cm. - 179000đ. - 3000b 
 Phụ lục trong chính văn   s558426 

 1805. Giáo dục thể chất 8 : Sách giáo viên / Trịnh Hữu Lộc (tổng ch.b.), Lưu Trí Dũng 
(ch.b.), Lê Minh Chí... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 116 tr. : bảng ; 27 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 35000đ. - 14100b   s558242 

 1806. Giáo trình Diễn hoạt 3D / Đỗ Thị Bắc (ch.b.), Đỗ Thị Chi, Tạ Thị Thảo, Lê Sơn 
Thái. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2022. - 159 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Đại học Thái Nguyên. Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông. 
- Thư mục: tr. 158   s558627 

 1807. Hà Đình Cẩn. Tuồng - Chèo: Tạp bút / Hà Đình Cẩn. - H., H. : Sân khấu, 2017, 
2023. - 333 tr. ; 21 cm. - 450b   s557772 

 1808. Job? - Nhà sản xuất phim : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 10+ / Lời, tranh: Sinhwa 
; Hồng Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 169 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Lựa chọn cho tương 
lai). - 68000đ. - 2000b 
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 Tên sách nguyên bản: Job? 나는 영화사에서 일할 거야!. - Phụ lục cuối chính văn   
s559730 

 1809. Lưu Tuấn Anh. Văn hoá hý khúc Trung Quốc : Sách chuyên khảo / Lưu Tuấn Anh. 
- H. : Khoa học xã hội, 2023. - 206 tr. : ảnh, bảng ; 23 cm. - 299000đ. - 250b 
 Thư mục: tr. 172-182. - Phụ lục: tr. 183-206   s558608 

 1810. Nghiêm Thanh. Từ ánh đèn sàn diễn : Tiểu luận, bình luận, ghi chép và phỏng vấn 
sân khấu / Nghiêm Thanh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 379 tr. ; 21 cm. - 200000đ. - 1000b   
s558402 

 1811. Nguyễn Thế Khoa. Sự trở lại của sân khấu : Phê bình - Chuyên luận / Nguyễn Thế 
Khoa. - H. : Sân khấu, 2023. - 348 tr. ; 21 cm. - 450b   s558424 

 1812. Robinson, Joshua. Messi vs. Ronaldo : Sự đối đầu của hai cầu thủ vĩ đại và kỷ 
nguyên tái tạo bóng đá thế giới / Joshua Robinson, Jonathan Clegg ; Dịch: Nguyễn Dương Hiếu, 
Phạm Hoàng Lan. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 363 tr. ; 23 cm. - 200000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 359-363   s558650 

 1813. Trần Thị Tú. Giáo trình Giáo dục học thể dục thể thao : Dành cho sinh viên thuộc 
chương trình đào tạo cử nhân Giáo dục thể chất / Trần Thị Tú (ch.b.), Nguyễn Thị Hà. - Thái 
Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2023. - 134 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 125000đ. - 80b 
 ĐTTS ghi: Đại học Thái Nguyên. Trường Đại học Sư phạm. - Thư mục: tr. 132   s557831 

 1814. Trần Trí Trắc. Kịch dân ca / Trần Trí Trắc. - H. : Sân khấu, 2023. - 297 tr. ; 21 cm. 
- 450b 
 Thư mục: tr. 296-297   s557913 

VĂN HỌC, TU TỪ HỌC VÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC 

 1815. Ai đấy nhỉ? : Truyện tranh / Nam Mi Young ; Minh hoạ: Kim Hyun ; Vũ Hưng dịch. 
- H. : Mỹ thuật, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Gấu con tinh nghịch - Sách tranh giáo dục 
nhân cách - Sự tự tin). - 65000đ. - 3000b   s559634 

 1816. Áo của bạn nào đây nhỉ? = Whose shirt is this? : Truyện tranh : Ehon song ngữ Việt 
- Anh : 0 - 6 tuổi / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Cùng 
con khám phá thế giới động vật). - 39000đ. - 5000b   s557877 

 1817. Ăn một mình, ai quý? : Truyện tranh : Dành cho bé 2 - 4 tuổi / Stella Ernes ; Thu 
Nga dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Bé ngoan có biết?). - 
34000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Vili's favorite cakes   s558041 

 1818. Ba yêu con : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Helen Foster James ; Minh hoạ: 
Petra Brown ; Dịch: Thái Khôi, Mỹ Anh. - H. : Kim Đồng, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Yêu thương cho con). - 30000đ. - 2000b   s559824 

 1819. Bà phí quá = Mottainai grandma : Truyện tranh : Đọc cho bé: Từ 3 tuổi trở lên / 
Mariko Shinju ; Dịch: Lê Hiền, Linh Trụ. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thế giới, 2023. - 30 tr. : 
tranh màu ; 30 cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 55000đ. - 3000b   s559417 

 1820. Bài tập Ngữ văn 8 / Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (ch.b.), Nguyễn 
Thành Ngọc Bảo... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 14000đ. - 
107000b 
 T.1. - 2023. - 84 tr. : minh hoạ   s558066 
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 1821. Bài tập Ngữ văn 11 : Cơ bản và nâng cao : Theo sách giáo khoa Kết nối tri thức với 
cuộc sống / Nguyễn Thị Thu Thuỷ (ch.b.), Nguyễn Thị Hài, Phan Lê Thục Hiền... - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 24 cm. - 49000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 159 tr. : hình vẽ, bảng   s558067 

 1822. Bài tập Ngữ văn 11 : Cơ bản và nâng cao : Theo sách giáo khoa Kết nối tri thức với 
cuộc sống / Nguyễn Thị Thu Thuỷ (ch.b.), Nguyễn Thị Hài, Phan Lê Thục Hiền... - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 24 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 123 tr. : hình vẽ, bảng   s558068 

 1823. Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Lê Quang Hưng (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Nga, Nguyễn Thị Nương... - H. : Giáo dục 
Việt Nam. - 27 cm. - 39000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 119 tr. : bảng, sơ đồ   s558173 

 1824. Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Lê Quang Hưng (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Nga, Nguyễn Thị Nương... - H. : Giáo dục 
Việt Nam. - 27 cm. - 39000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 119 tr. : bảng   s558174 

 1825. Bài tập thực hành Ngữ văn 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Bùi 
Thanh Truyền (ch.b.), Nguyễn Văn Hùng, Hồ Tấn Nguyên Minh... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 
24 cm. - 45000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 164 tr. : bảng   s559052 

 1826. Bạn có biết nhảy như mình không? = Can you jump like me? : Truyện tranh : Ehon 
song ngữ Việt - Anh : 0 - 6 tuổi / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 
20 cm. - (Cùng con khám phá thế giới động vật). - 39000đ. - 5000b   s557879 

 1827. Bạn Gorilla : Tranh truyện Ehon Nhật Bản : Đọc cho bé từ 3 tuổi trở lên / Yuuka 
Kitamura ; Phạm Quỳnh Anh dịch ; Lê Hiền h.đ. - H. : Thế giới, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 26 
cm. - 50000đ. - 5000b   s558552 

 1828. Bạn mới của Ếch : Tranh truyện Ehon Nhật Bản : Đọc cho bé từ 3 tuổi trở lên / 
Mami Suzuki ; Lê Hiền dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 40000đ. - 
5000b   s558551 

 1829. Bạn sinh ra từ đâu? = Where are you born? : Truyện tranh : Ehon song ngữ Việt - 
Anh : 0 - 6 tuổi / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Cùng 
con khám phá thế giới động vật). - 39000đ. - 5000b   s557876 

 1830. Bao giờ mới được hái? : Truyện tranh / Nam Mi Young ; Minh hoạ: Kim Hyun ; Vũ 
Hưng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Gấu con tinh nghịch - Sách 
tranh giáo dục nhân cách - Khả năng kiềm chế cảm xúc). - 65000đ. - 3000b   s559638 

 1831. Bến đỗ bình yên : Tuyển tập truyện ngắn / Lê Ngọc, Lê Na, Nguyễn Văn Học... - 
H. : Văn hoá dân tộc, 2023. - 215 tr. ; 24 cm. - 150000đ. - 500b   s558420 

 1832. Bi đi tìm mẹ : Truyện tranh / Tôn Hiểu Linh, Hồ Lô Xanh ; Nguyên Hạnh dịch. - 
H. : Mỹ thuật, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 21x23 cm. - (Em học cách giữ an toàn cho bản thân). 
- 25000đ. - 3000b   s559648 

 1833. Bi không cáu giận : Truyện tranh / Tôn Hiểu Linh, Hồ Lô Xanh ; Nguyễn Thanh Hà 
dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 21x23 cm. - (Em học cách quản lí cảm xúc của 
mình). - 25000đ. - 3000b   s559651 
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 1834. Bi thật dũng cảm : Truyện tranh / Tôn Hiểu Linh, Hồ Lô Xanh ; Nguyễn Thanh Hà 
dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 21x23 cm. - (Em học cách quản lí cảm xúc của 
mình). - 25000đ. - 3000b   s559649 

 1835. Biến chai nhựa thành hộp bút : Sách cho trẻ 4 - 8 tuổi / Harriet Brundle ; Trường 
Huy dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Vì "ngôi nhà" trái 
đất). - 26000đ. - 2000b   s558046 

 1836. Bộ váy đẹp của Thỏ Con : Truyện tranh / Tôn Hiểu Linh, Hồ Lô Xanh ; Nguyên 
Hạnh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 21x23 cm. - (Em học cách giữ an toàn 
cho bản thân). - 25000đ. - 3000b   s559653 

 1837. Bồi dưỡng học sinh giỏi qua các kì thi chuyên đề lí luận văn học : Lí luận văn học 
tích hợp theo chiều sâu và mở rộng. Bình luận văn học và bình luận xã hội / Nguyễn Thành 
Huân. - H. : Dân trí, 2023. - 206 tr. ; 27 cm. - 124000đ. - 3000b   s557506 

 1838. Bồn tắm của rừng : Tranh truyện Ehon Nhật Bản : Đọc cho bé từ 3 tuổi trở lên / 
Toshio Nishimura ; Lê Hiền dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 21x22 cm. - 
40000đ. - 5000b   s558550 

 1839. Bớt đi một cọng rác : Sách cho trẻ 4 - 8 tuổi / Harriet Brundle ; Trường Huy dịch. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Vì "ngôi nhà" trái đất). - 26000đ. 
- 2000b   s558044 

 1840. Bùi Khánh Nguyên. Nghèo như thành phố : Tập truyện ngắn / Bùi Khánh Nguyên. 
- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 126 tr. ; 21 cm. - 215000đ. - 500b   s558399 

 1841. Bùi Minh Quốc. Thơ tình : Với 3 ngữ Việt - Anh - Pháp / Bùi Minh Quốc. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 236 tr. ; 20 cm. - 500b   s558397 

 1842. Bùi Minh Thao. Người đàn bà gù : Truyện thơ / Bùi Minh Thao. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2023. - 107 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 500b   s558362 

 1843. Bùi Nguyễn Chí Đức. Thơ danh nhân - Trường ca sứ giả / Bùi Nguyễn Chí Đức. - 
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 125 tr. : ảnh màu ; 20 cm. - 70000đ. - 1000b   s558363 

 1844. Bùi Thi Sỹ. Tình trong mộng : Thơ / Bùi Thi Sỹ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 
130 tr. ; 20 cm. - 125000đ. - 1000b   s558370 

 1845. Bừa bộn, ai khen ngoan? : Truyện tranh : Dành cho bé 2 - 4 tuổi / Stella Ernes ; Thu 
Nga dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Bé ngoan có biết?). - 
34000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Ants in Mili's bed   s558040 

 1846. Cảnh vệ công an nhân dân 70 mùa hoa chiến công : Tập truyện ngắn và ký / Bùi 
Tuấn Minh, Nguyễn Hiệp, Trần Quỳnh Nga... ; B.s.: Nguyễn Thị Hải Vân... - H. : Công an nhân 
dân, 2023. - 444 tr. ; 24 cm. - 515b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công an. Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. - Thư mục trong chính văn   s558003 

 1847. Cao Thị Đào. Còn nợ một chữ thương / Cao Thị Đào. - Thái Nguyên : Đại học Thái 
Nguyên, 2022. - 168 tr. ; 21 cm. - 48000đ. - 1000b   s558619 

 1848. Cáo nhỏ ưa mạo hiểm : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / Lucy Barnard ; Tomi 
dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 21x23 cm. - 
(Storytime - Truyện hay nuôi dưỡng tâm hồn). - 29000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Be careful, Barney!   s558055 
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 1849. Carroll, Lewis. Alice ở xứ sở diệu kỳ = Alice's adventures in wonderland / Lewis 
Carroll ; Nguyễn Thuý Loan dịch. - H. : Văn học, 2023. - 215 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 79000đ. - 
3500b 
 Tên thật tác giả: Charles Lutwidge Dodgson   s558015 

 1850. Cát Đen. Vườn trăng : Thơ / Cát Đen. - H. : Hồng Đức, 2023. - 123 tr. ; 21 cm. - 
50000đ. - 1000b   s557940 

 1851. Cáu kỉnh, ai chơi cùng? : Truyện tranh : Dành cho bé 2 - 4 tuổi / Stella Ernes ; Thu 
Nga dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Bé ngoan có biết?). - 
34000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Where is Kili's friends   s558042 

 1852. Câu chuyện về những chú khủng long : Những câu chuyện thú vị cùng các bài học 
quý giá : Truyện tranh / Lời: Melanie Joyce ; Tranh: Ruth Galloway ; Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ 
thuật, 2023. - 48 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (5 phút đọc truyện cùng con yêu). - 79000đ. - 2000b   
s558927 

 1853. Câu chuyện về những nhà thám hiểm : Những câu chuyện đầy lí thú cùng các bài 
học quý giá : Truyện tranh / Lời: Melanie Joyce ; Tranh: Gabriele Tafuni ; Bích Lộc dịch. - H. 
: Mỹ thuật, 2023. - 48 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (5 phút đọc truyện cùng con yêu). - 79000đ. - 
3000b   s558929 

 1854. Cậu bé Bi nghịch ngợm : Truyện tranh / Tôn Hiểu Linh, Hồ Lô Xanh ; Nguyễn 
Thanh Hà dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 22 tr. : tranh màu ; 21x23 cm. - (Em học cách quản lí 
cảm xúc của mình). - 25000đ. - 3000b   s559652 

 1855. Cậu bé Bi tốt bụng : Truyện tranh / Tôn Hiểu Linh, Hồ Lô Xanh ; Nguyễn Thanh 
Hà dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 21x23 cm. - (Em học cách quản lí cảm xúc 
của mình). - 25000đ. - 3000b   s559650 

 1856. Cậu bé giấy : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 6+ / Nicolas Digard, Kerascoët ; Tú 
Uyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 28 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Tâm tình bé nhỏ). - 50000đ. 
- 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Le garçon de papier   s559813 

 1857. Cậu bé mồ côi ham học : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Thanh 
Hà ; Tranh: Cloud Pillow. - H. : Kim Đồng, 2023. - 19 tr. : tranh vẽ ; 26 cm. - (Gương thiếu nhi 
làm theo lời Bác). - 30000đ. - 2000b   s559786 

 1858. Cậu bé say mê toán học : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Thanh 
Hà ; Tranh: Cloud Pillow. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2023. - 18 tr. : tranh màu ; 26 
cm. - (Gương thiếu nhi làm theo lời Bác). - 30000đ. - 2000b   s559784 

 1859. Cha mẹ nâng bước con đi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Thanh 
Hà ; Tranh: Cloud Pillow. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2023. - 19 tr. : tranh màu ; 26 
cm. - (Gương thiếu nhi làm theo lời Bác). - 30000đ. - 2000b   s559783 

 1860. Chăm em thật vui! : Sách cho trẻ 2 - 5 tuổi / Lời: Fang Su Zhen ; Tranh: Hao Luo 
Wen ; Phương An dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 19 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Có em 
thật tuyệt). - 28000đ. - 3000b   s558051 

 1861. Châu La Việt. Vầng trăng Him Lam : Tiểu thuyết / Châu La Việt. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2023. - 202 tr. ; 21 cm. - 118000đ. - 527b   s558000 

 1862. Châu Lê. Chuyện tình người đi : Thơ và truyện ngắn = Love story people go : Poetry 
and stories / Châu Lê. - Tái bản lần thứ 1, có bổ sung. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 342 
tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 500b   s558489 
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 1863. Chiếc răng mất tích : Truyện tranh / Lời: Tiên Vũ ; Tranh: Thị Hoa, Như Duyên. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Bé học khám phá cuộc sống. 
Răng nhỏ phiêu lưu; T.1). - 30000đ. - 2000b   s558668 

 1864. Chiếc răng trở về cội nguồn Việt Nam : Truyện tranh / Lời: Tiên Vũ ; Tranh: Thị 
Hoa, Như Duyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Bé học 
khám phá cuộc sống. Răng nhỏ phiêu lưu; T.3). - 30000đ. - 2000b   s558670 

 1865. Chiếc răng và cuộc phiêu lưu kỳ lạ : Truyện tranh / Lời: Tiên Vũ ; Tranh: Thị Hoa, 
Như Duyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Bé học khám 
phá cuộc sống. Răng nhỏ phiêu lưu; T.2). - 30000đ. - 2000b   s558669 

 1866. Chinh phục Ngữ văn 9 / Đặng Thị Kiều Oanh tổng hợp, chọn lọc. - Tái bản lần thứ 
2. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2023. - 251 tr. : bảng ; 24 cm. - 250000đ. - 4000b   s558453 

 1867. Christie, Agatha. Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông = Murder on the 
Orient Express / Agatha Christie ; Tuấn Việt dịch. - In lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2023. - 305 tr. ; 20 cm. - 120000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Agatha Mary Clarissa Miller   s558675 

 1868. Christie, Agatha. Chuỗi án mạng ABC : Những vụ án bí ẩn của Hercule Poirot / 
Agatha Christie ; Võ Thị Hương Lan dịch. - In lần thứ 16. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. 
- 298 tr. ; 20 cm. - 105000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Agatha Mary Clarissa Miller   s558671 

 1869. Christie, Agatha. Những chiếc đồng hồ kỳ lạ = The clocks / Agatha Christie ; Trần 
Hữu Kham dịch. - In lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 367 tr. ; 21 cm. - 128000đ. 
- 1500b 
 Tên thật tác giả: Agatha Mary Clarissa Miller   s558674 

 1870. Christie, Agatha. Tội ác dưới ánh mặt trời = Evil under the sun / Agatha Christie ; 
Trần Hữu Kham dịch. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 351 tr. ; 20 cm. - 
120000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Agatha Mary Clarissa Miller   s558673 

 1871. Christie, Agatha. Vụ ám sát ông Roger Ackroyd = The murder of Roger Ackroyd / 
Agatha Christie ; Nhung Nhung dịch. - In lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 
347 tr. ; 20 cm. - 125000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Agatha Mary Clarissa Miller   s558672 

 1872. Chú khủng long đi lạc : Một câu chuyện về điều kỳ diệu của tình bạn : Truyện tranh 
/ Lời, tranh: Fuu J. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Gợi mở 
trí tưởng tượng). - 35000đ. - 2000b   s558658 

 1873. Chúc các bạn ngủ ngon = Good night everyone : Truyện tranh : Ehon song ngữ Việt 
- Anh : 0 - 6 tuổi / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Cùng 
con khám phá thế giới động vật). - 39000đ. - 5000b   s557878 

 1874. Chuột Típ đến thăm ông bà : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 0 - 6 / Tranh: Marco 
Campanella ; Lời: Anna Casalis ; Nguyễn Thị Mỹ Dung dịch. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Kim 
Đồng, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 25000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Italia: Topo Tip non vuole dormire dai nonni   s559790 

 1875. Chuyến bay bất ngờ : Truyện tranh / Nguyễn Tấn Thanh Trúc ; Vẽ: Minh Đức. - In 
lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Những bài học 
nhỏ). - 35000đ. - 4000b   s558717 
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 1876. Coco đi học : Truyện tranh / Tôn Huệ Linh ; Thanh Vân dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. 
- 25 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Những trải nghiệm đầu đời của bé). - 25000đ. - 3000b   s559623 

 1877. Collodi, Carlo. The adventures of Pinocchio = Những cuộc phiêu lưu của Pinochio 
: Bilingual / Carlo Collodi ; Nguyễn Thuý Loan dịch. - H. : Văn học, 2023. - 279 p. : pic. ; 21 
cm. - 89000đ. - 3500 copies   s557619 

 1878. Con buồn ngủ chưa nào? : Sách cho trẻ 0 - 3 tuổi / Lời: Lori Haskins Houran ; Vẽ: 
Sydney Hanson ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. 
- (Thủ thỉ cùng con). - 32000đ. - 3000b   s558048 

 1879. Con không muốn cắt tóc đâu : Truyện tranh / Tôn Huệ Linh ; Thanh Vân dịch. - H. 
: Mỹ thuật, 2023. - 25 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Những trải nghiệm đầu đời của bé). - 25000đ. 
- 3000b   s559621 

 1880. Con thật là đáng yêu! : Sách cho trẻ 0 - 3 tuổi / Lời: Lori Haskins Houran ; Vẽ: 
Sydney Hanson ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. 
- (Thủ thỉ cùng con). - 32000đ. - 3000b   s558049 

 1881. Cõng bạn đi học : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Thanh Hà ; 
Tranh: Cloud Pillow. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2023. - 19 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 
(Gương thiếu nhi làm theo lời Bác). - 30000đ. - 2000b 
 Kỉ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh   s559782 

 1882. Coursebook an introduction to literature = Dẫn luận văn chương / Nguyen Buu 
Huan, Truong Thi Kim Lien, Ho Phuong Thuy, Nguyen Thị Nguyet Tuyet. - Can Tho : Can 
Tho University, 2023. - 106 p. : ill. ; 26 cm. - 75000đ. - 500 copies 
 Bibliogr.: p. 103. - App.: p. 104-106   s557666 

 1883. Cua vẽ tranh cát : Truyện tranh / Nguyễn Tấn Thanh Trúc ; Vẽ: Minh Đức. - In lần 
thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Những bài học nhỏ). 
- 35000đ. - 4000b   s558716 

 1884. Cùng tìm tam giác biến hình : Hình tam giác thần kì! : Sách cho trẻ 2 - 5 tuổi / Lời: 
Fang Su Zhen ; Tranh: Hao Luo Wen ; Phương An dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 19 
tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Có em thật tuyệt). - 28000đ. - 3000b   s558052 

 1885. Cũng thường thôi mà! : Truyện tranh / Nam Mi Young ; Minh hoạ: Kim Hyun ; Vũ 
Hưng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Gấu con tinh nghịch - Sách 
tranh giáo dục nhân cách - Kĩ năng vượt khó). - 65000đ. - 3000b   s559633 

 1886. Cuong Le. Stars / Cuong Le. - 2st ed. - H. : Thế giới, 2023. - 172 p. : ill. ; 21 cm. - 
159000đ. - 2500 copies 
 Bibliogr.: p. 169-170   s557670 

 1887. Dã Hạc. Qua sông (Con gái của Tiểu Mục sư) : Tập truyện ngắn / Dã Hạc. - Huế : 
Nxb. Thuận Hoá, 2023. - 99 tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 1000b   s558446 

 1888. De Amicis, Edmondo. Những tấm lòng cao cả : Dành cho lứa tuổi 6+ / Edmondo 
De Amicis ; Hoàng Thiếu Sơn dịch. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng, 2023. - 382 tr. ; 19 
cm. - 85000đ. - 2000b   s559010 

 1889. Doyle, Arthur Conan. Sherlock Holmes : Dành cho tuổi trưởng thành / Arthur Conan 
Doyle ; Nguyên Hương dịch. - H. : Kim Đồng. - 23 cm. - 120000đ. - 1500b 
 T.1: Cuộc điều tra màu đỏ & dấu bộ tứ. - 2023. - 344 tr.   s559715 

 1890. Doyle, Arthur Conan. Sherlock Holmes : Dành cho tuổi trưởng thành / Arthur Conan 
Doyle ; Nguyên Hương dịch. - H. : Kim Đồng. - 23 cm. - 140000đ. - 1500b 
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 T.2: Những cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes. - 2023. - 423 tr.   s559716 

 1891. Doyle, Arthur Conan. Sherlock Holmes : Dành cho tuổi trưởng thành / Arthur Conan 
Doyle ; Nguyên Hương dịch. - H. : Kim Đồng. - 23 cm. - 130000đ. - 1500b 
 T.3: Hồi ức về Sherlock Holmes. - 2023. - 383 tr.   s559717 

 1892. Doyle, Arthur Conan. Sherlock Holmes : Dành cho tuổi trưởng thành / Arthur Conan 
Doyle ; Nguyên Hương dịch. - H. : Kim Đồng. - 23 cm. - 155000đ. - 1500b 
 T.4: Sự trở về của Sherlock Holmes. - 2023. - 467 tr.   s559718 

 1893. Doyle, Arthur Conan. Sherlock Holmes : Dành cho tuổi trưởng thành / Arthur Conan 
Doyle ; Nguyên Hương dịch. - H. : Kim Đồng. - 23 cm. - 1550000đ. - 1500b 
 T.5: Con chó của dòng họ Baskerville & thung lũng kinh hoàng. - 2023. - 475 tr.   s559719 

 1894. Doyle, Arthur Conan. Sherlock Holmes : Dành cho tuổi trưởng thành / Arthur Conan 
Doyle ; Nguyên Hương dịch. - H. : Kim Đồng. - 23 cm. - 180000đ. - 1500b 
 T.6: Cung đàn sau cuối & tàng thư của Sherlock Holmes. - 2023. - 559 tr.   s559720 

 1895. Doyle, Arthur Conan. Tuyển tập Sherlock Holmes - Những bí mật và báu vật bị 
đánh cắp: Ba chàng sinh viên : Dành cho trẻ em từ 9 tuổi trở lên / Arthur Conan Doyle ; Kể lại: 
Stephanie Baudet ; Liên Phụng dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 111 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - (Tủ 
sách Người kể chuyện). - 65000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The Sherlock Holmes children's collection - Shadow, secrets and 
stolen treasure: The three students   s559560 

 1896. Doyle, Arthur Conan. Tuyển tập Sherlock Holmes - Những bí mật và báu vật bị 
đánh cắp: Bản hiệp ước hải quân : Dành cho trẻ em từ 9 tuổi trở lên / Arthur Conan Doyle ; Kể 
lại: Stephanie Baudet ; Liên Phụng dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 143 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 
(Tủ sách Người kể chuyện). - 79000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The Sherlock Holmes children's collection - Shadow, secrets and 
stolen treasure: The naval treaty   s559562 

 1897. Doyle, Arthur Conan. Tuyển tập Sherlock Holmes - Những bí mật và báu vật bị 
đánh cắp: Dải băng lốm đốm : Dành cho trẻ em từ 9 tuổi trở lên / Arthur Conan Doyle ; Kể lại: 
Stephanie Baudet ; Liên Phụng dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 119 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - (Tủ 
sách Người kể chuyện). - 69000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The Sherlock Holmes children's collection - Shadow, secrets and 
stolen treasure: The speckled band   s559556 

 1898. Doyle, Arthur Conan. Tuyển tập Sherlock Holmes - Những bí mật và báu vật bị 
đánh cắp: Dấu bộ tứ : Dành cho trẻ em từ 9 tuổi trở lên / Arthur Conan Doyle ; Kể lại: Stephanie 
Baudet ; Liên Phụng dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 239 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - (Tủ sách Người 
kể chuyện). - 99000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The Sherlock Holmes children's collection - Shadow, secrets and 
stolen treasure: The sign of the four   s559559 

 1899. Doyle, Arthur Conan. Tuyển tập Sherlock Holmes - Những bí mật và báu vật bị 
đánh cắp: Hội tóc đỏ : Dành cho trẻ em từ 9 tuổi trở lên / Arthur Conan Doyle ; Kể lại: Stephanie 
Baudet ; Liên Phụng dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 111 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - (Tủ sách Người 
kể chuyện). - 65000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The Sherlock Holmes children's collection - Shadow, secrets and 
stolen treasure: The red headed league   s559557 

 1900. Doyle, Arthur Conan. Tuyển tập Sherlock Holmes - Những bí mật và báu vật bị 
đánh cắp: Người khách trọ đeo mạng che mặt : Dành cho trẻ em từ 9 tuổi trở lên / Arthur Conan 
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Doyle ; Kể lại: Stephanie Baudet ; Liên Phụng dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 91 tr. : hình vẽ 
; 20 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 59000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The Sherlock Holmes children's collection - Shadow, secrets and 
stolen treasure: The veiled lodger   s559558 

 1901. Doyle, Arthur Conan. Tuyển tập Sherlock Holmes - Những bí mật và báu vật bị 
đánh cắp: Sợi chỉ đỏ : Dành cho trẻ em từ 9 tuổi trở lên / Arthur Conan Doyle ; Kể lại: Stephanie 
Baudet ; Liên Phụng dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 203 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - (Tủ sách Người 
kể chuyện). - 95000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The Sherlock Holmes children's collection - Shadow, secrets and 
stolen treasure: The study in scarlet   s559564 

 1902. Doyle, Arthur Conan. Tuyển tập Sherlock Holmes - Những bí mật và báu vật bị 
đánh cắp: Vị điền chủ vùng Reigate : Dành cho trẻ em từ 9 tuổi trở lên / Arthur Conan Doyle ; 
Kể lại: Stephanie Baudet ; Liên Phụng dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 95 tr. ; 20 cm. - (Tủ 
sách Người kể chuyện). - 59000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The Sherlock Holmes children's collection - Shadow, secrets and 
stolen treasure: The Reigate squires   s559563 

 1903. Doyle, Arthur Conan. Tuyển tập Sherlock Holmes - Những bí mật và báu vật bị 
đánh cắp: Viên ngọc màu lam : Dành cho trẻ em từ 9 tuổi trở lên / Arthur Conan Doyle ; Kể 
lại: Stephanie Baudet ; Liên Phụng dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 95 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 
(Tủ sách Người kể chuyện). - 59000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The Sherlock Holmes children's collection - Shadow, secrets and 
stolen treasure: The blue carbuncle   s559555 

 1904. Doyle, Arthur Conan. Tuyển tập Sherlock Holmes: Những bí mật và báu vật bị đánh 
cắp - Ma cà rồng vùng Sussex : Dành cho trẻ em từ 9 tuổi trở lên / Arthur Conan Doyle ; Kể 
lại: Stephanie Baudet ; Liên Phụng dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 95 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 
(Tủ sách Người kể chuyện). - 59000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The Sherlock Holmes children's collection : Shadow, secrets and 
stolen treasure - The Sussex vampire   s559561 

 1905. Duyên Phùng. Làm dâu : Tiểu thuyết / Duyên Phùng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. 
- 359 tr. ; 21 cm. - 115000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Phùng Thị Duyên   s558398 

 1906. Dương Trọng Dật. Bản tình ca màu đỏ / Dương Trọng Dật. - H. : Thông tin và 
Truyền thông, 2023. - 260 tr. ; 21 cm. - 85000đ. - 500b   s558757 

 1907. Dương Trọng Dật. Khúc ru quan họ / Dương Trọng Dật. - H. : Thông tin và Truyền 
thông, 2023. - 271 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 500b   s558756 

 1908. Dương Văn Bình. Có hẹn hát quan họ cùng cô bạn Geisha / Dương Văn Bình, Trần 
Hương Giang, Nguyễn Thị Thảo Uyên ; B.s.: Dương Văn Bình... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 173 tr. : hình vẽ, ảnh ; 20 cm. - 75000đ. - 1000b   s559632 

 1909. Đã ngầu xin đừng hậu đậu!! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Kokone Nata 
; Châu Tuyết Sa dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 115000đ. - 2000b 
 T.4. - 2023. - 152 tr. : tranh vẽ   s559570 

 1910. Đào Phong Lan. Em không thể nói lời từ biệt : Thơ / Đào Phong Lan. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2023. - 114 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 99000đ. - 1000b   s558374 

 1911. Đặng Tấn Phú. Phía trên là bầu trời : Tản văn / Đặng Tấn Phú. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 243 tr. : ảnh ; 21 cm. - 150000đ. - 1000b   s557783 
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 1912. Đặng Trọng Vân. Hoài niệm cuối mùa thu / Đặng Trọng Vân. - H. : Thế giới, 2023. 
- 288 tr. : ảnh ; 23 cm. - 300b   s558538 

 1913. Đậu Hải Thanh. Tình quê : Thơ / Đậu Hải Thanh. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. 
- 103 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 200b   s558432 

 1914. Đây là cú nâu : Truyện tranh : Dành cho trẻ 2 tuổi+ / Harriet Evans ; Minh  hoạ: 
Jacqui Lee ; Hà Thy biên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 45 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 129000đ. 
- 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: This is owl   s557868 

 1915. Đây là cua con : Truyện tranh : Dành cho trẻ 2 tuổi+ / Harriet Evans ; Minh  hoạ: 
Jacqui Lee ; Hà Thy biên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 45 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 129000đ. 
- 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: This is crab   s557869 

 1916. Đây là ếch ộp : Truyện tranh : Dành cho trẻ 2 tuổi+ / Harriet Evans ; Minh  hoạ: 
Jacqui Lee ; Hà Thy biên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 45 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 129000đ. 
- 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: This is frog   s557870 

 1917. Để học tốt Ngữ văn 6 / Lê Thị Ngọc Anh (ch.b.), Hồ Trần Ngọc Oanh, Nguyễn Thị 
Hoài Phương, Lê Khánh Tùng. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
39000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 96 tr. : bảng   s558166 

 1918. Để học tốt Ngữ văn 6 / Lê Thị Ngọc Anh (ch.b.), Hồ Trần Ngọc Oanh, Nguyễn Thị 
Hoài Phương, Lê Khánh Tùng. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
39000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 100 tr. : bảng   s558167 

 1919. Để học tốt Ngữ văn 7 / Lê Thị Ngọc Anh (ch.b.), Hồ Trần Ngọc Oanh, Nguyễn Thị 
Hoài Phương, Lê Khánh Tùng. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
39000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 96 tr. : bảng   s559187 

 1920. Để học tốt Ngữ văn 7 / Lê Thị Ngọc Anh (ch.b.), Hồ Trần Ngọc Oanh, Nguyễn Thị 
Hoài Phương, Lê Khánh Tùng. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
39000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 96 tr. : bảng, sơ đồ   s558168 

 1921. Để học tốt Ngữ văn 8 / Lê Thị Ngọc Anh (ch.b.), Hồ Trần Ngọc Oanh, Nguyễn Thị 
Hoài Phương, Lê Khánh Tùng. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
35000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 88 tr. : bảng   s559188 

 1922. Để học tốt Ngữ văn 8 / Lê Thị Ngọc Anh (ch.b.), Hồ Trần Ngọc Oanh, Nguyễn Thị 
Hoài Phương, Lê Khánh Tùng. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
35000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 84 tr. : bảng   s559189 

 1923. Để học tốt Ngữ văn 11 / Nguyễn Thị Hồng Nam (ch.b.), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 40000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 104 tr. : bảng   s558169 
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 1924. Để học tốt Ngữ văn 11 / Phan Huy Dũng (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Hiếu, Đặng 
Lưu, Lê Thị Hồ Quang. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
45000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 107 tr. : bảng   s558171 

 1925. Để học tốt Ngữ văn 11 / Hà Văn Minh (ch.b.), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Thanh 
Hiếu, Đặng Lưu. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 41000đ. 
- 3000b 
 T.2. - 2023. - 95 tr. : sơ đồ   s558172 

 1926. Để học tốt Ngữ văn 11 / Nguyễn Thị Hồng Nam (ch.b.), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 35000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 88 tr. : bảng   s558170 

 1927. Đoàn Giang Đông. Dòng thời gian : Thơ / Đoàn Giang Đông. - Huế : Nxb. Thuận 
Hoá, 2023. - 255 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 500b   s558458 

 1928. Đoàn Giỏi. Đất rừng phương Nam / Đoàn Giỏi. - H. : Kim Đồng, 2023. - 273 tr. : 
ảnh ; 24 cm. - 180000đ. - 2000b   s559761 

 1929. Đoàn Hạo Lương. Đi cùng Long : Ký sự Tây Bắc / Đoàn Hạo Lương. - Đà Nẵng : 
Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 321 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - 243000đ. - 500b   s558956 

 1930. Đoàn Lữ Thuỵ Phương. Bố con cà khịa và những bức thư : Dành cho lứa tuổi 6+ / 
Đoàn Lữ Thuỵ Phương. - H. : Kim Đồng, 2023. - 121 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 40000đ. - 2000b   
s559726 

 1931. Đọc hiểu mở rộng văn bản Ngữ văn 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Văn Tùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Bích Dung, Nguyễn Thị Tuyết Minh 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 179 tr. : bảng ; 24 cm. - 45000đ. 
- 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2   s559054 

 1932. Đố quên được Tết! : Truyện tranh / May ; Hoạ sĩ: Kim Nhi Le. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 52 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 149000đ. - 1000b   s559583 

 1933. Đỗ Ngọc Thống. Sổ tay Dạy học Ngữ văn / Đỗ Ngọc Thống. - H. : Đại học Sư 
phạm, 2023. - 195 tr. ; 21 cm. - 65000đ. - 2000b   s558855 

 1934. Đông Ân. Hoa về nơi có gió / Đông Ân. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 186 tr. : tranh 
vẽ ; 21 cm. - 99000đ. - 3000b   s559566 

 1935. Đồng Thị Chúc. Lục bát tình ĐTC : Thơ / Đồng Thị Chúc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2023. - 159 tr. ; 20 cm. - 145000đ. - 1000b   s558358 

 1936. Em cũng đáng yêu mà! : Có những lúc, em thật đáng ghét...! : Sách cho trẻ 2 - 5 
tuổi / Lời: Fang Su Zhen ; Tranh: Hao Luo Wen ; Phương An dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 19 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Có em thật tuyệt). - 28000đ. - 3000b   s558053 

 1937. Fondacci, Élodie. Công chúa Ếch / Élodie Fondacci ; Minh hoạ: Marie-Alice Harel 
; Đ. Thảo biên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 41 tr. : tranh màu ; 22 cm. - (Truyện cổ thế 
giới). - 139000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Pháp: La Princesse Grenouille   s557891 

 1938. Gấu anh, gấu em : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Lời: Trần Huy ; 
Tranh: A Đông ; Sâu Ong dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 30000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Little bear nutsy and hulk series: Little bear hulk 
 T.1: Chào em gái nhỏ!. - 2023. - 26 tr. : tranh màu   s559793 
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 1939. Gấu anh, gấu em : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Lời: Trần Huy ; 
Tranh: A Đông ; Sâu Ong dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 30000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Little bear nutsy and hulk series: It's getting dark 
 T.2: Ngủ một mình. - 2023. - 26 tr. : tranh màu   s559794 

 1940. Gấu anh, gấu em : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Lời: Trần Huy ; 
Tranh: A Đông ; Sâu Ong dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 30000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Little bear nutsy and hulk series: It's my fault 
 T.3: Tại anh không cẩn thận. - 2023. - 26 tr. : tranh màu   s559795 

 1941. Gấu anh, gấu em : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Lời: Trần Huy ; 
Tranh: A Đông ; Sâu Ong dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 30000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Little bear nutsy and hulk series: Where are my pine cones 
 T.4: Quả thông đâu rồi nhỉ?. - 2023. - 26 tr. : tranh màu   s559796 

 1942. Gấu anh, gấu em : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Lời: Trần Huy ; 
Tranh: A Đông ; Sâu Ong dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 30000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Little bear nutsy and hulk series: The first time across the river 
 T.5: Lần đầu qua sông. - 2023. - 26 tr. : tranh màu   s559797 

 1943. Gấu anh, gấu em : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Lời: Trần Huy ; 
Tranh: A Đông ; Sâu Ong dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 30000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Little bear nutsy and hulk series: One day in early spring 
 T.6: Một sáng mùa xuân. - 2023. - 26 tr. : tranh màu   s559798 

 1944. Gấu anh, gấu em : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Lời: Trần Huy ; 
Tranh: A Đông ; Sâu Ong dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 30000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Little bear nutsy and hulk series: Are you coming 
 T.7: Tớ không đi đâu. - 2023. - 26 tr. : tranh màu   s559799 

 1945. Gấu anh, gấu em : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Lời: Trần Huy ; 
Tranh: A Đông ; Sâu Ong dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 30000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Little bear nutsy and hulk series: Looking for mom 
 T.8: Đi tìm mẹ. - 2023. - 26 tr. : tranh màu   s559800 

 1946. Gấu con bị cảm : Truyện tranh / Nam Mi Young ; Minh hoạ: Kim Hyun ; Vũ Hưng 
dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Gấu con tinh nghịch - Sách tranh 
giáo dục nhân cách - Sự đồng cảm). - 65000đ. - 3000b   s559637 

 1947. Gấu con đi thư viện : Truyện tranh / Nam Mi Young ; Minh hoạ: Kim Hyun ; Vũ 
Hưng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Gấu con tinh nghịch - Sách 
tranh giáo dục nhân cách - Khả năng điều chỉnh bản thân). - 65000đ. - 3000b   s559639 

 1948. Gia Bảo. Nông trại hoa đậu biếc : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Gia Bảo. - H. : Kim 
Đồng, 2023. - 53 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Chuyện kể trước giờ đi ngủ). - 65000đ. - 2000b   
s559770 

 1949. Gia Bảo. Soái ca mèo mái ngói : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Gia Bảo. - H. : Kim 
Đồng, 2023. - 52 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Chuyện kể trước giờ đi ngủ). - 65000đ. - 2000b   
s559769 

 1950. Giáng sinh đầu tiên của chuột Típ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 0 - 6 / Tranh: 
Marco Campanella ; Lời: Anna Casalis ; Nguyễn Thị Mỹ Dung dịch. - Tái bản lần thứ 19. - H. 
: Kim Đồng, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 25000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Il natale di topo Tip   s559792 
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 1951. Giáng sinh vui vẻ nhé, Anne! : Truyện tranh : Dành cho trẻ 5 tuổi + / Kallie George 
; Minh hoạ: Geneviève Godbout ; Anh Tô dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 
25 cm. - 119000đ. - 2000b 
 Nguyên tác: Anne dưới Chái Nhà Xanh; Tên sách tiếng Anh: Merry Christmas, Anne   
s557889 

 1952. Giấc mơ : Truyện tranh / Matthew Cordell ; Tùng Trang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 31 tr. : tranh vẽ ; 21x22 cm. - 105000đ. - 1000b 
 Dịch từ nguyên tác tiếng Anh: Dream   s558913 

 1953. Gutman, Dan. Cô chủ nhiệm đặc biệt : Dành cho trẻ 6 - 12 tuổi / Dan Gutman ; 
Minh hoạ: Jim Paillot ; Thu Huyền dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 
91 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Trường học kì lạ). - 45000đ. - 3000b   s559610 

 1954. Gutman, Dan. Cô đầu bếp buồn cười : Dành cho trẻ 6 - 12 tuổi / Dan Gutman ; Minh 
hoạ: Jim Paillot ; Thu Huyền dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 103 
tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Trường học kì lạ). - 45000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Ms LaGrange is strange!   s559611 

 1955. Gutman, Dan. Cô giáo mĩ thuật "mê" rác : Dành cho trẻ 6 - 12 tuổi / Dan Gutman ; 
Minh hoạ: Jim Paillot ; Thu Huyền dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 
91 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Trường học kì lạ). - 45000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Miss Hannah is bananas!   s559608 

 1956. Gutman, Dan. Thầy giáo khoa học lạ lùng : Dành cho trẻ 6 - 12 tuổi / Dan Gutman 
; Minh hoạ: Jim Paillot ; Thu Huyền dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. 
- 103 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Trường học kì lạ). - 45000đ. - 3000b   s559607 

 1957. Gutman, Dan. Thầy hiệu trưởng lắm "chiêu" : Dành cho trẻ 6 - 12 tuổi / Dan Gutman 
; Minh hoạ: Jim Paillot ; Thu Huyền dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. 
- 95 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Trường học kì lạ). - 45000đ. - 3000b   s559609 

 1958. Haikư xứ Trầm = 沈香の国の俳句= HAIKU from the Land of Aquilaria / Trần 
Chiến, Nguyễn Thị Hồng Đào, Lương Thị Đậm... - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 21 cm. - 110000đ. 
- 500b 
 ĐTTS ghi: CLB Haiku Việt - Nha Trang 
 T.4. - 2023. - 166 tr. : ảnh   s558396 

 1959. Hạt giống lạ của Mion : Một câu chuyện sâu sắc về sự đoàn kết : Truyện tranh / Lời, 
tranh: Fuu J. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Gợi mở trí 
tưởng tượng). - 35000đ. - 2000b   s558657 

 1960. Heesu ở lớp B : Truyện dành cho lứa tuổi 18+ / Lily ; Minh Quyên dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 21 cm. - 118000đ. - 2000b 
 T.3. - 2023. - 159 tr. : tranh màu   s559569 

 1961. Hi! I'm Pepsi / Hieu Vo ; Ill.: An Yen. - H. : Thế giới, 2023. - 17 p. : pic. ; 18 cm. - 
100000đ. - 1000 copies   s557606 

 1962. Higashino Keigo. Vụ án mạng ở lữ quán Kairote 1 / Higashino Keigo ; Dã Tràng 
dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 288 tr. ; 21 cm. - 123000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 回廊亭殺人事件   s557908 

 1963. Higashino Keigo. Xoắn ốc vô hình / Higashino Keigo ; Mai Khanh dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2023. - 304 tr. ; 21 cm. - 140000đ. - 4000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 透明な螺旋   s557867 
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- (Thủ thỉ cùng con). - 32000đ. - 3000b   s558050 

 2029. Miên Vũ Thanh. Tật nguyền lời cỏ mọn : Thơ / Miên Vũ Thanh. - Đà Nẵng : Nxb. 
Đà Nẵng, 2023. - 175 tr. ; 24 cm. - 350b   s558961 

 2030. Mục đồng : Tuyển tập thơ văn / Lệ Hằng, Tăng Hoàng Phi, Lê Quang Thọ... ; B.s.: 
Nguyễn Đức Quang (ch.b.)... - H. : Hồng Đức. - 24 cm. - 28000đ. - 4000b 
 T.26: Vòng tay yêu thương. - 2023. - 96 tr. : ảnh, tranh vẽ   s557947 

 2031. Mục đồng : Tuyển tập thơ văn / Anna, Lệ Hằng, Ngô Văn Cư... ; B.s.: Nguyễn Đức 
Quang (ch.b.)... - H. : Hồng Đức. - 24 cm. - 28000đ. - 4000b 
 T.27: Tấm bánh cho đời. - 2023. - 96 tr. : ảnh, tranh vẽ   s557948 

 2032. Mục đồng : Tuyển tập thơ văn / Khánh Liên, Lệ Hằng, Nguyễn Văn Học... ; B.s.: 
Nguyễn Đức Quang (ch.b.)... - H. : Hồng Đức. - 24 cm. - 28000đ. - 4000b 
 T.28: Ánh sao dẫn đường. - 2023. - 96 tr. : ảnh   s557949 
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 2033. Nàng công chúa mơ bay : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: May ; 
Tranh: Pea. - H. : Kim Đồng, 2023. - 35 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Vun đắp tâm hồn)(Mơ đi sợ 
chi). - 50000đ. - 2000b   s559777 

 2034. Neon genesis evangelion : Truyện tranh : 17+ / Yoshiyuki Sadamoto ; Tuyết Quỳnh 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 200000đ. - 4000b 
 T.1: Angel đổ bộ. - 2023. - 331 tr. : tranh vẽ   s557864 

 2035. Neon genesis evangelion : Truyện tranh : 17+ / Yoshiyuki Sadamoto ; Tuyết Quỳnh 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 200000đ. - 4000b 
 T.2. - 2023. - 339 tr. : tranh vẽ   s559571 

 2036. Nếu mình không thể là Anne : Truyện tranh : Dành cho trẻ 5 tuổi+ / Kallie George 
; Minh hoạ: Geneviève Godbout ; Anh Tô biên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 31 tr. : tranh 
màu ; 25 cm. - 119000đ. - 2000b 
 Nguyên tác: Anne dưới Chái Nhà Xanh; Tên sách tiếng Anh: If I couldn't be Anne   
s557887 

 2037. Ngoại quan Đông Á về văn chương cổ cận đại Việt Nam / Nguyễn Nam, Nguyễn 
Đình Phúc, Giản Cẩm Tùng... ; Ch.b.: Nguyễn Nam, Lê Quang Trường. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - viii, 395 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 250000đ. - 200b 
 Đầu bìa sách ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học 
Xã hội và Nhân văn. - Thư mục và phụ lục trong chính văn   s558301 

 2038. Ngọc Khương. Muôn lời thiên nhiên : Thơ thiếu nhi / Ngọc Khương. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2023. - 70 tr. ; 21 cm. - 70000đ. - 1000b   s558380 

 2039. Ngô Thái Tần. Tuyển chọn thơ cổ Trung Quốc = 中国古诗选 选 / Ngô Thái Tần 

b.s. ; Lý Chính dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 307 tr. ; 21 cm. - 200b   s558524 

 2040. Ngô Trọng Nghĩa. Lung linh ngõ nhớ : Thơ / Ngô Trọng Nghĩa. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 71 tr. ; 20 cm. - 400b   s559542 

 2041. Ngủ ngon nhé, Anne : Truyện tranh : Dành cho trẻ 5 tuổi+ / Kallie George ; Minh 
hoạ: Geneviève Godbout ; Anh Tô biên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 25 
cm. - 119000đ. - 2000b 
 Nguyên tác: Anne dưới Chái Nhà Xanh; Tên sách tiếng Anh: Goodnight, Anne   s557888 

 2042. Nguyễn Duy Tờ. Theo đường xuất bản - Theo đường văn : Bút ký / Nguyễn Duy 
Tờ. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2023. - 263 tr. : ảnh ; 21 cm. - 120000đ. - 500b   s558460 

 2043. Nguyễn Đăng Điệp. Văn học trong những tầng sinh quyển văn hoá / Nguyễn Đăng 
Điệp. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 567 tr. ; 24 cm. - 405000đ. - 1000b   s558039 

 2044. Nguyễn Đinh Khoa. Dị bản : Truyện dài / Nguyễn Đinh Khoa. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2023. - 243 tr. ; 20 cm. - 95000đ. - 1000b   s558394 

 2045. Nguyễn Đức Hưng. Thế kỷ trống : Thơ / Nguyễn Đức Hưng. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2023. - 111 tr. : ảnh ; 21 cm. - 99000đ. - 1000b   s558371 

 2046. Nguyễn Đức Mậu. Có tiếng ai gõ cửa? : Thơ / Nguyễn Đức Mậu. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2023. - 139 tr. ; 21 cm. - 55000đ. - 1182b   s559705 

 2047. Nguyễn Đức Thịnh. Thơ Nguyễn Đức Thịnh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 169 
tr. ; 24 cm. - 270000đ. - 1000b   s558417 

 2048. Nguyễn Gia Hoà. Kim tự tháp của một loài có vú : Truyện khoa học viễn tưởng / 
Nguyễn Gia Hoà. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 111 tr. ; 21 cm. - 135000đ. - 2000b   s558400 
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 2049. Nguyễn Hoàng Nguyên. Nhớ lắm Trường Sa : Bút kí / Nguyễn Hoàng Nguyên. - H. 
: Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 209 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 1000b   s558401 

 2050. Nguyễn Hữu Đức. Mặt trời trong đêm : Thơ / Nguyễn Hữu Đức. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2023. - 95 tr. ; 20 cm. - 50000đ. - 400b   s558816 

 2051. Nguyễn Hữu Thắng. Căn cước niềm tin : Thơ / Nguyễn Hữu Thắng. - Huế : Nxb. 
Thuận Hoá, 2023. - 164 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 500b   s558448 

 2052. Nguyễn Kháng Chiến. Ngày ấy cổng trời / Nguyễn Kháng Chiến. - H. : Sân khấu, 
2023. - 330 tr. ; 21 cm. - 450b   s558425 

 2053. Nguyễn Khắc Đàm. Cuộc đời qua những trang văn : Tiểu luận / Nguyễn Khắc Đàm. 
- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 575 tr. ; 21 cm. - 250000đ. - 1000b   s558404 

 2054. Nguyễn Mạnh Hùng. Tếu Táo / Nguyễn Mạnh Hùng. - H. : Thế giới, 2023. - 324 tr. 
; 21 cm. - 200b   s558535 

 2055. Nguyễn Mạnh Hùng. Tìm duyên : Tập truyện ngắn / Nguyễn Mạnh Hùng. - H. : Thế 
giới, 2023. - 326 tr. ; 21 cm. - 200b   s558530 

 2056. Nguyễn Ngọc Thuần. Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ : Truyện dài / Nguyễn Ngọc 
Thuần. - In lần thứ 36. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 191 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 75000đ. 
- 5000b   s558691 

 2057. Nguyễn Ngọc Tung. Theo dấu chân của làng : Trường ca / Nguyễn Ngọc Tung. - 
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 119 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 1000b   s558369 

 2058. Nguyễn Ngọc Tư. Gió lẻ và 9 câu chuyện khác : Tập truyện ngắn / Nguyễn Ngọc 
Tư. - In lần thứ 18. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 164 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 90000đ. 
- 1500b   s558792 

 2059. Nguyễn Ngọc Tư. Ngọn đèn không tắt : Tập truyện ngắn / Nguyễn Ngọc Tư. - In 
lần thứ 19. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 72 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 65000đ. - 2000b   
s558789 

 2060. Nguyễn Ngọc Tư. Sông : Tiểu thuyết / Nguyễn Ngọc Tư. - In lần thứ 19. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 229 tr. ; 20 cm. - 99000đ. - 1500b   s558793 

 2061. Nguyễn Ngọc Vương. Mùa thay lá : Thơ / Nguyễn Ngọc Vương. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2023. - 135 tr. ; 21 cm. - 63000đ. - 500b   s558379 

 2062. Nguyễn Nguyên Phước. Một chuyện tình vớ vẩn : Truyện ngắn / Nguyễn Nguyên 
Phước. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 219 tr. ; 20 cm. - 90000đ. - 1500b   s558636 

 2063. Nguyễn Nhật Ánh. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ : Truyện / Nguyễn Nhật Ánh ; 
Minh hoạ: Đỗ Hoàng Tường. - In lần thứ 77. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 207 tr. : 
tranh vẽ ; 20 cm. - 90000đ. - 5000b   s558682 

 2064. Nguyễn Nhật Ánh. Chú bé rắc rối : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 55. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 183 tr. ; 20 cm. - 95000đ. - 3000b   s558790 

 2065. Nguyễn Nhật Ánh. Chúc một ngày tốt lành : Truyện / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh 
hoạ: Đỗ Hoàng Tường. - In lần thứ 23. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 282 tr. : tranh vẽ 
; 20 cm. - 115000đ. - 3000b   s558680 

 2066. Nguyễn Nhật Ánh. Chuyện cổ tích dành cho người lớn : Tập truyện / Nguyễn Nhật 
Ánh. - In lần thứ 57. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 158 tr. ; 20 cm. - 85000đ. - 3000b   
s558791 
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 2067. Nguyễn Nhật Ánh. Crying in trees / Nguyễn Nhật Ánh ; Transl.: Nhã Thuyên, 
Kaitlin Rees ; Ill.: Đỗ Hoàng Tường. - Ho Chi Minh City : Tre Publishing House, 2023. - 350 
p. : pic. ; 20 cm. - 210000đ. - 2000 copies   s557657 

 2068. Nguyễn Nhật Ánh. Hạ đỏ : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 58. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 183 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 95000đ. - 3000b   s558677 

 2069. Nguyễn Nhật Ánh. Have a good day / Nguyễn Nhật Ánh ; Transl.: Nhã Thuyên, 
Kaitlin Rees : Ill.: Đỗ Hoàng Tường. - Ho Chi Minh City : Tre Publishing House, 2023. - 275 
p. : pic. ; 20 cm. - 190000đ. - 2000 copies   s557613 

 2070. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh hoạ: Đỗ Hoàng Tường. 
- Tái bản lần thứ 22. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 86000đ. - 2000b 
 T.3: Bí mật kẻ trộm. Bắt đền hoa sứ. Con mả con ma. - 2023. - 346 tr.   s559713 

 2071. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh hoạ: Đỗ Hoàng Tường. 
- Tái bản lần thứ 21. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 86000đ. - 2000b 
 T.9: Hiệp sĩ ngủ ngày. Tiết mục bất ngờ. Phù thuỷ. - 2023. - 326 tr. : tranh vẽ   s559714 

 2072. Nguyễn Nhật Ánh. Ngồi khóc trên cây : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh hoạ: 
Đỗ Hoàng Tường. - In lần thứ 33. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 341 tr. : tranh vẽ ; 20 
cm. - 130000đ. - 5000b   s558681 

 2073. Nguyễn Nhật Ánh. Thằng quỷ nhỏ : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 54. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 227 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 110000đ. - 3000b   s558679 

 2074. Nguyễn Nhật Ánh. Thiên thần nhỏ của tôi : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 
thứ 53. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 134 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 80000đ. - 3000b   
s558678 

 2075. Nguyễn Nhật Ánh. Tôi là Bêtô : Truyện / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 56. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 229 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 95000đ. - 5000b   s558676 

 2076. Nguyễn Nhật Ánh. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. 
- In lần thứ 49. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 375 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 150000đ. - 
5000b   s558683 

 2077. Nguyễn Quang Thiều. Nhật ký người xem đồng hồ : Thơ / Nguyễn Quang Thiều. - 
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 119 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 150000đ. - 1000b   s558418 

 2078. Nguyễn Quốc Hùng. Tranh & thơ / Nguyễn Quốc Hùng. - H. : Thông tấn, 2023. - 
119 tr. : tranh vẽ ; 20x21 cm. - 200b   s559615 

 2079. Nguyễn Siêu Việt. Lát cắt : Truyện ngắn và tạp bút / Nguyễn Siêu Việt. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2023. - 175 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 100b   s558391 

 2080. Nguyễn Sỹ Chức. Chói rạng sơn hà : Tập kịch bản sân khấu Tuồng và bài chòi / 
Nguyễn Sỹ Chức. - H. : Sân khấu, 2023. - 350 tr. ; 21 cm. - 450b   s557914 

 2081. Nguyễn Tam Phù Sa. Hình thơ bóng chữ có cha cầm đèn / Nguyễn Tam Phù Sa. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 103 tr. ; 20 cm. - 300b   s557782 

 2082. Nguyễn Thạc Phấn. Những bậc thang xanh : Thơ / Nguyễn Thạc Phấn. - Nghệ An : 
Nxb. Nghệ An, 2023. - 103 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 200b   s558431 

 2083. Nguyễn Thế Kiên. Duyên : Thơ / Nguyễn Thế Kiên. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. 
- 135 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 1000b   s558359 

 2084. Nguyễn Thị Hồng Nhật. Chiều trong mưa : Thơ / Nguyễn Thị Hồng Nhật. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 199 tr. ; 20 cm. - 86000đ. - 1000b   s558383 
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 2085. Nguyễn Văn. Dòng đời : Tiểu thuyết / Nguyễn Văn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. 
- 214 tr. ; 21 cm. - 79000đ. - 2000b   s558357 

 2086. Nguyễn Văn Dùng. Miền nhớ : Thơ / Nguyễn Văn Dùng. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 
2023. - 262 tr. ; 21 cm. - 89000đ. - 500b   s558449 

 2087. Nguyễn Vũ Anh. Niềm hy vọng còn đây / Nguyễn Vũ Anh. - H. : Hồng Đức, 2023. 
- 187 tr. : tranh màu ; 22 cm. - 153000đ. - 500b   s557942 

 2088. Nguyễn Xuân Lĩnh. Thơm mãi hương đời : Thơ / Nguyễn Xuân Lĩnh. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2023. - 116 tr. ; 21 cm. - 1000b   s558384 

 2089. Nguyện ước : Truyện tranh / Matthew Cordell ; Tùng Trang dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21x22 cm. - 105000đ. - 1000b 
 Dịch từ nguyên tác tiếng Anh: Wish   s558912 

 2090. Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Hân hoan / Nguyệt Hạ Điệp Ảnh ; Muối dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 24 cm. - 339000đ. - 1200b 
 T.1. - 2023. - 497 tr.   s558908 

 2091. Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Hân hoan / Nguyệt Hạ Điệp Ảnh ; Muối dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 24 cm. - 339000đ. - 1200b 
 T.2. - 2023. - 561 tr.   s558909 

 2092. Ngữ văn 6 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị Hồng Nam (ch.b.), Trần Lê Duy, Dương 
Thị Hồng Hiếu... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). 
- 22000đ. - 1100b 
 T.2. - 2023. - 84 tr. : bảng   s559185 

 2093. Ngữ văn 8 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (ch.b.), 
Nguyễn Thành Ngọc Bảo... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 32000đ. 
- 20800b 
 T.1. - 2023. - 160 tr. : bảng   s558175 

 2094. Ngữ văn 8 / Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (ch.b.), Nguyễn Thành 
Ngọc Bảo... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 18000đ. - 269000b 
 T.2. - 2023. - 124 tr. : minh hoạ   s558176 

 2095. Ngữ văn 11 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Phan Huy Dũng (ch.b.), Trần Ngọc 
Hiếu... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 23000đ. - 126000b 
 T.1. - 2023. - 163 tr. : hình vẽ, bảng   s558178 

 2096. Ngữ văn 11 / Nguyễn Thành Thi (ch.b.), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy... 
- H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 21000đ. - 119000b 
 T.1. - 2023. - 148 tr. : minh hoạ   s558177 

 2097. Nhật kí trưởng thành cho học sinh tiểu học: Cố lên, đừng bỏ cuộc nhé! - Kiên trì / 
Vương Ngọc Yến ; Hải My dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 96 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 50000đ. 
- 4000b   s558919 

 2098. Nhật kí trưởng thành cho học sinh tiểu học: Giữ vững ý chí và kiên cường nhé! - 
Dũng cảm / Vương Ngọc Yến ; Hải My dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 96 tr. : tranh màu ; 21 cm. 
- 50000đ. - 4000b   s558918 

 2099. Nhật kí trưởng thành cho học sinh tiểu học: Ông bà không phải người giúp việc của 
tớ - Hiếu thảo / Vương Ngọc Yến ; Mỹ Hạnh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 92 tr. : tranh màu ; 
21 cm. - 50000đ. - 4000b   s558917 
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 2100. Nhật kí trưởng thành cho học sinh tiểu học: Tớ thích học - Chăm chỉ / Vương Ngọc 
Yến ; Phương Anh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 96 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 50000đ. - 4000b   
s558920 

 2101. Nhật kí trưởng thành cho học sinh tiểu học: Trở thành phiên bản tốt nhất của chính 
mình - Độc lập / Vương Ngọc Yến ; Tú Anh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 96 tr. : tranh màu ; 
21 cm. - 50000đ. - 4000b   s558921 

 2102. Những bài làm văn mẫu 6 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phạm Ngọc 
Thắm. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 159 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 68000đ. - 1000b   
s558744 

 2103. Những bài làm văn mẫu lớp 6 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Lê Xuân Soan (ch.b.), Trần Thìn. - H. : Dân trí. - 27 cm. - (Bộ sách Cánh Diều). - 69000đ. 
- 10000b 
 T.1. - 2023. - 115 tr.   s557558 

 2104. Những bài làm văn mẫu lớp 6 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Lê Xuân Soan (ch.b.), Trần Thìn. - H. : Dân trí. - 27 cm. - (Bộ sách Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 69000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 107 tr.   s557538 

 2105. Những bài làm văn mẫu lớp 6 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Lê Xuân Soan (ch.b.), Trần Thìn. - H. : Dân trí. - 27 cm. - (Bộ sách Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 69000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 103 tr.   s557539 

 2106. Những bài làm văn mẫu lớp 7 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Lê Xuân Soan (ch.b.), Trần Thìn. - H. : Dân trí. - 27 cm. - (Bộ sách Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 69000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 127 tr.   s557540 

 2107. Những bài làm văn mẫu lớp 7 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Lê Xuân Soan (ch.b.), Trần Thìn. - H. : Dân trí. - 27 cm. - (Bộ sách Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 69000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 108 tr.   s557541 

 2108. Những bài làm văn mẫu lớp 7 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Lê Xuân Soan (ch.b.), Trần Thìn. - H. : Dân trí. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). 
- 59000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 88 tr.   s557553 

 2109. Những bài làm văn mẫu lớp 8 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Lê Xuân Soan (ch.b.), Trần Thìn. - H. : Dân trí. - 27 cm. - (Bộ sách Cánh Diều). - 69000đ. 
- 10000b 
 T.1. - 2023. - 124 tr.   s557559 

 2110. Những bài làm văn mẫu lớp 8 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Lê Xuân Soan (ch.b.), Trần Thìn. - H. : Dân trí. - 27 cm. - (Bộ sách Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 69000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 103 tr.   s557542 

 2111. Những bài làm văn mẫu lớp 8 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Lê Xuân Soan (ch.b.), Trần Thìn. - H. : Dân trí. - 27 cm. - (Bộ sách Cánh Diều). - 69000đ. 
- 10000b 
 T.2. - 2023. - 115 tr. : bảng   s557560 
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 2112. Những bài làm văn mẫu lớp 8 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Lê Xuân Soan (ch.b.), Trần Thìn. - H. : Dân trí. - 27 cm. - (Bộ sách Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 69000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 104 tr.   s557543 

 2113. Những câu chuyện vàng - Cái đẹp chân chính / Song Dương b.s. - Tái bản lần thứ 
10. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Câu chuyện nhỏ bài học lớn). - 20000đ. 
- 3000b   s559700 

 2114. Những cuộc phiêu lưu của cô gà mái Louise : Truyện tranh : Dành cho trẻ 6 tuổi+ / 
Kate DiCamillo ; Minh hoạ: Harry Bliss ; Đông Phong biên dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2023. - 48 tr. : tranh màu ; 21x23 cm. - (Hài hước phiêu lưu). - 89000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Louise, adventures of a chicken   s558915 

 2115. Những người lính hát bè trầm : Tuyển tập thơ / Phạm Vân Anh, Trang Thanh, Lữ 
Mai... ; B.s.: Nguyễn Thị Hải Vân... - H. : Công an nhân dân, 2023. - 111 tr. ; 21 cm. - 515b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công an. Bộ Tư lệnh Cảnh vệ   s557997 

 2116. Nosov, Nikolay. Chuyện phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn / Nikolay Nosov ; Minh 
hoạ: Olga Chumakova  ; Vũ Ngọc Bình dịch. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Kim Đồng, 2023. - 216 
tr. : tranh vẽ ; 25 cm. - 150000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The adventure of Dunno and his friends   s559771 

 2117. Nông Quang Khiêm. Gió mây vần vũ : Tập truyện ngắn / Nông Quang Khiêm. - H. 
: Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 145 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 120000đ. - 1000b   s558377 

 2118. Ở bẩn, ai chịu được? : Truyện tranh : Dành cho bé 2 - 4 tuổi / Stella Ernes ; Thu 
Nga dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Bé ngoan có biết?). - 
34000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Fleas in Bili's fur   s558043 

 2119. Person, Céline. Những con đường của ông : Dành cho độ tuổi 6+ / Céline Person, 
Mathilde Domecq ; Tú Uyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 28 tr. : tranh vẽ ; 26 cm. - (Tâm 
tình bé nhỏ). - 50000đ. - 2000b   s559781 

 2120. Peterson, Jesse. Bi hài kịch - Sắc màu làm nên cuộc sống : Truyện trào phúng / Jesse 
Peterson. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 484 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 190000đ. - 1500b   
s558637 

 2121. Phạm Hà Giang. Vết tạc thời gian / Phạm Hà Giang. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 
2023. - 119 tr. ; 21 cm. - 68000đ. - 200b 
 Tên thật tác giả: Phạm Thị Hường   s558430 

 2122. Phạm Hồng Tuyến. Hồi ức tuổi thơ - Bài hát lớn lên cùng con : Kỉ niệm tuổi thơ về 
những khúc ca nổi tiếng viết cho thiếu nhi của nhạc sĩ Phạm Tuyên / Phạm Hồng Tuyến ; Minh 
hoạ: Mía Studio. - H. : Kim Đồng, 2023. - 117 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 250000đ. - 200b   s559819 

 2123. Phạm Văn Du. Tình quê : Thơ / Phạm Văn Du. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 
71 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 68000đ. - 100b   s558436 

 2124. Phạm Xuân Trường. Văn học nghệ thuật, địa hạt của sự sáng tạo - Người viết cần 
có tâm và tầm : Tiểu luận, phê bình / Phạm Xuân Trường. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 
356 tr. : ảnh ; 21 cm. - 1000b   s558951 

 2125. Phan Thạnh. Văn học Phật giáo Thuận Quảng thế kỷ XVII - XVIII : Sách chuyên 
khảo / Phan Thạnh. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 279 tr. : bảng ; 24 cm. - 200000đ. - 500b   
s557818 
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 2126. Phan Thuý Hà. Đoạn đời niên thiếu / Phan Thuý Hà. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. 
- 250 tr. ; 21 cm. - 130000đ. - 2000b   s558373 

 2127. Phát Dương. 2 người trong 1 ngăn tủ : Tập truyện ngắn / Phát Dương. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 198 tr. ; 20 cm. - 87000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Dương Thành Phát   s558634 

 2128. Phát triển năng lực Ngữ văn 8 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Nguyễn Việt Hùng (ch.b.), Phạm Phương Chi, Dương Thuỳ Linh... - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2023. - 155 tr. : tranh vẽ ; 29 cm. - 109000đ. - 10000b   s559375 

 2129. Phú An. Cựu tộc / Phú An. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. 
- 20 cm. - 150000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Phú An 
 Q.1: Huyền thoại về Rồng Tuyết. - 2023. - 394 tr.   s557780 

 2130. Phú An. Cựu tộc / Phú An. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 20 cm. - 
99000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Phú An 
 Q.2: Hồi tù và cuối cùng. - 2023. - 255 tr.   s557781 

 2131. Piumini, Roberto. Những người bạn từ trang sách : Dành cho lứa tuổi 11+ / Roberto 
Piumini, Elisa Paganelli ; Trần Dương Hiệp dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 88 tr. : tranh vẽ ; 24 
cm. - 95000đ. - 2000b   s559807 

 2132. Pounder, Sibéal. Wonka : Lấy cảm hứng từ cuốn sách Charlie và nhà máy sô cô la 
của Roald Dahl : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Sibéal Pounder ; Kịch bản: Simon Farnaby, 
Paul King ; Minh Quân dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 255 tr. ; 20 cm. - 85000đ. - 2000b   
s559709 

 2133. Quán văn : Chuyên đề văn học nghệ thuật / Nguyên Minh, Hoàng Kim Oanh, Võ 
Tấn Khanh... ; Nguyên Minh ch.b. - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 21 cm. - 150000đ. - 300b 
 T.99. - 2023. - 332 tr. : ảnh, tranh vẽ   s558372 

 2134. Quản Sơn. Phía mùa sang : Thơ / Quản Sơn, Phan Mạnh Hùng. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2023. - 168 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 120000đ. - 1000b   s558367 

 2135. Rèn kĩ năng viết theo định hướng phát triển năng lực Ngữ văn 6 / Nguyễn Đăng 
Điệp (ch.b.), Nguyễn Đức Tâm An, Cao Thị Hảo, Trần Thị Cẩm Vân. - H. : Giáo dục Việt Nam. 
- 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 27000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 63 tr. : hình vẽ, bảng   s558160 

 2136. Rèn kĩ năng viết theo định hướng phát triển năng lực Ngữ văn 6 / Nguyễn Đăng 
Điệp (ch.b.), Nguyễn Đức Tâm An, Cao Thị Hảo, Trần Thị Cẩm Vân. - H. : Giáo dục Việt Nam. 
- 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 32000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 80 tr. : minh hoạ   s558161 

 2137. Rèn kĩ năng viết theo định hướng phát triển năng lực Ngữ văn 7 / Nguyễn Đăng 
Điệp (ch.b.), Nguyễn Đức Tâm An, Cao Thị Hảo, Trần Thị Cẩm Vân. - H. : Giáo dục Việt Nam. 
- 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 37000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 92 tr. : bảng   s558162 

 2138. Rèn kĩ năng viết theo định hướng phát triển năng lực Ngữ văn 7 / Nguyễn Đăng 
Điệp (ch.b.), Nguyễn Đức Tâm An, Cao Thị Hảo, Trần Thị Cẩm Vân. - H. : Giáo dục Việt Nam. 
- 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 35000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 84 tr. : bảng, sơ đồ   s558163 
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 2139. Rèn kĩ năng viết theo định hướng phát triển năng lực Ngữ văn 8 / Nguyễn Đăng 
Điệp (ch.b.), Nguyễn Đức Tâm An, Cao Thị Hảo, Trần Thị Cẩm Vân. - H. : Giáo dục Việt Nam. 
- 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 32000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 79 tr. : bảng, sơ đồ   s558164 

 2140. Rèn kĩ năng viết theo định hướng phát triển năng lực Ngữ văn 8 / Nguyễn Đăng 
Điệp (ch.b.), Nguyễn Đức Tâm An, Cao Thị Hảo, Trần Thị Cẩm Vân. - H. : Giáo dục Việt Nam. 
- 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 39000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 95 tr.   s558165 

 2141. Rowling, J. K. Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa = Harry Potter and the cursed 
child : Phần một và hai : Phiên bản diễn tập đặc biệt / J. K. Rowling, John Tiffany, Jack Thorne 
; Như Mai dịch. - In lần thứ 21. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 371 tr. ; 20 cm. - 170000đ. 
- 3000b   s558697 

 2142. Rowling, J. K. Harry Potter và Hội Phượng hoàng = Harry Potter and the Order of 
the Phoenix / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - In lần thứ 42. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. 
- 1309 tr. ; 20 cm. - (Harry Potter; T.5). - 385000đ. - 2000b   s558699 

 2143. Rowling, J. K. Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban = Harry Potter and the 
prisoner of Azkaban / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - In lần thứ 49. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2023. - 559 tr. ; 20 cm. - (Harry Potter; T.3). - 205000đ. - 3000b   s558698 

 2144. Ryrych, Katarzyna. Cánh đồng hoa cúc ngưu bàng : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / 
Katarzyna Ryrych ; Minh hoạ: Grażyna Rigall ; Nguyễn Chí Thuật dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. 
- 126 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 115000đ. - 3000b   s559774 

 2145. Sándor, Márai. Bốn mùa, trời và đất : Tản văn / Márai Sándor ; Giáp Văn Chung 
dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 569 tr. ; 21 cm. - 170000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Hung: A négy évszak, Ég és Fold   s557911 

 2146. Sân khấu của bác sĩ gấu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: May ; 
Tranh: Pea. - H. : Kim Đồng, 2023. - 35 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Vun đắp tâm hồn)(Mơ đi sợ 
chi). - 50000đ. - 2000b   s559776 

 2147. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Vũ Minh 
Hiền dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.22. - 2023. - 123 tr. : tranh vẽ   s559742 

 2148. Sinh nhật của chuột Típ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 0 - 6 / Tranh: Marco 
Campanella ; Lời: Anna Casalis ; Nguyễn Thu Hương dịch. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Kim 
Đồng, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 25000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Topo Tip: Oggi e' il mio compleanno!   s559791 

 2149. Sói con tốt bụng : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / Dubravka Kolanovic ; 
Tomi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 21x23 cm. 
- (Storytime - Truyện hay nuôi dưỡng tâm hồn). - 29000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Kindness is magic   s558057 

 2150. Soul eater : Perfect edition : Truyện tranh : 16+ / Atsushi Ohkubo ; Anh Huỳnh 
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 21 cm. - 95000đ. - 3000b 
 T.3. - 2023. - 291 tr. : tranh vẽ   s558648 

 2151. Sơn Tùng. The green lotus bud / Sơn Tùng ; Transl.: Phan Thanh Hảo... ; Ill.: Văn 
Cao. - H. : Kim Đồng, 2023. - 354 p. : pic. ; 21 cm. - 79000đ. - 1500 copies   s557612 
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 2152. Suỵt! Bí mật nhé! : Truyện tranh / Nam Mi Young ; Minh hoạ: Kim Hyun ; Vũ 
Hưng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Gấu con tinh nghịch - Sách 
tranh giáo dục nhân cách - Lòng tự trọng). - 65000đ. - 3000b   s559636 

 2153. Tắt đèn điện khi không dùng : Sách cho trẻ 4 - 8 tuổi / Harriet Brundle ; Trường 
Huy dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Vì "ngôi nhà" trái 
đất). - 26000đ. - 2000b   s558045 

 2154. Thái Văn. Tình đất xứ Nghệ : Thơ / Thái Văn. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 
151 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 200b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Thái Văn   s558434 

 2155. Thanh Khâu. Quan Tình Trai : 18+ / Thanh Khâu ; Nguyễn Thảo Nguyên dịch. - H. 
: Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 209000đ. - 2000b 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 观情斋 

 T.2. - 2023. - 414 tr.   s558910 

 2156. Thần giữ cửa bé bỏng : Truyện tranh / Tôn Hiểu Linh, Hồ Lô Xanh ; Nguyên Hạnh 
dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 21x23 cm. - (Em học cách giữ an toàn cho bản 
thân). - 25000đ. - 3000b   s559646 

 2157. Thần thoại Kumiko : Truyện tranh : Dành cho trẻ 5 tuổi+ / Nancy Guilbert ; Minh 
hoạ: Marie-Alice Harel ; Triêu Nhan biên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 
26 cm. - (Truyện cổ thế giới). - 139000đ. - 1000b   s557886 

 2158. Thế giới diệu kỳ của thỏ mọt sách : Một câu chuyện kỳ diệu để bạn tha hồ tưởng 
tượng : Truyện tranh / Lời, tranh: Fuu J. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 32 tr. : tranh 
màu ; 26 cm. - (Gợi mở trí tưởng tượng). - 35000đ. - 2000b   s558659 

 2159. Thi hào dân tộc - Danh nhân văn hoá Nguyễn Đình Chiểu: Hướng tiếp cận và thành 
tựu nghiên cứu mới / Mai Bá Ấn, Võ Phúc Châu, Nguyễn Đình Chú... - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2023. - 918 tr. : bảng ; 24 cm. - 380000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Khoa Ngữ văn... - Thư mục cuối mỗi bài   
s558735 

 2160. Thi hứng danh hương : Thơ / Đỗ Thành Đồng, Trần Văn Hiệp, Đỗ Thành Kim... - 
Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2023. - 116 tr. : ảnh ; 21 cm. - 120000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Thơ làng Thổ Ngoạ   s557963 

 2161. Thơ Mỹ một thời đáng nhớ : Ấn bản song ngữ = American poetry a memorable time 
: A bilingual edition / Elizabeth Alexander, Bruce Bawer, David Hernandez... ; Khế Iêm dịch. 
- Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 699 tr. ; 23 cm. - 275000đ. - 500b 
 Tên thật dịch giả: Lê Văn Đức   s558969 

 2162. Thy Nguyên. Phố vợ cũ : Thơ / Thy Nguyên. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 96 
tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 98000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Phạm Thuý Nga   s558390 

 2163. Tiến lên nào, Nê Mô! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: May ; 
Tranh: Pea. - H. : Kim Đồng, 2023. - 35 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Vun đắp tâm hồn)(Mơ đi sợ 
chi). - 50000đ. - 2000b   s559778 

 2164. Tiểu Nguyệt. Lao xao nỗi nhớ : Tản văn / Tiểu Nguyệt. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2023. - 141 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 200b 
 Tên thật tác giả: Văn Thị Ánh Nguyệt   s558395 
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 2165. Tìm lại một vòng tay : Thơ - Nhạc / Bá Nha (ch.b.), Nguyễn Sơn Phương, Tôn Nữ 
Thanh Tịnh... - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 160 tr. : ảnh ; 24 cm. - 190000đ. - 150b   
s559525 

 2166. Toledo, Camille de. Một dòng họ Do Thái : Tiểu thuyết / Camille de Toledo ; Thuận 
dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 289 tr. : ảnh ; 21 cm. - 249000đ. - 1000b 
 Dịch từ nguyên tác tiếng Pháp: Thésée, sa vie nouvelle   s558655 

 2167. Tony Buổi Sáng. Trên đường băng / Tony Buổi Sáng. - In lần thứ 31. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 301 tr. ; 21 cm. - 105000đ. - 10000b   s558690 

 2168. Tô Hằng Thanh. Độc thoại với thiên nhiên : Thơ / Tô Hằng Thanh. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2023. - 171 tr. : ảnh ; 21 cm. - 99000đ. - 500b   s558403 

 2169. Tô Hoài. Chuyện để quên : Dành cho tuổi trưởng thành / Tô Hoài. - H. : Kim Đồng, 
2023. - 246 tr. ; 21 cm. - 75000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Sen   s559710 

 2170. Tôi thăng cấp một mình = Solo leveling : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / 
Nguyên tác: Chugong ; Hoạ sĩ: Dubu (Redice Studio) ; Huyền Linh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 
cm. - 88000đ. - 5000b 
 T.6. - 2023. - 156 tr. : tranh màu   s559743 

 2171. Tôi thăng cấp một mình = Solo leveling : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / 
Nguyên tác: Chugong ; Hoạ sĩ: Dubu (Redice Studio) ; Huyền Linh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 
cm. - 88000đ. - 5000b 
 T.7. - 2023. - 159 tr. : tranh màu   s559744 

 2172. Tớ dạy em học : Truyện tranh : Sách cho trẻ 2 - 5 tuổi / Lời: Fang Su Zhen ; Tranh: 
Hao Luo Wen ; Phương An dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 21x23 
cm. - (Có em thật tuyệt). - 28000đ. - 3000b   s558054 

 2173. Trần Đức Tiến. Làm mèo / Trần Đức Tiến ; Minh hoạ: Tạ Huy Long. - Tái bản lần 
thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2023. - 142 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 125000đ. - 2000b   s559773 

 2174. Trần Đức Tiến. Xóm Bờ Giậu / Trần Đức Tiến ; Minh hoạ: Kim Duẩn. - Tái bản 
lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2023. - 105 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 145000đ. - 2000b   s559789 

 2175. Trần Huy Toại. Thơ nhặt giữa lòng tay / Trần Huy Toại. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2023. - 83 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 86000đ. - 1000b   s558366 

 2176. Trần Hữu Hoà. Vui cùng nhân thế : Thơ / Trần Hữu Hoà. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2023. - 259 tr. : ảnh ; 21 cm. - 68000đ. - 300b   s558382 

 2177. Trần Mai Hưởng. Hồi ký phóng viên chiến trường : Trên những nẻo đường chiến 
tranh và hoà bình / Trần Mai Hưởng. - H. : Thông tấn, 2023. - 467 tr. ; 24 cm. - 269000đ. - 
3000b   s559606 

 2178. Trần Nguyên Hạnh. Ngày xưa ơi : Dành cho lứa tuổi 11+ / Trần Nguyên Hạnh. - H. 
: Kim Đồng, 2023. - 111 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 40000đ. - 1500b   s559711 

 2179. Trần Nguyên Mỹ. Lũ mường : Tiểu thuyết / Trần Nguyên Mỹ. - H. : Quân đội nhân 
dân, 2023. - 248 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 932b   s558952 

 2180. Trần Triết Giang. Thơ, ký, truyện ngắn / Trần Triết Giang. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 
2023. - 153 tr. ; 21 cm. - 75000đ. - 300b   s558459 
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 2181. Trên phố có biết bao chuyện vui : Truyện tranh / Tôn Huệ Linh ; Thanh Vân dịch. 
- H. : Mỹ thuật, 2023. - 25 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Những trải nghiệm đầu đời của bé). - 
25000đ. - 3000b   s559622 

 2182. Trịnh Đình Bích. Đồng vọng : Thơ / Trịnh Đình Bích. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2023. - 142 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 68000đ. - 1000b   s558389 

 2183. Trịnh Tuấn Kiệt. Ánh thiều quang : Thơ / Trịnh Tuấn Kiệt. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2023. - 183 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 500b   s558381 

 2184. Trọn tình yêu Hội Máu : Tập thơ : Ấn phẩm chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập 
Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội (24/01/1994 - 24/01/2024) / Xuân Thuỷ, Nguyễn 
Minh Hiền, Nguyễn Minh Phương... - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 77 tr. ; 20 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội   s559565 

 2185. Trồng thêm một cây xanh : Sách cho trẻ 4 - 8 tuổi / Harriet Brundle ; Trường Huy 
dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Vì "ngôi nhà" trái đất). - 
26000đ. - 2000b   s558047 

 2186. Trúc Dĩ. Vụng trộm yêu anh / Trúc Dĩ ; Thuỷ An dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - Trọn 
bộ 2 tập. - 21 cm. - 124500đ. - 2000b 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 偷偷藏不住 

 T.1. - 2023. - 446 tr.   s558925 

 2187. Trúc Dĩ. Vụng trộm yêu anh / Trúc Dĩ ; Thuỷ An dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - Trọn 
bộ 2 tập. - 21 cm. - 124500đ. - 2000b 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 偷偷藏不住 

 T.2. - 2023. - 438 tr.   s558926 

 2188. Trung Trung Đỉnh. Bí mật trong thung lũng : Dành cho lứa tuổi 6+ / Trung Trung 
Đỉnh. - H. : Kim Đồng, 2023. - 78 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Tuổi thần tiên). - 35000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Phạm Trung Đỉnh   s559724 

 2189. Trương Trung Phát. Trọng sử yêu thơ : Thơ / Trương Trung Phát. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2023. - 235 tr. ; 21 cm. - 1000b   s558387 

 2190. Túi đựng kho báu : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / Lucy Barnard ; Tomi 
dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ ; 21x23 cm. - 
(Storytime - Truyện hay nuôi dưỡng tâm hồn). - 29000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Archie's bag of treasures   s558058 

 2191. Tũn Cá. Nhật kí rất nhột của nhóc cấp Một / Tũn Cá, Thuỷ Nguyên. - H. : Kim 
Đồng, 2023. - 265 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 70000đ. - 1500b   s559741 

 2192. Tương Tử Bối. Tôi giỏi để tôi lên / Tương Tử Bối ; Tịch Nguyệt dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 21 cm. - 169000đ. - 2000b 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 我行让我来[电竞] 

 T.1. - 2023. - 395 tr.   s558906 

 2193. Ước mơ đến trường : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Thanh Hà ; 
Tranh: Cloud Pillow. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2023. - 19 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 
(Gương thiếu nhi làm theo lời Bác). - 30000đ. - 2000b   s559785 

 2194. Vãn Tình. Một đời được mất / Vãn Tình ; Mỹ Linh dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 307 
tr. ; 20 cm. - 139000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 人间取舍   s558527 
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 2195. Văn học Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 / Nguyễn Văn Long (ch.b.), 
Nguyễn Thị Bình, Lê Quang Hưng... - In lần thứ 6. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 543 tr. ; 24 
cm. - 145000đ. - 1000b   s558864 

 2196. Văn nghệ Ayun Pa 2023 / Trương Như Đệ, Trần Quốc Bình, Trần Văn Lộc... - Huế 
: Nxb. Thuận Hoá, 2023. - 309 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật. Thị xã Ayun Pa Gia Lai   s558456 

 2197. Văn nghệ Phổ Yên / Bùi Văn Lương, Chu Hường, Phan Thức... - Thái Nguyên : Đại 
học Thái Nguyên, 2023. - 196 tr. : ảnh ; 24 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Phổ Yên   s558630 

 2198. Văn Thành Lê. Bên suối, bịt tai, nghe gió : Dành cho lứa tuổi 8+ / Văn Thành Lê. - 
Tái bản lần 2. - H. : Kim Đồng, 2023. - 143 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 45000đ. - 00b20 
 Tên thật tác giả: Lê Văn Thành   s559708 

 2199. Văn Thành Lê. Trên đồi mở mắt và mơ : Dành cho lứa tuổi 8+ / Văn Thành Lê. - 
Tái bản lần 5. - H. : Kim Đồng, 2023. - 154 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 78000đ. - 2000b   s559738 

 2200. Viết & đọc - Chuyên đề mùa Hạ 2023 / Nguyễn Quang Thiều, Tạ Duy Anh, Y Ban... 
- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 346 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 25 cm. - 210000đ. - 2000b   s558419 

 2201. Vinh - Thành phố tôi yêu / Lê Thị Bích An, Vân Anh, Lê Ba... - Vinh : Đại học 
Vinh, 2023. - 246 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 130b 
 ĐTTS ghi: Hội thơ Hồng Lam thành phố Vinh   s557832 

 2202. Võ Đăng Khoa. Lạc đà bay : Tập truyện ngắn / Võ Đăng Khoa. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ, 2023. - 145 tr. ; 20 cm. - 70000đ. - 1000b   s558633 

 2203. Võ Quảng. Quê nội / Võ Quảng. - Tái bản lần thứ 21. - H. : Kim Đồng, 2023. - 392 
tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Vàng. Tác phẩm chọn lọc dành cho thiếu nhi). - 88000đ. - 2000b   s559752 

 2204. Võ Văn Thoan. Vinh đó trong tôi / Võ Văn Thoan. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 
2023. - 39 tr. : ảnh ; 20 cm. - 200b   s558433 

 2205. Voi con tìm việc : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / Jodie Parachini, Caroline 
Pedler ; Tomi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ ; 
21x23 cm. - (Storytime - Truyện hay nuôi dưỡng tâm hồn). - 29000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The perfect job for an elephant   s558056 

 2206. Vở bài tập Ngữ văn 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Thị 
Thu Thuỷ (ch.b.), Lê Quang Đăng, Nguyễn Thị Thanh Huyền... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 
cm. - 30000đ. - 17000b 
 T.2. - 2023. - 96 tr. : bảng   s559186 

 2207. Vở thực hành Ngữ văn 6 / Lê Thị Ngọc Anh, Hồ Trần Ngọc Oanh (ch.b.), Trần Thị 
Kim Dung... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
32000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 80 tr. : hình vẽ, bảng   s559183 

 2208. Vở thực hành Ngữ văn 6 / Lê Thị Ngọc Anh, Hồ Trần Ngọc Oanh (ch.b.), Trần Thị 
Kim Dung... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
34000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 88 tr. : hình vẽ, bảng   s559184 

 2209. Vũ Bình Lục. Giải mã kho báu văn chương : Thơ chữ Hán Việt Nam thế kỷ XV - 
nửa đầu thế kỷ XIX : Nghiên cứu, bình giảng / Vũ Bình Lục ; B.s.: Nguyễn Quang Thiều (ch.b.), 
Đào Bá Đoàn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 21 cm. - 2000b 
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 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
 Q.6. - 2022. - 407 tr.   s558415 

 2210. Vũ Hùng. Những truyện hay viết cho thiếu nhi : Sao Sao. Các bạn của Đam Đam. 
Phía tây Trường Sơn. Ngày hè / Vũ Hùng. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2023. - 290 tr. 
; 21 cm. - 85000đ. - 2000b   s559721 

 2211. Vũ Lập. Hồn đảo : Thơ : Tác phẩm kính tặng quân và dân Quần đảo Trường Sa / 
Vũ Lập. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 84 tr. ; 21 cm. - 70000đ. - 1000b   s558368 

 2212. Vũ Ngọc Thư. Em ơi đừng hỏi : Thơ / Vũ Ngọc Thư. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. 
- 127 tr. ; 21 cm. - 86000đ. - 1000b   s558365 

 2213. Vũ Ngọc Thư. 68 nốt trầm trong cỏ : Thơ / Vũ Ngọc Thư. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2023. - 143 tr. ; 21 cm. - 86000đ. - 1000b   s558364 

 2214. Vũ Thị Hương. Phương pháp lặp trong tiểu thuyết Hòn đất của Anh Đức / Vũ Thị 
Hương (ch.b.), Chu Thị Thuỳ Phương, Lý Văn Thành. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 
2023. - 137 tr. : bảng ; 21 cm. - 108000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 133-137   s557823 

 2215. Xe buýt Bento : Truyện tranh / Mariko Shinju ; Dịch, h.đ.: Lê Hiền, Tazaki Hirono. 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Thế giới, 2023. - 19 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật 
Bản). - 35000đ. - 3000b   s558584 

 2216. Xin lỗi nhé Thỏ Bông : Truyện tranh / Tôn Hiểu Linh, Hồ Lô Xanh ; Nguyên Hạnh 
dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 21x23 cm. - (Em học cách giữ an toàn cho bản 
thân). - 25000đ. - 3000b   s559647 

 2217. Yagisawa Satoshi. Những giấc mơ ở hiệu sách morisaki / Yagisawa Satoshi ; Trần 
Quỳnh Anh dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 177 tr. ; 21 cm. - 75000đ. - 3000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 森崎書店の日々   s557906 

 2218. Yukito Ayatsuji. Hắc miêu quán / Yukito Ayatsuji ; Hải Yến dịch. - H. : Hồng Đức, 
2023. - 296 tr. ; 21 cm. - 105000đ. - 1000b   s557930 

LỊCH SỬ 

 2219. Bài tập Lịch sử 10 / Hà Minh Hồng (ch.b.), Phạm Thu Hà, Trần Thị Mai... - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2023. - 68 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 14000đ. - 10000b   
s558101 

 2220. Bài tập Lịch sử 11 / Trần Thị Vinh (ch.b.), Hoàng Hải Hà, Đào Tuấn Thành... - H. 
: Giáo dục Việt Nam, 2023. - 95 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
17000đ. - 25500b   s558102 

 2221. Bài tập phát triển năng lực Lịch sử 8 / Trịnh Đình Tùng (ch.b.), Nguyễn Thị Thế 
Bình. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 79 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 2000b   
s559374 

 2222. Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế = Hue Royal Antiquities Museum : Ấn phẩm kỷ 
niệm 100 năm (1923 - 2023) ngày thành lập / B.s.: Phạm Thị Minh Tâm, Trần Thị Cẩm Nhung, 
Nguyễn Phước Quý Khanh... ; Biên dịch, h.đ.: Anh Vân, Thanh Duy. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 
2023. - 483 tr. : ảnh màu ; 24 cm. - 245000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. - Phụ lục: tr. 441-483   s558942 
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 2223. Bảo vật quốc gia tỉnh Hưng Yên = National treasures of Hưng Yên province / B.s.: 
Tống Trung Tín, Đỗ Hữu Nhân, Đào Mạnh Huân... ; Dịch: Nguyễn Thị Thu Trang... ; Ảnh: 
Hoàng Diệu, Minh Quang. - H. : Thông tấn, 2023. - 153 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Ban Quản lý di tích tỉnh Hưng Yên   s559614 

 2224. The beginning of the Trịnh / Ed.: Trần Bạch Đằng ; Words: Tôn Nữ Quỳnh Trân ; 
Pic.: Nguyễn Huy ; Colour.: Nguyễn Thuỳ Linh ; Transl.: Mai Barry, Patrick Barry. - Ho Chi 
Minh : Tre Publishing House, 2023. - 78 p. : pic. ; 24 cm. - 185000đ. - 1000 copies   s557667 

 2225. Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử 11 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới / Trương Ngọc Thơi. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 101 tr. ; 29 cm. - 
89000đ. - 3000b   s559376 

 2226. Chuyên đề học tập Lịch sử 10 : Sách giáo viên / Vũ Minh Giang, Phạm Hồng Tung 
(tổng ch.b.), Trương Thị Bích Hạnh, Vũ Thị Phụng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 71 tr. : bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 19000đ. - 1868b   s559214 

 2227. Chuyên đề học tập Lịch sử 11 / Vũ Minh Giang, Phạm Hồng Tung (tổng ch.b.), 
Trần Thị Vinh... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 55 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 8000đ. - 49978b   s558246 

 2228. Doãn Kế Thiện. Danh nhân Việt Nam / Doãn Kế Thiện. - H. : Hồng Đức, 2023. - 
132 tr. ; 21 cm. - 62000đ. - 1500b   s557934 

 2229. Durant, Will. Những anh hùng của lịch sử : Lược sử văn minh từ cổ đại đến buổi 
bình minh của hiện đại / Will Durant ; Hoàng Đức Long dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 469 tr. ; 
24 cm. - 265000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Heroes of history : A brief history of civilization from ancient times 
to the dawn of the modern age   s558580 

 2230. Để học tốt Lịch sử 10 / Trần Thị Mai (ch.b.), Nguyễn Đình Cơ, Lê Thị Nụ, Hoàng 
Văn Tuấn. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 112 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 45000đ. - 3000b   s558249 

 2231. Để học tốt Lịch sử 11 / Trần Thị Mai (ch.b.), Nguyễn Đình Cơ, Hoàng Văn Tuấn. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 108 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 43000đ. 
- 3000b   s558250 

 2232. Địa chí huyện Phúc Thọ / B.s.: Nguyễn Quang Ân, Đỗ Văn Mạnh (ch.b.), Bùi Học... 
- H. : Văn hoá dân tộc, 2023. - 1143 tr. : ảnh, bảng ; 30 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Huyện uỷ - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân huyện Phúc Thọ. - Phụ lục: 
tr. 1049-1126. - Thư mục: tr. 1135-1140   s558319 

 2233. Đồng Sỹ Nguyên. Đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh: Một sáng tạo độc đáo của 
nghệ thuật quân sự Việt Nam / Đồng Sỹ Nguyên. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 599 tr. ; 21 
cm. - 1000b   s558944 

 2234. Giáo sư Trần Phương trong tâm thức đồng nghiệp và bạn bè / Đặng Phong, Vũ Tuấn 
Việt, Lê Cao Đoàn... - H. : Tri thức, 2023. - 395 tr. : ảnh ; 27 cm. - 250000đ. - 1000b   s558322 

 2235. Giáo trình Khảo cổ học đại cương / Đặng Văn Thắng, Nguyễn Thị Hậu, Phí Ngọc 
Tuyến (ch.b.)... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 307 tr. : ảnh ; 
24 cm. - 112000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 
văn   s558618 

 2236. Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới / Đào Tuấn Thành (ch.b.), Dương Duy Bằng, 
Đinh Ngọc Bảo... - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 299 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 95000đ. - 1000b 
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 Thư mục: tr. 294-296   s558876 

 2237. Giáo trình Phương pháp nghiên cứu Khoa học Lịch sử : Chương trình đào tạo trình 
độ đại học và sau đại học / Võ Văn Thật (ch.b.), Dương Thế Hiền, Lê Tuấn Anh... - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - vi, 266 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 100000đ. 
- 500b 
 Thư mục: tr. 149-158. - Phụ lục: tr. 159-266   s557798 

 2238. Gordis, Daniel. Lịch sử Israel: Câu chuyện về sự hồi sinh của một dân tộc / Daniel 
Gordis ; Nguyễn Trung Kiên dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 538 tr. : ảnh, bản đồ ; 24 cm. - 
349000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Israel : A concise history of a nation reborn. - Phụ lục: tr. 504-534   
s558575 

 2239. Harari, Yuval Noah. Sapiens - Lược sử loài người / Yuval Noah Harari ; Nguyễn 
Thuỷ Chung dịch ; Võ Minh Tuấn h.đ. - Tái bản có chỉnh sửa. - H. : Tri thức, 2023. - 566 tr. : 
ảnh ; 24 cm. - (Tủ sách Lịch sử - Tôn giáo). - 299000đ. - 2000b   s558835 

 2240. Hoa Bằng. Quang Trung - Anh hùng dân tộc (1788 - 1792) / Hoa Bằng. - H. : Chính 
trị quốc gia Sự thật, 2023. - 399 tr. ; 21 cm. - 142000đ. - 3000b 
 Tên thật tác giả: Hoàng Thúc Trâm. - Thư mục: tr. 383-387   s558511 

 2241. Hoàng Lại Giang. Khuất Nguyên - Nỗi buồn ly tao / Hoàng Lại Giang. - H. : Hồng 
Đức, 2023. - 134 tr. ; 24 cm. - 70000đ. - 1000b   s557957 

 2242. Hoàng Lại Giang. Phan Thanh Giản - Nỗi đau trăm năm / Hoàng Lại Giang. - H. : 
Hồng Đức, 2023. - 127 tr. ; 24 cm. - 70000đ. - 1000b   s557959 

 2243. Hoàng Lại Giang. Thăng trầm Tô Đông Pha / Hoàng Lại Giang. - H. : Hồng Đức, 
2023. - 143 tr. ; 24 cm. - 70000đ. - 1000b   s557958 

 2244. Hoàng Lại Giang. Trương Vĩnh Ký - Bi kịch muôn đời / Hoàng Lại Giang. - H. : 
Hồng Đức, 2023. - 270 tr. ; 24 cm. - 138000đ. - 1000b   s557956 

 2245. Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển : Bộ sách Huyền thoại Việt Nam tri ân 
và lưu danh Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc / Minh Hiển (b.s.), Xuân Phúc, Nguyệt 
Minh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thông tấn, 2023. - 217 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 1000b 
 Đầu bìa sách ghi: Tạp chí Việt Nam hội nhập   s559471 

 2246. Huỳnh Văn Một. Vượt qua nghịch cảnh : Hồi ký / Huỳnh Văn Một ; Huỳnh Thị 
Minh Tâm tập hợp. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 330 tr. ; 21 cm. - 1000b   s559706 

 2247. Kế hoạch bài dạy môn Lịch sử và Địa lí (Phần Lịch sử) lớp 8 : Hỗ trợ giáo viên thiết 
kế kế hoạch bài dạy theo sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 8 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Hà 
Bích Liên, Nguyễn Trà My, Trần Văn Nhân... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 224 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 101000đ. - 1500b   s559211 

 2248. Kiến thức chuyên sâu ôn thi TN THPT môn Lịch sử / Nguyễn Hương Sen. - H. : 
Dân trí, 2023. - 175 tr. ; 27 cm. - (C Live; Q.1). - 180000đ. - 2000b   s557502 

 2249. Kỷ vật kháng chiến / Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Thanh Toả, Nguyễn Hữu 
Hoành... - H. : Quân đội nhân dân. - 21 cm. - 619b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Bảo tàng Lịch sử Quân sự 
Việt Nam 
 T.12. - 2023. - 224 tr. : ảnh   s558002 

 2250. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Nghiên cứu và đào tạo Đông Phương học trong thế kỷ 21: 
Biến đổi và thích ứng = Research and training in Oriental studies in the 21st Century: 
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Transformation and adaptation / Bumsig Ha, Dương Ngọc Phúc, Đinh Thị Lệ Thu... - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - xiv, 483 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 100b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s558302 

 2251. Kỷ yếu Hội thảo: Tình hình Trung Quốc năm 2022 và dự báo năm 2023 / Nguyễn 
Xuân Cường, Vũ Quý Sơn, Nguyễn Thị Hạ... - H. : Thế giới, 2023. - 279 tr. : biểu đồ ; 24 cm. 
- 115b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Trung Quốc. - 
Lưu hành nội bộ   s558543 

 2252. Làng Phú Kê - Lịch sử và văn hoá. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 446 tr. : ảnh màu ; 
21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Thị trấn Tiên Lãng. Làng Phú Kê. - Thư mục: tr. 440-441   s559572 

 2253. Lê Sơ sụp đổ : Truyện tranh / Trần Bạch Đằng ch.b. ; Lời: Nguyễn Khắc Thuần ; 
Tranh: Nguyễn Quang Vinh ; Tô màu: Nguyễn Thuỳ Linh. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2023. - 79 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Lịch sử Việt Nam bằng tranh). - 65000đ. - 1000b   
s558704 

 2254. Lê Thái Dũng. Nữ nhân nước Việt qua một số huyền tích và lịch sử / Lê Thái Dũng 
b.s. - H. : Hồng Đức, 2023. - 219 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 76000đ. - 3000b   s557968 

 2255. Lê Thái Dũng. Sử Việt - Chuyện hay nhớ mãi / Lê Thái Dũng b.s. - H. : Hồng Đức, 
2023. - 215 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 76000đ. - 3000b   s557967 

 2256. Lịch sử 10 : Sách giáo viên / Vũ Minh Giang (tổng ch.b.), Phạm Hồng Tung (ch.b.), 
Nguyễn Nhật Linh... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 171 tr. : bảng, ảnh ; 27 cm. - (Kết nối 
tri thức với cuộc sống). - 32000đ. - 3675b   s559213 

 2257. Lịch sử 11 / Hà Minh Hồng (ch.b.), Trần Thị Mai, Trần Nam Tiến... - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 100 tr. ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 15000đ. - 108000b   s558248 

 2258. Lịch sử 11 / Vũ Minh Giang, Phạm Hồng Tung (tổng ch.b.), Trần Thị Vinh... - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2023. - 95 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
14000đ. - 149978b   s558247 

 2259. Lịch sử Việt Nam - Một góc nhìn / Đỗ Bang (ch.b.), Lê Tiến Công, Nguyễn Văn 
Đăng... - H. : Tri thức, 2023. - 414 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 249000đ. - 300b   s558592 

 2260. Loti, Pierre. Ba ngày chiến trận ở xứ An Nam / Pierre Loti ; Phan Thị Hồng Hạnh 
dịch. - H. : Tri thức, 2023. - 105 tr. ; 20 cm. - 55000đ. - 500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Trois journées de guerre en   s558587 

 2261. Machiavelli, Niccolò. Lịch sử Florence : Tham vọng và quyền lực kiến tạo thời kỳ 
Phục Hưng / Niccolò Machiavelli ; Lê Thuý Ái dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 583 tr. : tranh, 
ảnh ; 24 cm. - 570000đ. - 700b 
 Tên sách tiếng Anh: History of Florence and of the affairs of Italy   s559573 

 2262. Mai Trung Nghị. Khu di tích lịch sử đền thờ lăng mộ Đại vương Mẫu Khanh Ngọc 
nữ Mai Thị Triều / Mai Trung Nghị s.t., b.s. - H. : Thế giới, 2023. - 96 tr., 18 tr. ảnh ; 25 cm. - 
500b 
 Phụ lục: tr. 49-93. - Thư mục: tr. 94   s558531 

 2263. Nghiên cứu lịch sử xứ Quảng : T.21: 10-2023 / Bùi Văn Tiếng, Hy Giang Lê Thị 
Mai, Tăng Chánh Tín... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 135 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng   s559448 
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 2264. Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán : Truyện tranh / Trần Bạch Đằng ch.b. ; Lời: 
Đinh Văn Liên ; Tranh: Nguyễn Quang Vinh ; Tô màu: Nguyễn Thuỳ Linh. - In lần thứ 2. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 81 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Lịch sử Việt Nam bằng tranh). - 
65000đ. - 1000b   s558703 

 2265. Nguyễn Công Khanh. Dấu chân trên chặng đường Sử học vạn dặm : Tuyển tập các 
công trình khoa học đã công bố / Nguyễn Công Khanh. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2023. - 467 
tr. ; 27 cm. - 250000đ. - 300b 
 Thư mục cuối mỗi bài. - Phụ lục: tr. 459-467   s558294 

 2266. Nguyễn Minh Hoàn. Kể chuyện Tập Cận Bình - Bước ra từ người dân : Những câu 
chuyện kể về Tập Cận Bình với nhân dân / S.t., b.s.: Nguyễn Minh Hoàn, Nguyễn Thị Thu 
Hường. - H. : Lý luận Chính trị, 2023. - 416 tr. ; 24 cm. - 200000đ. - 1200b   s558883 

 2267. Nguyễn Sinh Thuỷ. Các danh tướng trấn giữ thành Hà Nội / Nguyễn Sinh Thuỷ. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 183 tr. : ảnh ; 21 cm. - 200b 
 Thư mục: tr. 181   s559568 

 2268. Nguyễn Tùng Lĩnh. Tìm trong di sản / Nguyễn Tùng Lĩnh. - Vinh : Đại học Vinh, 
2023. - 234 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh. - Thư mục: tr. 231-234   s557833 

 2269. Những hoàng hậu và phi tần nổi tiếng của các triều đại Việt Nam / Bách Khoa s.t., 
tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2023. - 195 tr. ; 21 cm. - 76000đ. - 3000b   s557971 

 2270. Những trận đánh nổi tiếng trong lịch sử các triều đại Việt Nam / Bách Khoa s.t., 
tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2023. - 211 tr. ; 21 cm. - 76000đ. - 3000b   s557969 

 2271. Nước Âu Lạc : Truyện tranh / Trần Bạch Đằng ch.b. ; Lời: Tôn Nữ Quỳnh Trân, 
Phan An ; Tranh: Nguyễn Đức Hoà, Nguyễn Trung Tín ; Tô màu: Nguyễn Thuỳ Linh. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 99 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Lịch sử Việt Nam bằng tranh). - 
70000đ. - 2000b   s558641 

 2272. Phạm Mai Chiên. Võ Trọng Ân - Chuyện người sau kể lại / Phạm Mai Chiên b.s. - 
H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 192 tr. ; 21 cm. - 500b 
 Thư mục: tr. 186   s558772 

 2273. Phát triển năng lực Lịch sử 6 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Trương Ngọc Thơi. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 80 tr. : bảng 
; 29 cm. - 69000đ. - 3000b   s559409 

 2274. Popper, Karl. Sự nghèo nàn của thuyết sử luận = The poverty of historicism / Karl 
Popper ; Chu Lan Đình dịch. - H. : Tri thức, 2023. - 286 tr. ; 20 cm. - (Tủ sách Tinh hoa). - 
195000đ. - 1000b   s558589 

 2275. Seipel, Hubert. Putin - Logic của quyền lực = Putin - Innenansichten der macht / 
Hubert Seipel ; Phan Xuân Loan dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 
Chí Minh, 2023. - 383 tr. ; 21 cm. - 168000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 345-352. - Thư mục: tr. 353-354   s558812 

 2276. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Bạc Liêu - Lớp 7 / B.s.: Nguyễn Đình Vỳ, Lâm 
Thị Sang (tổng ch.b.), Phạm Thị Hồng (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 91 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 7603b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559273 

 2277. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Bạc Liêu - Lớp 8 / B.s.: Nguyễn Đình Vỳ, Lâm 
Thị Sang (tổng ch.b.), Phạm Thị Hồng (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 87 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 7603b 
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 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559274 

 2278. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Bạc Liêu - Lớp 9 / Ch.b.: Nghiêm Đình Vỳ, Lâm 
Thị Sang (tổng ch.b.), Phạm Thị Hồng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 88 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 7603b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559275 

 2279. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Bắc Kạn - Lớp 6 / Nguyễn Phú Tuấn (tổng ch.b.), 
Đoàn Văn Hương, Lê Thị Bích Hồng (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 56 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 38000đ. - 7000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Sở Giáo dục và Đào tạo   s558291 

 2280. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Cao Bằng - Lớp 7 / Vũ Văn Dương, Đồng Huy 
Giới (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Dũng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 80 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 7420b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559277 

 2281. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Cao Bằng - Lớp 8 / Vũ Văn Dương, Đồng Huy 
Giới (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Dũng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 76 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 7420b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. Sở Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 75   
s559278 

 2282. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Cao Bằng - Lớp 9 / Vũ Văn Dương, Đồng Huy 
Giới (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Dũng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 88 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 7420b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. Sở Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 87   
s559279 

 2283. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Đắk Lắk - Lớp 7 / Đỗ Tường Hiệp, Bùi Mạnh 
Hùng (tổng ch.b.), Đỗ Thị Minh Chính... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 75 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 16617b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Sở Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 75   
s559283 

 2284. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Đắk Lắk - Lớp 8 / Đỗ Tường Hiệp, Bùi Mạnh 
Hùng (tổng ch.b.), Đỗ Thị Minh Chính... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 75 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 16617b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Sở Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 74   
s559284 

 2285. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Đắk Lắk - Lớp 9 / Đỗ Tường Hiệp, Bùi Mạnh 
Hùng (tổng ch.b.), Đỗ Thị Minh Chính... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 68 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 16617b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Sở Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 67   
s559285 

 2286. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Điện Biên - Lớp 7 / Nguyễn Thị Thu Thuỷ, 
Nguyễn Văn Đoạt (tổng ch.b.), Hà Văn Minh... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 80 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 22559b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên. Sở Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 79   
s559286 

 2287. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Điện Biên - Lớp 8 / Nguyễn Thị Thu Thuỷ, 
Nguyễn Văn Đoạt (tổng ch.b.), Hà Văn Minh... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 79 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 22559b 
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 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên. Sở Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 79   
s559287 

 2288. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Điện Biên - Lớp 9 / Nguyễn Thị Thu Thuỷ, 
Nguyễn Văn Đoạt (tổng ch.b.), Hà Văn Minh... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 104 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 22559b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559288 

 2289. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Gia Lai - Lớp 7 / Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Văn 
Long (tổng ch.b.), Đỗ Thị Minh Chính... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 76 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 23916b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai. Sở Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 74   
s559280 

 2290. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Gia Lai - Lớp 8 / Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Văn 
Long (tổng ch.b.), Đỗ Thị Minh Chính... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 92 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 23916b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai. Sở Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 89-90   
s559281 

 2291. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Gia Lai - Lớp 9 / Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Văn 
Long (tổng ch.b.), Đỗ Thị Minh Chính... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 84 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 23916b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai. Sở Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 82   
s559282 

 2292. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Hà Giang - Lớp 7 / Nguyễn Thế Bình, Đồng Huy 
Giới (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Dũng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 76 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 11575b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 75   
s559289 

 2293. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Hà Giang - Lớp 8 / Nguyễn Thế Bình, Đồng Huy 
Giới (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Dũng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 76 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 11575b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559290 

 2294. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Hà Giang - Lớp 9 / Nguyễn Thế Bình, Đồng Huy 
Giới (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Dũng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 84 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 11575b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 83   
s559291 

 2295. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Hoà Bình - Lớp 7 / Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Đinh 
Thị Hường (tổng ch.b.), Hà Văn Minh... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 92 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 12559b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình. Sở Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 91   
s559296 

 2296. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Hoà Bình - Lớp 8 / Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Đinh 
Thị Hường (tổng ch.b.), Hà Văn Minh... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 88 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 12559b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình. Sở Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 87   
s559297 
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 2297. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Hoà Bình - Lớp 9 / Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Đinh 
Thị Hường (tổng ch.b.), Hà Văn Minh... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 100 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 12559b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình. Sở Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 99   
s559298 

 2298. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Khánh Hoà - Lớp 6 / Võ Hoàn Hải, Trần Thị Kim 
Nhung (tổng ch.b.),  Trần Minh Hường (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 116 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 37000đ. - 5030b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559306 

 2299. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Kiên Giang - Lớp 7 / B.s.: Nghiêm Đình Vỳ, Trần 
Quang Bảo (tổng ch.b.), Phạm Thị Hồng (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 88 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 12537b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 86   
s559302 

 2300. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Kiên Giang - Lớp 8 / B.s.: Nghiêm Đình Vỳ, Trần 
Quang Bảo (tổng ch.b.), Phạm Thị Hồng (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 88 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 12537b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559303 

 2301. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Kiên Giang - Lớp 9 / B.s.: Nghiêm Đình Vỳ, Trần 
Quang Bảo (tổng ch.b.), Phạm Thị Hồng (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 92 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 12537b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559304 

 2302. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Kiên Giang - Lớp 10 / Trần Quang Bảo, Đoàn 
Thị Thuý Hạnh (ch.b.), Dương Thị Oanh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. 
- 84 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 33000đ. - 7000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559305 

 2303. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Lạng Sơn - Lớp 7 / Đồng Huy Giới, Hà Thị Khánh 
Vân (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Dũng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 76 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 3987b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559310 

 2304. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Lạng Sơn - Lớp 8 / Đồng Huy Giới, Hà Thị Khánh 
Vân (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Dũng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 68 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 3987b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559311 

 2305. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Lạng Sơn - Lớp 9 / Đồng Huy Giới, Hà Thị Khánh 
Vân (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Dũng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 76 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 3987b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559312 

 2306. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Lào Cai - Lớp 7 / Lê Huy Hoàng, Đỗ Minh Tâm 
(tổng ch.b.), Nguyễn Thị Côi... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 68 tr. : ảnh, bảng ; 27 cm. - 
23500b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Sở Giáo dục và Đào tạo. - Phụ lục: tr. 64-66. - 
Thư mục: tr. 67   s559307 

 2307. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Lào Cai - Lớp 8 / Lê Huy Hoàng, Đỗ Minh Tâm 
(tổng ch.b.), Nguyễn Thị Côi... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 84 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
23500b 
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 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Sở Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 82-83   
s559308 

 2308. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Lào Cai - Lớp 9 / Lê Huy Hoàng, Đỗ Minh Tâm 
(tổng ch.b.), Nguyễn Thị Côi... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 88 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
23500b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Sở Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 87   
s559309 

 2309. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Ninh Thuận - Lớp 7 / Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn 
Anh Linh (tổng ch.b.), Đỗ Thị Minh Chính... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 76 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 16256b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Sở Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 74   
s559317 

 2310. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Ninh Thuận - Lớp 8 / Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn 
Anh Linh (tổng ch.b.), Đỗ Thị Minh Chính... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 80 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 16256b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Sở Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 78   
s559318 

 2311. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Ninh Thuận - Lớp 9 / Nguyễn Anh Linh, Bùi 
Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Đình Cử... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 84 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 16256b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Sở Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 82   
s559319 

 2312. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Phú Thọ - Lớp 7 / Ch.b.: Lê Huy Hoàng, Phùng 
Quốc Lập (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Côi... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 71 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 10126b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. Sở Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 71   
s559322 

 2313. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Phú Thọ - Lớp 8 / Ch.b.: Lê Huy Hoàng, Phùng 
Quốc Lập (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Côi... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 88 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 10126b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. Sở Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 87   
s559323 

 2314. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Phú Thọ - Lớp 9 / Ch.b.: Lê Huy Hoàng, Phùng 
Quốc Lập (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Côi... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 96 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 10126b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. Sở Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 94-95   
s559324 

 2315. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Phú Yên - Lớp 6 / B.s.: Ngô Ngọc Thư (ch.b.), 
Dương Bình Luyện, Lê Thị Kim Đính... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 
80 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 30000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559326 

 2316. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Quảng Trị - Lớp 7 / Nguyễn Văn Thuấn, Mai 
Huy Phương (ch.b.), Huỳnh Chí Danh... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 59 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 25000đ. - 6000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. Sở Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 56   
s559330 
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 2317. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Quảng Trị - Lớp 10 / Mai Huy Phương, Nguyễn 
Văn Thuấn (ch.b.), Văn Ẩm... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 72 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
32000đ. - 8000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559331 

 2318. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Sóc Trăng - Lớp 7 / Ch.b.: Nghiêm Đình Vỳ, 
Châu Tuấn Hồng (tổng ch.b.), Phạm Thị Hồng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 72 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 6493b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559338 

 2319. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Sóc Trăng - Lớp 8 / Ch.b.: Nghiêm Đình Vỳ, 
Châu Tuấn Hồng (tổng ch.b.), Phạm Thị Hồng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 104 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 6493b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559339 

 2320. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Sóc Trăng - Lớp 9 / Ch.b.: Nghiêm Đình Vỳ, 
Châu Tuấn Hồng (tổng ch.b.), Phạm Thị Hồng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 100 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 6493b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559340 

 2321. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Sơn La - Lớp 7 / Ch.b.: Nguyễn Thị Thu Thuỷ, 
Nguyễn Huy Hoàng (tổng ch.b.), Hà Văn Minh... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 88 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 32385b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559341 

 2322. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Sơn La - Lớp 8 / Ch.b.: Nguyễn Huy Hoàng, 
Nguyễn Thị Thu Thuỷ (tổng ch.b.), Bùi Thị Kim Anh... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 92 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 32385b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559342 

 2323. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Sơn La - Lớp 9 / Ch.b.: Nguyễn Thị Thu Thuỷ, 
Nguyễn Huy Hoàng (tổng ch.b.), Hà Văn Minh... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 91 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 32385b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559343 

 2324. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Thái Bình - Lớp 7 / Nguyễn Viết Hiển (ch.b.), 
Nguyễn Thị Bích, Trần Ngọc Điệp... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 68 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 29000đ. - 24050b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình. Sở Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 66-
67   s559332 

 2325. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Thái Bình - Lớp 10 / Nguyễn Viết Hiển (ch.b.), 
Nguyễn Thị Bích, Trần Ngọc Điệp... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 60 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 26000đ. - 19450b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559333 

 2326. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Thái Nguyên - Lớp 7 / Ch.b.: Đồng Huy Giới, 
Nguyễn Văn Hưng (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Dũng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 76 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 6239b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559334 

 2327. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Thái Nguyên - Lớp 8 / Ch.b.: Đồng Huy Giới, 
Nguyễn Văn Hưng (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Dũng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 64 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 6239b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559335 
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 2328. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Thái Nguyên - Lớp 9 / Ch.b.: Đồng Huy Giới, 
Nguyễn Văn Hưng (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Dũng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 84 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 6239b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559336 

 2329. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Trà Vinh - Lớp 7 / Ch.b.: Nghiêm Đình Vỳ, Thạch 
Tha Lai (tổng ch.b.), Phạm Thị Hồng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 92 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 4944b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559337 

 2330. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Trà Vinh - Lớp 8 / Nghiêm Đình Vỳ, Thạch Tha 
Lai (tổng ch.b.), Phạm Thị Hồng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 75 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- 7453b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Sở Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục cuối chính 
văn   s558292 

 2331. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Yên Bái - Lớp 7 / Ch.b.: Lê Huy Hoàng, Đào 
Anh Tuấn (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Côi... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 72 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 15952b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559344 

 2332. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Yên Bái - Lớp 8 / Ch.b.: Lê Huy Hoàng, Đào 
Anh Tuấn (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Côi... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 67 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 15952b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559345 

 2333. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Yên Bái - Lớp 9 / Ch.b.: Lê Huy Hoàng, Đào 
Anh Tuấn (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Côi... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 87 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 15952b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Sở Giáo dục và Đào tạo   s559346 

 2334. Thần tốc luyện đề 2023 - Bộ đề chinh phục 9+ môn Lịch sử : 25 đề thi thử... / 
Nguyễn Hương Sen. - H. : Thanh niên. - 27 cm. - 199000đ. - 2000b 
 Q.1. - 2023. - 230 tr. : bảng   s557479 

 2335. Tộc Trần Công. Trần Cao Vân - Cuộc đời và sự nghiệp / Tộc Trần Công s.t., b.s. - 
H. : Hồng Đức, 2023. - 463 tr. : ảnh ; 24 cm. - 500b 
 Phụ lục: tr. 465-463   s557952 

 2336. Trả lời nhanh từ khoá Lịch sử trọng tâm / Nguyễn Hương Sen. - H. : Dân trí, 2023. 
- 143 tr. ; 27 cm. - (C Live; Q.2). - 180000đ. - 2000b   s557503 

 2337. Trần Minh Thuận. Giáo trình Lịch sử văn minh Việt Nam / Trần Minh Thuận (ch.b.), 
Phạm Thị Phượng Linh, Trần Thị Hải Yến. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2023. - 113 tr. : ảnh 
; 24 cm. - 109000đ. - 100b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s558444 

 2338. Trần Thị Hằng. Phong trào đô thị Quảng Nam - Đà Nẵng trong kháng chiến chống 
Mỹ giai đoạn 1961 - 1965 : Sách chuyên khảo / Trần Thị Hằng. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 
2023. - 135 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 117-123. - Phụ lục: tr. 124-133   s558958 

 2339. Trần Thị Thanh Huyền. Nhân cách văn hoá Lý Quang Diệu xét từ góc độ quan hệ 
gia đình, xã hội và từ phương diện một nhà lãnh đạo : Sách chuyên khảo / Trần Thị Thanh 
Huyền (ch.b.), Phan Minh Châu, Nguyễn Thị Thuỷ. - H. : Thế giới, 2023. - 158 tr. : bảng ; 21 
cm. - 500b 
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 Thư mục: tr. 139-158   s558532 

 2340. Tuyển chọn đề thi thử ôn thi TN THPT môn Lịch sử / Nguyễn Hương Sen. - H. : 
Dân trí, 2023. - 257 tr. ; 27 cm. - (T Live; Q.3). - 180000đ. - 2000b 
 Tên sách ngoài bìa: Câu hỏi ôn luyện kiến thức Lịch sử theo bài   s557504 

 2341. Tuyển chọn đề thi thử ôn thi TN THPT môn Lịch sử / Nguyễn Hương Sen. - H. : 
Dân trí, 2023. - 213 tr. ; 27 cm. - (T Live; Q.4). - 180000đ. - 2000b 
 Tên sách ngoài bìa: Tuyển chọn đề thi thử tinh tú - Đề minh hoạ - Đề chính thức các năm 
môn Lịch sử   s557505 

 2342. Viện Sử học - 70 năm xây dựng và phát triển / B.s.: Trần Đức Cường, Nguyễn Văn 
Nhật, Đinh Quang Hải... - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 270 tr. : ảnh ; 24 cm. - 215b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Sử học. - Phụ lục: tr. 247-270   
s558616 

 2343. Việt Thư. Vọng / Việt Thư, Dương Kiều. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 433 
tr. : ảnh ; 24 cm. - 240000đ. - 1000b 
 Phụ lục trong chính văn. - Thư mục: tr. 431-433   s558490 

 2344. Võ Hồng Phúc. Chuyện của chúng tôi / Võ Hồng Phúc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2023. - 356 tr., 27 tr. ảnh màu ; 24 cm. - 199000đ. - 1000b   s558392 

 2345. Võ Nguyên Phong. Đô thị Sài Gòn - Chợ Lớn trước năm 1945 qua tài liệu lưu trữ / 
Võ Nguyên Phong, Cù Thị Dung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. 
- 551 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 220000đ. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước. Trung tâm Lưu trữ quốc gia II. - Phụ lục: 
tr. 409-535. - Thư mục: tr. 541-551   s558806 

 2346. Vở bài tập bản đồ - tư liệu Lịch sử lớp 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Bùi Tuyết Hương, Lưu Thị Minh Minh Nguyệt, Đào Tuấn Thành, Phạm Văn Thọ. - H. 
: Giáo dục Việt Nam, 2023. - 88 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 45000đ. - 3000b   s558245 

 2347. Vở bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Phần Lịch sử : Theo bộ sách Kết nối tri thức với 
cuộc sống / Phạm Văn Mạo, Nguyễn Phương Văn. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 67 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 25000đ. - 3000b   s558098 

 2348. Vở bài tập Lịch sử và Địa lí 7 - Phần Lịch sử : Theo bộ sách Kết nối tri thức với 
cuộc sống / Bùi Thị Kim Huệ, Phạm Văn Mạo. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 87 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 30000đ. - 3000b   s558099 

 2349. ຫງວຽນແມ້ັງຮ່າ. ໂຮ່ຈີມິນ ການເດີນທາງເພ່ືອເອກະລາດແຫ່ງຊາດ (1911-1945) : 
ປ້ືມຄ້ົນຄວ້າສະເພາະ / ຫງວຽນແມ້ັງຮ່າ, ຫວູທິຮ່ົງຢຸງ ; ຜູ້ແປ: ຕັງທິເທີມ. - ຮ່າໂນ້ຍ : 
ສໍານັກພິມຈໍາໜ່າຍການເມືອງແຫ່ງຊາດ ສ້ິເຖ້ົດໃນ ການຄ້ົນຄວ້າການ, 2023. - 327 p. ; 24 cm. - 1500 
copies   s557646 

ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH  

 2350. Atlat địa lí Việt Nam : Dùng trong nhà trường phổ thông / Ngô Đạt Tam, Nguyễn 
Quý Thao (ch.b.), Vũ Tuấn Cảnh... - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 31 
tr. : minh hoạ ; 33 cm. - 31000đ. - 100000b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s559231 

 2351. Bài tập Địa lí 10 / Phan Văn Phú, Mai Phú Thanh (ch.b.), Đỗ Thị Hoài... - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 144 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). 
- 20000đ. - 5000b   s558103 
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 2352. Bài tập Lịch sử và Địa lí 8 - Phần Địa lí / Đào Ngọc Hùng (ch.b.), Bùi Thị Thanh 
Dung, Phạm Thị Thu Phương, Phí Công Việt. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 76 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 12000đ. - 139000b   s559065 

 2353. Bài tập Lịch sử và Địa lí 8 - Phần Địa lí / Phan Văn Phú (ch.b.), Trần Ngọc Điệp, 
Tạ Đức Hiếu... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 76 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 13000đ. - 89000b   s558100 

 2354. Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lí 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông môn Lịch 
sử - Địa lí (cấp Trung học cơ sở) / Nguyễn Đức Vũ. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2023. - 63 tr. : bảng ; 29 cm. - 69000đ. - 3000b   s559410 

 2355. Bui Do Cong Thanh. Going places : Internal use only / Bui Do Cong Thanh, Doan 
Kim Khoa. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 99 p. : ill. ; 24 cm. - 80000đ. - 200 copies 
 Bibliogr.: p. 98-99   s557672 

 2356. Cảm nhận du lịch Bình Dương / Võ Thị Nhạn, Lê Thị Bạch Huệ, Nguyễn Quang 
Vũ... - H. : Thông tấn, 2023. - 96 tr. : ảnh ; 20 cm. - 1000b 
 Đầu bìa sách ghi: Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Bình Dương   s559596 

 2357. Giáo trình Cơ sở hệ thông tin địa lý / Trần Vân Anh (ch.b.), Trần Hồng Hạnh, Phạm 
Thị Thanh Hoà... - H. : Giao thông vận tải, 2023. - 231 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 310000đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất. - Thư mục cuối mỗi chương   s559436 

 2358. Gifford, Clive. Các địa danh đẹp nhất thế giới / Clive Gifford ; Trần Giang Sơn 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 239 tr. : ảnh màu ; 26 cm. - 480000đ. - 200b   s557898 

 2359. Kế hoạch bài dạy môn Lịch sử và Địa lí (Phần Địa lí) lớp 8 : Hỗ trợ giáo viên thiết 
kế kế hoạch bài dạy theo sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 8 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Vũ 
Thị Bắc, Vương Văn Hải, Lê Thanh Long, Nguyễn Chí Tuấn. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. 
- 100 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 45000đ. - 1500b 
 Phụ lục trong chính văn   s559212 

 2360. "Lạc" khám phá Nam Mỹ bí ẩn / B.s.: Benito, Hoàng Quân ; Tranh: Paunchynu, 
Nam Ph. - H. : Tri thức, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Lạc quanh thế giới). - 32000đ. - 
1000b   s557852 

 2361. "Lạc" tới New Zealand và Australia / B.s.: Benito, Hồng Vân ; Tranh: Paunchynu, 
Nam Ph. - H. : Tri thức, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Lạc quanh thế giới). - 32000đ. - 
1000b   s557856 

 2362. "Lạc" tới nước Ý mộng mơ / B.s.: Benito, Huyền Thu ; Tranh: Paunchynu, Nam Ph. 
- H. : Tri thức, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Lạc quanh thế giới). - 32000đ. - 1000b   
s557853 

 2363. "Lạc" tới Thổ Nhĩ Kỳ cổ kính / B.s.: Benito, Hoàng Quân ; Tranh: Paunchynu, Nam 
Ph. - H. : Tri thức, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Lạc quanh thế giới). - 32000đ. - 1000b   
s557854 

 2364. "Lạc" vào Ai Cập huyền bí / B.s.: Benito, Hoàng Quân ; Tranh: Paunchynu, Nam 
Ph. - H. : Tri thức, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Lạc quanh thế giới). - 35000đ. - 1000b   
s557855 

 2365. Phạm Thu Thuỷ. Giáo trình Địa lí tự nhiên Việt Nam 1 / Phạm Thu Thuỷ, Đào Duy 
Minh. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2022. - 170 tr. : bản đồ, bảng ; 24 cm. - 91000đ. 
- 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Thái Nguyên. Đại học Sư phạm Thái Nguyên. - Thư mục: tr. 167-169   
s558621 
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 2366. Salama, Saadi. My Vietnam story / Saadi Salama. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 
251 p. : pic. ; 24 cm. - 269000đ. - 500 copies   s557632 

 2367. Tài liệu tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về du lịch và Bộ 
Quy tắc ứng xử văn minh du lịch / B.s.: Bùi Thị Mười, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Lê Việt Phương, 
Lê Thị Hải Yến. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 76 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - 1700b 
 ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thanh Hoá   s558936 

 2368. Vở bài tập bản đồ, biểu đồ Địa lí lớp 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Phí Công Việt, Bùi Minh Sơn, Phạm Văn Hải. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 55 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 30000đ. - 3000b   s558244 

 2369. Vở bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Phần Địa lí : Theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc 
sống / Trương Thuỵ An, Dương Thị Oanh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. 
- 119 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 35000đ. - 3000b   s558097 

 2370. Vở thực hành Lịch sử và Địa lí 8 - Phần Địa lí / Đỗ Anh, Lê Thanh Long, Phan Văn 
Phú, Đỗ Mạnh Tôn. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 68 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Chân 
trời sáng tạo). - 29000đ. - 2000b   s558251 

 2371. Vũ Phi Hoàng. Kể về hải đảo của chúng ta / Vũ Phi Hoàng. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2023. - 211 tr. : ảnh ; 20 cm. - (Kể chuyện Biển đảo). - 85000đ. - 1500b   s558638 

 


